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MÔN NGỮ VĂN - KHỐI 12
I. Đọc văn  
	* Bài 1: Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài)
	1. Quan điểm sáng tác và phong cách viết của Tô Hoài:
		- Sáng tác của ông thiên về diễn tả những sự thật của đời thường. Theo ông “ Viết văn là một quá trình đấu tranh để nói ra sự thật. Đã là sự thật thì không tầm thường, cho dù phải đập vỡ những thần tượng trong lòng người đọc”. Ông có vốn hiểu biết phong phú, sâu sắc về phong tục, tập quán của nhiều vùng khác nhau trên đất nước ta. Ông cũng là nhà văn luôn hấp dẫn người đọc bởi lối trần thuật hóm hỉnh, sinh động của người từng trải, vốn từ vựng giàu có – nhiều khi rất bình dân và thông tục, nhưng nhờ cách sử dụng đắc địa và tài ba nên có sức lôi cuốn, lay động người đọc.
	2. Xuất xứ và thời điểm sáng tác:
		- Truyện ngắn Vợ chồng A Phủ (1952) là kết quả của chuyến đi cùng bộ đội vào giải phóng Tây Bắc, in trong tập Truyện Tây Bắc, được tặng giải Nhất – Giải thưởng Hội Văn nghệ Việt Nam 1954 – 1955, sau hơn nửa thế kỉ, đến nay vẫn giữ gần như nguyên vẹn giá trị và sức thu hút đối với nhiều thế hệ người đọc.
	3. Nội dung và nghệ thuật của tác phẩm:
	a.  Nội dung: Vợ chồng A Phủ là câu chuyện về những người dân lao động vùng cao Tây Bắc không cam chịu bọn thực dân, chúa đất áp bức, đày đọa, giam hãm trong cuộc sống tăm tối đã vùng lên phản kháng, đi tìm cuộc sống tự do: Thể hiện qua nhân vật Mị và A Phủ:
		- Nhân vật Mị: 
		▪ Số phận cực nhục, khổ đau khi về làm dâu nhà thống lí (Vì cảnh ngộ éo le của gia đình về món nợ truyền kiếp nên trở thành con dâu gạt nợ nhà thống lí, là nạn nhân của nhiều thế lực) → Nghệ thuật so sánh giàu sức gợi, ẩn dụ độc đáo: Nhẫn nhục, cam chịu, mất hết ý thức về cuộc sống. 
		▪ Nhưng ở Mị có một  sức sống tiềm tàng mãnh liệt:
		 ○ Mị định ăn lá ngón tự tử → không chấp nhận cuộc sống tủi nhục, cam chịu.
		 ○ Sức sống ấy còn trỗi dậy vào những đêm tình mùa xuân:
				+ Bức tranh mùa xuân: Hình ảnh, âm thanh, màu sắc (…) đã tác động đến  	Mị.
			+ Tâm trạng: Nghe tiếng sáo, lòng Mị thiết tha bồi hồi; Mị uống rượu (…) như uống nỗi uất nghẹn, đau khổ vào lòng; muốn có nắm lá ngón ăn cho chết ngay → khát vọng sống hồi sinh trở thành mãnh lực → Hành động (Xắn mỡ bỏ vào đĩa đèn, lấy váy áo đi chơi): Thắp sáng niềm tin, xua đi tăm tối. Dù bị A Sử dập tắt, nhưng sức sống vẫn trỗi dậy  (…) → Sức sống âm thầm mà mãnh liệt, dữ dội.
		○ Qua hành động cứu A Phủ:
			+  Hành động cứu A Phủ:  Lúc đầu thản nhiên, vô cảm; Dòng nước mắt của A Phủ: Khơi gợi lòng căm thù → tình thương; hành động: Cắt dây mây giải thoát A Phủ, tự giải thoát cuộc đời mình.
		=> Miêu tả tâm lí nhân vật độc đáo, đặc sắc: Từ nhẫn nhục, cam chịu đến mãnh liệt, táo bạo. Mị tiêu biểu cho số phận người phụ nữ miền núi, tự đấu tranh để giải phóng mình.
		- Nhân vật A Phủ: Là chàng trai có số phận và cá tính đặc biệt:
		+ Số phận:  Mồ côi, phải tự lực; vượt qua những cơ cực của cuộc đời; quá nghèo, không lấy nổi vợ.
		+ Phẩm chất tốt đẹp: Gan góc từ nhỏ; ngang tàng sẵn sàng trừng trị kẻ xấu; không biết sợ cường quyền, kẻ ác.
 		→ Người nông dân miền núi không cam chịu trước thế lực phong kiến.
	b. Nghệ thuật:
- Nghệ thuật xây dựng nhân vật có nhiều điểm đặc sắc.
- Trần thuật uyển chuyển, linh họat, cách giới thiệu nhân vật đầy bất ngờ, tự nhiên mà ấn tượng; kể chuyện ngắn gọn; dẫn dắt tình tiết khéo léo.
- Biệt tài miêu tả thiên nhiên và  phong tục tập quán của người dân miền núi.
- Ngôn ngữ sinh động, chọn  lọc và sáng tạo, câu văn giàu chất tạo hình và thấm
đẫm chất thơ.
c. Giá trị tác phẩm:
		- Giá trị hiện thực: Miêu tả chân thực số phận cực khổ của người dân nghèo, phơi bày bản chất tàn bạo của giai cấp thống trị ở miền núi.
		- Giá trị nhân đạo:
		+ Tố cáo, lên án bản chất xấu xa, tàn bạo của giai cấp thống trị.
		+ Thể hiện tình yêu thương, sự đồng cảm sâu sắc với thân phận đau khổ của người lao động miền núi trước cách mạng
+ Trân trọng và ngợi ca vẻ đẹp tâm hồn, sức sống mãnh liệt và khả năng cách mạng của nhân dân Tây Bắc.

	* Bài 2: Vợ nhặt (Kim Lân)
	1. Nội dung trong  các sáng tác của Kim Lân:
		- Kim Lân là cây bút chuyên viết truyện ngắn. Ông thường viết về nông thôn và người nông dân: Về phong tục và đời sống làng quê – những thú chơi và sinh hoạt văn hóa cổ truyền của người nông dân vùng đồng bằng Bắc Bộ; ông viết chân thật, xúc động về cuộc sống và người dân quê mà ông hiểu sâu sắc cảnh ngộ và tâm lí của họ. Dù viết về phong tục hay con người, trong tác phẩm của Kim Lân ta vẫn thấy thấp thoáng cuộc sống và con người của làng quê VN nghèo khổ, thiếu thốn mà vẫn yêu đời; thật thà, chất phác mà thông minh, hóm hỉnh, tài hoa.
	2. Quá trình viết và xuất xứ truyện:
		- Vợ nhặt là truyện ngắn xuất sắc nhất của Kim Lân in trong tập Con chó xấu xí (1962). Tiền thân của truyện ngắn này là tiểu thuyết Xóm ngụ cư – được viết ngay sau Cách mạng Tháng Tám nhưng dang dở và thất lạc bản thảo. Sau khi hòa bình lập lại (1954), ông dựa vào một phần cốt truyện cũ để viết truyện ngắn này.
	3. Tình huống độc đáo của truyện:
		- Người như Tràng mà lấy được vợ (nhà nghèo, xấu trai, lại là dân ngụ cư). 
- Thời buổi đói khát, Tràng nuôi thân còn chẳng xong mà còn dám lấy vợ. Nhưng cũng do hoàn cảnh ấy, Tràng mới có vợ.
 	Việc Tràng lấy vợ (vợ theo) là chuyện lạ nên ai cũng ngạc nhiên: Xóm ngụ cư ngạc nhiên, bà cụ Tứ ngạc nhiên, ngay bản thân Tràng cũng ngạc nhiên.
=> Tình huống độc đáo, éo le, bi thảm, đầu mối cho sự phát triển của truyện, tác động đến tâm trạng, hành động của các nhân vật và thể hiện chủ đề của truyện.
	4. Nội dung và nghệ thuật của tác phẩm:
	a. Nội dung:
		- Truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân không chỉ miêu tả tình cảnh thê thảm của người nông dân nước ta trong nạn đói khủng khiếp 1945 mà còn thể hiện được bản chất tốt đẹp và sức sống kì diệu của người lao động thể hiện rõ qua các NV: Tràng, người vợ nhặt và bà cụ Tứ:
		+ Tràng: Là người lao động nghèo, tốt bụng, cởi mở, luôn khát khao hạnh phúc và có ý thức xây dựng hạnh phúc, vượt lên tất cả, bất chấp cái đói, cái chết. Anh nghĩ đến sự đổi thay dù chưa ý thức đầy đủ - Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng trên đê Sộp. (Phân tích diễn biến tâm trạng)
		+ Người vợ nhặt: là nạn nhân của nạn đói. Những xô đẩy dữ dội của hoàn cảnh đã khiến “Thị” chao chát, đanh đá, trơ trẽn và chấp nhận làm “vợ nhặt”. Tuy nhiên sâu thẳm trong con người này, “Thị” vẫn khát khao một mái ấm. “Thị” là một người hoàn toàn khác khi trở thành người vợ trong gia đình. (Phân tích sự thay đổi ở nhân vật “Thị” trước và sau khi làm vợ Tràng)
		+ Bà cụ Tứ: Một người mẹ nghèo khổ, rất mực thương con; một người phụ nữ Việt Nam nhân hậu, bao dung và giàu lòng vị tha; một con người lạc quan, có niềm tin vào tương lai và hạnh phúc tươi sáng (Phân tích diễn biến tâm trạng).
	b. Nghệ thuật: Xây dựng tình huống truyện độc đáo; cách kể chuyện hấp dẫn; miêu tả tâm lí khá tinh tế, dựng đối thoại sinh động; ngôn ngữ mộc mạc, giản dị, giàu sức gợi…
	c. Giá trị nhân đạo tác phẩm: Tố cáo tội ác bọn thực dân phát xít đã gây ra nạn đói khủng khiếp năm 1945 và khẳng định niềm tin vào bản chất người lao động: Ngay trên bờ vực của cái chết, con người vẫn hướng về sự sống, tin tưởng ở tương lai, khát khao tổ ấm gia đình và thương yêu đùm bọc lẫn nhau.

	*Bài 3: Rừng Xà Nu (Nguyễn Trung Thành)
	1. Tác giả:
  Nguyễn Trung Thành (bút danh khác là Nguyên Ngọc) là nhà văn trưởng thành trong hai cuộc kháng chiến, gắn bó mật thiết với chiến trường Tây Nguyên. Những thành công lớn nhất trong sự nghiệp văn học của ông cũng gắn với mảnh đất này.
	2. Hoàn cảnh sáng tác và xuất xứ tác phẩm:
		- Truyện ngắn Rừng Xà Nu của Nguyễn Trung Thành được viết năm 1965 – Mĩ ồ ạt đổ quân xâm lược miền Nam (ra mắt lần đầu tiên trên tạp chí Văn nghệ Quân giải phóng Trung trung Bộ số 2/1965, sau đó in trong tập Trên quê hương những anh hùng Điện Ngọc) là tác phẩm nổi tiếng nhất trong số các sáng tác của Nguyên Ngọc viết trong những năm kháng chiến chống đế quốc Mĩ.	
	3. Nội dung và nghệ thuật của tác phẩm:
	a. Nội dung:
		- Rừng Xà Nu là một thiên truyện mang ý nghĩa và vẻ đẹp của một khúc sử thi trong văn xuôi hiện đại. Với lời văn trau chuốt, giàu hình ảnh, kết cấu độc đáo (hai cốt truyện lồng vào nhau), hình thức độc đáo (Kể ở nhà ưng, ban đêm, già làng kể câu chuyện về người anh hùng, …), khắc họa rõ nét tâm lí, tính cách nhân vật, ngôn ngữ đậm chất Tây Nguyên; tác phẩm đã tái hiện được vẻ đẹp tráng lệ, hào hùng của núi rừng, của con người và của truyền thống văn hóa Tây Nguyên:
		+ Hình tượng rừng xà nu: Cách miêu tả cảnh, những câu văn đẹp, gợi ấn tượng → in đậm vẻ đẹp của núi rừng Tây Nguyên, của thiên nhiên đất nước. Cây xà nu mang nhiều ý nghĩa biểu tượng: Biểu tượng của đau thương, sự sống đối mặt với cái chết, sự sinh tồn trước mối đe dọa của diệt vong; biểu tượng cho sức sống mênh mông bất diệt; biểu tượng cho số phận và phẩm chất của đồng bào Tây Nguyên nói riêng, cho DT VN nói chung trong thời kì kháng chiến chống Mĩ  giành sự sống cho nhân dân và đất nước.
		+ Hình tượng nhân vật Tnú: Mang phẩm chất của người anh hùng lí tưởng (Ngay từ bé: Tnú đã sống gần người cán bộ CM, được học chữ, ý thức lớn lên sẽ làm cán bộ lãnh đạo phong trào CM; là người mưu trí, gan góc, dũng cảm). Nhưng cuộc đời đầy bi kịch. Tác phẩm đã nêu lên chân lí CM để giải quyết bi kịch cuộc đời: Phải dùng bạo lực cách mạng để tiêu diệt bạo lực phản cách mạng, đấu tranh vũ trang là con đường tất yếu để tự giải phóng. Cuộc đời và số phận nhân vật tiêu biểu con đường đấu tranh cách mạng của nhân dân Tây Nguyên, của dân tộc Việt Nam.
		+ Hai hình tượng rừng xà nu và Tnú có mối quan hệ bổ sung khăng khít, bổ sung cho nhau: Rừng xà nu chỉ giữ được màu xanh bất diệt khi có những con người biết hi sinh như Tnú ; sự hi sinh của những con người như Tnú góp phần làm cho cánh rừng mãi mãi xanh tươi.	
		+ Những nhân vật khác: Cụ Mết, Mai, Dít, bé Heng, mỗi người đều mang trong mình những nét truyền thống tốt đẹp của Tây Nguyên bất khuất, mặt khác ở họ lại có những nét riêng đầy ấn tượng ( phân tích những nét riêng của các nhân vật đó…). Hệ thống những nhân vật từ già đến trẻ tượng trưng cho các thế hệ nối tiếp nhau đứng lên chống giặc ngoại xâm bảo vệ buôn làng. 
	b. Nghệ thuật:  Không khí, màu sắc đậm chất Tây Nguyên. Xây dựng thành công các nhân vật. Khắc họa thành công hình tượng cây xà nu. Lời văn giàu tính tạo hình, giàu nhạc điệu, khi thâm trầm, khi tha thiết trang nghiêm.
	c. Ý nghĩa văn bản:  Ngợi ca tinh thần bất khuất, sức mạnh quật khởi của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói riêng, đất nước, con người Việt Nam nói chung trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và khẳng định chân lí của thời đại: Để cho sự sống của ĐN và nhân dân mãi mãi trường tồn, không có cách nào khác hơn là phải cùng nhau đứng lên, cầm vũ khí chống lại kẻ thù tàn ác.
	
	*Bài 4: Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi)
	1. Phong cách viết của Nguyễn Thi:
		- Nguyễn Thi là cây bút có năng lực phân tích tâm lí sắc sảo. Văn Nguyễn Thi vừa giàu chất hiện thực, đầy những chi tiết dữ dội, ác liệt của chiến tranh, vừa đằm thắm chất trữ tình với một ngôn ngữ phong phú, góc cạnh, đậm chất Nam Bộ, có khả năng tạo nên những nhân vật có cá tính mạnh mẽ.
	2. Hoàn cảnh sáng tác tác phẩm:
		- Những đứa con trong gia đình là một trong những truyện ngắn xuất sắc nhất của Nguyễn Thi, được viết ngay trong những ngày chiến đấu ác liệt khi ông công tác ở tạp chí Văn nghệ Quân giải phóng, tháng 2/1966.
	3. Tình huống truyện: Việt – một chiến sĩ Quân giải phóng – bị thương phải nằm lại chiến trường. Truyện kể theo dòng nội tâm của Việt khi liền mạch (lúc tỉnh), khi gián đoạn (lúc ngất) của “người trong cuộc” làm câu chuyện trở nên chân thật hơn; thay đổi đối tượng, không gian, thời gian, đan xen tự sự và trữ tình, tính cách và phẩm chất của nhân vật được khắc hoạ rõ nét.
	4. Nội dung và nghệ thuật của tác phẩm:
	a. Nội dung:
		- Truyện kể về những người con trong một gia đình nông dân Nam Bộ có truyền thống yêu nước, căm thù giặc, thủy chung son sắt với quê hương, cách mạng. Ở họ có những nét tính cách giống nhau, nhưng cũng có những nét riêng biệt:
		+ Nhân vật chú Năm: Chất phác, giàu tình cảm; lưu giữ cuốn sổ truyền thống gia đình → Là nơi kết tinh đầy đủ hơn cả truyền thống của gia đình.
		+ Nhân vật má Việt: Đảm đang, lam lũ, tần tảo; thương chồng, thương con; gan góc, hiên ngang, linh hồn bất tử → Là hiện thân của truyền thống gia đình, biểu tượng về người phụ nữ Nam Bộ.
		+ Nhân vật Chiến: Nét kế thừa người mẹ: Gan góc, đảm đang, tháo vát; nét mới của thế hệ sau: Hồn nhiên, vui tươi, trẻ trung; xứng đáng với truyền thống gia đình → Vận hội mới đã tạo điều kiện cho Chiến nối tiếp truyền thống gia đình.
		+ Nhân vật Việt: Hồn nhiên, vô tư, hiếu động; người chiến sĩ trẻ dũng cảm, kiên cường, yêu thương những người trong gia đình → Là con sóng vươn xa nhất trong dòng sông truyền thống của gia đình, là người tiêu biểu cho thế hệ trẻ miền Nam trong những năm chống Mĩ.
		- Chính sự gắn bó sâu nặng giữa tình cảm gia đình với tình yêu nước, giữa truyền thống gia đình với truyền thống DT đã tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn của con người VN, DT VN trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.
	b. Nghệ thuật: Tác phẩm thể hiện những đặc sắc về nghệ thuật truyện ngắn của Nguyễn Thi: Trần thuật qua dòng hồi tưởng của nhân vật, khắc họa tính cách và miêu tả tâm lí sắc sảo; ngôn ngữ phong phú, góc cạnh và đậm chất Nam Bộ.
	c. Ý nghĩa của văn bản: Qua câu chuyện về những con người trong một gia đình nông dân Nam Bộ có truyền thống yêu nước, căm thù giặc, thủy chung với quê hương, với cách mạng, nhà văn khẳng định: Sự hòa quyện giữa tình cảm gia đình và tình yêu nước, giữa truyền thống gia đình và truyền thống dân tộc đã tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.
	*Bài 5: Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)
	1. Đặc điểm trong sáng tác của NMC được thể hiện qua truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa:
	- Truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa in đậm phong cách tự sự - triết lí của NMC. Với ngôn từ dung dị đời thường, chuyện kể lại chuyến đi thực tế của một nghệ sĩ nhiếp ảnh và những chiêm nghiệm sâu sắc của ông về cuộc đời và con người. Tác phẩm tiêu biểu cho xu hướng chung của văn học Việt Nam thời kì đổi mới: Hướng nội, khai thác sâu sắc số phận cá nhân và thân phận con người trong cuộc sống đời thường
	2. Thời điểm sáng tác tác phẩm:  1983- Xuất bản 1987.	
	3. Nội dung và nghệ thuật của tác phẩm:
	a. Nội dung:
	* Tình huống truyện:
	 - Tình huống 1: Những phát hiện của người nghệ sĩ nhiếp ảnh:
 + Vẻ đẹp thơ mộng của chiếc thuyền ngoài xa trên mặt biển mờ sương buổi ban mai → hạnh phúc của người nghệ sĩ: Khám phá và sáng tạo, cảm nhận vẻ đẹp tuyệt diệu.
 + Sự thật đằng sau vẻ đẹp của chiếc thuyền ngoài xa: Bi kịch của gia đình hàng chài: Một người đàn bà xấu xí, mệt mỏi; một lão đàn ông thô kệch, dữ dằn, độc ác; phản ứng mạnh mẽ, đau đớn tột cùng của những đứa con.
→ Hai phát hiện đầy nghịch lí: Người nghệ sĩ đừng vì nghệ thuật mà quên cuộc đời → Mối quan hệ gắn bó giữa nghệ thuật và cuộc đời.
           - Tình huống 2: Câu chuyện người đàn bà ở tòa án Huyện nhất định không chịu bỏ chồng như một nghịch lý của đời thường. 
→ Tình huống mang ý nghĩa khám phá, phát hiện sâu sắc về đời sống và con người: không thể dễ dãi, đơn giản trong cách nhìn nhận mọi sự việc, hiện tượng của cuộc sống.
* Hình tượng người đàn bà:  Với ngoại hình thô kệch gợi sự lam lũ, cực nhọc nhưng ở người đàn bà này mang những vẻ đẹp trong tính cách và phẩm chất: cam chịu, sâu sắc, thấu hiểu lẽ đời, nhân hậu, bao dung, thương con, giàu đức hi sinh… → Vẻ đẹp đời thường của người phụ nữ.
	b. Nghệ thuật: Tình huống truyện độc đáo. Cách khắc họa nhân vật, xây dựng cốt truyện, sử dụng ngôn ngữ rất linh hoạt, sáng tạo. Lời văn giản dị mà sâu sắc, đa nghĩa.
	c. Ý nghĩa văn bản: Truyện thể hiện những chiêm nghiệm sâu sắc của nhà văn về nghệ thuật và cuộc đời: nghệ thuật chân chính phải luôn luôn gắn với cuộc đời, vì cuộc đời; người nghệ sĩ cần phải nhìn nhận cuộc sống và con người một cách toàn diện, sâu sắc. Tác phẩm cũng rung lên hồi chuông báo động về tình trạng bạo lực gia đình và hậu quả của nó.
	* Bài 6: Thuốc (Lỗ Tấn)
	1. Tác giả LỗTấn:
	- Lỗ Tấn (1881 – 1936), tên khai sinh là Chu Chương Thọ (Chu Thụ Nhân), quê ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc., là nhà văn tiêu biểu cho thành tựu VH hiện đại, đồng thời là nhà văn CMVS Trung Quốc. Ông được tôn vinh là “linh hồn DT” của Trung Hoa.
	- Ông đã từng làm hàng hải, khai mỏ. Sau đó, ông quyết định chọn ngành y để chữa bệnh cho người nghèo.
	- Một lần xem phim ông thấy những người Trung Quốc khỏe mạnh, hăm hở xem quân Nhật chém một người Trung Quốc làm gián điệp cho quân Nga. Ông giật mình nhận ra rằng: Chữa bệnh thể xác không quan trọng bằng chữa bệnh tinh thần nên ông chuyển sang làm văn nghệ.
	- Chủ trương sáng tác: Ông dùng ngòi bút để phanh phui các “căn bệnh tinh thần” của quốc dân, lưu ý mọi người tìm phương thuốc chạy chữa. Ông đã hát cho đồng bào mình nghe bài hát lạc điệu của chính họ, chỉ cho họ thấy những bước đi sai nhịp trên đường tiến về tương lai.
	- Các thể loại sáng tác: Truyện ngắn, tạp văn, thơ. Tác phẩm tập trung phản ánh các căn bệnh tinh thần của quốc dân với thái độ tự phê phán nghiêm khắc.
	- Tác phẩm: AQ chính truyện, Cầu phúc, Cố hương, Thuốc,…
	2. Hoàn cảnh sáng tác:
	- Truyện ngắn Thuốc được tác giả viết 1919, đúng lúc cuộc vận động Ngũ Tứ bùng nổ. Nói về căn bệnh “đớn hèn” của DT Trung Hoa do nhân dân thì chìm đắm trong mê muội, lạc hậu mà những người CM thì hoàn toàn xa lạ với nhân dân, nhà văn muốn cảnh báo: Người Trung Quốc cần suy nghĩ nghiêm túc về một phương thuốc để cứu DT.
	3. Giá trị  nội dung và nghệ thuật của tác phẩm:
	- Lỗ Tấn được tôn vinh là “linh hồn dân tộc” vì nhà văn đã đau nỗi đau của DT Trung Hoa thời cận đại: “nhân dân thì ngủ say trong một cái nhà hộp bằng sắt tây, không có cửa sổ” (lạc hậu, ngu muội về khoa học, về chính: dùng bánh bao tẩm máu người để chữa bệnh lao; không nhận thức được thời cuộc, không giác ngộ CM), còn người CM thì xa rời quần chúng nhân dân “bôn ba trong chốn quạnh hiu” (không ai hiểu việc Hạ Du làm: Chú Ba tố giác cháu làm giặc; quần chúng mua máu anh làm “thuốc” chữa bệnh; những người trong quán trà phỉ báng, sỉ nhục Hạ Du; thái độ của mẹ Hạ Du…)
	- Cô đọng và súc tích, Thuốc là một truyện ngắn mang kích thước của một truyện dài; hình ảnh, ngôn từ giàu tính biểu tượng; lối dẫn truyện nhẹ nhàng, tự nhiên mà sâu sắc, lôi cuốn; không gian trần lắng, tĩnh lặng; thời gian có sự tiến triển.  
	* Bài 7: Số phận con người (Sô-Lô-Khốp)
	1. Tác giả Sô-Lô-Khốp:
	- Sô-lô-khốp (1905-1984), là nhà văn Nga lỗi lạc, được liệt vào hàng các nhà văn lớn nhất TK XX.
	- Ông sinh ở tỉnh Rô-xtốp trên vùng thảo nguyên sông Đông. Ông tham gia CM khá sớm, đã từng làm nhiều nghề để kiếm sống (…). Ông tự học và đọc văn học, trở thành nhà văn. Sô-lô-khốp là đảng viên ĐCS Liên Xô, là phóng viên báo Sự thật trong thời gian chiến tranh vệ quốc chống phát xít Đức.
	- Nhận giải Nobel văn học năm 1965.
	- Phong cách sáng tác của Sô-lô-khốp là viết đúng sự thật dù sự thật khắc nghiệt, cay đắng.
	- Tác phẩm tiêu biểu: Sông Đông êm đềm, Thảo nguyên xanh, Số phận con người,…
	2. Giá trị tư tưởng của truyện ngắn Số phận con người:
	- Truyện ngắn Số phận con người (1957) của Sô-Lô-Khốp là cột mốc quan trọng mở ra chân trời mới cho văn học Nga. Dung lượng tư tưởng lớn của truyện khiến có người liệt nó vào loại tiểu anh hùng ca. Tác phẩm thể hiện cách nhìn cuộc sống và chiến tranh một cách toàn diện, chân thực:

	+ Trong khi lên án chiến tranh xâm lược, biểu dương khí phách anh hùng của nhân dân chiến đấu chống xâm lược, nhà văn đã không ngần ngại nói lên cái giá rất đắt của chiến thắng, những đau khổ tột cùng mà con người phải chịu đựng do chiến tranh.
	+ Mô tả con người bình thường, thậm chí “nhỏ bé”, với tất cả các quan hệ phức tạp, đa dạng. 
	- Từ bỏ lối miêu tả khuôn sáo, nông cạn, hời hợt về con người, đổi mới cách miêu tả nhân vật, khám phá tính cách Nga, khí phách anh hùng và nhân hậu của người lính Xô Viết. Chú ý tới giá trị nhân đạo của văn học, nâng cao sức biểu cảm của hình tượng nghệ thuật, chú ý đầy đủ tới vai trò giáo dục.
	3. Nội dung và nghệ thuật của đoạn trích:
	- Bản lĩnh kiên cường và nhân hậu của con người Xô Viết được thể hiện qua nhân vật Xô-cô-lôp (…)
	- Sô-lô-khốp là nhà văn dũng cảm khám phá sự thật (Chiến tranh, mất mát, số phận con người, lòng nhân ái,…) không chỉ qua nhân vật Xô-cô-lôp, mà còn ở bé Va-ni-a, vợ chồng người bạn Xô-cô-lôp,…	
	- Trữ tình ngoại đề (…)
	-  Nghệ thuật: Kết cấu truyện (truyện lồng trong truyện); miêu tả sâu sắc, tinh tế nội tâm và diễn biến tâm trạng nhân vật; lối kể chuyện giản dị, sinh động, giàu sức hấp dẫn, lôi cuốn; xây dựng nhân vật điển hình; …
	* Bài 8: Ông già và biển cả (Hê-Minh-uê)
	1. Tác giả Hê-Minh-uê:
	- Hê-minh-uê (1899-1961) là nhà văn Mĩ đã để lại dấu ấn sâu sắc trong văn xuôi hiện đại phương Tây, góp phần đổi mới lối viết truyện, tiểu thuyết của nhiều thế hệ nhà văn trên thế giới nói chung. Ông vào đời với nghề báo và là phóng viên mặt trận đến khi kết thúc chiến tranh TG thứ II.
	- Sự nghiệp văn chương của ông khá đồ sộ với nhiều truyện ngắn và tiểu thuyết. Dù viết về đề tài nào, ý đồ viết văn của ông vẫn luôn là: “Viết một áng văn xuôi đơn giản và trung thực về con người”.
- Hê-minh-uê là người đề xướng và thực thi nguyên lí “tảng băng trôi” : Nhà văn không trực tiếp phát ngôn cho ý tưởng của mình, mà xây dựng hình tượng có nhiều sức gợi để người đọc có thể rút ra phần ẩn ý.
- Ông được tặng giải thưởng Nô-ben về văn học năm 1954. 
	- Tác phẩm tiêu biểu: Ông già và biển cả, Giã từ vũ khí, Chuông nguyện hồn ai, Mặt trời vẫn mọc, …
	2. Thời điểm sáng tác và nội dung tác phẩm:
	- Ông già và biển cả (1952) ra mắt bạn đọc trước khi Hê-Minh-uê được tặng giải thưởng No-bel về VH năm 1954. Truyện kể lại ba ngày hai đêm ra khơi đánh cá của ông lão Xan-ti-a-gô. Trong khung cảnh mênh mông trời biển, chỉ có một mình ông lão, khi chuyện trò với mây nước, chim cá, khi đuổi theo con cá lớn, khi đương đầu với đàn cá mập đang xông vào xâu xé con cá kiếm của lão, để rốt cục, kéo vào bờ một con cá chỉ còn trơ xương…
	3 Giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm:
	- Câu chuyện đơn giản lại gợi mở nhiều tầng ý nghĩa cho người đọc: Một cuộc tìm kiếm con cá lớn nhất, đẹp nhất đời; hành trình nhọc nhằn và dũng cảm của người lao động trong một XH vô tình; thể nghiệm về thành công và thất bại của người nghệ sĩ đơn độc khi theo đuổi ước mơ sáng tạo, rồi trình bày nó trước mắt người đời; mối liên hệ giữa con người và thiên nhiên…
	- Ông già và biển cả xuất hiện trên phần nổi của ngôn từ không nhiều, lối viết giản dị song phần chìm của nó rất lớn, bởi đã gợi lên được nhiều tầng ý nghĩa mà người đọc sẽ rút ra được tùy theo thể nghiệm và cảm hứng trước hình tượng. Đó là biểu hiện của nguyên lí sáng tác do nhà văn đề ra: Tác phẩm nghệ thuật như một “tảng băng trôi”.
	4.  Nội dung và nghệ thuật của đoạn trích:
	* Cuộc chiến giữa ông lão và con cá kiếm: Ông lão trong hoàn cảnh đơn độc, nhỏ bé, đau đớn phải chiến đấu với con cá khổng lồ, dũng mãnh, đang tìm mọi cách thoát khỏi sự bủa vây của ông lão. Cả hai đều dũng cảm, mưu trí, cao thượng nhưng chiến thắng cuối cùng đã thuộc về con người - ông lão đã chiến thắng bằng sự lành nghề, lòng dũng cảm và bản lĩnh.
* Ý nghĩa biểu tượng trong đoạn trích:
  	- Con cá kiếm: 
+ Hình ảnh của ước mơ, của lí tưởng mà mỗi con người thường theo đuổi trong cuộc đời.
+ Là biểu tượng cho vẻ đẹp, tính chất kiêu hùng, vĩ đại của tự nhiên → mqh giữa thiên nhiên và con người: Vừa là bạn, vừa là đối thủ.
- Sự khác nhau của hình ảnh con cá kiếm trước và sau khi ông lão chiếm được nó: Sự chuyển đổi từ hình ảnh ước mơ sang hiện thực – không còn xa vời, khó nắm bắt nên cũng không còn đẹp đẽ, huy hoàng như trước.
 	- Ông lão:
+ Quá trình chinh phục con cá kiếm của ông lão: Cuộc chiến đấu gian nan đầy thử thách để thực hiện ước mơ.
+ Chân dung về những người lao động có ý chí, niềm tin vượt qua mọi khó khăn thử thách của cuộc sống.
* Nghệ thuật: Lối kể chuyện độc đáo, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lời kể với miêu tả cảnh vật, đối thoại và độc thoại; ý nghĩa hàm ẩn của hình tượng, tính đa nghĩa của ngôn ngữ.
	* Bài 9: Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ) 
	1. Thời gian sáng tác và vị trí tác phẩm:
	- Tác phẩm được viết năm 1981 nhưng đến năm 1984 mới ra mắt công chúng, là một trong những vở kịch đặc sắc nhất của Lưu Quang Vũ, đã công diễn nhiều lần trên sân khấu trong và ngoài nước. Từ một cốt truyện dân gian, Lưu Quang Vũ đã xây dựng thành một vở kịch nói hiện đại, đặt ra nhiều vấn đề mới mẻ, có ý nghĩa tư tưởng, triết lí và nhân văn sâu sắc.
	2. Nội dung, nghệ thuật của đoạn trích?
	a. Nội dung:
	* Màn đối thoại giữa hồn Trương Ba với xác hàng thịt: 
- Tình thế bất lực của Trương Ba: Hồn Trương Ba thanh cao trú ngụ trong xác hàng thịt dung tục → Trạng thái bức bối, đau khổ, tuyệt vọng.
- Tác giả cảnh báo: Khi con người phải sống trong dung tục thì sớm hay muộn những phẩm chất tốt đẹp cũng sẽ bị cái dung tục ngự trị, lấn át và tàn phá. Vì thế phải đấu tranh loại bỏ sự dung tục, giả tạo để cuộc sống trở nên tươi sáng hơn, đẹp đẽ và nhân văn hơn.
	* Màn đối thoại giữa Trương Ba với người thân: 
		- Người vợ: Buồn bã, đau khổ (…)
		- Cháu gái: Không chấp nhận, giận dữ, xua đuổi quyết liệt (…)
		- Con dâu: Thương bố chồng, không chấp nhận sự thay đổi của bố chồng (…)
		→ Trở thành con người xa lạ, đáng ghét, càng lúc càng đau khổ, tuyệt vọng.
	* Màn đối thoại giữa Trương Ba và Đế Thích:
		- Trương Ba: Muốn được sống là một con người trọn vẹn : Hồn, xác hài hòa; cuộc sống phải có ý nghĩa → Quan niệm đúng đắn về hạnh phúc, lẽ sống và cái chết.
		- Đế Thích: Sống chỉ để tồn tại. Cuộc sống vốn không toàn vẹn nên con người phải thỏa hiệp với cuộc sống → Quan niệm sống hời hợt, quan liêu.
	* Màn kết: (…)→ TB chấp nhận cái chết – sáng bừng nhân cách đẹp đẽ. Sự chiến thắng của cái thiện, của cái đẹp và của sự sống đích thực.			
	b. Nghệ thuật: Sáng tạo lại cốt truyện dân gian; nghệ thuật dựng cảnh, dựng đối thoại, độc thoại nội tâm; hành động của nhân vật phù hợp với hoàn cảnh, tính cách, góp phần phát triển tình huống truyện.
	c. Ý nghĩa đoạn trích vở kịch: Qua đoạn trích vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Lưu Quang Vũ muốn gửi tới người đọc thông điệp: Được sống làm người quý giá thật, nhưng được sống đúng là mình, sống trọn vẹn những giá trị mình vốn có và theo đuổi còn quý giá hơn. Sự sống chỉ thực sự có ý nghĩa khi con người được sống tự nhiên với sự hài hòa giữa thể xác và tâm hồn. Con người phải luôn luôn biết đấu tranh với những nghịch cảnh, với chính bản thân, chống lại sự dung tục, để hoàn thiện nhân cách và vươn tới những giá trị tinh thần cao quý.

	* Bài 15: Nhìn về vốn văn hóa dân tộc ( Trần Đình Hượu )
	1. Xuất xứ  và vị trí đoạn trích:
		- Trích từ phần II, bài Về vấn đề tìm đặc sắc văn hóa DT. In trong cuốn Đến hiện đại từ truyền thống.
	2. Nội dung, nghệ thuật của đoạn trích

		a. Nội dung: Từ hiểu biết sâu sắc về vốn văn hóa dân tộc, tác giả đã phân tích rõ những mặt tích cực và một số hạn chế của văn hóa truyền thống. Có thể khái quát qua các luận điểm chính:
		- Giới thiệu về khái niệm “vốn văn hóa dân tộc” (…)
		- Quy mô và ảnh hưởng của văn hóa dân tộc (…)
		- Quan niệm sống, lối sống, khả năng chiếm lĩnh và đồng hóa các giá trị bên ngoài của người Việt Nam (…)
 Tinh thần chung của văn hóa Việt Nam là thiết thực, linh hoạt, dung hòa. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc có bản lĩnh vì không chỉ biết tạo tác mà còn có khả năng chiếm lĩnh và đồng hóa.
	b. Nghệ thuật: Văn phong khoa học chính xác, mạch lạc; cách trình bày chặt chẽ, biện chứng, logic, thể hiện tầm bao quát lớn; thái độ khách quan, khoa học, khiêm tốn…
	c. Ý nghĩa tác phẩm: Đoạn trích cho thấy một quan điểm đúng đắn về những nét đặc trưng của vốn văn hóa dân tộc, là cơ sở để chúng ta suy nghĩ, tìm ra phương hướng để xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
		* LƯU Ý:	 PHẦN PHÂN TÍCH TÁC PHẨM CỤ THỂ CẦN ÔN LẠI TRONG VỞ HỌC, KẾT HỢP SGK ĐỂ NẮM THÊM DẪN CHỨNG.
	II. Làm văn:
	1. Nghị luận xã hội (Gợi ý một số dạng đề)
	* Đề 1: Tôn – xtôi có viết: “ Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống”. Suy nghĩ của em về câu nói trên.
	* Đề 2: Viết  một bài văn ngắn ( không quá 400 từ) nêu suy nghĩ của em về ý kiến sau của Ăng-ghen: “Trang bị quý  nhất của con người là khiêm tốn và giản dị” . 
	* Đề 3: Viết một bài văn ngắn (không quá 400 từ) trình bày suy nghĩ của em về ý kiến sau của Nguyễn Hiến Lê:
         “ Tự học là một nhu cầu của thời đại”
* Đề 4: Suy nghĩ của em về ý kiến sau: “Lời nói hay, giúp người ấm hơn vải lụa. Lời nói dở, hại người đau hơn gươm đao”. (Tuân Tử)
	2. Nghị luận văn học (Gợi ý một số dạng đề)
	* Đề 1: Sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài .
	* Đề 2: Giá trị nhân đạo của tác phẩm Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài)	
* Đề 3: Hình tượng bà cụ Tứ trong truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân.
	* Đề 4: Hình tượng nhân vật Tnú trong tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành.
	* Đề 5: Phân tích nhân vật Việt trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi.
	* Đề 6: Hình tượng nhân vật người đàn bà trong trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu.	
-------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------
MÔN TOÁN - KHỐI 12
PHẦN I. NỘI DUNG ÔN TẬP 
Phần Giải tích gồm ba chủ đề:
Chủ đề 1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
Chủ đề 2. Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng
Chủ đề 3. Số phức
Phần Hình học có 01 chủ đề: Phương pháp toạ độ trong không gian

Chủ đề 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Bài 1: Cho hàm số 
1. Khảo sát sự biến thên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2. Viết phương trình tiếp với đồ thị (C) tại giao điểm của (C) với trục hoành.
3. Tìm trên đồ thị (C) những điểm có tọa độ nguyên

4. Chứng minh rằng: đường thẳng (d): cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt với mọi m. Xác định m để độ dài đoạn AB ngắn nhất.

Bài 2: Cho hàm số 
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2. Viết phương trình tiếp tuyến với (C) tại giao điểm của (C) với trục tung.
3. Viết phương trình tiếp tuyến với (C), biết tiếp tuyến đi qua điểm M(0;-2).


4. Tìm m để đường thẳng ():  cắt (C) tại hai điểm phân biệt nằm trên hai nhánh của (C).

Bài 3: Cho hàm số  đồ thị là (Cm)

1. Tìm các giá trị m để (Cm) đi qua điểm A(;1)
2. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m=2
3. Biện luận theo k số giao điểm của đồ thị (C) với đường thẳng d: y=k
4. Tìm m để hàm số có 3 cực trị.
5. CMR: Khi m thay đổi, (Cm) luôn đi qua 2 điểm M(-1;0); N(1;0). Tìm các giá trị m để tiếp tuyến với (Cm)  tại M và N vuông góc với nhau.

Bài 4:  Cho hàm số  có đồ thị là (C)
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

2. Tìm các giá trị của m để phương trình:  có 4 nghiệm thực phân biệt.
3. Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) tại các giao điểm của đồ thị với đường thẳng d: y=4

Bài 5. Cho hàm số .
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số;

2. Dựa vào đồ thị (C), hãy tìm m sao cho phương trình  có bốn nghiệm phân biệt;

3. Viết phương trình tiếp tuyến với (C) tại điểm có hoành độ là nghiệm của phương trình .

Bài 6. Cho hàm số .
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số;
2. Viết phương trình tiếp tuyến với (C) biết tiếp tuyến có hệ số góc bằng 3;

3. Chứng minh rằng đường thẳng  luôn cắt (C) tại hai điểm phân biệt với mọi m.

Bài 7. Cho hàm số .
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số;

2. Viết phương trình tiếp tuyến với (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng ;

3. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn .

Bài 8: Cho hàm số  có đồ  thị (C).
1. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số.
2. Viết phương trình tiếp tuyến d với (C) tại điểm có hoành độ bằng 1.

3. Dựa vào đồ thị (C) biện luận theo m số nghiệm thực của phương trình .

1.TNTHPT − 2010 Cho hàm số 
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho.
2) Tìm các m để phương trình x3 – 6x2 + m = 0 có 3 nghiệm thực phân biệt.
2.TNBTTHPT − 2009 Cho hàm số y = x3 − 3x2 + 4.
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
2) Tìm toạ độ các giao điểm của đồ thị (C) và đường thẳng y = 4. 
3.TNTHPT − 2008 Cho hàm số y = 2x3 + 3x2 − 1
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.
b) Biện luận theo m số nghiệm của phương trình  2x3 + 3x2 – 1= m
4.TN THPT− lần 2 – 2008 Cho hàm số y = x3 − 3x2
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số đã cho.
b) Tìm các giá trị của m để ph trình x3 − 3x2 – m = 0 có 3 nghiệm phân biệt.
5.TNBTTHPT − 2008 Cho hàm số y = x3 − 3x2 + 1.
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.
2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ x = 3.
6.TNTHPT − 2007 Cho hàm số y = x3 – 3x + 2 có đồ thị là (C) .
a)  Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số . 
b) Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm A(2 ;4) .
7.TNTHPT − 2006  a) Khảo sát hàm số y = − x3 + 3x2 có đồ thị (C).  .
b) Dựa vào đồ thị biện luận số nghiệm phương trình : − x3 + 3x2 – m = 0 .
8.TNTHPT – 2004− PB  a) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = x3 – 6x2 + 9x (C) .
b) Viết p trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ là nghiệm của phương trình y’’=0 
c) Với giá trị nào của m thì đường thẳng y = x + m2 − m đi qua trung điểm của đoạn thẳng nối cực đại vào cực tiểu .
9.TNTHPT – 2004 − KPB   Cho hàm số y = x3 – 3mx2 + 4m3 .
a) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số khi m = 1 .
b) Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ x = 1 .
10.TNTHPT−2008 Cho hàm số y = x4 – 2x2.
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.
b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ x = −2
11.TNTHPT−2000 Cho hàm số y = x4 + 3(m + 1)x2  + 1.
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số với m =0.
b)Với giá trị nào của m hàm số có 3 cực trị.

12.TNTHPT 2009 Cho hàm số  y = 
1)  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. 
2)  Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng – 5. 

13.TNBTTHPT 2010 Cho hàm số y = 
1)  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. 
2)  Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ  x = −1. 

14.TNTHPT 2011. Cho hàm số  (C)
1)  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. 
2) Xác định tọa độ giao điểm của đồ thị (C) với đường thẳng y = x + 2.




Chủ đề 2: NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG
TN 2011.; TN 2010. ; TN2009 ; 



TN 2008KPB ; TN 2008 CB ; TN2008 NC 



TN 2008 lần 2) ; TN2008PB lần 2) ; TN2007 kPB)  ;




TN 2007 PB ; ; TN 2006 ; TN 2005 





TN 2003  ; TN 2000 ; TN 99)  ; ;  	; 

TN 2006. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường , y = 2, đường thẳng x =1

TN 2002 Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường  và đường thẳng y = 0

TN 2001. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường  và y = x – 1
Tính vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường sau đây quanh trục hoành


a. 		b.  
Bài 1: Tính các tích phân sau




a/  	b/ 		c/ 	d/ 




e/ 	f/ 	g/ 	 h/ 	

Bài 2: Tính các tích phân sau




a/ 		b/ 		c/ 	d/




A=		B=		C*=		D*=



I=				J=	C=
Bài 3: Tính các tích phân sau



A=				B*=			C*=



D*= 			E=			

Bài 4: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường sau:

a. x =1; x = e; y = 0 và y = 			
b. y = 2x ;  y = 3x và x=0

c.  y = sin2xcos3x, trục Ox và x = 0, x =.
d. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường:  y = 0, y = x32x2+4x3 (C) và tiếp tuyến với đường cong (C) tại điểm có hoành độ bằng 2.
Chủ đề 3: SỐ PHỨC 

1. TN THPT – 2006 Giải phương trình  trên tập số phức.

2.TN THPT – 2007 (lần 1) Giải phương trình  trên tập số phức.	  

3.TN THPT –  2007 (lần 2)Giải phương trình  trên tập số phức.	  

4.TN THPT – 2008 (lần 1)	Tìm giá trị của biểu thức:  

5.TN THPT – 2008 (lần 2) Giải phương trình  trên tập số phức.

6.TN THPT – 2009 (CB) Giải phương trình  trên tập số phức.

7.TN THPT – 2009 (NC)	  Giải phương trình  trên tập số phức.

8.TN THPT – 2010 (GDTX) Giải phương trình  trên tập số phức.



9. TN THPT – 2010 (CB)	Cho hai số phức: , . Xác định phần thực và phần ảo của số phức .



10.TN THPT – 2010 (NC). Cho hai số phức: , . Xác định phần thực và phần ảo của số phức .
11.TNTHPT 2011(CB). Giải phương trình (1 – i)z + (2 –i) = 4 –5i trên tập số phức.	  

12.TNTHPT 2011(NC). Giải phương trình trên tập số phức.	  
13. Tìm phần thực, phần ảo và tính môđun của số phức: 


a) ;		b). 
14. Xác định tập hợp các điểm trong mp phức biểu diễn số phức z thỏa điều kiện:




a)   là số ảo;	b)  là số ảo;		c)  là số thực;	d) 
15. Giải phương trình sau trên tập số phức:




a) ;		b) 		c) 	d) 
Chủ đề 4. Phương pháp tọa độ trong không gian
Bài 1: Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz,  cho hai đường thẳng:        

			
		a. Chứng tỏ hai đường thẳng (Δ1) và (Δ2) chéo nhau.
		b. Viết phương trình mặt phẳng () chứa (Δ1) và song song với (Δ2).
	  c. Viết phương trình đường vuông góc chung của hai đường thẳng trên


Bài 2: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho 4 điểm  .
		a. Viết phương trình mặt phẳng (ABC). Suy ra A, B, C, D là 4 đỉnh của một tứ diện.
		b. Viết phương trình của mặt cầu (S) có tâm D và tiếp xúc với mặt phẳng (ABC). 
Tìm tiếp điểm H của (S) và mp (ABC).
Bài 3: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A; B; C; D biết


a. Tìm tọa độ 4 điểm A; B; C; D. Viết phương trình mặt phẳng (BCD).
b. Tìm tọa độ điểm A’ đối xứng với A qua mặt phẳng (BCD)






Bài 4: Trong Oxyz cho mp ():  và :  , :  .




 	a. Chứng  tỏ đường thẳng () song song mặt phẳng ()  và  () cắt mặt phẳng  () .


b. Tính khoảng cách giữa đường thẳng  () và   ( ).


c. Viết phương trình đường thẳng () song song với mặt phẳng () , cắt  đường thẳng  


           () và   () lần lượt tại M và N sao cho  MN = 3 .
Bài 5: Trong không gian Oxyz, cho điểm M(– 1; – 1; 0) và mặt phẳng (P): x + y – 2z – 4 = 0.
          a.  Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua điểm M và song song với mặt phẳng (P).
          b.  Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm M và vuông góc với mặt phẳng (P).
	      c. Tìm tọa độ giao điểm M’ đối xứng M qua mặt phẳng (P).
Bài 6: Trong không gian Oxyz, cho điểm A(3; – 2; – 2) và mặt phẳng (P): 2x – 2y + z – 1 = 0.
          a.  Viết phương trình của đường thẳng (d) đi qua điểm A và vuông góc với mặt phẳng (P).
          b.  Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P). Viết phương trình của mặt phẳng (Q) sao cho (Q) song song với (P) và khoảng cách giữa (P) và (Q) bằng khoảng cách từ điểm A đến (P).
Bài 7: Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A(-2;1;-1), B(0;2;-1), C(0;3;0), D(1;0;1)
a. Viết phương trình mặt phẳng (ABC). Suy ra A, B, C, D là bốn đỉnh của một hình tứ diện.
b. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Viết phương trình tham số của đường thẳng OG
Bài 8: Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng (P): x-2y+z-3=0 và (Q): 2x-y + 4z + 2=0
a. Viết phương trình mặt phẳng (R) đi qua M(-1; 2; 3) và vuông góc với cả hai mặt phẳng (P) và (Q)
b. Gọi (d) là giao tuyến của (P) và (Q). Viết phương trình tham số của đường thẳng (d).

Bài 9: Trong kg Oxyz, cho ba điểm A(2;0;0) ,B(0;4;0) và C(0;0;8).Gọi G là trọng tâm ABC
a. Viết phương trình đường thẳng OG
b. Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa đường thẳng OG và vuông góc với mặt phẳng (ABC)


Bài 10: Trong không gian với hệ trục Oxyz cho hai đường thẳng  và   lần lượt có phương trình 


                                và  
a. Chứng minh rằng d1 chéo d2
b. 
Viết phương trình đường thẳng ()qua điểm M0(1;2;3) và cắt cả hai đường thẳng d1 và d2.
c. Viết phương trình đường vuông góc chung của d1 và d2.


 (TNTHPT 2001-2002)	Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho mặt phẳng() : x  y  z  1 = 0 và đường thẳng .
1) Viết phương trình chính tắc của các đường thẳng là giao tuyến của mặt phẳng () với các mặt phẳng toạ độ. Tính thể tích của khối tứ diện ABCD, biết A, B, C là giao điểm tương ứng của mặt phẳng () với các trục toạ độ Ox, Oy, Oz, còn D là giao điểm của đường thẳng (d) với mặt phẳng toạ độ Oxy.
2) Viết phương trình mặt cầu (S) đi qua 4 điểm A, B, C, D. Xác định toạ độ tâm và bán kính của đường tròn là giao tuyến của mặt cầu (S) với mặt phẳng (ACD). 


TNTHPT 2002-2003. Trong không gian Oxyz cho 4 điểm A, B, C, D có toạ độ xác định bởi các hệ thức A  (2 ; 4 ; 1), ,C  (2 ; 4 ; 3), .
1) Chứng minh rằng AB  AC, AC  AD, AD  AB. Tính thể tích khối tứ diện ABCD.
2) Viết phương trình tham số của đường vuông góc chung  của hai đường thẳng AB và CD. Tính góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng (BCD).
3) Viết phương trình mặt cầu (S) ngoại tiếp tứ diện ABCD. Viết phương trình tiếp diện () của (S) song song với mặt phẳng (ABD).
TNTHPT 2003-2004Trong mặt phẳng Oxyz cho 4 điểm A(1;1;2),B(1;3;2), C(4;3;2), D(4;1;2).
1) Chứng minh A, B, C, D đồng phẳng.
2) Gọi A là hình chiếu vuông góc của điểm A trên mặt phẳng Oxy, hãy viết phương trình mặt cầu (S) đi qua 4 điểm A, B, C, D.
3) Viết phương trình tiếp diện () của mặt cầu (S) tại điểm A.



THTHPT 2004-2005 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt cầu (S) :  và hai đường thẳng  ; .
1) Chứng minh (1) và (2) chéo nhau.
2) Viết phương trình tiếp diện của mặt cầu (S), biết tiếp diện đó song song với hai đường thẳng (1) và (2).
TNTHPT 2005-2006 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho ba điểm A(1 ; 0 ; 1),  B(1 ; 2 ; 1), C(0 ; 2 ; 0). Gọi G là trọng tâm tam giác ABC.
1) Viết phương trình đường thẳng OG.
2) Viết phương trình mặt cầu (S) đi qua bốn điểm O, A, B, C.
3) Viết phương trình các mặt phẳng vuông góc với đường thẳng OG và tiếp xúc với mặt cầu (S).
THTHPT 2005-2006-Phân ban Trong không gian toạ độ Oxyz cho ba điểm A(2 ; 0 ; 0), B(0 ; 3 ; 0), C(0 ; 0 ; 6).
1) Viết phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm A, B, C. Tính diện tích tam giác ABC.
2) Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Viết phương trình mặt cầu đường kính OG.





TNTHPT 2006-2007 Trong không gian với hệ toạ độ , cho đường thẳng  có phương trình  và mặt phẳng  có phương trình .
1. 


Tìm toạ độ giao điểm  của đường thẳng  với mặt phẳng .
2. 

Viết phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng  và vuông góc với mặt phẳng .




TNTHPT 2006-2007-Phân ban) Trong không gian với hệ toạ độ  cho điểm  và mặt phẳng  có phương trình .
1. 


Viết phương trình mặt phẳng  đi qua điểm  và song song với mặt phẳng .
2. 





Viết phương trình tham số của đường thẳng  đi qua điểm  và vuông góc với mặt phẳng . Tìm toạ độ giao điểm  của đường thẳng  với mặt phẳng .




TNTHPT 2006-2007-Phân ban Trong không gian với hệ toạ độ , cho điểm  và mặt phẳng  có phương trình .
1. 


Viết phương trình mặt cầu  có tâm là gốc toạ độ  và tiếp xúc với mặt phẳng .
2. 


Viết phương trình tham số của đường thẳng  đi qua điểm  và vuông góc với mặt phẳng .
TN năm 07 – 08 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A(3; -2; -2) và mp(P) có phương trình: 2x – 2y + z – 1 = 0.Tính khoảng cách từ A đến mp(P). Viết phương trình của mp(Q) sao cho (Q)//(P) và khoảng cách giữa (P) và (Q) bằng khoảng cách từ A đến (P).
TN năm 2008 
a) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A(3; -2; -2) và mp(P) : 2x – 2y + z – 1 = 0. Viết phương trình của đường thẳng đi qua A và vuông góc với mp(P)

b)Cho điểm M(-2;1;-2) và đt d: . CMR đường thẳng OM song song đt d.
TN 2006 Trong không gian tọa độ Oxyz cho 3 điểm A(-1; 1; 2), B(0; 1; 1), C(1; 0; 4).
1. Chứng minh tam giác ABC vuông. Viết phương trình tham số của đương thẳng AB.
2. 
Gọi M là điểm sao cho  . Viết phương trình mặt phẳng đi qua M và vuông góc với đường thẳng BC.

TN 2007 Lần 2 Trong không gian tọa độ Oxyz, cho hai điểm M(1; 0; 2), N(3; 1; 5) và đường thẳng (d) có phương trình 	
1. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng (d).
2. Viết phương trình tham số của đương thẳng đi qua hai điểm M và N.
TN 2008 Trong không gian tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC với A(1; 4; -1), B(2; 4; 3) và C(2; 2; -1)
1. Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng BC.
2. Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành

TN 2009 Trong không gian tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) và mặt phẳng (P) có phương trình: (S):  và (P): x + 2y + 2z +18 = 0.
1. Xác định tọa độ tâm T và bán kính mặt cầu (S). Tính khoảng cách từ T đến mặt phẳng (P).
2. Viết phương trình tham số của đương thẳng d đi qua T và vuông góc với (P). Tìm tọa độ giao điểm của d và (P). 
Phần II: CÁC ĐỀ THI THAM KHẢO
Đề 1.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I . Cho hàm số 
	a. Khảo sát  sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
	b.Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm có tung độ bằng –4.
	c. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và đường thẳng y = -4

Câu 2    a) Tính tích phân I = 

    b)Tính tích phân  
Câu 3. Trong không gian Oxyz, cho các điểm A(3;-2;-2), B(3;2;0) ,C(0;2;1);   D(-1;1;2) 
	1. Viết phương trình mặt phẳng (BCD).
	2.Viết phương trình mặt cầu tâm A, tiếp xúc với mặt phẳng (BCD)
           3.Tìm toạ độ hình chiếu vuông góc H của điểm D lên mặt phẳng (ABC). 
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2)
1. Theo chương trình Chuẩn :
Câu 4.a (2,0 điểm)



1) Tính thể tích khối tròn xoay do hình phẳng được giới hạn bởi các đường sau quay quanh trục Ox : , ,  và trục Ox.


2) Tìm nghịch đảo  của số phức.


Câu 5.a (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng :  và . Chứng minh (P) và (Q) song song nhau. Tính khoảng cách giữa (P) và (Q).
2. Theo chương trình Nâng cao :
Câu 4.b (2,0 điểm)



1) Tính thể tích khối tròn xoay do hình phẳng được giới hạn bởi các đường sau quay quanh trục Oy : , ,  và trục Oy.



2) Cho số phức. Viết dạng lượng giác của số phức  và số phức 


Câu 5.b (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng  và mặt phẳng  . Chứng minh () và (P) song song nhau. Tính khoảng cách giữa () và (P).
Đề 2.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH: (7,0 điểm) 

Câu 1 :  Cho hàm số    
         1/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( H ) của hàm số .
         2/ Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (H) tại điểm A(1; -3).
         3/ Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (H), trục hoành và hai đường thẳng x = 3, x = 5.           

Câu 2: 1/ Tính tích phân sau :    I  = 

         2/  Tìm giá trị lớn nhất , giá trị nhỏ nhất của hàm số 
Câu 3  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(3 ; 2 ; 0), B(0 ; 1 ; 1) và C(2 ; 0 ; 1).
1) Tìm tọa độ điểm M sao cho tứ giác ABCM là hình bình hành.
2) Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm là điểm B và (S) đi qua điểm A.
3) Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua ba điểm A, B và C.
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) 
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2)
1. Theo chương trình chuẩn (chọn Câu 4.a và Câu 5.a)

Câu 4.a :Tìm các số thực x, y thoả: 
Câu 5.a : Trong không gian tọa độ Oxyz cho mặt cầu (S) qua bốn điểm  A(6; -2; 3), B(0; 1; 6), C(2; 0; -1), D(4; 1; 0).
         1/ Viết phương trình mặt cầu (S). Định tâm và bán kính mặt cầu (S).
         2/ Viết phương trình tiếp diện của mặt cầu (S) tại điểm A. 
2. Theo chương trình nâng cao (chọn Câu 4.b và Câu 5.b)

Câu 4.b : Tìm phần thực và phần ảo của số phức sau: z = 
Câu 5.b:
1/ Trong không gian Oxyz cho điểm M( 21; 4; 2010). Viết phương trình mặt phẳng qua điểm M cắt các trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho M  là trọng tâm tam giác ABC.



       2/ Viết phương trình của đường thẳng nằm trong mặt phẳng (): y + 2z = 0 và cắt hai đường thẳng      và   .
Đề 3.
A. PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ HỌC SINH (7,0 điểm) 

Câu 1 . Cho hàm số  y = 
a)  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. 
b)  Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giao điểm của (C) với Ox. 
c) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C), Ox, Oy.
d) Định m để đường thẳng d: y = x + 2m cắt (C) tại hai điểm phân biệt.


Câu 2  Tính :	a)  I = ;  b) J = 
Câu 3 .  
Trong không gian Oxyz, cho điểm A(1; 0; 0); B(0; 2; 0); C(0; 0; 3).
a) Viết phương trình mặt phẳng (P) qua hai B, C và song song với OA.
b) Tìm toạ độ H là hình chếu của điểm O trên mp(ABC).
B. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)

I. Theo chương trình Chuẩn:
1) Tìm GTNN  GTLN của hàm số f(x) = − x3 − 3x2 + 4 trên đoạn [– 3; 2]. 
2) Định m để hàm số y = x3 + (m + 2)x2 − 2mx + m +1 có CĐ, CT.
3) Trong không gian Oxyz, viết phương trình mặt cầu (S) qua A(−2; 4; 1), B(2; 0; 3) và tâm I thuộc đường thẳng d:.

II. Theo chương trình Nâng cao:
1) Tìm GTNN  GTLN của hàm số y =  trên đoạn [– 3; 2]. 
2) Định m để hàm số y = x3 + (m + 2)x2 − 2mx + m +1 đồng biến/ TXĐ.
3) Trong không gian Oxyz, viết phương trình mặt cầu (S) qua A(−2; 4; 1), B(2; 0; 3), C(0; 2; −1)  và tâm I thuộc mặt phẳng (P): x + y − z + 2 = 0.

-------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------

MÔN CÔNG NGHỆ - KHỐI 12
Câu 1: Vẽ sơ đồ và ghi chú sơ đồ hệ thống điện quốc gia?
Câu 2: Trình bày cách nối nguồn điện và tải ba pha, sơ đồ mạch điện ba pha?
Câu 3: Nêu khái niệm, cấu tạo, sơ đồ đấu dây và kí hiệu cách đấu dây máy biến áp ba pha?
Câu 4: Nêu cấu tạo và nguyên lí làm việc của động cơ không đồng bộ ba pha?

-------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------


MÔN VẬT LÝ - KHỐI 12
Câu 1:  Phát biểu nào sau đây là sai, khi nói về mẫu nguyên tử Bo ?
A.Trong trạng thái dừng, nguyên tử không bức xạ.
B.Trong trạng thái dừng, nguyên tử có bức xạ.
C.Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En sang trạng thái dừng có năng lượng Em (Em ˂ En) thì nguyên tử phát ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng (En – Em).
D.Nguyên tử chỉ tồn tại ở một số trạng thái dừng có năng lượng xác định, gọi là các trạng thái dừng.
Câu 2: Một chất phóng xạ sau 10 ngày đêm giảm đi ¾ khối lượng ban đầu. Chu kì bán rã là:
A.20 ngày                              B.5 ngày                              C.24 ngày                                D.15 ngày



Câu 3: Chiếu một chùm bức xạ có bước sóng vào bề mặt một tấm nhôm có giới hạn quang điện 0,36m. Hiện tượng quang điện không xảy ra nếu bằng




A.0,28m.                        B.0,30m.                               C.0,24m.                           D.0,42m.
Câu 4: Trong thí nghiệm giao thoa của Y-âng đối với ánh sáng đơn sắc. Trên màn, trong khoảng rộng 5mm người ta đếm được 5 vân sáng (ở hai rìa khoảng rộng là hai vân tối). Tại điểm M cách vân trung tâm 20 mm là vân gì? bậc mấy?
A.Vân sáng bậc 20                 B.Vân tối thứ 20                 C.Vân sáng bậc 19                   D.Vân tối bậc 21

Câu 5: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1mH và tụ điện có điện dung 0,1F. Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc là
A.105 rad/s                             B.2.105 rad/s                           C.4.105 rad/s                            D.3.105 rad/s

Câu 6: Chọn câu trả lời đúng. Cho h = 6,625.10-34 J.s. Mức năng lượng của các quĩ đạo dừng của nguyên tử hiđrô lần lượt từ trong ra ngoài là – 13,6eV; - 3,4eV; - 1,5eV. Với: En = -eV; n = 1,2,3….Khi electron chuyển từ mức năng lượng ứng với n = 3 về n = 1 thì sẽ phát ra bức xạ có tần số:
A.2,9.1014 Hz                         B.2,9.1015 Hz                             C.2,9.1016 Hz                         D.2,9.1017 Hz
Câu 7: Hiện tượng nhiễu xạ và giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng
A.có tính chất hạt                        B.là sóng dọc                       C.có tính chất sóng                  D.luôn truyền thẳng
Câu 8: Nhận định nào sau đây về tia hồng ngoại là không chính xác?
A.Tia hồng ngoại là những bức xạ không nhìn thấy được, có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ
B.Chỉ những vật có nhiệt độ thấp mới phát ra tia hồng ngoại
C.Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt
D.Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ

Câu 9: Điều nào sau đây là đúng khi nói về tia ?

A.Hạt có cùng khối lượng với electron nhưng mang một điện tích nguyên tố dương


B.Tia có tầm bay ngắn hơn so với tia 

C.Tia có khả năng đâm xuyên rất mạnh, giống như tia Rơn-ghen


D.Tia có khả năng ion hóa mạnh hơn so với tia 
Câu 10: Sóng điện từ khi truyền trong không khí vào nước thì:
A.tốc độ truyền sóng và bước sóng đều giảm.                             B.tốc độ truyền sóng giảm, bước sóng tăng.
C.tốc độ truyền sóng tăng, bước sóng giảm.                                D.tốc độ truyền sóng và bước sóng đều tăng
Câu 11: Sau 24 giờ số nguyên tử radon giảm đi 18,2% (do phóng xạ) so với số nguyên tử ban đầu. Hằng số phóng xạ của radon là
A.2,315.10-6 (s-1)            B.2,315.10-5 (s-1)               C.1,975.10-6 (s-1)              D.1,975.10-5 (s-1)


Câu 12: Trong quá trình biến đổi hạt nhân, hạt nhân chuyển thành hạt nhân đã phóng ra:


A.một hạt và 2 prôtôn                                                                            B.một hạt và 2 electron


C.một hạt và 2 nơtrôn                                                                            D. một hạt và 2 pôzitrôn
Câu 13: Hiện tượng quang điện được Hertz phát hiện bằng cách nào ?
A.Chiếu một chùm ánh sáng trắng đi qua lăng kính
B.Cho một dòng tia catốt đập vào một tấm kim loại có nguyên tử lượng lớn
C.Chiếu một nguồn sáng giàu tia tử ngoại vào một tấm kẽm tích điện âm

D.Dùng chất pôlôni 210 phát ra hạt để bắn phá lên các phân tử Nitơ
Câu 14: Theo định nghĩa, đơn vị khối lượng nguyên tử u bằng:

A.khối lượng nguyên tử ôxi
B.khối lượng trung bình của nơtrôn và prôtôn


C.khối lượng của đồng vị phổ biến của nguyên tử cacbon 
D.khối lượng của nguyên tử hidrô
Câu 15: Một mạch dao động gồm một cuộn dây L và tụ điện C thực hiện dao động điện từ tự do. Để bước sóng của mạch dao động tăng lên hai lần thì phải thay tụ điện C bằng tụ C’ có giá trị


A.C’ = 4C                              B.C’ = 2C                              C.C’ =                                      D.C’ = 
Câu 16: Trong nguyên tử hiđrô, với r0 là bán kính Bo thì bán kính quỹ đạo dừng của electron không thể là:
A.12r0                                B.25r0                               C.9r0                                        D.16r0
Câu 17: Nhận xét nào sau đây về ánh sáng đơn sắc là đúng ?
Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng :
A.có một màu và bước sóng nhất định, khi đi qua lăng kính sẽ bị tán sắc
B.có một màu nhất định và một bước sóng không xác định, khi đi qua lăng kính sẽ bị tán sắc
C.có một màu và một bước sóng xác định, khi đi qua lăng kính không bị tán sắc
D.có một màu và bước sóng không xác định, khi đi qua lăng kính không bị tán sắc
Câu 18: Phản ứng nào trong các phản ứng sau đây là phản ứng tổng hợp hạt nhân ( phản ứng nhiệt hạch) ?


A                                                                          B. 


C.                                                                          D.
Câu 19 : Công thoát của electron khỏi kim loại Natri là 2,48eV. Một tế bào quang điện có catốt làm bằng natri, khi được chiếu bằng một chùm ánh sáng có các bước sóng :





 ;  ;  ;  ; . Những bức xạ của bước sóng nào gây ra dòng quang điện ?


A.Chỉ có gây ra dòng quang điện                                    B.Chỉ có gây ra dòng quang điện


C.Chỉ có gây ra dòng quang điện                               D.Chỉ có gây ra dòng quang điện
Câu 20 : Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sự phát quang ?
A.Sự huỳnh quang thường xảy đối với các chất lỏng và chất khí.
B.Bước sóng của  ánh sáng phát quang bao giờ cũng lớn hơn bước sóng của ánh kích thích.
C.Bước sóng của ánh sáng phát quang bao giờ cũng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng kích thích.
D.Sự lân quang thường xảy ra đối với các chất rắn. 
Câu 21 : Theo thuyết lượng tử ánh sáng của Anh-xtanh, phôtôn ứng với mỗi ánh sáng đơn sắc có năng lượng càng lớn nếu ánh sáng đơn sắc đó có
A.tần số càng lớn.                                                                                     B.tốc độ truyền càng lớn.            
C.bước sóng càng lớn.                                                                              D.chu kì càng lớn.
Câu 22 : Khi nghiên cứu quang phổ của các chất, chất nào dưới đây khi bị nung nóng đến nhiệt độ cao thì không phát ra quang phổ liên tục ?
A.Chất khí ở áp suất lớn.                                                                          B.Chất khí ở áp suất thấp.
C.Chất lỏng.                                                                                             D.Chất rắn.

Câu 23 : Hạt nhân có 
A.145 prôtôn và 94 nơtron                                                                              B.145 prôtôn và 94 electron                                  
C.94 prôtôn và 239 nơtron                                                                              D. 94 prôtôn và 145 nơtron


Câu 24 : Cho phản ứng hạt nhân: . Biết khối lượng của các hạt nhân = 2,0135u ; 


= 3,0149u ; = 1,0087u ; 1u = 931 MeV/c2. Năng lượng phản ứng trên tỏa ra là
A.7,4880 MeV                      B.2,7390 MeV                        C.1,8820 MeV                          D.3,1654 MeV
Câu 25: Giới hạn quang điện của các kim loại kiềm như Canxi, Natri, Kali, Xesi… nằm trong vùng ánh sáng nào?
A.Ánh sáng tử ngoại                                                                                 B.Ánh sáng nhìn thấy được                         
C.Ánh sáng hồng ngoại                                                                            D.Cả ba vùng ánh sáng nêu trên
Câu 26: Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11m. Bán kính quỹ đạo dừng N là
A.47,7.10-11m                         B.21,2.10-11m                       C.84,8.10-11m                            D.132,5.10-11m
Câu 27: Quang phổ gồm một dải màu từ đỏ đến tím là
A.quang phổ vạch phát xạ                                                                           B.quang phổ liên tục
C.quang phổ vạch hấp thụ                                                                           D.quang phổ đám
Câu 28: Hạt nhân càng bền vững khi có
A.số nuclôn càng nhỏ                                                                         B.số nuclôn càng lớn.
C.năng lượng liên kết càng lớn                                                            D.năng lượng liên kết riêng càng lớn
Câu 29: Điều khẳng định nào sau đây là sai khi nói về quang phổ liên tục?
A.Quang phổ liên tục là dải sáng có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím
B.Quang phổ liên tục phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng
C.Quang phổ liên tục phụ thuộc nhiệt độ nguồn sáng
D.Các chất rắn, lỏng và chất hơi có tỷ khối lớn nung nóng đều có khả năng phát ra quang phổ liên tục 
Câu 30: Nội dung chủ yếu của thuyết lượng tử trực tiếp nói về
          A.sự hình thành của vạch quang phổ của nguyên tử      
B.sự phát xạ và hấp thụ ánh sáng của nguyên tử, phân tử
C.cấu tạo của các nguyên tử, phân tử                           D.sự tồn tại của các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô
Câu 31: Các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 3.10-9m đến 3.10-7m là :
A.Ánh sáng nhìn thấy                         B.Tia tử ngoại                        C.Tia hồng ngoại                            D.Tia Rơnghen
Câu 32: Phản ứng nhiệt hạch là sự
A.phân chia một hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nhẹ hơn kèm theo sự tỏa nhiệt
B.kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình thành một hạt nhân rất nặng ở nhiệt độ rất cao
C.phân chia một hạt nhân rất nặng thành các hạt nhân nhẹ hơn
D.kết hợp hai hạt nhân rất nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn trong điều kiện nhiệt độ rất cao
Câu 33: Phát biểu nào sau đây là sai ?
A.Trong pin quang điện, quang năng biến đổi trực tiếp thành điện năng
B.Nguyên tắc hoạt động của tất cả các tế bào quang điện đều dựa trên hiện tượng quang dẫn
C.Điện trở của quang trở giảm mạnh khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào
D.Có một số tế bào quang điện hoạt động khi được kích thích bằng ánh sáng nhìn thấy
Câu 34: Một chất phát quang có khả năng phát ra ánh sáng màu vàng lục khi được kích thích phát sáng. Hỏi khi chiếu vào chất đó ánh sáng đơn sắc nào dưới đây thì chất đó sẽ phát quang ?
A.Lục                                   B.Vàng                                    C.Da cam                                D.Đỏ

Câu 35: Chùm sáng đơn sắc khi truyền trong thủy tinh (chiết suất n = 1,5) có bước sóng 0,5m. Nếu chùm sáng này truyền vào trong chân không thì năng lượng của phôtôn ứng với ánh sáng đó là (cho c = 3.108 m/s ; h = 6,625.10-34Js)
A.3,98.10-19J                       B.1,77.10-19J                            C.2,65.10-19J                            D.1,99.10-19J
Câu 36: Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây là sai ?
A.Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy
B.Đường cảm ứng từ của từ trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức điện trường
C.Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường xoáy
D.Đường sức điện trường của điện trường xoáy giống như đường sức điện trường do một điện tích không đổi, đứng yên gây ra  






Câu 37: Thôri sau một số phóng xạ  và sẽ biến thành đồng vị bền của chì . Số phóng xạ  và số phóng xạ trong quá trình biến đổi này là :
A.5 và 2                                     B.7 và 6                                      C.6 và 4                                           D.8 và 8

Câu 38: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về phóng xạ 

A.Phóng xạ  xảy ra khi nguyên tử ở trạng thái kích thích.

B.Phóng xạ  xảy ra khi hạt nhân chuyển từ mức năng lượng cao xuống mức năng lượng thấp hơn



C.Phóng xạ  là phóng xạ đi kèm theo các phóng xạ  và 

D.Trong phóng xạ  không có sự biến đổi hạt nhân.


Câu 39: Khi bị bắn phá bởi các nơtron chậm, nó hấp thụ một hạt nơtron rồi sau đó phát ra hai hạt . Kết quả là tạo thành hạt nhân




A.                                      B.                                       C.                                          D.
Câu 40: Một hạt nhân có 8 prôtôn và 9 nơtron. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này bằng 7,75 MeV/nuclôn. Biết mp = 1,0073u, mn = 1,0087u. Khối lượng của hạt nhân đó bằng bao nhiêu u ?
A.16,995u                                   B.16,325u                                 C.17,285u                                       D.17,234u


Câu 41: Công thoát electron của một kim loại là A, giới hạn quang điện là . Khi chiếu vào bề mặt kim loại đó chùm bức xạ có bước sóng  thì động năng ban đầu cực đại của electron quang điện là
A.A/2                                        B.3A/4                                       C.A                                          D.2A
Câu 42: Một ống Rơnghen phát ra bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là 6.10-11m. Bỏ qua động năng của electron bắn ra từ catôt. Hiệu điện thế giữa anôt và catôt là
A.21kV                                   B.18kV                                      C.25kV                                     D.33kV
Câu 43: Sắp xếp tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơnghen và ánh sáng nhìn thấy theo thứ tự giảm dần của tần số:
A.tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rơnghen.
B.tia Rơnghen, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại.
C.tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia Rơnghen, ánh sáng nhìn thấy.
D.tia hồng ngoại, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia Rơnghen.
Câu 44: Năng lượng liên kết của hạt nhân bằng
A.năng lượng cần thiết để tách một nuclôn khỏi hạt nhân
B.năng lượng trung bình liên kết mỗi nuclôn trong hạt nhân
C.năng lượng cần thiết để tách rời tất cả các nuclôn trong hạt nhân ra xa nhau
D.tích của khối lượng hạt nhân với bình phương của tốc độ ánh sáng trong chân không
Câu 45: Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến tính chất lượng tử của ánh sáng ?
A.Hiện tượng phát quang                                                      B.Hiện tượng giao thoa ánh sáng
C.Hiện tượng quang điện                                                      D.Hiện tượng phát quang phổ vạch


Câu 46: Chiếu tia tử ngoại có bước sóng m vào catôt phủ Natri của tế bào quang điện. Biết giới hạn quang điện của Natri bằng 0,5m. Tốc độ ban đầu cực đại của electron quang điện có giá trị là 
A.9,38.106 m/s                       B.9,35.106 m/s                          C.8,31.106 m/s                          D.8,38.106 m/s
Câu 47: Chọn phát biểu sai  
Quang phổ liên tục
A.gồm nhiều dải sáng, màu sắc khác nhau, nối tiếp nhau một cách liên tục
B.do các vật rắn, lỏng hoặc khí bị nung nóng ở áp suất thấp phát ra
C.không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng
D.chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng


Câu 48: Hạt nhân mẹ  phóng xạ thành hạt nhân con Si có
A.15 prôtôn và 15 nơtron                                                                                    B.14 prôtôn và 15 nơtron  
C.14 prôtôn và 16 nơtron                                                                                    D.15 prôtôn và 14 nơtron   
Câu 49: Chỉ ra phát biểu sai. Phôtôn không có
A.khối lượng tĩnh                B.trạng thái nghỉ                  C.năng lượng                     D.điện tích
Câu 50: Công thoát của electron quang điện khỏi kim loại đồng là 4,47 eV. Cho biết : h = 6,625.10-34J.s, 
c = 3.108 m/s. Giới hạn quang điện của đồng là
A.0,278μm                                B.1,278μm                                C.2,278μm                                  D.0,378μm 

Câu 51: Cho phản ứng hạt nhân : . Khối lượng của các hạt nhân là 
mAr = 36,956889u; mCl = 36,956563u; mp = 1,00728u; mn = 1,00866u; 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng phản ứng
A.tỏa ra 2,543.10-13J                                                                                                     B.thu vào 2,543.10-13J                  
C.tỏa ra 2,543.10-19J                                                                                                    D.thu vào 2,543.10-19J


Câu 52: Hạt nhân có khối lượng là 59,919u. Biết mp = 1,00728u, mn = 1,00866u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân là
A.8,75 MeV                                  B.42,312 MeV                                  C.48,9 MeV                                         D.54,4 MeV






Câu 53: Độ hụt khối của các hạt nhân ; ; lần lượt là mHe = 0,0305u; mU = 1,946u; mMo = 0,875u. Sắp xếp theo thứ tự độ bền vững của hạt nhân tăng dần như sau
A.He – Mo – U                             B.He – U – Mo                             C.U – Mo – He                              D.Mo – He - U    

Câu 54: Prôtôn bắn phá hạt nhân . Phản ứng tạo ra hai hạt X giống nhau. Hạt X là




A.                                        B.                                             C.                                             D.

Câu 55: Tìm phát biểu sai về hạt nhân nguyên tử 
A.Hạt nhân Al có 13 nuclôn                     B.Số nơtron là 14                 C.Số prôtôn là 13                         D.Số nuclôn là 27    
Câu 56: Tìm phát biểu sai về đồng vị  
A.Các nguyên tử mà hạt nhân có cùng số prôtôn Z nhưng số khối A khác nhau gọi là đồng vị.
B.Các đồng vị ở cùng ô trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
C.Các đồng vị phóng xạ thường không bền.
D.Các đồng vị có số nơtron N khác nhau nên tính chất vật lí và hóa học của chúng khác nhau.
Câu 57: Chọn phát biểu đúng về hiện tượng phóng xạ
A.Nhiệt độ càng cao thì sự phóng xạ xảy ra càng mạnh.
B.Khi được kích thích bởi các bức xạ có bước sóng ngắn, sự phóng xạ xảy ra càng nhanh.
C.Các tia phóng xạ đều bị lệch trong điện trường hoặc từ trường.
D.Hiện tượng phóng xạ xảy ra không phụ thuộc vào các tác động lí hóa bên ngoài.
Câu 58: Các phản ứng hạt nhân không tuân theo định luật nào dưới đây ?
A.Bảo toàn điện tích          B.Bảo toàn khối lượng           C.Bảo toàn năng lượng toàn phần              D.Bảo toàn động lượng
Câu 59:  Chọn câu trả lời đúng. Kí hiệu của nguyên tử mà hạt nhân của nó chứa 15p và 16n là:




A.                               B.                                                C.                                                 D.


Câu 60: Chọn câu trả lời đúng. Biết khối lượng của  là 12u; 1u = 931,5MeV/c2 = 1,66055.10-27kg. Năng lượng nghỉ của hạt nhân  là:
A.1,12.104eV                         B. 1,12.1010MeV                             C. 1,79.10-9J                          D. Một giá trị khác

Câu 61: Chọn câu trả lời đúng. Khối lượng của hạt nhân  là 10,0113u, khối lượng của prôtôn và nơtrôn lần lượt là 

mp = 1,0072u; mn = 1,0086u. Độ hụt khối của hạt nhân là:  
 A. 0,911u                             B. 0,0811u                                      C. 0,06978u                               D. 0,0561u



Câu 62:  Cho phản ứng hạt nhân:  +    [image: ] + n.  Biết độ hụt khối khi tạo thành các hạt nhân D, T và  lần lượt là mD = 0,0024u ; mT = 0, 0087u và mHe = 0,0305u. Cho u = 931MeV/c2. Năng lượng tỏa ra của phản ứng là:
A. 1,806MeV                              B. 18,0711MeV                                   C. 180,6MeV                                D. 18,06eV





Câu 63: Cho phản ứng  hạt nhân:  H + H  He + n + 3,25MeV. Biết độ hụt khối của   là 0,0024u và 1u = 931 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân He  là:
A. 7,7212MeV                 B. 77,188MeV                        C. 771,88MeV                                 D. 7,7188eV
Câu 64: Chọn câu sai. Tia Gama ():	
A. Gây nguy hại cho cơ thể				                    B. Có khả năng đâm xuyên rất mạnh
C. Không bị lệch trong từ trường và điện trường		                      D. Có bước sóng dài hơn bước sóng của tia X
Câu 65: Tính chất nào sau đây không phải  là tính chất chung của các tia α, , ?
A. Có khả năng iôn hóa                                                                             B. Bị lệch trong điện trường và từ trường
C. Có tác dụng lên kính ảnh                                                                      D. Có mang năng lượng

Câu 66: Hạt nhân Ra phóng ra 3 hạt α và một hạt β- trong chuỗi phóng xạ liên tiếp. Khi đó hạt nhân con tạo thành là 




A.X                                    B.X                                         C.X                                            D.X
Câu 67: Trong phóng xạ β-, so với hạt nhân mẹ trong bảng tuần hoàn thì hạt nhân con có vị trí
A.lùi 1 ô                                 B.lùi 2 ô                                      C.tiến 1 ô                                        D.tiến 2 ô
Câu 68: Trong phóng xạ β+ các hạt biến đổi theo phương trình




A.p n + e+ + ν                     B.p n + e+                         C.n p + e- + ν                        D.n p + e-


Câu 69: Dùng hạt α bắn phá ta có phản ứng: . Biết mα = 4,0015u, mAl = 26,974u, 
mP = 29,970u, mn = 1,00866u, 1u = 931,5 MeV/c2. Bỏ qua động năng của các hạt sinh ra. Động năng tối thiểu của hạt α để phản ứng xảy ra:
A.2,94 MeV                                 B.3 MeV                                  C.4 MeV                                   D.5 MeV





Câu 70: Xét phản ứng : D + D T + p + 3,63 MeV. Cho biết mD = 2,0136u; mp = 1,00728u; mn = 1,00866u. Năng lượng liên kết riêng của T là
A.3,72512 MeV                         B.8,0109 MeV                             C.2,6600 MeV                          D. 4,3728 MeV




Câu 71: Cho phản ứng hạt nhân: Th Ra +  + 4,91 MeV. Biết rằng hạt nhân Th đứng yên. Coi như khối lượng gần đúng của các hạt nhân tính theo đơn vị u có giá trị bằng số khối của chúng. Động năng của hạt nhân Ra bằng
A.0,0854 MeV                           B.0,0784 MeV                               C.0,0854 MeV                            D.0,0874 MeV

Câu 72: Biết năng lượng liên kết riêng của hạt nhân Molypđen Mo là 8,64 MeV. Cho khối lượng prôtôn và nơtron lần lượt là mp = 1,00728u; mn = 1,00866u. Khối lượng nguyên tử của Mo bằng
A.79,9275u                              B.97,90511u                                    C.98,9175u                                D.89,9615u


Câu 73: Chất phóng xạ Po phát ra tia α và biến đổi thành Pb. Biết khối lượng hạt nhân: mPb = 205,9744u; 
mPo = 209,9828u; mα = 4,0015u. Năng lượng tỏa ra khi 10g Po phân rã hết là
A.2,2.1010J                                 B.2,5.1010J                                   C.2,7.1010J                                   D.2,94.1010J



Câu 74: Cho phản ứng hạt nhân F + p O + X. Hạt nhân X là hạt nào sau đây?
A.α                                             B.β-                                             C.β+                                                D.n



Câu 75: Chất phóng xạ Po phát ra tia α và biến đổi thành Pb. Biết khối lượng hạt nhân mPb = 205,9744u, mPo = 209,9828u, mα = 4,0015u. Giả sử hạt nhân mẹ ban đầu đứng yên và sự phân rã không phát ra tia  thì động năng của hạt α là
A.6,3 MeV                                 B.4,7 MeV                                  C.5,8 MeV                                       D.6,0 MeV

Câu 76: Biết khối lượng hạt nhân mC = 11,9967u, mα = 4,0026u. Năng lượng cần thiết để chia hạt nhân C thành 3 hạt α là
A.1,6543.10-10J                           B.5,7922.10-10J                             C.5,9722.10-11J                             D.5,7922.10-11J


Câu 77: Đồng vị U sau một chuỗi phóng xạ α và β- biến đổi thành Pb. Số phóng xạ α và β- trong chuỗi là
A.7 phóng xạ α, 4 phóng xạ β-                                                                             B.5 phóng xạ α, 5 phóng xạ β-
C.10 phóng xạ α, 8 phóng xạ β-                                                                                   D.16 phóng xạ α, 12 phóng xạ β-


Câu 78: Hạt nhân Co có khối lượng là 55,940u. Cho mp = 1,00728u, mn = 1,00866u. Độ hụt khối của hạt nhân Co là
A.4,54234u                                     B.4,536u                                     C.3,154u                                      D.3,637u




Câu 79: Hạt α có động năng Wđα = 3,3 MeV bắn phá hạt nhân Be gây ra phản ứng Be + α n + C. Biết mα = 4,0015u; mn = 1,00866u; mBe = 9,012194u; mC = 11,9967u; 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng tỏa ra từ phản ứng trên:
A.7,7 MeV                                   B.11,2 MeV                                     C.8,7 MeV                                D.5,76 MeV

Câu 80: Hạt nhân beri Be là chất phóng xạ β-, hạt nhân con sinh ra là:
A.Liti                                       B.Hêli                                         C.Bo                                          D.Cac bon

Câu 81: Cho phản ứng hạt nhân : . Khối lượng của các hạt nhân là mAr = 36,956889u; 
mCl = 36,956563u; mp = 1,00728u; mn = 1,00866u; 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng phản ứng
A.tỏa ra 2,543.10-13J               B.thu vào 2,543.10-13J                   C.tỏa ra 2,543.10-19J                      D.thu vào 2,543.10-19J


Câu 82: Hạt nhân có khối lượng là 59,919u. Biết mp = 1,00728u, mn = 1,00866u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân là
A.8,75 MeV                                  B.42,312 MeV                                  C.48,9 MeV                                         D.54,4 MeV

Câu 83: Prôtôn bắn phá hạt nhân . Phản ứng tạo ra hai hạt X giống nhau. Hạt X là




A.                                        B.                                             C.                                             D.
Câu 84:Chọn phát biểu đúng về hiện tượng phóng xạ
A.Nhiệt độ càng cao thì sự phóng xạ xảy ra càng mạnh.
B.Khi được kích thích bởi các bức xạ có bước sóng ngắn, sự phóng xạ xảy ra càng nhanh.
C.Các tia phóng xạ đều bị lệch trong điện trường hoặc từ trường.
D.Hiện tượng phóng xạ xảy ra không phụ thuộc vào các tác động lí hóa bên ngoài.


Câu 85: Chất phóng xạ Po phát ra tia α và biến đổi thành Pb. Biết khối lượng hạt nhân: mPb = 205,9744u; 
mPo = 209,9828u; mα = 4,0015u. Năng lượng tỏa ra khi 10g Po phân rã hết là
A.2,2.1010J                                 B.2,5.1010J                                   C.2,7.1010J                                   D.2,94.1010J




Câu 86: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng, dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng = 0,5m. Khoảng cách giữa hai khe a = 2mm. Thay bởi m và giữ nguyên khoảng cách từ hai khe đến màn. Để khoảng vân không đổi thì khoảng cách giữa hai khe lúc này là:
A. a’ = 1,8mm                        B.a’ = 1,5mm                             C.a’ = 2,2mm                            D.a’ = 2,4mm
Câu 87:Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, đo được khoảng cách 10 vân sáng liên tiếp là 2,7cm thì khoảng cách giữa 20 vân sáng liên tiếp là:
A.5,4cm                             B.5,7cm                                  C.6cm                                  D.5,13cm
Câu 83. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 8 vân sáng liên tiếp là 8,4mm. Tại một điểm M cách vân trung tâm một khoảng 13,8mm có vân
A.tối thứ 12                           B.tối thứ 11                           C.sáng bậc 12                         D.sáng bậc 11
Câu 88: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, người ta đo được khoảng cách giữa vân sáng với vân tối liên tiếp nhau là 0,6mm. Tại điểm M cách vân trung tâm 3mm có vân gì, thứ mấy ?
A.Vân sáng bậc 3                  B.Vân tối thứ 3                 C.Vân sáng bậc 2                  D.Vân tối thứ 2

Câu 89: Trong thí nghiệm của Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe là 0,5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1m. Nguồn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng m. Bề rộng vùng giao thoa là 9mm. Số vân sáng quan sát được trên màn là:
A.13 vân                             B.11 vân                                C.9 vân                                     D.7 vân
Câu 90: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 5 cùng phía với vân trung tâm là 3mm. Bề rộng vùng giao thoa là 9mm. Số vân tối quan sát được trên màn là:
A.12 vân                               B.10 vân                                C.8 vân                                   D.6 vân
Câu 91: Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, bề rộng 8 khoảng vân là 32mm. Bề rộng giao thoa trường là 95mm. Số vân tối có trong vùng giao thoa là:
A.24 vân                              B.26 vân                                       C.22 vân                                 D.28 vân
Câu 92: Quang điện trở được chế tạo từ:
A.chất bán dẫn và có đặc điểm là dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở nên dẫn điện tốt khi được chiếu sáng thích hợp.
B.kim loại và có đặc điểm là điện trở suất của nó tăng khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.
C.chất bán dẫn có đặc điểm là dẫn điện tốt khi không bị chiếu sáng và trở nên dẫn kém khi được chiếu sáng thích hợp.
D.kim loại và có đặc điểm là điện trở suất của nó giảm khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.
Câu 93: Trong nguyên tử hiđrô, biết ở quỹ đạo dừng K, L, M nguyên tử có năng lượng EK = -13,6eV, EL = -3,4eV, 
EM = - 1,51eV. Electron trong nguyên tử hiđrô đang ở quỹ đạo dừng M thì có thể phát ra các phôtôn có năng lượng nào dưới đây ?
A.4,91eV                             B.15,11eV                               C.17,00eV                                   D.12,09eV


Câu 94: Trong mạch dao động LC, cuộn cảm có độ tự cảm L = 5H. Lấy = 10. Để tần số dao động của mạch là 5.104Hz thì điện dung của tụ có giá trị là


A.1F                                 B.2F                                  C.10nF                                    D.2pF
Câu 95: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độ lớn là 10-8C và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần là 62,8mA. Tần số dao động điện từ tự do của mạch là
A.103kHz                             B.3.103kHz                            C.2,5.103kHz                             D.2.103kHz
Câu 96: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm không đổi, tụ điện có điện dung C không thay đổi. Khi C = C1 thì tần số dao động riêng của mạch là 7,5MHz và khi C = C2 thì tần số dao động riêng của mạch là 10MHz. Nếu C = C1 + C2 thì tần số dao động riêng của mạch là
A.17,5MHz                           B.2,5MHz                           C.6MHz                                  D.12,5MHz
-------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------
MÔN HÓA HỌC - KHỐI 12
ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
1. Cho các chất và ion: Fe, Cl2, SO2, NO2, C, Al, Mg2+, Na+, Fe2+, Fe3+. Số chất và ion vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử là 
	A.8. 	B. 5.	 C. 4. 	D. 6.
2. Cấu hình electron của ion Cu2+ và Cr3+ lần lượt là 
	A. [Ar]3d9 và [Ar]3d14s2. 		B. [Ar]3d74s2 và [Ar]3d3. 	
	C. [Ar]3d9 và [Ar]3d3. 		D. [Ar]3d74s2 và [Ar]3d14s2.
3. Cho các phản ứng sau: Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2   ; AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag 
	Dãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính oxi hoá của các ion kim loại là: 
	A.Fe2+, Ag+, Fe3+. 	B. Ag+, Fe2+, Fe3+. 	C. Fe2+, Fe3+, Ag+. 	D. Ag+, Fe3+, Fe2+.
4. Các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3 là: 
	A.MgO, Na, Ba. 	B. Zn, Ni, Sn. 	C. Zn, Cu, Fe. 	D. CuO, Al, Mg.
5.  Cho bốn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau: Na2O và Al2O3; Cu và FeCl3; BaCl2 và CuSO4; Ba và NaHCO3. Số hỗn hợp có thể tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo ra dung dịch là 
	A.3. 	B. 2. 	C. 1. 	D. 4.
6.  Nếu cho 1 mol mỗi chất: CaOCl2, KMnO4, K2Cr2O7, MnO2 lần lượt phản ứng với lượng dư dung dịch HCl đặc, chất tạo ra lượng khí Cl2 nhiều nhất là 
	A.KMnO4. 	B. MnO2. 	C. CaOCl2. 	D. K2Cr2O7
7.  Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl loãng là: 
	A. KNO3, CaCO3, Fe(OH)3.		 B. FeS, BaSO4, KOH. 	
	C. AgNO3, (NH4)2CO3, CuS.     		D. Mg(HCO3)2, HCOONa, CuO.
8.  Cho phương trình hoá học: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O  Sau khi cân bằng phương trình hoá học trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối giản thì hệ số của HNO3 là 
	A.13x - 9y. 	B. 46x - 18y. 	C. 45x - 18y. 	D. 23x - 9y.
9.  Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là 
	A.0,8 gam. 	B. 8,3 gam. 	C. 2,0 gam. 	D. 4,0 gam.
10.  Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là: 
	A.I, II và IV. 	B. I, II và III. 	C. I, III và IV. 	D. II, III và IV.
11.  Cho dãy các chất và ion: Zn, S, FeO, SO2, N2, HCl, Cu2+, Cl-. Số chất và ion có cả tính oxi hóa và tính khử là 
	A.7. 	B. 5. 	C. 4. 	D. 6.
12.  Cấu hình electron của ion X2+ là 1s22s22p63s23p63d6. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X thuộc 
	A. chu kì 4, nhóm VIIIA. 		B. chu kì 4, nhóm IIA. 	
	C. chu kì 3, nhóm VIB. 		D. chu kì 4, nhóm VIIIB.
13.  Cho suất điện động chuẩn của các pin điện hoá: Zn-Cu là 1,1V; Cu-Ag là 0,46V. Biết thế điện cực chuẩn E oAg+/Ag=+0,8 Thế điện cực chuẩn E o Zn2+/Zn và EoCu2+/Cucó giá trị lần lượt là 
	A.-0,76V và +0,34V. 	B. -1,46V và -0,34V. 	C. +1,56V và +0,64V. 	D. -1,56V và +0,64V.
14.  Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO và H2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là
	A.0,448. 	B. 0,112. 	C. 0,224. 	D. 0,560.
15.  Một pin điện hoá có điện cực Zn nhúng trong dung dịch ZnSO4 và điện cực Cu nhúng trong dung dịch CuSO4. Sau một thời gian pin đó phóng điện thì khối lượng
	A. cả hai điện cực Zn và Cu đều tăng.	B. điện cực Zn giảm còn khối lượng điện cực Cu tăng.
	C. điện cực Zn tăng còn khối lượng điện cực Cu giảm.	D. cả hai điện cực Zn và Cu đều giảm.
16.  Dãy các ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hoá là (biết trong dãy điện hóa, cặp Fe3+/Fe2+ đứng trước cặp Ag+/Ag):
	A. Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe2+. 	B. Fe3+, Cu2+, Ag+, Fe2+.   C. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+.   D. Fe3+, Ag+, Cu2+, Fe2+.
17.  Cho luồng khí H2 (dư) qua hh các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao.Sau phản ứng hh rắn còn lại là:
	A. Cu, Fe, Zn, MgO.        B. Cu, Fe, ZnO, MgO.            C. Cu, Fe, Zn, Mg.           D. Cu, FeO, ZnO, MgO.
18.  Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng pp  điện phân hợp chất nóng chảy của chúng, là:
	A.Na, Ca, Al. 	B. Na, Ca, Zn. 	C. Na, Cu, Al.                   D. Fe, Ca, Al.
19.  Mệnh đề không đúng là:
	A. Fe2+ oxi hoá được Cu. 	                   B. Fe khử được Cu2+ trong dung dịch.
	C. Fe3+ có tính oxi hóa mạnh hơn Cu2+.        D. Tính oxi hóa của các ion tăng theo thứ tự: Fe2+, H+, Cu2+, Ag+.
20.  Đốt cháy hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp Mg và Al trong khí oxi (dư) thu được 30,2 gam hỗn hợp oxit. Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng là 
	A.4,48 lít. 	B. 8,96 lít.	 C. 17,92 lít. 	D. 11,20 lít.
21.  Dãy gồm các kim loại đều có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối là: 
	A.Na, K, Ca, Ba. 	B. Na, K, Ca, Be. 	C. Li, Na, K, Mg. 	D. Li, Na, K, Rb.
22.  Nếu vật làm bằng hợp kim Fe-Zn bị ăn mòn điện hoá thì trong quá trình ăn mòn 
	A. kẽm đóng vai trò catot và bị oxi hóa. 	B. sắt đóng vai trò anot và bị oxi hoá. 
	C. sắt đóng vai trò catot và ion H+ bị oxi hóa. 	D. kẽm đóng vai trò anot và bị oxi hoá.
23.  Dãy gồm các oxit đều bị Al khử ở nhiệt độ cao là: 
	A.FeO, MgO, CuO. 	B. PbO, K2O, SnO. 	C. Fe3O4, SnO, BaO. 	D. FeO, CuO, Cr2O3.
24.  Dãy gồm các ion đều oxi hóa được kim loại Fe là 
	A.Fe3+, Cu2+, Ag+. 	B. Zn2+, Cu2+, Ag+.	 C. Cr2+, Au3+, Fe3+. 	D. Cr2+, Cu2+, Ag+.
25.  Cho phản ứng: 
	6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O Trong phản ứng trên, chất oxi hóa và chất khử lần lượt là 
	K2Cr2O7 và FeSO4.             B. K2Cr2O7 và H2SO4.                 C. H2SO4 và FeSO4.                   D. FeSO4 và K2Cr2O7.
26.  Cho giá trị thế điện cực chuẩn của một số cặp oxi hóa – khử:
	Cặp oxi hóa/khử
	M2+/M
	X2+/X
	Y2+/Y
	Z2+/Z

	E° (V)
	-2,37
	-0,76
	-0,13
	+0,34


	A.X + M2+→ X2+ + M	B.X + Z2+ → X2+ + Z          C.Z + Y2+ → Z2+ + Y              D.Z + M2+ → Z2+ + M
27.  Khối lượng riêng của canxi kim loại là 1,55 g/cm3. Giả thiết rằng, trong tinh thể canxi các nguyên tử là những hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe rỗng. Bán kính nguyên tử canxi tính theo lí thuyết là 
	A.0,185 nm. 	B. 0,196 nm. 	C. 0,155 nm. 	D. 0,168 nm.
28.  Trong phản ứng: K2Cr2O7 + HCl → CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O  Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử bằng k lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng. Giá trị của k là 
	A.3/14. 	B. 4/7. 	C. 1/7. 	D. 3/7.
29.  Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hoá học? 
	A. Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2. 	B. Sục khí H2S vào dung dịch CuCl2. 
	C. Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2. 	D. Cho Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, nguội.
30.  Biết rằng ion Pb2+ trong dd oxi hóa được Sn. Khi nhúng hai thanh kim loại Pb và Sn được nối với nhau bằng dây dẫn điện vào một dung dịch chất điện li thì
	A. cả Pb và Sn đều bị ăn mòn điện hoá. 	B. cả Pb và Sn đều không bị ăn mòn điện hoá.
	C. chỉ có Pb bị ăn mòn điện hoá. 		D. chỉ có Sn bị ăn mòn điện hoá.
31.  Cho các phản ứng sau:
	a) FeO + HNO3 (đặc, nóng) →           b) FeS + H2SO4 (đặc, nóng) →             c) Al2O3 + HNO3 (đặc, nóng) → 
	d) Cu + dung dịch FeCl3 →                e) CH3CHO + H2 →Ni, to                      g) C2H4 + Br2 →        
	f) glucozơ + AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 →                              h) glixerol (glixerin) + Cu(OH)2 →
	Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là:
	A.a, b, d, e, f, h. 	B. a, b, d, e, f, g. 	C. a, b, c, d, e, h. 	D. a, b, c, d, e, g.
32.  Cho dãy các chất: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là
	A.3. 	B. 5. 	C. 2. 	D. 4.
33.  Cho phản ứng:  Na2SO3 + KMnO4 + NaHSO4 → Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O.  Tổng hệ số của các chất (là những số nguyên, tối giản) trong phương trình phản ứng là 
	A.23.	 B. 27. 	C. 47. 	D. 31.
34.  Cho biết thứ tự từ trái sang phải của các cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá (dãy thế điện cực chuẩn) như sau: Zn2+/Zn; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag.  Các kim loại và ion đều phản ứng được với ion Fe2+ trong dung dịch là: 
	A.Zn, Ag+. 	B. Ag, Cu2+. 	C. Ag, Fe3+. 	D. Zn, Cu2+.
35.  Dãy gồm các kim loại có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối là: 
	A.Be, Mg, Ca. 	B. Li, Na, K. 	C. Na, K, Mg. 	D. Li, Na, Ca.
36.  Nguyên tắc chung được dùng để điều chế kim loại là 
	A. cho hợp chất chứa ion kim loại tác dụng với chất khử. 	B. oxi hoá ion kl trong hợp chất thành ngtử kim loại. 
	C. khử ion kim loại trong hợp chất thành nguyên tử kim loại. 	D. cho hợp chất chứa ion kl tác dụng với chất oxi hoá.
37.  Khử hoàn toàn một oxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí CO (ở đktc), sau phản ứng thu được 0,84 gam Fe và 0,02 mol khí CO2. Công thức của X và giá trị V lần lượt là 
	A.Fe3O4 và 0,224. 	B. Fe3O4 và 0,448. 	C. FeO và 0,224. 	D. Fe2O3 và 0,448.
38. Thứ tự một số cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá như sau: Mg2+/Mg; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag. Dãy chỉ gồm các chất, ion tác dụng được với ion Fe3+ trong dung dịch là: 
	A.Fe, Cu, Ag+. 	B. Mg, Fe2+, Ag. 	C. Mg, Cu, Cu2+. 	D. Mg, Fe, Cu.
39. Cho dãy các chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3. Số chất trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa là
	A.5. 	B. 4. 	C. 1. 	D. 3.
40. Dẫn từ từ V lít khí CO (ở đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3 (ở nhiệt độ cao). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí X. Dẫn toàn bộ khí X ở trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thì tạo thành 4 gam kết tủa. Giá trị của V là
	A.1,120. 	B. 0,896. 	C. 0,448. 	D. 0,224.
41. Cho dãy các chất: FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe3O4, Fe2(SO4)3, Fe2O3. Số chất trong dãy bị oxi hóa khi tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng là
	A.3. 	B. 5. 	C. 4 	D. 6.
42. Cặp chất không xảy ra phản ứng hoá học là
	A. Cu + dd FeCl3. 	B. Fe + dd HCl.	C. Fe + dd FeCl3. 	D. Cu + dd FeCl2.
43. Hai kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là
	A.Al và Mg. 	B. Na và Fe. 	C. Cu và Ag. 	D. Mg và Zn.
44. Cho biết phản ứng oxi hoá - khử xảy ra trong pin điện hoá Fe – Cu là: Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu ; E0 (Fe2+/Fe) = – 0,44 V, E0 (Cu2+/Cu) = + 0,34 V. Suất điện động chuẩn của pin điện hoá Fe - Cu là
	A.1,66 V. 	B. 0,10 V. 	C. 0,78 V. 	D. 0,92 V.
45.  Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư
	A.kim loại Mg. 	B. kim loại Cu. 	C. kim loại Ba. 	D. kim loại Ag.
46.  Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và Sn;Fe và Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị phá huỷ trước là
	A.4. 	B. 1. 	C. 2. 	D. 3.
47.  Thứ tự một số cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá như sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+. Cặp chất không phản ứng với nhau là
	A. Fe và dd CuCl2. 	B. Fe và dd FeCl3.	C. dd FeCl2 và dd CuCl2. 	D. Cu và dd FeCl3.
48.  Cho khí CO (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được chất rắn Y. Cho Y vào dd NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn lại phần không tan Z. Giả sử các pư xảy ra hoàn toàn. Phần không tan Z gồm
	A.MgO, Fe, Cu. 	B. Mg, Fe, Cu. 	C. MgO, Fe3O4, Cu. 	D. Mg, Al, Fe, Cu.
49.  Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại
	A.Fe. 	B. Na. 	C. K. 	D. Ba.
50.  Cho 4,48 lít khí CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là 
	A.FeO; 75%. 	B. Fe2O3; 75%. 	C. Fe2O3; 65%. 	D. Fe3O4; 75%.
51. Cho các ion kim loại: Zn2+, Sn2+, Ni2+, Fe2+, Pb2+. Thứ tự tính oxi hoá giảm dần là
	A. Pb2+ > Sn2+ > Fe2+ > Ni2+ > Zn2+. 	B. Sn2+ > Ni2+ > Zn2+ > Pb2+ > Fe2+.
	C. Zn2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Pb2+. 	D. Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Zn2+.
52.  Cho các phản ứng: 

	(a) Sn + HCl (loãng) →                   (b) FeS + H2SO4 (loãng) →              (c) MnO2 + HCl (đặc)  

	(d) Cu + H2SO4 (đặc)        (e) Al + H2SO4 (loãng)→                 (g) FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → 
	Số phản ứng mà H+ của axit đóng vai trò chất oxi hoá là 
	A.3. 	B. 5. 	C. 2. 	D. 6.
53.  Dãy gồm các kim loại có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối là: 
	A.Na, K, Ca. 	B. Na, K, Ba. 	C. Li, Na, Mg. 	D. Mg, Ca, Ba.
54.  Phát biểu nào sau đây là sai? 
	A. Trong tinh thể NaCl, xung quanh mỗi ion đều có 6 ion ngược dấu gần nhất. 
	B. Tất cả các tinh thể phân tử đều khó nóng chảy và khó bay hơi. 
	C. Tinh thể nước đá, tinh thể iot đều thuộc loại tinh thể phân tử. 
	D. Trong tinh thể nguyên tử, các nguyên tử liên kết với nhau bằng liên kết cộng hoá trị.
55.  Phát biểu nào sau đây là sai? 
	A. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, nhiệt độ nóng chảy của kim loại kiềm giảm dần. 
	B. Ở nhiệt độ thường, tất cả các kim loại kiềm thổ đều tác dụng được với nước. 
	C. Na2CO3 là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp sản xuất thuỷ tinh. 
	D. Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do có màng oxit Al2O3 bền vững bảo vệ.
56.  Trong quá trình hoạt động của pin điện hoá Zn – Cu thì 
	A. nồng độ của ion Zn2+ trong dung dịch tăng. 	B. khối lượng của điện cực Cu giảm. 
	C. nồng độ của ion Cu2+ trong dung dịch tăng. 	D. khối lượng của điện cực Zn tăng.
57.  Có các thí nghiệm sau:  (I) Nhúng thanh sắt vào dd H2SO4 loãng, nguội.   (II) Sục khí SO2 vào nước brom.  (III) Sục khí CO2 vào nước Gia-ven.  (IV) Nhúng lá nhôm vào dd H2SO4 đặc, nguội.  Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hoá học là 
	A. 2. 	B. 1. 	C. 3. 	D. 4
58.  Cho dung dịch X chứa KMnO4 và H2SO4 (loãng) lần lượt vào các dung dịch: FeCl2, FeSO4, CuSO4, MgSO4, H2S, HCl (đặc). Số trường hợp có xảy ra phản ứng oxi hoá - khử là 
	A.3. 	B. 5. 	C. 4. 	D. 6.
59.  Hỗn hợp X gồm CuO và Fe2O3. Hoà tan hoàn toàn 44 gam X bằng dung dịch HCl (dư), sau phản ứng thu được dung dịch chứa 85,25 gam muối. Mặt khác, nếu khử hoàn toàn 22 gam X bằng CO (dư), cho hỗn hợp khí thu được sau phản ứng lội từ từ qua dung dịch Ba(OH)2 (dư) thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 
	A.76,755. 	B. 73,875. 	C. 147,750. 	D. 78,875.
60.  Phát biểu nào sau đây không đúng? 
	A. Trong môi trường kiềm, muối Cr(III) có tính khử và bị các chất oxi hoá mạnh chuyển thành muối Cr(VI). 
	B. Do Pb2+/Pb đứng trước 2H+/H2 trong dãy điện hoá nên Pb dễ dàng pư với ddHCl loãng nguội, giải phóng khí H2. 
	C. CuO nung nóng khi tác dụng với NH3 hoặc CO, đều thu được Cu. 
	D. Ag không phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng nhưng phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc nóng.
61.  Phát biểu nào sau đây đúng? 
	A. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm thổ (từ beri đến bari) có nhiệt độ nóng chảy giảm dần. 
	B. Kim loại xesi được dùng để chế tạo tế bào quang điện. 
	C. Kim loại magie có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện. 
	D. Các kim loại: natri, bari, beri đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.
62.  Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là: 
	A.Fe, Cu, Ag. 	B. Mg, Zn, Cu. 	C. Al, Fe, Cr. 	D. Ba, Ag, Au.
63. Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện?
	A. Ca.			B. K.				C. Mg.				D. Cu
64.Hòa tan hoàn toàn 8,9 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn bằng lượng vừa đủ 500 ml dd HNO3 1M. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 1,008 lít khí N2O (đktc) duy nhất và dd X chứa m gam muối. Giá trị của m là
	A. 34,1			 B. 31,32			C. 34,32			D. 33,70
65. Tiến hành điện phân (với điện cực trơ) V lít dd CuCl2 0,5M. Khi dừng điện phân thu được dung dịch X và 1,68 lít khí Cl2 (đktc) duy nhất ở anot. Toàn bộ dd X tác dụng vừa đủ với 12,6 gam Fe. Giá trị của V là
	A. 0,6 			B. 0,15.			C. 0,45.			D. 0,80.
66. Tiến hành các thí nghiệm sau:
Đốt dây Fe trong bình đựng khí O2;		Cho lá Cu vào dung dịch gồm Fe(NO3)2 và HNO3;
Cho lá Zn vào dung dịch HCl;		Cho lá Fe vào dd gồm CuSO4 và H2SO4 loãng	
Số thí nghiệm có xảy ra ăn mòn điện hóa là
	A. 3			B. 2				C. 1 				D. 4
67.  Cho dãy gồm các phân tử và ion : Zn, S, FeO,Fe2+, SO2, Cu2+, HCl Tổng số phân tử và ion trong dãy vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là
	A. 7			B. 4				C. 6				D. 5
68.  Tiến hành các thí nghiệm sau
Cho Zn vào dung dịch AgNO3  ;     		Cho Fe Vào dung dịch Fe2(SO4)3      
Cho Na vào dung dịch CuSO4;       		Dẫn khí CO (dư) qua bột CuO nóng. 
Các thí nghiệm có tạo thành kim loại là
A. (3) và (4).		B. (1) và (2).			C. (2) và (3).			D. (1) và (4)
69.  Cho thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hóa - khử Ag+/Ag, Cu2+/Cu, Pb2+/Pb, Zn2+/Zn có giá trị lần lượt là : +0,80V; +0,34V; -0,13V; -0,76V. Trong các pin sau, pin nào có suất điện động chuẩn lớn nhất?
	A. Pin Pb-Cu.		B. Pin Pb-Ag.			C. Pin Zn-Cu			D. Pin Zn-Ag
70.  Cho các phản ứng sau:
(a) H2S + SO2   			(b) Na2S2O3  + dung dịch H2SO4  (loãng) 
(c) SiO2 + Mg 	(d) Al2O3 + dung dịch NaOH 
 (e) Ag + O3 				(g) SiO2  + dung dịch HF 
Số phản ứng tạo ra đơn chất là
A. 3.			B. 6.			C. 5.				D. 4.
71.  Nguyên tử R tạo được cation R+. Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của R+  (ở trạng thái cơ bản) là 2p6. Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử R là
A. 10.			B. 11.			C. 22.				D. 23.
72.  Cho 2,8 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch gồm AgNO3  0,1M và Cu(NO3)2  0,5M; khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn X. Giá trị của m là
A. 4,72.		B. 4,48.		C. 3,20.			D. 4,08.
73.  Điện phân 150 ml dd AgNO3  1M với điện cực trơ trong t giờ, cường độ dòng điện không đổi 2,68A (hiệu suất quá trình điện phân là 100%), thu được chất rắn X, dd Y và khí Z. Cho 12,6 gam Fe vào Y, sau khi các pư kết thúc thu được 14,5 gam hh kim loại và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của t là
A. 0,8.			B. 1,2.			C. 1,0.				D. 0,3.
74. Cho dãy các oxit: NO2, Cr2O3, SO2, CrO3, CO2, P2O5, Cl2O7, SiO2, CuO. Có bao nhiêu oxit trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH loãng?
A. 7.			B. 8.			C. 6.				D. 5.
75.  Cho các cặp oxi hoá - khử được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá của dạng oxi hóa như sau: Fe2+/Fe, Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Fe2+ oxi hóa được Cu thành Cu2+.			B. Cu2+ oxi hoá được Fe2+ thành Fe3+.
C. Fe3+ oxi hóa được Cu thành Cu2+.			D. Cu khử được Fe3+ thành Fe.
76.  Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Vật dụng làm bằng nhôm và crom đều bền trong không khí và nước vì có màng oxit bảo vệ.
B. Crom là kim loại cứng nhất trong tất cả các kim loại.
C. Nhôm và crom đều bị thụ động hóa bởi HNO3  đặc, nguội.
D. Nhôm và crom đều phản ứng với dung dịch HCl theo cùng tỉ lệ số mol.
77.  Cho hỗn hợp gồm Fe và Mg vào dung dịch AgNO3, khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu
được dung dịch X (gồm hai muối) và chất rắn Y (gồm hai kim loại). Hai muối trong X là
A. Mg(NO3)2  và Fe(NO3)2.			B. Fe(NO3)3  và Mg(NO3)2.
C. AgNO3  và Mg(NO3)2.			D. Fe(NO3)2  và AgNO3.
78.  Cho 18,4 gam hh X gồm Cu2S, CuS, FeS2  và FeS tác dụng hết với HNO3  (đặc nóng, dư) thu được V lít khí chỉ có NO2  (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dd Y. Cho toàn bộ Y vào một lượng dư dd BaCl2, thu được 46,6 gam kết tủa; còn khi cho toàn bộ Y tác dụng với dd NH3  dư thu được 10,7 gam kết tủa. Giá trị của V là
A. 38,08.		B. 24,64.		C. 16,8.		D. 11,2.
79.  Khi nói về kim loại kiềm, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Các kim loại kiềm có màu trắng bạc và có ánh kim.
B. Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.
C. Từ Li đến Cs khả năng phản ứng với nước giảm dần.
D. Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp.
80.  Điện phân dd hỗn hợp gồm 0,1 mol FeCl3, 0,2 mol CuCl2  và 0,1 mol HCl (điện cực trơ). Khi ở catot bắt đầu thoát khí thì ở anot thu được V lít khí (đktc). Biết H của quá trình điện phân là 100%. Giá trị của V là
A. 5,60.		B. 11,20.		C. 22,40.		D. 4,48.
81.  Cho sơ đồ chuyển hoá:
Fe(NO3)3 Fe(NO3)3
Các chất X và T lần lượt là
A. FeO và NaNO3.			B. FeO và AgNO3.
C. Fe2O3  và Cu(NO3)2.		D. Fe2O3  và AgNO3
82.  Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Nguyên tử kim loại thường có 1, 2 hoặc 3 electron ở lớp ngoài cùng.
B. Các nhóm A bao gồm các nguyên tố s và nguyên tố p.
C. Trong một chu kì, bán kính nguyên tử kim loại nhỏ hơn bán kính nguyên tử phi kim.
D. Các kim loại thường có ánh kim do các electron tự do phản xạ ánh sáng nhìn thấy được.
83.  Nguyên tố Y là phi kim thuộc chu kỳ 3, có công thức oxit cao nhất là YO3. Nguyên tố Y tạo với kim loại M hợp chất có công thức MY, trong đó M chiếm 63,64% về khối lượng. Kim loại M là
A. Zn.			B. Cu.			C. Mg.			D. Fe.
84.  Trường hợp nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hoá?
A. Sợi dây bạc nhúng trong dd HNO3.		B. Đốt lá sắt trong khí Cl2.
C. Thanh nhôm nhúng trong dd H2SO4  loãng.	D. Thanh kẽm nhúng trong dd CuSO4.
Bài tập điện phân
1.  Điện phân dd gồm 7,45 gam KCl và 28,2 gam Cu(NO3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến khi khối lượng dd giảm đi 10,75 gam thì ngừng điện phân (giả thiết lượng nước bay hơi không đáng kể). Tất cả các chất tan trong dd sau điện phân là 
	A. KNO3, HNO3 và Cu(NO3)2. 	B. KNO3, KCl và KOH. 	C. KNO3 và Cu(NO3)2. 	D. KNO3 và KOH.
2.  Hoà tan 13,68 gam muối MSO4 vào nước được dung dịch X. Điện phân X (với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi) trong thời gian t giây, được y gam kim loại M duy nhất ở catot và 0,035 mol khí ở anot. Còn nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng số mol khí thu được ở cả hai điện cực là 0,1245 mol. Giá trị của y là 
	A.4,788. 	B. 4,480. 	C. 1,680. 	D. 3,920.
3.  Khi điện phân dung dịch NaCl (cực âm bằng sắt, cực dương bằng than chì, có màng ngăn xốp) thì 
	A. ở cực âm xảy ra quá trình oxi hoá H2O và ở cực dương xảy ra quá trình khử ion Cl.−
	B. ở cực dương xảy ra quá trình oxi hoá ion Na+ và ở cực âm xảy ra quá trình khử ion Cl .−
	C. ở cực âm xảy ra quá trình khử H2O và ở cực dương xảy ra quá trình oxi hoá ion Cl.−
	D. ở cực âm xảy ra quá trình khử ion Na+ và ở cực dương xảy ra quá trình oxi hoá ion Cl.
4.  Phản ứng điện phân dung dịch CuCl2 (với điện cực trơ) và phản ứng ăn mòn điện hoá xảy ra khi nhúng hợp kim Zn-Cu vào dung dịch HCl có đặc điểm là: 
	A. Phản ứng ở cực âm có sự tham gia của kim loại hoặc ion kim loại. B. Phản ứng ở cực dương đều là sự oxi hoá Cl–. 
	C. Đều sinh ra Cu ở cực âm.	                                             D. Phản ứng xảy ra luôn kèm theo sự phát sinh dòng điện.
5.  Điện phân (với điện cực trơ) một dung dịch gồm NaCl và CuSO4 có cùng số mol, đến khi ở catot xuất hiện bọt khí thì dừng điện phân. Trong cả quá trình điện phân trên, sản phẩm thu được ở anot là 
	A.khí Cl2 và H2. 	B. khí Cl2 và O2. 	C. chỉ có khí Cl2. 	D. khí H2 và O2.
6.  Điện phân (điện cực trơ) dung dịch X chứa 0,2 mol CuSO4 và 0,12 mol NaCl bằng dòng điện có cường độ 2A. Thể tích khí (đktc) thoát ra ở anot sau 9650 giây điện phân là 
	A.1,344 lít. 	B. 2,240 lít. 	C. 1,792 lít. 	D. 2,912 lít.
7.  Điện phân dung dịch CuSO4 với anot bằng đồng (anot tan) và điện phân dung dịch CuSO4 với anot bằng graphit (điện cực trơ) đều có đặc điểm chung là 
	A. ở catot xảy ra sự khử: Cu2+ + 2e → Cu.  	B. ở catot xảy ra sự oxi hoá: 2H2O + 2e→ 2OH– + H2. 
	C. ở anot xảy ra sự khử: 2H2O → O2 + 4H+ + 4e. 	D. ở anot xảy ra sự oxi hoá: Cu→ Cu2+ + 2e.
8. Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp
	A. điện phân dd NaCl, không có màng ngăn điện cực.         B. điện phân dd NaNO3, không có màng ngăn điện cực.
	C. điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực.         D. điện phân NaCl nóng chảy.
9. Điện phân (với điện cực trơ) 200 ml dd CuSO4 nồng độ x mol/l, sau một thời gian thu được dd Y vẫn còn màu xanh, có khối lượng giảm 8 gam so với dung dịch ban đầu. Cho 16,8 gam bột sắt vào Y, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 12,4 gam kim loại. Giá trị của x là 
	A.2,25. 	B. 1,50. 	C. 1,25. 	D. 3,25.
10. Điện phân có màng ngăn 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuCl2 0,1M và NaCl 0,5M (điện cực trơ, hiệu suất điện phân 100%) với cường độ dòng điện 5A trong 3860 giây. Dung dịch thu được sau điện phân có khả năng hoà tan m gam Al. Giá trị lớn nhất của m là 
	A. 4,05. 	B. 2,70. 	C. 1,35. 	D. 5,40. 
11. Điện phân nóng chảy Al2O3 với anot than chì (hiệu suất điện phân 100%) thu được m kg Al ở catot và 67,2 m3 (ở đktc) hỗn hợp khí X có tỉ khối so với hiđro bằng 16. Lấy 2,24 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X sục vào dung dịch nước vôi trong (dư) thu được 2 gam kết tủa. Giá trị của m là 
	A. 108,0. 	B. 75,6. 	C. 54,0. 	D. 67,5. 
Kim loại tác dụng với axit
1. Nung nóng 16,8 gam hỗn hợp gồm Au, Ag, Cu, Fe, Zn với một lượng dư khí O2, đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 23,2 gam chất rắn X. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng với chất rắn X là 
	A.400 ml. 	B. 200 ml. 	C. 800 ml. 	D. 600 ml.
2. Chia m gam Al thành hai phần bằng nhau: - Phần một tác dụng với lượng dư dd NaOH, sinh ra x mol khí H2; - Phần hai tác dụng với lượng dư dd HNO3 loãng, sinh ra y mol khí N2O (sản phẩm khử duy nhất). Quan hệ giữa x và y là
	A.x = 2y. 	B. y = 2x. 	C. x = 4y. 	D. x = y.
3..X là kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II (hay nhóm IIA). Cho 1,7 gam hỗn hợp gồm kim loại X và Zn tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, sinh ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Mặt khác, khi cho 1,9 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro sinh ra chưa đến 1,12 lít (ở đktc). Kim loại X là
	A.Ba. 	B. Ca. 	C. Sr. 	D. Mg.
4..Cho 3,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư), sinh ra 2,24 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Khí X là
	A.N2O. 	B. NO2. 	C. N2. 	D. NO.
5..Hoà tan hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,28M thu được dung dịch X và 8,736 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là
	A.38,93 gam. 	B. 103,85 gam. 	C. 25,95 gam. 	D. 77,86 gam.
6..Cho 13,5 gam hỗn hợp các kim loại Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được dung dịch X và 7,84 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X (trong điều kiện không có không khí) được m gam muối khan. Giá trị của m là
	A.42,6. 	B. 45,5. 	C. 48,8. 	D. 47,1.
7. Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là 
	A.9,52. 	B. 10,27. 	C. 8,98. 	D. 7,25.
8..Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe và Mg bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 20%, thu được dung dịch Y. Nồng độ của FeCl2 trong dung dịch Y là 15,76%. Nồng độ phần trăm của MgCl2 trong dung dịch Y là
	A.24,24%. 	B. 11,79%. 	C. 28,21%. 	D. 15,76%.
9.Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và một phần Fe không tan. Chất tan có trong dung dịch Y là
   A. MgSO4	B. FeSO4	MgSO4, FeSO4                   D. MgSO4, Fe2(SO4)3
10. Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là
	A. 8,88 gam. 	B. 13,92 gam. 	C. 6,52 gam. 	D. 13,32 gam.
11.Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu vào dung dịch HCl (dư), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 3,36 lít khí (ở đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp X trên vào một lượng dư axit nitric (đặc, nguội), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 6,72 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m là
	A. 11,5. 	B. 10,5. 	C. 12,3. 	D. 15,6.
12.Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu là (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO)
	A. 1,0 lít. 	B. 0,6 lít. 	C. 0,8 lít. 	D. 1,2 lít.
13. Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol H2SO4 đặc, nóng (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được (cho Fe = 56)
	A. 0,03 mol Fe2(SO4)3 và 0,06 mol FeSO4. 	B. 0,05 mol Fe2(SO4)3 và 0,02 mol Fe dư.
	C. 0,02 mol Fe2(SO4)3 và 0,08 mol FeSO4. 	D. 0,12 mol FeSO4
14.. Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng và NaNO3, vai trò của NaNO3 trong phản ứng là
	A. chất xúc tác. 	B. chất oxi hoá. 	C. môi trường. 	D. chất khử.
15 . Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là
	A. Cu(NO3)2. 	B. HNO3. 	C. Fe(NO3)2. 	D. Fe(NO3)3.
16.  Thực hiện hai thí nghiệm: 1) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M thoát ra V1 lít NO.  2) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch chứa HNO3 1M và H2SO4 0,5 M thoát ra V2 lít NO. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Quan hệ giữa V1 và V2 là (cho Cu = 64)
	A. V2 = V1. 	B. V2 = 2V1.	 C. V2 = 2,5V1. 	D. V2 = 1,5V1.
17. Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư), thoát ra 0,112 lít (ở đktc) khí SO2 (là sản phẩm khử duy nhất). Công thức của hợp chất sắt đó là
	A. FeS. 	B. FeS2. 	C. FeO 	D. FeCO3.
Kim loại tác dụng với dung dịch muối
1. Cho 19,3 gam hỗn hợp bột gồm Zn và Cu có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 vào dung dịch chứa 0,2 mol Fe2(SO4)3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kim loại. Giá trị của m là 
	A.12,80. 	B. 12,00. 	C. 6,40. 	D. 16,53.
2. Cho hỗn hợp gồm Fe và Zn vào dung dịch AgNO3 đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. Hai muối trong X là 
	A. Fe(NO3)3 và Zn(NO3)2. 	B. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2. 	C. AgNO3 và Zn(NO3)2.   D. Fe(NO3)2 và AgNO3.
3. Cho hh gồm 1,2 mol Mg và x mol Zn vào dung dịch chứa 2 mol Cu2+ và 1 mol Ag+ đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được một dd chứa ba ion kim loại. Trong các giá trị sau đây, giá trị nào của x thoả mãn trường hợp trên? 
	A.1,8. 	B. 1,5. 	C. 1,2. 	D. 2,0.
4. Cho hỗn hợp bột gồm 2,7 gam Al và 5,6 gam Fe vào 550 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là (biết thứ tự trong dãy thế điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)
	A.59,4. 	B. 64,8. 	C. 32,4. 	D. 54,0.
5. Cho 29,8 gam hỗn hợp bột gồm Zn và Fe vào 600 ml dung dịch CuSO4 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và 30,4 gam hỗn hợp kim loại. Phần trăm về khối lượng của Fe trong hỗn hợp ban đầu là 
	A.56,37%. 	B. 64,42%. 	C. 43,62%. 	D. 37,58%.
6. Cho m1 gam Al vào 100 ml dd gồm Cu(NO3)2 0,3M và AgNO3 0,3M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được m2 gam chất rắn X. Nếu cho m2 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thu được 0,336 lít khí (ở đktc). Giá trị của m1 và m2 lần lượt là 
	A.8,10 và 5,43. 	B. 1,08 và 5,43. 	C. 0,54 và 5,16. 	D. 1,08 và 5,16.
7. Nhúng một lá kim loại M (chỉ có hoá trị hai trong hợp chất) có khối lượng 50 gam vào 200 ml dung dịch AgNO3 1M cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Lọc dung dịch, đem cô cạn thu được 18,8 gam muối khan. Kim loại M là 
	A.Fe. 	B. Cu. 	C. Mg. 	D. Zn.
8. Cho 100 ml dung dịch FeCl2 1,2M tác dụng với 200 ml dung dịch AgNO3 2M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 
	A.34,44. 	B. 47,4. 	C. 30,18. 	D. 12,96.
9. Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu. Trong phản ứng trên xảy ra
	A. sự khử Fe2+ và sự oxi hóa Cu. 	B. sự khử Fe2+ và sự khử Cu2+.	
	C. sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu. 	D. sự oxi hóa Fe và sự khử Cu2+.
10. Cho hỗn hợp bột Al, Fe vào dung dịch chứa Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn gồm ba kim loại là:
	A.Fe, Cu, Ag. 	B. Al, Cu, Ag. 	C. Al, Fe, Cu. 	D. Al, Fe, Ag.
11. Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư
	A.kim loại Mg. 	B. kim loại Cu. 	C. kim loại Ba. 	D. kim loại Ag.
12. Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại
	A.Fe. 	B. Na. 	C. K. 	D. Ba.
13. Cho m gam bột Zn vào 500 ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,24M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng dung dịch tăng thêm 9,6 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. Giá trị của m là 
	A.20,80. 	B. 29,25. 	C. 48,75. 	D. 32,50.
14. Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian pư thu được 7,76 gam hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53 gam chất rắn Z. Giá trị của m là 
	A.5,12. 	B. 3,84. 	C. 5,76. 	D. 6,40.
15. Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. Giá trị của m là 
	A. 2,80. 	B. 2,16. 	C. 4,08. 	D. 0,64. 
16. Cho m gam bột Fe vào 800 ml dd hh gồm Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m và V lần lượt là 
	A. 10,8 và 4,48. 	B. 10,8 và 2,24. 	C. 17,8 và 2,24. 	D. 17,8 và 4,48. 
17. Nhúng một thanh sắt nặng 100 gam vào 100 ml dd hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,2M. Sau một thời gian lấy thanh kim loại ra, rửa sạch làm khô cân được 101,72 gam (giả thiết các kim loại tạo thành đều bám hết vào thanh sắt). Khối lượng sắt đã pư là 
	A. 1,40 gam. 	B. 2,16 gam. 	C. 0,84 gam. 	D. 1,72 gam
18. Cho một lượng bột Zn vào dd X gồm FeCl2 và CuCl2. Khối lượng chất rắn sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn nhỏ hơn khối lượng bột Zn ban đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần dd sau phản ứng thu được 13,6 gam muối khan. Tổng khối lượng các muối trong X là
	A. 13,1 gam. 	B. 17,0 gam. 	C. 19,5 gam. 	D. 14,1 gam.
19. Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. Sau khi kết thúc các phản ứng, lọc bỏ phần dung dịch thu được m gam bột rắn. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp bột ban đầu là 
	A. 90,27%. 	B. 85,30%. 	C. 82,20%. 	D. 12,67%.
20. Cho dãy các chất: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là
	A.3. 	B. 5. 	C. 2. 	D. 4.
21. Cho phản ứng:  Na2SO3 + KMnO4 + NaHSO4 → Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O.  Tổng hệ số của các chất (là những số nguyên, tối giản) trong phương trình phản ứng là 
	A.23.	 B. 27. 	C. 47. 	D. 31.
Kim loại kiềm và hợp chất
1. Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch X, sinh ra V lít khí (ở đktc). Giá trị của V là 
	A.4,48. 	B. 3,36. 	C. 2,24. 	D. 1,12.
2. Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 đồng thời khuấy đều, thu được V lít khí (ở đktc) và dung dịch X. Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuất hiện kết tủa. Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là:
	A.V = 22,4(a - b). 	B. V = 11,2(a - b). 	C. V = 11,2(a + b). 	D. V = 22,4(a + b).
3. Hoà tan hoàn toàn 6,645 gam hỗn hợp muối clorua của hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì kế tiếp nhau vào nước được dung dịch X. Cho toàn bộ dung dịch X tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 (dư), thu được 18,655 gam kết tủa. Hai kim loại kiềm trên là 
	A.Rb và Cs. 	B. Na và K. 	C. Li và Na. 	D. K và Rb.
4. Cho phản ứng:  Na2SO3 + KMnO4 + NaHSO4 → Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O.  Tổng hệ số của các chất (là những số nguyên, tối giản) trong phương trình phản ứng là 
	A.23. 	B. 27. 	C. 47. 	D. 31.
5. Dãy gồm các kim loại có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối là: 
	A.Be, Mg, Ca. 	B. Li, Na, K. 	C. Na, K, Mg. 	D. Li, Na, Ca.
6. Nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được dung dịch trong suốt. Chất tan trong dung dịch X là 
	A.AlCl3. 	B. CuSO4. 	C. Ca(HCO3)2. 	D. Fe(NO3)3.
7. Thuốc thử dùng để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt: NaCl, NaHSO4, HCl là 
	A.NH4Cl. 	B. (NH4)2CO3. 	C. BaCO3. 	D. BaCl2.
8. Nhiệt phân hoàn toàn 34,65 gam hỗn hợp gồm KNO3 và Cu(NO3)2, thu được hỗn hợp khí X (tỉ khối của X so với khí hiđro bằng 18,8). Khối lượng Cu(NO3)2 trong hỗn hợp ban đầu là
	A.8,60 gam. 	B. 20,50 gam.	 C. 11,28 gam. 	D. 9,40 gam.
9. Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp
	A. điện phân dung dịch NaCl, không có màng ngăn điện cực.	B. điện phân dung dịch NaNO3, không có màng ngăn điện cực.
	C. điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực.	D. điện phân NaCl nóng chảy.
10. Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 3,36 lít H2 (ở đktc). Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X là
	A. 150ml. 	B. 75ml. 	C. 60ml. 	D. 30ml.
11. Cho sơ đồ phản ứng: NaCl → (X) → NaHCO3 → (Y) → NaNO3. X và Y có thể là
	A. NaOH và NaClO. 	B. Na2CO3 và NaClO.	C. NaClO3 và Na2CO3. 	D. NaOH và Na2CO3.
12. Dãy gồm các kim loại có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối là: 
	A.Na, K, Ca. 	B. Na, K, Ba. 	C. Li, Na, Mg. 	D. Mg, Ca, Ba.
13. Dung dịch X chứa các ion: Ca2+, Na+, HCO3– và Cl–, trong đó số mol của ion Cl– là 0,1. Cho 1/2 dung dịch X phản ứng với dung dịch NaOH (dư), thu được 2 gam kết tủa. Cho 1/2 dung dịch X còn lại phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 (dư), thu được 3 gam kết tủa. Mặt khác, nếu đun sôi đến cạn dung dịch X thì thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là 
	A.9,21. 	B. 9,26. 	C. 8,79. 	D. 7,47
14. Hoà tan hoàn toàn 2,9 gam hỗn hợp gồm kim loại M và oxit của nó vào nước, thu được 500 ml dung dịch chứa một chất tan có nồng độ 0,04M và 0,224 lít khí H2 (ở đktc). Kim loại M là 
	A. Na. 	B. Ca. 	C. Ba. 	D. K. 
15. Cho 1,9 gam hỗn hợp muối cacbonat và hiđrocacbonat của kim loại kiềm M tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), sinh ra 0,448 lít khí (ở đktc). Kim loại M là
	A. Na. 	B. K. 	C. Rb. 	D. Li.
16. Hỗn hợp X chứa Na2O, NH4Cl, NaHCO3 và BaCl2 có số mol mỗi chất đều bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào H2O (dư), đun nóng, dung dịch thu được chứa
	A. NaCl, NaOH, BaCl2. 	B. NaCl, NaOH.	C. NaCl, NaHCO3, NH4Cl, BaCl2. 	D. NaCl.
17. Trộn 100 ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M) với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M), thu được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là
	A. 7. 	B. 2. 	C. 1. 	D. 6.
18. Phát biểu nào sau đây là sai? 
	A. Trong tinh thể NaCl, xung quanh mỗi ion đều có 6 ion ngược dấu gần nhất.         
	B. Tất cả các tinh thể phân tử đều khó nóng chảy và khó bay hơi. 
	C. Tinh thể nước đá, tinh thể iot đều thuộc loại tinh thể phân tử.           
	D. Trong tinh thể nguyên tử, các nguyên tử liên kết với nhau bằng lk CHT
19. Hỗn hợp X gồm Na, Al và Fe (với tỉ lệ số mol giữa Na và Al tương ứng là 2 : 1). Cho X tác dụng với H2O (dư) thu được chất rắn Y và V lít khí. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được 0,25V lít khí. Biết các khí đo ở cùng điều kiện, các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ số mol của Fe và Al trong X tương ứng là
	A. 1 : 2.	B. 5:8	C. 5 : 16.	D. 16 : 5.
20. Hòa tan hoàn toàn 1,1 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y (Mx < My) trong dung dịch HCl dư, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Kim loại X là
	A. K.	B. Na.	C. Rb.	D. Li
21. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Trong hợp chất tất cả các kim loại kiềm đều có số oxh +1
B.Trong nhóm 1A, tính khử của các kim loại giảm dần từ Li đến Cs 
C.Tất cả các hiđroxit của kim loại nhóm IIA đều dễ tan trong nước
D.Tất cả các kim loại nhóm IIA đều có mạng tinh thể lập phương tâm khối 
22. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na2O và Al2O3  vào nước thu được dung dịch X trong suốt. Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào X, khi hết 100 ml thì bắt đầu xuất hiện kết tủa; khi hết  300 ml hoặc 700 ml thì đều thu được a gam kết tủa. Giá trị của a và m lần lượt là
	A. 15,6 và 27,7.	B. 23,4 và 35,9.	C. 23,4 và 56,3.	D. 15,6 và 55,4.
23. Cho hỗn hợp K2CO3  và NaHCO3  (tỉ lệ mol 1 : 1) vào bình dung dịch Ba(HCO3)2  thu được kết
tủa X và dung dịch Y. Thêm từ từ dung dịch HCl 0,5M vào bình đến khi không còn khí thoát ra thì hết
560 ml. Biết toàn bộ Y phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng kết tủa X là
	 A. 3,94 gam.	B. 7,88 gam.	C. 11,28 gam.	D. 9,85 gam.
Kim loại kiềm thổ và hợp chất
1. Dãy gồm các chất đều có thể làm mất tính cứng tạm thời của nước là: 
	A. HCl, NaOH, Na2CO3. 		B. NaOH, Na3PO4, Na2CO3. 	
	C. KCl, Ca(OH)2, Na2CO3. 		D. HCl, Ca(OH)2, Na2CO3.
2. Hợp chất nào của canxi được dùng để đúc tượng, bó bột khi gãy xương? 
	A. Thạch cao nung (CaSO4.H2O). 	B. Đá vôi (CaCO3). 	
	C. Vôi sống (CaO).                         	  D. Thạch cao sống (CaSO4.2H2O).
3. Khối lượng riêng của canxi kim loại là 1,55 g/cm3. Giả thiết rằng, trong tinh thể canxi các nguyên tử là những hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe rỗng. Bán kính nguyên tử canxi tính theo lí thuyết là 
A.0,185 nm. 	B. 0,196 nm. 	C. 0,155 nm. 	D. 0,168 nm.
 4. Cho 7,1 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl loãng, thu được 5,6 lít khí (đktc). Kim loại X, Y là 
	A.kali và bari. 	B. liti và beri. 	C. natri và magie. 	D. kali và canxi.
5. Phát biểu nào sau đây đúng? 
	A. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm thổ (từ beri đến bari) có nhiệt độ nóng chảy giảm dần. 
	B. Kim loại xesi được dùng để chế tạo tế bào quang điện. 
	C. Kim loại magie có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện. 
	D. Các kim loại: natri, bari, beri đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.
6. Hoà tan hoàn toàn 8,94 gam hỗn hợp gồm Na, K và Ba vào nước, thu được dung dịch X và 2,688 lít khí H2 (đktc). Dung dịch Y gồm HCl và H2SO4, tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 1. Trung hoà dung dịch X bởi dung dịch Y, tổng khối lượng các muối được tạo ra là 
	A.13,70 gam. 	B. 12,78 gam. 	C. 18,46 gam. 	D. 14,62 gam.
7. Cho m gam NaOH vào 2 lít dung dịch NaHCO3 nồng độ a mol/l, thu được 2 lít dung dịch X. Lấy 1 lít dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thu được 11,82 gam kết tủa. Mặt khác, cho 1 lít dung dịch X vào dung dịch CaCl2 (dư) rồi đun nóng, sau khi kết thúc các phản ứng thu được 7,0 gam kết tủa. Giá trị của a, m tương ứng là 
	A.0,08 và 4,8. 	B. 0,04 và 4,8. 	C. 0,14 và 2,4. 	D. 0,07 và 3,2.
8. Cho dung dịch X gồm: 0,007 mol Na+; 0,003 mol Ca2+; 0,006 mol Cl–; 0,006 mol HCO3– và 0,001 mol NO3–. Để loại bỏ hết Ca2+ trong X cần một lượng vừa đủ dung dịch chứa a gam Ca(OH)2. Giá trị của a là 
	A.0,180. 	B. 0,120. 	C. 0,444. 	D. 0,222.
9. Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,2M, sau phản ứng thu được số mol CO2 là 
	A.0,020. 	B. 0,030. 	C. 0,015. 	D. 0,010.
10. Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 
	A.1,182. 	B. 3,940. 	C. 1,970. 	D. 2,364.
11. Cho bốn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau: Na2O và Al2O3; Cu và FeCl3; BaCl2 và CuSO4; Ba và NaHCO3. Số hỗn hợp có thể tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo ra dung dịch là 
	A.3. 	B. 2. 	C. 1.	 D. 4.
12. Nếu cho 1 mol mỗi chất: CaOCl2, KMnO4, K2Cr2O7, MnO2 lần lượt phản ứng với lượng dư dung dịch HCl đặc, chất tạo ra lượng khí Cl2 nhiều nhất là 
	A.KMnO4. 	B. MnO2. 	C. CaOCl2. 	D. K2Cr2O7.
13. Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl loãng là: 
	A. KNO3, CaCO3, Fe(OH)3. 		B. FeS, BaSO4, KOH. 	
	C. AgNO3, (NH4)2CO3, CuS.        	   D. Mg(HCO3)2, HCOONa, CuO.
14. Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M, sinh ra m gam kết tủa. Giá trị của m là
	A.19,70. 	B. 17,73. 	C. 9,85. 	D. 11,82.
15. Dãy gồm các kim loại đều có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối là: 
	A.Na, K, Ca, Ba. 	B. Na, K, Ca, Be. 	C. Li, Na, K, Mg. 	D. Li, Na, K, Rb.
 16. Cho hỗn hợp gồm 6,72 gam Mg và 0,8 gam MgO tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,896 lít một khí X (đktc) và dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y thu được 46 gam muối khan. Khí X là 
	A.N2O. 	B. NO2. 	C. N2. 	D. NO.
17. Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 125 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, thu được dung dịch X. Coi thể tích dung dịch không thay đổi, nồng độ mol của chất tan trong dung dịch X là 
	A.0,6M. 	B. 0,2M. 	C. 0,1M. 	D. 0,4M.
18. Cho 9,125 gam muối hiđrocacbonat phản ứng hết với dung dịch H2SO4 (dư), thu được dung dịch chứa 7,5 gam muối sunfat trung hoà. Công thức của muối hiđrocacbonat là 
	A.NaHCO3. 	B. Ca(HCO3)2. 	C. Ba(HCO3)2. 	D. Mg(HCO3)2.
19. Cho sơ đồ chuyển hoá sau: Công thức của X, Y, Z lần lượt là: 
	A. HCl, HNO3, Na2CO3. 	B. Cl2, HNO3, CO2. 	C. HCl, AgNO3, (NH4)2CO3. 	D. Cl2, AgNO3, MgCO3.
20. Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam kim loại M (có hoá trị hai không đổi trong hợp chất) trong hỗn hợp khí Cl2 và O2. Sau phản ứng thu được 23,0 gam chất rắn và thể tích hỗn hợp khí đã phản ứng là 5,6 lít (ở đktc). Kim loại M là 
	A.Mg. 	B. Ca. 	C. Be. 	D. Cu.
21. Hai chất được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là
	A. Na2CO3 và HCl. 	B. Na2CO3 và Na3PO4.	C. Na2CO3 và Ca(OH)2. 	D. NaCl và Ca(OH)2.
22. X là kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II (hay nhóm IIA). Cho 1,7 gam hỗn hợp gồm kim loại X và Zn tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, sinh ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Mặt khác, khi cho 1,9 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro sinh ra chưa đến 1,12 lít (ở đktc). Kim loại X là
	A.Ba. 	B. Ca. 	C. Sr. 	D. Mg.
23. Cho 3,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư), sinh ra 2,24 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Khí X là
	A.N2O. 	B. NO2. 	C. N2. 	D. NO.
24.CD08Câu 48: Hai kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là
	A.Al và Mg. 	B. Na và Fe. 	C. Cu và Ag. 	D. Mg và Zn.
25. Dãy gồm các chất (hoặc dung dịch) đều phản ứng được với dung dịch FeCl2 là: 
	A. Bột Mg, dung dịch BaCl2, dung dịch HNO3. 	B. Khí Cl2, dung dịch Na2CO3, dung dịch HCl. 
	C. Bột Mg, dung dịch NaNO3, dung dịch HCl. 	D. Khí Cl2, dung dịch Na2S, dung dịch HNO3.
26. Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm K2CO3 0,2M và KOH x mol/lít, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư), thu được 11,82 gam kết tủa. Giá trị của x là 
	A.1,6. 	B. 1,2. 	C. 1,0. 	D. 1,4.
 27. Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch: CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl. Số trường hợp có tạo ra kết tủa là 
	A.4. 	B. 7. 	C. 5. 	D. 6.
28. Hòa tan hoàn toàn 2,45 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm thổ vào 200 ml dung dịch HCl 1,25M, thu được dung dịch Y chứa các chất tan có nồng độ mol bằng nhau. Hai kim loại trong X là 
	A.Mg và Ca. 	B. Be và Mg. 	C. Mg và Sr. 	D. Be và Ca.
29. Một mẫu nước cứng chứa các ion: Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-, SO42-. Chất được dùng để làm mềm mẫu nước cứng trên là
	A. Na2CO3. 	B. HCl. 	C. H2SO4. 	D. NaHCO3.
30. Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là
	A. 8,88 gam. 	B. 13,92 gam. 	C. 6,52 gam. 	D. 13,32 gam.
31. Thành phần chính của quặng photphorit là
	A. Ca3(PO4)2. 	B. NH4H2PO4. 	C. Ca(H2PO4)2. 	D. CaHPO4.
32. Nhiệt phân hoàn toàn 40 gam một loại quặng đôlômit có lẫn tạp chất trơ sinh ra 8,96 lít khí CO2 (ở đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của CaCO3.MgCO3 trong loại quặng nêu trên là
	A. 40%. 	B. 50%. 	C. 84%. 	D. 92%.
33. Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là:
	A. HNO3, NaCl, Na2SO4. 	B. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4.	C. NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2.        D. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2.
34. Nung 13,4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị 2, thu được 6,8 gam chất rắn và khí X. Lượng khí X sinh ra cho hấp thụ vào 75 ml dung dịch NaOH 1M, khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23)
	A. 5,8 gam. 	B. 6,5 gam. 	C. 4,2 gam. 	D. 6,3 gam.
35. Từ hai muối X và Y thực hiện các phản ứng sau:
Hai muối X, Y tương ứng là
	A.CaCO3, NaHSO4. 	B. BaCO3, Na2CO3. 	C. CaCO3, NaHCO3. 	D. MgCO3, NaHCO3.
36. Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, thu được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là (cho C = 12, O = 16, Ba = 137)
	A.0,032. 	B. 0,048. 	C. 0,06. 	D. 0,04.
37. Để hoà tan hoàn toàn 6,4 gam hỗn hợp gồm kim loại R (chỉ có hóa trị II) và oxit của nó cần vừa đủ 400 ml dung dịch HCl 1M. Kim loại R là 
	A.Ba. 	B. Be. 	C. Mg. 	D. Ca.
38. Một cốc nước có chứa các ion: Na+ (0,02 mol), Mg2+(0,02 mol), Ca2+ (0,04 mol), Cl− (0,02 mol), HCO3− (0,10 mol) và SO42− (0,01 mol). Đun sôi cốc nước trên cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nước còn lại trong cốc 
	A. là nước mềm. 	B. có tính cứng vĩnh cửu. 	C. có tính cứng toàn phần. 	D. có tính cứng tạm thời.
39. Cho dãy các chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3. Số chất trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa là
	A.5. 	B. 4. 	C. 1. 	D. 3.
40. Cho dãy các chất: KOH, Ca(NO3)2, SO3, NaHSO4, Na2SO3, K2SO4. Số chất trong dãy tạo thành kết tủa khi phản ứng với dung dịch BaCl2 là
	A.4. 	B. 6. 	C. 3.	 D. 2.
41. Phát biểu nào sau đây là sai? 
	A. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, nhiệt độ nóng chảy của kim loại kiềm giảm dần. 
	B. Ở nhiệt độ thường, tất cả các kim loại kiềm thổ đều tác dụng được với nước. 
	C. Na2CO3 là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp sản xuất thuỷ tinh. 
	D. Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do có màng oxit Al2O3 bền vững bảo vệ.
42. Sục 4,48 lít khí CO2  (đktc) vào 1 lít dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2  0,12M và NaOH 0,06M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 19,70.	B. 23,64.	C. 7,88.	D. 13,79.
Nhôm và hợp chất
1. Chia hỗn hợp X gồm K, Al và Fe thành hai phần bằng nhau.  - Cho phần 1 vào dung dịch KOH (dư) thu được 0,784 lít khí H2 (đktc). 
	- Cho phần 2 vào một lượng dư H2O, thu được 0,448 lít khí H2 (đktc) và m gam hỗn hợp kim loại Y. Hoà tan hoàn toàn Y vào dung dịch HCl (dư) thu được 0,56 lít khí H2 (đktc).  Khối lượng (tính theo gam) của K, Al, Fe trong mỗi phần hỗn hợp X lần lượt là: 
	A.0,39; 0,54; 1,40. 	B. 0,78; 1,08; 0,56. 	C. 0,39; 0,54; 0,56. 	D. 0,78; 0,54; 1,12.
2. Cho dãy các chất: NaOH, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là 
	A.3. 	B. 4. 	C. 2. 	D. 1.
3. Phèn chua được dùng trong ngành công nghiệp thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm màu trong ngành nhuộm vải, chất làm trong nước. Công thức hoá học của phèn chua là 
	A. Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O. 		B. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O. 	
	C. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O. 	D. Li2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.
4. Cho 0,87 gam hỗn hợp gồm Fe, Cu và Al vào bình đựng 300 ml dung dịch H2SO4 0,1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,32 gam chất rắn và có 448 ml khí (đktc) thoát ra. Thêm tiếp vào bình 0,425 gam NaNO3, khi các phản ứng kết thúc thì thể tích khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) tạo thành và khối lượng muối trong dung dịch là 
	A. 0,224 lít và 3,750 gam. 	B. 0,112 lít và 3,750 gam. 	C. 0,224 lít và 3,865 gam.  D. 0,112 lít và 3,865 gam.
5. Cho 3,024 gam một kim loại M tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, thu được 940,8 ml khí NxOy (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) có tỉ khối đối với H2 bằng 22. Khí NxOy và kim loại M là 
	A.NO và Mg. 	B. NO2 và Al. 	C. N2O và Al. 	D. N2O và Fe.
6. Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là 
	A.0,8 gam. 	B. 8,3 gam. 	C. 2,0 gam. 	D. 4,0 gam.
7. Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là 
	A.101,68 gam. 	B. 88,20 gam. 	C. 101,48 gam.	 D. 97,80 gam.
8. Hoà tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là 
	A.38,34. 	B. 34,08. 	C. 106,38. 	D. 97,98.
9. Hoà tan hoàn toàn 14,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Sn bằng dung dịch HCl (dư), thu được 5,6 lít khí H2 (ở đktc). Thể tích khí O2 (ở đktc) cần để phản ứng hoàn toàn với 14,6 gam hỗn hợp X là 
	A.2,80 lít. 	B. 1,68 lít. 	C. 4,48 lít. 	D. 3,92 lít.
10. Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO4 đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa trên là
	A.0,45. 	B. 0,35. 	C. 0,25. 	D. 0,05.
11. Hoà tan hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp gồm Al và Al4C3 vào dung dịch KOH (dư), thu được a mol hỗn hợp khí và dung dịch X. Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch X, lượng kết tủa thu được là 46,8 gam. Giá trị của a là
	A.0,55. 	B. 0,60. 	C. 0,40. 	D. 0,45.
12. Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2 vào nước (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2 (ở đktc) và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là
	A. 10,8. 	B. 5,4. 	C. 7,8. 	D. 43,2.
13. Cho hỗn hợp bột gồm 2,7 gam Al và 5,6 gam Fe vào 550 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là (biết thứ tự trong dãy thế điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)
	A.59,4. 	B. 64,8. 	C. 32,4. 	D. 54,0.
14. Nung nóng m gam hỗn hợp Al và Fe2O3 (trong môi trường không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau: - Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), sinh ra 3,08 lít khí H2 (ở đktc); - Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sinh ra 0,84 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của m là
	A.22,75 	B. 21,40. 	C. 29,40. 	D. 29,43.
15. Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là
	A. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan. 	B. chỉ có kết tủa keo trắng.
	C. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên. 	D. không có kết tủa, có khí bay lên.
16. Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol NaOH. Để thu được kết tủa thì cần có tỉ lệ
	A.a : b = 1 : 4. 	B. a : b < 1 : 4. 	C. a : b = 1 : 5. 	D. a : b > 1 : 4.
17. Cho dãy các chất: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là
	A.3. 	B. 5. 	C. 2. 	D. 4.
18. Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0,5M, thu được 5,32 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Dung dịch Y có pH là
	A.1. 	B. 6. 	C. 7. 	D. 2.
19. Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng, là:
	A.Na, Ca, Al. 	B. Na, Ca, Zn. 	C. Na, Cu, Al.	 D. Fe, Ca, Al.
20. Để thu lấy Ag tinh khiết từ hỗn hợp X (gồm a mol Al2O3, b mol CuO, c mol Ag2O), người ta hoà tan X bởi dung dịch chứa (6a + 2b + 2c) mol HNO3 được dung dịch Y, sau đó thêm (giả thiết hiệu suất các phản ứng đều là 100%)
	A. c mol bột Al vào Y. 	B. c mol bột Cu vào Y.	C. 2c mol bột Al vào Y. 	D. 2c mol bột Cu vào Y.
21. Có 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm dung dịch KOH (dư) rồi thêm tiếp dung dịch NH3 (dư) vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là
	A.4. 	B. 1. 	C. 3. 	D. 2.
22. Tiến hành các thí nghiệm sau:   (1) Sục khí H2S vào dung dịch FeSO4;    (2) Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4;   
(3) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Na2SiO3;    (4) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Ca(OH)2;  
 (5) Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3; 
(6) Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3.  Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là 
	A.5. 	B. 6. 	C. 3. 	D. 4.
23. Nung hỗn hợp gồm 10,8 gam Al và 16,0 gam Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Y. Khối lượng kim loại trong Y là 
	A.16,6 gam. 	B. 11,2 gam. 	C. 5,6 gam. 	D. 22,4 gam.
24. Đốt cháy hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp Mg và Al trong khí oxi (dư) thu được 30,2 gam hỗn hợp oxit. Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng là 
	A.4,48 lít. 	B. 8,96 lít.	 C. 17,92 lít. 	D. 11,20 lít.
25. Cho hỗn hợp X gồm Cu, Ag, Fe, Al tác dụng với oxi dư khi đun nóng được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch HCl dư, khuấy kĩ, sau đó lấy dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch NaOH loãng, dư. Lọc lấy kết tủa tạo thành đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần của Z gồm: 
	A.Fe2O3, CuO. 	B. Fe2O3, CuO, Ag. 	C. Fe2O3, Al2O3. 	D. Fe2O3, CuO, Ag2O.
26. Cho 1,56 gam hỗn hợp gồm Al và Al2O3 phản ứng hết với dung dịch HCl (dư), thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch X thu được kết tủa, lọc hết lượng kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu được 2,04 gam chất rắn. Giá trị của V là 
	A.0,448. 	B. 0,224. 	C. 1,344. 	D. 0,672.
27. Hoà tan hỗn hợp gồm: K2O, BaO, Al2O3, Fe3O4 vào nước (dư), thu được dung dịch X và chất rắn Y. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa là 
	A.Fe(OH)3. 	B. K2CO3. 	C. Al(OH)3. 	D. BaCO3.
28. Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na2O và Al2O3 vào H2O thu được 200 ml dung dịch Y chỉ chứa chất tan duy nhất có nồng độ 0,5M. Thổi khí CO2 (dư) vào Y thu được a gam kết tủa. Giá trị của m và a lần lượt là 
	A.8,3 và 7,2. 	B. 11,3 và 7,8. 	C. 13,3 và 3,9. 	D. 8,2 và 7,8.
29. Hoà tan hoàn toàn 8,862 gam hỗn hợp gồm Al và Mg vào dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch X và 3,136 lít (ở đktc) hỗn hợp Y gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu trong không khí. Khối lượng của Y là 5,18 gam. Cho dung dịch NaOH (dư) vào X và đun nóng, không có khí mùi khai thoát ra. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp ban đầu là 
	A.19,53%. 	B. 12,80%. 	C. 10,52%. 	D. 15,25%.
30. Dãy gồm các chất vừa tan trong dung dịch HCl, vừa tan trong dung dịch NaOH là: 
	A. NaHCO3, MgO, Ca(HCO3)2.	 B. NaHCO3, ZnO, Mg(OH)2. 	C. NaHCO3, Ca(HCO3)2, Al2O3.    D. Mg(OH)2, Al2O3, Ca(HCO3)2.
31. Hoà tan hoàn toàn 47,4 gam phèn chua KAl(SO4)2.12H2O vào nước, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ X tác dụng với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 
	A.7,8. 	B. 46,6. 	C. 54,4. 	D. 62,2.
32. Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây? 
	A.Mg, Al2O3, Al. 	B. Mg, K, Na. 	C. Zn, Al2O3, Al. 	D. Fe, Al2O3, Mg.
33. Chia m gam Al thành hai phần bằng nhau: - Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, sinh ra x mol khí H2;  - Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 loãng, sinh ra y mol khí N2O (sản phẩm khử duy nhất). Quan hệ giữa x và y là
	A.x = 2y. 	B. y = 2x. 	C. x = 4y. 	D. x = y.
34. Cho hỗn hợp bột Al, Fe vào dung dịch chứa Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn gồm ba kim loại là:
	A.Fe, Cu, Ag. 	B. Al, Cu, Ag. 	C. Al, Fe, Cu. 	D. Al, Fe, Ag.
35. Hoà tan hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,28M thu được dung dịch X và 8,736 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là
	A.38,93 gam. 	B. 103,85 gam. 	C. 25,95 gam. 	D. 77,86 gam.
36. Đốt nóng một hỗn hợp gồm Al và 16 gam Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M sinh ra 3,36 lít H2 (ở đktc). Giá trị của V là
	A.150. 	B. 100. 	C. 200. 	D. 300.
37. Cho dãy các chất: Cr(OH)3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, MgO, CrO3. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là
	A.5. 	B. 2. 	C. 3. 	D. 4.
38. Cho 13,5 gam hỗn hợp các kim loại Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được dung dịch X và 7,84 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X (trong điều kiện không có không khí) được m gam muối khan. Giá trị của m là
	A.42,6. 	B. 45,5. 	C. 48,8.	 D. 47,1.
39. Cho khí CO (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn lại phần không tan Z. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần không tan Z gồm
	A.MgO, Fe, Cu. 	B. Mg, Fe, Cu. 	C. MgO, Fe3O4, Cu. 	D. Mg, Al, Fe, Cu.
40. Thêm m gam kali vào 300ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch X vào 200ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M thu được kết tủa Y. Để thu được lượng kết tủa Y lớn nhất thì giá trị của m là 
	A.1,59. 	B. 1,17. 	C. 1,71. 	D. 1,95.
41. Khi cho 41,4 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, Cr2O3 và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH đặc (dư), sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng 16 gam. Để khử hoàn toàn 41,4 gam X bằng phản ứng nhiệt nhôm, phải dùng 10,8 gam Al. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Cr2O3 trong hỗn hợp X là (Cho: hiệu suất của các phản ứng là 100%; 
	A.50,67%. 	B. 20,33%. 	C. 66,67%. 	D. 36,71%.
42. Các hợp chất trong dãy chất nào dưới đây đều có tính lưỡng tính?
	A. Cr(OH)3, Fe(OH)2, Mg(OH)2. 	B. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Pb(OH)2.	C. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Mg(OH)2.     D. Cr(OH)3, Pb(OH)2, Mg(OH)2.
43. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm m gam Al và 4,56 gam Cr2O3 (trong điều kiện không có O2), sau khi phản ứng kết thúc, thu được hỗn hợp X. Cho toàn bộ X vào một lượng dư dung dịch HCl (loãng, nóng), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 2,016 lít H2 (đktc). Còn nếu cho toàn bộ X vào một lượng dư dung dịch NaOH (đặc, nóng), sau khi các phản ứng kết thúc thì số mol NaOH đã phản ứng là 
	A.0,14 mol. 	B. 0,08 mol. 	C. 0,16 mol. 	D. 0,06 mol.
44. Cho 400 ml dung dịch E gồm AlCl3 x mol/lít và Al2(SO4)3 y mol/lít tác dụng với 612 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 8,424 gam kết tủa. Mặt khác, khi cho 400 ml E tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thì thu được 33,552 gam kết tủa. Tỉ lệ x : y là 
	A.3 : 4. 	B. 3 : 2. 	C. 4 : 3. 	D. 7 : 4.
45. Nung 2,23 gam hỗn hợp X gồm các kim loại Fe, Al, Zn, Mg trong oxi, sau một thời gian thu được 2,71 gam hỗn hợp Y. Hoà tan hoàn toàn Y vào dung dịch HNO3 (dư), thu được 0,672 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Số mol HNO3 đã phản ứng là 
	A.0,12.	B. 0,14. 	C. 0,16. 	D. 0,18.
46. Phát biểu nào sa uđây không đúng khi so sánh tính chất hóa học của nhôm và crom? 
	A. Nhôm và crom đều bị thụ động hóa trong dung dịch H2SO4 đặc nguội.  	
	B. Nhôm có tính khử mạnh hơn crom. 
	C. Nhôm và crom đều phản ứng với dung dịch HCl theo cùng tỉ lệ về số mol. 
     D. Nhôm và crom đều bền trong không khí và trong nước.
47. Phát biểu nào sau đây không đúng? 
	A. Trong các dung dịch: HCl, H2SO4, H2S có cùng nồng độ 0,01M, dung dịch H2S có pH lớn nhất. 
	B. Nhỏ dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch CuSO4, thu được kết tủa xanh. 
	C. Dung dịch Na2CO3 làm phenolphtalein không màu chuyển sang màu hồng. 
	D. Nhỏ dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch AlCl3, thu được kết tủa trắng.
48. Trộn 10,8 gam bột Al với 34,8 gam bột Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không khí. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được 10,752 lít khí H2 (đktc). Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là 
	A.80%. 	B. 90%. 	C. 70%. 	D. 60%.
49. Cho 150 ml dung dịch KOH 1,2M tác dụng với 100 ml dung dịch AlCl3 nồng độ x mol/l, thu được dung dịch Y và 4,68 gam kết tủa. Loại bỏ kết tủa, thêm tiếp 175 ml dung dịch KOH 1,2M vào Y, thu được 2,34 gam kết tủa. Giá trị của x là 
	A.1,2. 	B. 0,8. 	C. 0,9. 	D. 1,0.
50. Hoà tan m gam hỗn hợp gồm Al, Fe vào dung dịch H2SO4 loãng (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)2 (dư) vào dung dịch X, thu được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Z là 
	A. hỗn hợp gồm BaSO4 và FeO.	 	B. hỗn hợp gồm Al2O3 và Fe2O3. 	
	C. hỗn hợp gồm BaSO4 và Fe2O3. 	D. Fe2O3. 
51. Điện phân nóng chảy Al2O3 với anot than chì (hiệu suất điện phân 100%) thu được m kg Al ở catot và 67,2 m3 (ở đktc) hỗn hợp khí X có tỉ khối so với hiđro bằng 16. Lấy 2,24 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X sục vào dung dịch nước vôi trong (dư) thu được 2 gam kết tủa. Giá trị của m là 
	A. 108,0. 	B. 75,6. 	C. 54,0. 	D. 67,5. 
52. Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được dung dịch Y, chất rắn Z và 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Y, thu được 39 gam kết tủa. Giá trị của m là
	A. 45,6. 	B. 48,3. 	C. 36,7. 	D. 57,0. 
53. Thí nghiệm nào sau đây có kết tủa sau phản ứng? 
	A. Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Cr(NO3)3.  	B. Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3
	C. Cho dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]). 	D. Thổi CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2.
54. Hòa tan hoàn toàn 1,23 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al vào dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được 1,344 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch Y. Sục từ từ khí NH3 (dư) vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Phần trăm về khối lượng của Cu trong hỗn hợp X và giá trị của m lần lượt là 
	A.21,95% và 2,25. 	B. 78,05% và 2,25. 	C. 21,95% và 0,78. 	D. 78,05% và 0,78.
55. Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu vào dung dịch HCl (dư), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 3,36 lít khí (ở đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp X trên vào một lượng dư axit nitric (đặc, nguội), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 6,72 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m là
	A. 11,5.	 B. 10,5. 	C. 12,3. 	D. 15,6.
56. Hỗn hợp rắn X gồm Al, Fe2O3 và Cu có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong dung dịch
	A. NaOH (dư). 	B. HCl (dư).	 C. AgNO3 (dư). 	D. NH3(dư).
57. Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là 
	A. 1,2. 	B. 1,8. 	C. 2,4. 	D. 2.
58. Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho m gam X vào một lượng dư nước thì thoát ra V lít khí. Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH (dư) thì được 1,75V lít khí. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Na trong X là (biết các thể tích khí đo trong cùng điều kiện, 
	A. 39,87%.	 B. 77,31%. 	C. 49,87%. 	D. 29,87%.
59. Để thu được Al2O3 từ hỗn hợp Al2O3 và Fe2O3, người ta lần lượt:
	A. dùng khí H2 ở nhiệt độ cao, dung dịch NaOH (dư).	B. dùng khí CO ở nhiệt độ cao, dung dịch HCl (dư).
	C. dùng dung dịch NaOH (dư), dd HCl (dư), rồi nung nóng.	 D. dùng dd NaOH (dư), khí CO2 (dư), rồi nung nóng.
60. Nung hỗn hợp bột gồm Al và Fe2O3 (trong điều kiện không có oxi), thu được hỗn hợp chất rắn X. Chia X thành 2 phần bằng nhau:Cho phần 1 vào dung dịch HCl (dư) thu được 7,84 lít khí H2 (đktc);Cho phần 2 vào dung dịch NaOH (dư) thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Biết rằng các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là
	A. 42,32%.	B. 46,47%	C. 66,39%.	D. 33,61%.
61. Hỗn hợp X gồm Fe3O4  và Al có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm X (không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp gồm
  A. Al, Fe, Fe3O4  và Al2O3.	B. Al2O3, Fe và Fe3O4.	C. Al2O3  và Fe.	D. Al, Fe và Al2O3.
62. Cho 0,42 gam hỗn hợp bột Fe và Al vào 250 ml dung dịch AgNO3  0,12M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và 3,333 gam chất rắn. Khối lượng Fe trong hỗn hợp ban đầu là
A. 0,168 gam.	B. 0,123 gam.	C. 0,177 gam.	D. 0,150 gam.
63. Đốt 16,2 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe trong khí Cl2  thu được hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y vào nước dư, thu được dung dịch Z và 2,4 gam kim loại. Dung dịch Z tác dụng được với tối đa 0,21 mol KMnO4 trong dung dịch H2SO4 (không tạo ra SO2). Phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp X là
A. 72,91%.	B. 64,00%.	C. 66,67%.	D. 37,33%.
Sắt và hợp chất
1. Quặng sắt manhetit có thành phần chính là 
	A.FeCO3. 	B. Fe2O3. 	C. Fe3O4. 	D. FeS2.
 2. Đun nóng m gam hỗn hợp Cu và Fe có tỉ lệ khối lượng tương ứng 7 : 3 với một lượng dung dịch HNO3. Khi các phản ứng kết thúc, thu được 0,75m gam chất rắn, dung dịch X và 5,6 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm NO và NO2 (không có sản phẩm khử khác của N+5). Biết lượng HNO3 đã phản ứng là 44,1 gam. Giá trị của m là 
	A.50,4. 	B. 40,5. 	C. 44,8. 	D. 33,6.
3. Cho dãy các chất và ion: Fe, Cl2, SO2, NO2, C, Al, Mg2+, Na+, Fe2+, Fe3+. Số chất và ion vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử là 
	A.8. 	B. 5. 	C. 4. 	D. 6.
4. Thực hiện các thí nghiệm sau:  (1) Đốt dây sắt trong khí clo.  
    (2) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S (trong điều kiện không có oxi). 
	(3) Cho FeO vào dung dịch HNO3 (loãng, dư).  (4) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3. 
    (5) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư). 
	Có bao nhiêu thí nghiệm tạo ra muối sắt(II)? 
	A.2. 	B. 1. 	C. 4. 	D. 3.
5. Nung m gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong một bình kín chứa không khí (gồm 20% thể tích O2 và 80% thể tích N2) đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được một chất rắn duy nhất và hỗn hợp khí Y có thành phần thể tích: 84,8% N2, 14% SO2, còn lại là O2. Phần trăm khối lượng của FeS trong hỗn hợp X là 
	A.59,46%. 	B. 42,31%.	 C. 26,83%. 	D. 19,64%.
6. Cho hỗn hợp X gồm Fe2O3, ZnO và Cu tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được dung dịch Y và phần không tan Z. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH (loãng, dư) thu được kết tủa 
	A. Fe(OH)3. 	B. Fe(OH)2 và Cu(OH)2. 	C. Fe(OH)2, Cu(OH)2 và Zn(OH)2.         D. Fe(OH)3 và Zn(OH)2.
7. Cho 2,7 gam hỗn hợp bột X gồm Fe và Zn tác dụng với dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, thu được dung dịch Y và 2,84 gam chất rắn Z. Cho toàn bộ Z vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư), sau khi các phản ứng kết thúc thì khối lượng chất rắn giảm 0,28 gam và dung dịch thu được chỉ chứa một muối duy nhất. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là 
	A.48,15%. 	B. 51,85%. 	C. 58,52%. 	D. 41,48%.
8. Cho các phản ứng sau:  Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2   ;  AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag 
	Dãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính oxi hoá của các ion kim loại là: 
	A.Fe2+, Ag+, Fe3+. 	B. Ag+, Fe2+, Fe3+. 	C. Fe2+, Fe3+, Ag+.               D. Ag+, Fe3+, Fe2+.
9. Hoà tan hỗn hợp bột gồm m gam Cu và 4,64 gam Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 (loãng, rất dư), sau khi các phản ứng kết thúc chỉ thu được dung dịch X. Dung dịch X làm mất màu vừa đủ 100 ml dung dịch KMnO4 0,1M. Giá trị của m là 
	A.0,96. 	B. 1,24. 	C. 3,2. 	D. 0,64.
10. Thực hiện các thí nghiệm sau:  (I) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4.  (II) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S.  (III) Sục hỗn hợp khí NO2 và O2 vào nước.  (IV) Cho MnO2 vào dung dịch HCl đặc, nóng.  (V) Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng.  (VI) Cho SiO2 vào dung dịch HF.  Số thí nghiệm có phản ứng oxi hoá - khử xảy ra là 
	A.6. 	B. 5. 	C. 4. 	D. 3.
11. Nung nóng từng cặp chất sau trong bình kín: (1) Fe + S (r), (2) Fe2O3 + CO (k), (3) Au + O2 (k), (4) Cu + Cu(NO3)2 (r), (5) Cu + KNO3 (r), (6) Al + NaCl (r). Các trường hợp xảy ra phản ứng oxi hoá kim loại là: 
	A.(1), (3), (6). 	B. (2), (5), (6). 	C. (2), (3), (4). 	D. (1), (4), (5).
12. Cho x mol Fe tan hoàn toàn trong dung dịch chứa y mol H2SO4 (tỉ lệ x : y = 2 : 5), thu được một sản phẩm khử duy nhất và dung dịch chỉ chứa muối sunfat. Số mol electron do lượng Fe trên nhường khi bị hoà tan là 
	A.2x. 	B. 3x. 	C. 2y. 	D. y.
13. Cho phương trình hoá học: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O  Sau khi cân bằng phương trình hoá học trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối giản thì hệ số của HNO3 là 
	A.13x - 9y. 	B. 46x - 18y. 	C. 45x - 18y. 	D. 23x - 9y.
14. Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là: 
	A.I, II và IV. 	B. I, II và III. 	C. I, III và IV. 	D. II, III và IV.
15. Cho 6,72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là 
	A.1,92. 	B. 3,20.	 C. 0,64. 	D. 3,84.
16. Cho hỗn hợp gồm Fe và Zn vào dung dịch AgNO3 đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. Hai muối trong X là 
	A. Fe(NO3)3 và Zn(NO3)2. 	B. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2. 	C. AgNO3 và Zn(NO3)2. 	D. Fe(NO3)2 và AgNO3.
17. Cho hỗn hợp gồm 1,12 gam Fe và 1,92 gam Cu vào 400 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0,5M và NaNO3 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Giá trị tối thiểu của V là 
	A.360. 	B. 240.	 C. 400. 	D. 120.
18. Cấu hình electron của ion X2+ là 1s22s22p63s23p63d6. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X thuộc 
	A. chu kì 4, nhóm VIIIA.	 B. chu kì 4, nhóm IIA. 	C. chu kì 3, nhóm VIB. 	D. chu kì 4, nhóm VIIIB.
19. hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hoá học? 
	A. Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2. 	B. Sục khí H2S vào dung dịch CuCl2. 
	C. Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2. 	D. Cho Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, nguội.
20. Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO và H2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là
	A.0,448. 	B. 0,112. 	C. 0,224. 	D. 0,560.
21. Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là
	A.38,72. 	B. 35,50. 	C. 49,09. 	D. 34,36.
22. Trong các loại quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là
	A.hematit nâu. 	B. manhetit. 	C. xiđerit. 	D. hematit đỏ.
23. Cho sơ đồ chuyển hoá quặng đồng thành đồng: Hai chất X, Y lần lượt là:
	A.Cu2O, CuO. 	B. CuS, CuO. 	C. Cu2S, CuO. 	D. Cu2S, Cu2O.
24. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ), thu được dung dịch X (chỉ chứa hai muối sunfat) và khí duy nhất NO. Giá trị của a là
	A.0,04. 	B. 0,075. 	C. 0,12. 	D. 0,06.
25. Dãy các ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hoá là (biết trong dãy điện hóa, cặp Fe3+/Fe2+ đứng trước cặp Ag+/Ag):
	A. Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe2+. 	B. Fe3+, Cu2+, Ag+, Fe2+.	C. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+. 	D. Fe3+, Ag+, Cu2+, Fe2+.
26. Cho các phản ứng sau:
	a) FeO + HNO3 (đặc, nóng) →  ;		 b) FeS + H2SO4 (đặc, nóng) →
    c) Al2O3 + HNO3 (đặc, nóng) →  ; 	d) Cu + dung dịch FeCl3 →

	e) CH3CHO + H2;  		f) glucozơ + AgNO3 trong dung dịch NH3 →  ; 
	g) C2H4 + Br2 → 		h) glixerol + Cu(OH)2 →
	Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là:
	A.a, b, d, e, f, h. 	B. a, b, d, e, f, g. 	C. a, b, c, d, e, h. 	D. a, b, c, d, e, g.
27. Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NO3)2, Fe(OH)3 và FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được một chất rắn là
	A.Fe3O4. 	B. FeO. 	C. Fe. 	D. Fe2O3.
28. Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3, thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. Giá trị của V là 
	A.2,24.	 B. 4,48. 	C. 5,60. 	D. 3,36.
29. Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là
	A.8. 	B. 5.	 C. 7.	 D. 6.
30. Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4 0,5M. Giá trị của V là (cho Fe = 56)
	A.80. 	B. 40. 	C. 20. 	D. 60.
31. Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml axit H2SO4 0,1M (vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là
	A.6,81 gam. 	B. 4,81 gam. 	C. 3,81 gam. 	D. 5,81 gam.
32. Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl nhưng không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là: 
	A.Cu, Fe, Al. 	B. Fe, Al, Cr. 	C. Cu, Pb, Ag. 	D. Fe, Mg, Al.
33. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,2 mol Fe và 0,2 mol Fe2O3 vào dung dịch axit H2SO4 loãng (dư), thu được 2,24 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Cho lượng dư dung dịch NaOH vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị nhỏ nhất của m là 
	A.57,4. 	B. 59,1. 	C. 60,8. 	D. 54,0.
34. Cho các chất: KBr, S, SiO2, P, Na3PO4, FeO, Cu và Fe2O3. Trong các chất trên, số chất có thể bị oxi hóa bởi dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng là 
	A.4. 	B. 5. 	C. 7. 	D. 6.
35. Nếu vật làm bằng hợp kim Fe-Zn bị ăn mòn điện hoá thì trong quá trình ăn mòn 
	A. kẽm đóng vai trò catot và bị oxi hóa. 	B. sắt đóng vai trò anot và bị oxi hoá. 
	C. sắt đóng vai trò catot và ion H+ bị oxi hóa.	 D. kẽm đóng vai trò anot và bị oxi hoá.
36. Dãy gồm các ion đều oxi hóa được kim loại Fe là 
	A.Fe3+, Cu2+, Ag+. 	B. Zn2+, Cu2+, Ag+.	 C. Cr2+, Au3+, Fe3+. 	D. Cr2+, Cu2+, Ag+.
37. Cho phản ứng:  6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O  Trong phản ứng trên, chất oxi hóa và chất khử lần lượt là 
	A.K2Cr2O7 và FeSO4. 	B. K2Cr2O7 và H2SO4. 	C. H2SO4 và FeSO4. 	D. FeSO4 và K2Cr2O7.
38. Cho các dung dịch loãng: (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) hỗn hợp gồm HCl và NaNO3. Những dung dịch phản ứng được với kim loại Cu là: 
	A.(1), (3), (5). 	B. (1), (2), (3). 	C. (1), (3), (4). 	D. (1), (4), (5).
39. Cho 29,8 gam hỗn hợp bột gồm Zn và Fe vào 600 ml dung dịch CuSO4 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và 30,4 gam hỗn hợp kim loại. Phần trăm về khối lượng của Fe trong hỗn hợp ban đầu là 
	A.56,37%. 	B. 64,42%. 	C. 43,62%. 	D. 37,58%.
40. Cho biết thứ tự từ trái sang phải của các cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá (dãy thế điện cực chuẩn) như sau: Zn2+/Zn; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag.  Các kim loại và ion đều phản ứng được với ion Fe2+ trong dung dịch là: 
	A.Zn, Ag+. 	B. Ag, Cu2+.	 C. Ag, Fe3+. 	D. Zn, Cu2+.
41. Chất rắn X phản ứng với dung dịch HCl được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Y, ban đầu xuất hiện kết tủa xanh, sau đó kết tủa tan, thu được dung dịch màu xanh thẫm. Chất X là 
	A.FeO. 	B. Cu. 	C. CuO. 	D. Fe.
42. Cho a gam Fe vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và Cu(NO3)2 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,92a gam hỗn hợp kim loại và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của ). Giá trị của a là N
	A.5,6.	B. 11,2. 	C. 8,4. 	D. 11,0.
43. Cho m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 vào một lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y có tỉ lệ số mol Fe2+ và Fe3+ là 1 : 2. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Cô cạn phần một thu được m1 gam muối khan. Sục khí clo (dư) vào phần hai, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m2 gam muối khan. Biết m2 – m1 = 0,71. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là 
	A.240 ml. 	B. 80 ml. 	C. 320 ml. 	D. 160 ml.
44. Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,12 mol FeCl3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 gam chất rắn. Giá trị của m là 
	A.2,16.	 B. 5,04. 	C. 4,32. 	D. 2,88.
45. Khử hoàn toàn một oxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí CO (ở đktc), sau phản ứng thu được 0,84 gam Fe và 0,02 mol khí CO2. Công thức của X và giá trị V lần lượt là 
	A.Fe3O4 và 0,224. 	B. Fe3O4 và 0,448. 	C. FeO và 0,224. 	D. Fe2O3 và 0,448.
46. Nung nóng 16,8 gam hỗn hợp gồm Au, Ag, Cu, Fe, Zn với một lượng dư khí O2, đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 23,2 gam chất rắn X. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng với chất rắn X là 
	A.400 ml. 	B. 200 ml.	 C. 800 ml. 	D. 600 ml.
47. Cho 100 ml dung dịch FeCl2 1,2M tác dụng với 200 ml dung dịch AgNO3 2M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 
	A.34,44. 	B. 47,4. 	C. 30,18. 	D. 12,96.
48. Dẫn từ từ V lít khí CO (ở đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3 (ở nhiệt độ cao). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí X. Dẫn toàn bộ khí X ở trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thì tạo thành 4 gam kết tủa. Giá trị của V là
	A.1,120. 	B. 0,896. 	C. 0,448. 	D. 0,224.
49. Cho dãy các chất: FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe3O4, Fe2(SO4)3, Fe2O3. Số chất trong dãy bị oxi hóa khi tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng là
	A.3. 	B. 5. 	C. 4 	D. 6.
50. Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu. Trong phản ứng trên xảy ra
	A. sự khử Fe2+ và sự oxi hóa Cu. 	B. sự khử Fe2+ và sự khử Cu2+.	
	C. sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu. 	D. sự oxi hóa Fe và sự khử Cu2+.
51. Cho sơ đồ chuyển hoá (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng):NaOH+ddX→Fe(OH)2+ddY→Fe2(SO4)3 +ddZ→BaSO4Các dd (dung dịch) X, Y, Z lần lượt là:
	A. FeCl3, H2SO4 (đặc, nóng), Ba(NO3)2. 	B. FeCl3H2SO4 (đặc, nóng), BaCl2.
	C. FeCl2, H2SO4 (đặc, nóng), BaCl2. 	D. FeCl2, H2SO4 (loãng), Ba(NO3)2.
52. Trộn 5,6 gam bột sắt với 2,4 gam bột lưu huỳnh rồi nung nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được hỗn hợp rắn M. Cho M tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, giải phóng hỗn hợp khí X và còn lại một phần không tan G. Để đốt cháy hoàn toàn X và G cần vừa đủ V lít khí O2 (ở đktc). Giá trị của V là
	A.2,80. 	B. 3,36. 	C. 3,08. 	D. 4,48.
53. Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng (dư) được dung dịch X1. Cho lượng dư bột Fe vào dung dịch X1 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X2 chứa chất tan là
	A. Fe2(SO4)3 và H2SO4. 	B. FeSO4.C. Fe2(SO4)3. 	D. FeSO4 và H2SO4.
54. Cặp chất không xảy ra phản ứng hoá học là
	A. Cu + dung dịch FeCl3.	 B. Fe + dung dịch HCl.	C. Fe + dung dịch FeCl3. D. Cu + dung dịch FeCl2.
55. Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư
	A.kim loại Mg. 	B. kim loại Cu. 	C. kim loại Ba. 	D. kim loại Ag.
56. Phản ứng hoá học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm?
	A. Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng. 	B. Al tác dụng với CuO nung nóng.
	C. Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng. 	D. Al tác dụng với axit H2SO4 đặc, nóng.
57. Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là
	A.9,52. 	B. 10,27. 	C. 8,98. 	D. 7,25.
58. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe và Mg bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 20%, thu được dung dịch Y. Nồng độ của FeCl2 trong dung dịch Y là 15,76%. Nồng độ phần trăm của MgCl2 trong dung dịch Y là 
	A.24,24%. 	B. 11,79%. 	C. 28,21%. 	D. 15,76%.
59. Cho 4,48 lít khí CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Fe = 56)
	A.FeO; 75%. 	B. Fe2O3; 75%. 	C. Fe2O3; 65%. 	D. Fe3O4; 75%.
60. Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và một phần Fe không tan. Chất tan có trong dung dịch Y là
	A. MgSO4 và FeSO4. 	B. MgSO4.	C. MgSO4 và Fe2(SO4)3.            D. MgSO4, Fe2(SO4)3 và FeSO4.
61. Để luyện được 800 tấn gang có hàm lượng sắt 95%, cần dùng x tấn quặng manhetit chứa 80% Fe3O4 (còn lại là tạp chất không chứa sắt). Biết rằng lượng sắt bị hao hụt trong quá trình sản xuất là 1%. Giá trị của x là 
	A.1394,90. 	B. 1325,16. 	C. 1311,90. 	D. 959,59.
62. Hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 và AgNO3. Thành phần % khối lượng của nitơ trong X là 11,864%. Có thể điều chế được tối đa bao nhiêu gam hỗn hợp ba kim loại từ 14,16 gam X? 
	A.10,56 gam. 	B. 3,36 gam. 	C. 7,68 gam. 	D. 6,72 gam.
63. Cho m gam bột Zn vào 500 ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,24M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng dung dịch tăng thêm 9,6 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. Giá trị của m là 
	A.20,80. 	B. 29,25. 	C. 48,75. 	D. 32,50.
64.:Hoà tan 25 gam hỗn hợp X gồm FeSO4 và Fe2(SO4)3 vào nước, thu được 150 ml dung dịch Y. Thêm H2SO4 (dư) vào 20 ml dung dịch Y rồi chuẩn độ toàn bộ dung dịch này bằng dung dịch KMnO4 0,1M thì dùng hết 30 ml dung dịch chuẩn. Phần trăm khối lượng FeSO4 trong hỗn hợp X là 
	A.68,4%.	 B. 9,12%. 	C. 31,6%. 	D. 13,68%.
65. Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy cần vừa đủ 17,92 lít khí CO (đktc), thu được a gam kim loại M. Hoà tan hết a gam M bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), thu được 20,16 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Oxit MxOy là 
	A.Cr2O3. 	B. FeO. 	C. Fe3O4. 	D. CrO.
66. Hoà tan hoàn toàn 2,44 gam hỗn hợp bột X gồm FexOy và Cu bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư). Sau phản ứng thu được 0,504 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch chứa 6,6 gam hỗn hợp muối sunfat. Phần trăm khối lượng của Cu trong X là 
	A.39,34%. 	B. 65,57%. 	C. 26,23%. 	D. 13,11%.
67. Đốt cháy hoàn toàn m gam FeS2 bằng một lượng O2 vừa đủ, thu được khí X. Hấp thụ hết X vào 1 lít dung dịch chứa Ba(OH)2 0,15M và KOH 0,1M, thu được dung dịch Y và 21,7 gam kết tủa. Cho Y vào dung dịch NaOH, thấy xuất hiện thêm kết tủa. Giá trị của m là 
	A.23,2. 	B. 12,6. 	C. 18,0. 	D. 24,0.
68. Cho các cặp chất với tỉ lệ số mol tương ứng như sau: (a) Fe3O4 và Cu (1:1); (b) Sn và Zn (2:1); (c) Zn và Cu (1:1); (d) Fe2(SO4)3 và Cu (1:1); (e) FeCl2 và Cu (2:1); (g) FeCl3 và Cu (1:1).  Số cặp chất tan hoàn toàn trong một lượng dư dung dịch HCl loãng nóng là 
	A.4. 	B. 2. 	C. 3. 	D. 5.
69. Hỗn hợp X gồm CuO và Fe2O3. Hoà tan hoàn toàn 44 gam X bằng dung dịch HCl (dư), sau phản ứng thu được dung dịch chứa 85,25 gam muối. Mặt khác, nếu khử hoàn toàn 22 gam X bằng CO (dư), cho hỗn hợp khí thu được sau phản ứng lội từ từ qua dung dịch Ba(OH)2 (dư) thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 
	A.76,755. 	B. 73,875. 	C. 147,750. 	D. 78,875.
70. Cho sơ đồ chuyển hoá:  Fe3O4 + dung dịch HI (dư) →X + Y + H2O.  Biết X và Y là sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hoá. Các chất X và Y là 
	A.Fe và I2. 	B. FeI3 và FeI2. 	C. FeI2 và I2. 	D. FeI3 và I2.
71. Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. Giá trị của m là 
	A. 2,80. 	B. 2,16. 	C. 4,08. 	D. 0,64. 
72. Có các thí nghiệm sau: (I) Nhúng thanh sắt vào dung dịch H2SO4 loãng, nguội.   ; (II) Sục khí SO2 vào nước brom.  ; (III) Sục khí CO2 vào nước Gia-ven.  ; (IV) Nhúng lá nhôm vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hoá học là 
	A. 2. 	B. 1. 	C. 3. 	D. 4
73. Cho 61,2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc), dung dịch Y và còn lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là 
	A. 151,5.	 B. 137,1. 	C. 97,5. 	D. 108,9. 
74. Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m và V lần lượt là 
	A. 10,8 và 4,48. 	B. 10,8 và 2,24. 	C. 17,8 và 2,24. 	D. 17,8 và 4,48. 
75. Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch X và 3,248 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối sunfat khan. Giá trị của m là 
	A. 52,2. 	B. 54,0. 	C. 58,0. 	D. 48,4. 
76. Nhúng một thanh sắt nặng 100 gam vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,2M. Sau một thời gian lấy thanh kim loại ra, rửa sạch làm khô cân được 101,72 gam (giả thiết các kim loại tạo thành đều bám hết vào thanh sắt). Khối lượng sắt đã phản ứng là 
	A. 1,40 gam. 	B. 2,16 gam. 	C. 0,84 gam. 	D. 1,72 gam
77. Hoà tan hoàn toàn 24,4 gam hỗn hợp gồm FeCl2 và NaCl (có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2) vào một lượng nước (dư), thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 (dư) vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn sinh ra m gam chất rắn. Giá trị của m là
	A.57,4. 	B. 28,7. 	C. 10,8. 	D. 68,2.
78. Nguyên tắc luyện thép từ gang là:
	A. Dùng O2 oxi hoá các tạp chất Si, P, S, Mn,… trong gang để thu được thép.
	B. Dùng chất khử CO khử oxit sắt thành sắt ở nhiệt độ cao.
	C. Dùng CaO hoặc CaCO3 để khử tạp chất Si, P, S, Mn,… trong gang để thu được thép.
	D. Tăng thêm hàm lượng cacbon trong gang để thu được thép.
79. Nung một hỗn hợp rắn gồm a mol FeCO3 và b mol FeS2 trong bình kín chứa không khí (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, thu được chất rắn duy nhất là Fe2O3 và hỗn hợp khí. Biết áp suất khí trong bình trước và sau phản ứng bằng nhau, mối liên hệ giữa a và b là (biết sau các phản ứng, lưu huỳnh ở mức oxi hoá +4, thể tích các chất rắn là không đáng kể)
 A. a = 0,5b. 	B. a = b. 	C. a = 4b. 	D. a = 2b.
80. Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, được dung dịch Y; cô cạn Y thu được 7,62 gam FeCl2 và m gam FeCl3. Giá trị của m là
	A. 9,75. 	B. 8,75. 	C. 7,80. 	D. 6,50.
81. Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 cho kết tủa là
	A. CH3NH2. 	B. CH3COOCH3. 	C. CH3OH. 	D. CH3COOH.
82. Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu là (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO)
	A. 1,0 lít. 	B. 0,6 lít. 	C. 0,8 lít. 	D. 1,2 lít.
83. Tiến hành bốn thí nghiệm sau: - Thí nghiệm 1: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3; - Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4; - Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3; - Thí nghiệm 4: Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là
	A. 1. 	B. 2. 	C. 4. 	D. 3.
84. Cho một lượng bột Zn vào dung dịch X gồm FeCl2 và CuCl2. Khối lượng chất rắn sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn nhỏ hơn khối lượng bột Zn ban đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần dung dịch sau phản ứng thu được 13,6 gam muối khan. Tổng khối lượng các muối trong X là
	A. 13,1 gam. 	B. 17,0 gam. 	C. 19,5 gam. 	D. 14,1 gam.
85. Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo ra sản phẩm CuO, Fe2O3 và SO2 thì một phân tử CuFeS2 sẽ
	A. nhận 13 electron. 	B. nhận 12 electron.	C. nhường 13 electron. 	D. nhường 12 electron.
86. Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol H2SO4 đặc, nóng (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được (cho Fe = 56)
	A. 0,03 mol Fe2(SO4)3 và 0,06 mol FeSO4. 	B. 0,05 mol Fe2(SO4)3 và 0,02 mol Fe dư.
	C. 0,02 mol Fe2(SO4)3 và 0,08 mol FeSO4. 	D. 0,12 mol FeSO4
87. Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 (dư), thoát ra 0,56 lít (ở đktc) NO (là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là
	A. 2,52. 	B. 2,22. 	C. 2,62. 	D. 2,32.
88. Có 4 dung dịch riêng biệt: a) HCl, b) CuCl2, c) FeCl3, d) HCl có lẫn CuCl2. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Fe nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là
	A. 0. 	B. 1.	 C. 2. 	D. 3.
89. Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là
	A. Cu(NO3)2.	 B. HNO3. 	C. Fe(NO3)2. 	D. Fe(NO3)3.
90. Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư), thoát ra 0,112 lít (ở đktc) khí SO2 (là sản phẩm khử duy nhất). Công thức của hợp chất sắt đó là
	A. FeS. 	B. FeS2. 	C. FeO 	D. FeCO3.
91. Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. Sau khi kết thúc các phản ứng, lọc bỏ phần dung dịch thu được m gam bột rắn. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp bột ban đầu là (cho Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65)
	A. 90,27%. 	B. 85,30%. 	C. 82,20%. 	D. 12,67%.
92. Cho 42,4 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 (có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 1) tác dụng với dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn còn lại m gam chất rắn. Giá trị của m là
	A. 12.8	B. 19,2.	C. 9,6.	D. 6,4.
93. Dung dịch loãng (dư) nào sau đây tác dụng được với kim loại sắt tạo thành muối sắt(III)?
	 A. HNO3	B. H2SO4.	C. FeCl3.	D. HCl.
94. Cho Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành khí X; nhiệt phân tinh thể KNO3 tạo thành khí Y; cho tinh thể KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc tạo thành khí Z. Các khí X, Y và Z lần lượt là
	A. Cl2, O2 và H2S	B. H2, O2, Cl2	C. SO2, O2 và Cl2.	D. H2, NO2 và Cl2.
95. Cho dãy các kim loại : Cu,Ni, Zn, Mg, Ba, Ag. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch FeCl3 là
	A. 3	B. 5	C. 6	D. 4
96. Quặng nào sau đây giàu sắt nhất?
	A. Xiđerit.	B. Manhetit.	C. Hematit đỏ.	D. Pirit sắt.
97. Đốt 5,6 gam Fe trong không khí, thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch HNO3  loãng (dư), thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là
	A. 18,0.	B. 22,4.	C. 15,6.	D. 24,2.
98. Đốt cháy hỗn hợp gồm 1,92 gam Mg và 4,48 gam Fe với hỗn hợp khí X gồm clo và oxi, sau phản ứng chỉ thu được hỗn hợp Y gồm các oxit và muối clorua (không còn khí dư). Hòa tan Y bằng một lượng vừa đủ 120 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Z. Cho AgNO3  dư vào dung dịch Z,
thu được 56,69 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của clo trong hỗn hợp X là
	A. 51,72%.	B. 76,70%.	C. 53,85%.	D. 56,36%.
99. Cho các chất sau: FeCO3, Fe3O4, FeS, Fe(OH)2. Nếu hoà tan cùng số mol mỗi chất vào dung dịch H2SO4  đặc, nóng (dư) thì chất tạo ra số mol khí lớn nhất là
	A. Fe3O4.	B. Fe(OH)2.	C. FeS.	D. FeCO3.
100. Hoà tan hoàn toàn 0,1 mol FeS2  trong 200 ml dung dịch HNO3  4M, sản phẩm thu được gồm dung dịch X và một chất khí thoát ra. Dung dịch X có thể hòa tan tối đa m gam Cu. Biết trong các
quá trình trên, sản phẩm khử duy nhất của N+5 đều là NO. Giá trị của m là
	A. 12,8.	B. 6,4.	C. 9,6.	D. 3,2.
101. Dẫn luồng khí CO đi qua hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3  nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn X và khí Y. Cho Y hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH)2  dư, thu được 29,55 gam kết tủa. Chất rắn X phản ứng với dung dịch HNO3  dư thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là
	A. 2,24.	B. 4,48.	C. 6,72.	D. 3,36.
102. Cho m gam bột sắt vào dung dịch hỗn hợp gồm 0,15 mol CuSO4  và 0,2 mol HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,725m gam hỗn hợp kim loại. Giá trị của m là
	A. 16,0.	B. 18,0.	C. 16,8.	D. 11,2.
Các kim loại khác và hợp chất 
1. Cho 7,68 gam Cu vào 200 ml dung dịch gồm HNO3 0,6M và H2SO4 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn (sản phẩm khử duy nhất là NO), cô cạn cẩn thận toàn bộ dung dịch sau phản ứng thì khối lượng muối khan thu được là 
	A.19,76 gam. 	B. 22,56 gam. 	C. 20,16 gam. 	D. 19,20 gam.
2. Tiến hành các thí nghiệm sau:  (1) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.  (2) Cho dung dịch HCl tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]).   (3) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2.   (4) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3.    (5) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]).   (6) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4. 
	Sau khi các phản ứng kết thúc, có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa? 
	A.6. 	B. 3. 	C. 5. 	D. 4.
3. Cấu hình electron của ion Cu2+ và Cr3+ lần lượt là 
	A. [Ar]3d9 và [Ar]3d14s2. 		B. [Ar]3d74s2 và [Ar]3d3. 	
	C. [Ar]3d9 và [Ar]3d3.          		D. [Ar]3d74s2 và [Ar]3d14s2.
4. Hiện tượng xảy ra khi nhỏ vài giọt dung dịch H2SO4 vào dung dịch Na2CrO4 là: 
	A. Dung dịch chuyển từ màu vàng sang không màu. 	B. Dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng. 
	C. Dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu da cam. 	D. Dung dịch chuyển từ không màu sang màu da cam.
5. Cho 19,3 gam hỗn hợp bột gồm Zn và Cu có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 vào dung dịch chứa 0,2 mol Fe2(SO4)3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kim loại. Giá trị của m là 
	A.12,80. 	B. 12,00. 	C. 6,40. 	D. 16,53.
6. Cho 4 dung dịch: H2SO4 loãng, AgNO3, CuSO4, AgF. Chất không tác dụng được với cả 4 dung dịch trên là 
	A.NH3. 	B. KOH. 	C. NaNO3. 	D. BaCl2.
7. Có các phát biểu sau:  (1) Lưu huỳnh, photpho đều bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3.    (2) Ion Fe3+ có cấu hình electron viết gọn là [Ar]3d5.    (3) Bột nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với khí clo.   (4) Phèn chua có công thức là Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O. Các phát biểu đúng là: 
	A.(1), (2), (3). 	B. (1), (3), (4). 	C. (2), (3), (4). 	D. (1), (2), (4).
8. Hoà tan hoàn toàn m gam ZnSO4 vào nước được dung dịch X. Nếu cho 110 ml dung dịch KOH 2M vào X thì thu được 3a gam kết tủa. Mặt khác, nếu cho 140 ml dung dịch KOH 2M vào X thì thu được 2a gam kết tủa. Giá trị của m là 
	A.17,71. 	B. 16,10. 	C. 32,20. 	D. 24,15.
9. Cho các chất: NaHCO3, CO, Al(OH)3, Fe(OH)3, HF, Cl2, NH4Cl. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH loãng ở nhiệt độ thường là 
	A.4. 	B. 5. 	C. 3. 	D. 6.
10. Các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3 là: 
	A.MgO, Na, Ba. 	B. Zn, Ni, Sn. 	C. Zn, Cu, Fe. 	D. CuO, Al, Mg.
11. Trong phản ứng: K2Cr2O7 + HCl → CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O  Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử bằng k lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng. Giá trị của k là 
	A.3/14. 	B. 4/7. 	C. 1/7. 	D. 3/7.
12. Cho m gam hỗn hợp bột X gồm ba kim loại Zn, Cr, Sn có số mol bằng nhau tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl loãng, nóng thu được dung dịch Y và khí H2. Cô cạn dung dịch Y thu được 8,98 gam muối khan. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng hoàn toàn với O2 (dư) để tạo hỗn hợp 3 oxit thì thể tích khí O2 (đktc) phản ứng là 
	A.2,016 lít. 	B. 1,008 lít. 	C. 0,672 lít. 	D. 1,344 lít.
13.10a Câu 60: Cho 0,448 lít khí NH3 (đktc) đi qua ống sứ đựng 16 gam CuO nung nóng, thu được chất rắn X (giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn). Phần trăm khối lượng của Cu trong X là 
	A.85,88%. 	B. 14,12%. 	C. 87,63%. 	D. 12,37%.
14. Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là: 
	A.Fe, Cu, Ag. 	B. Mg, Zn, Cu. 	C. Al, Fe, Cr. 	D. Ba, Ag, Au.
15. Hoà tan hết m gam ZnSO4 vào nước được dung dịch X. Cho 110 ml dung dịch KOH 2M vào X, thu được a gam kết tủa. Mặt khác, nếu cho 140 ml dung dịch KOH 2M vào X thì cũng thu được a gam kết tủa. Giá trị của m là 
	A.20,125. 	B. 22,540. 	C. 12,375. 	D. 17,710.
16. Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín không chứa không khí, sau một thời gian thu được 4,96 gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Hấp thụ hoàn toàn X vào nước để được 300 ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH bằng 
	A.4. 	B. 2. 	C. 1. 	D. 3.
17. Cho dãy các chất và ion: Zn, S, FeO, SO2, N2, HCl, Cu2+, Cl-. Số chất và ion có cả tính oxi hóa và tính khử là 
	A.7. 	B. 5. 	C. 4. 	D. 6.
18. Có năm dung dịch đựng riêng biệt trong năm ống nghiệm: (NH4)2SO4, FeCl2, Cr(NO3)3, K2CO3, Al(NO3)3. Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào năm dung dịch trên. Sau khi phản ứng kết thúc, số ống nghiệm có kết tủa là 
	A.4. 	B. 2. 	C. 5. 	D. 3.
19. Cho hỗn hợp gồm 1,2 mol Mg và x mol Zn vào dung dịch chứa 2 mol Cu2+ và 1 mol Ag+ đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được một dung dịch chứa ba ion kim loại. Trong các giá trị sau đây, giá trị nào của x thoả mãn trường hợp trên? 
	A.1,8. 	B. 1,5. 	C. 1,2. 	D. 2,0.
20. Nung nóng m gam PbS ngoài không khí sau một thời gian, thu được hỗn hợp rắn (có chứa một oxit) nặng 0,95m gam. Phần trăm khối lượng PbS đã bị đốt cháy là 
	A.95,00%. 	B. 25,31%. 	C. 74,69%. 	D. 64,68%.
21. Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y là
	A.57 ml. 	B. 50 ml. 	C. 75 ml. 	D. 90 ml.
22. X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng, Y là kim loại tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)3. Hai kim loại X, Y lần lượt là (biết thứ tự trong dãy thế điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)
	A.Fe, Cu. 	B. Cu, Fe. 	C. Ag, Mg. 	D. Mg, Ag.
23. Cho Cu và dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với chất X (một loại phân bón hóa học), thấy thoát ra khí không màu hóa nâu trong không khí. Mặt khác, khi X tác dụng với dung dịch NaOH thì có khí mùi khai thoát ra. Chất X là
	A.amophot. 	B. ure. 	C. natri nitrat. 	D. amoni nitrat.
24. Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là
	A.0,746. 	B. 0,448. 	C. 1,792. 	D. 0,672.
25. Biết rằng ion Pb2+ trong dung dịch oxi hóa được Sn. Khi nhúng hai thanh kim loại Pb và Sn được nối với nhau bằng dây dẫn điện vào một dung dịch chất điện li thì
	A. cả Pb và Sn đều bị ăn mòn điện hoá. 	B. cả Pb và Sn đều không bị ăn mòn điện hoá.
	C. chỉ có Pb bị ăn mòn điện hoá.		 D. chỉ có Sn bị ăn mòn điện hoá.
26. Để oxi hóa hoàn toàn 0,01 mol CrCl3 thành K2CrO4 bằng Cl2 khi có mặt KOH, lượng tối thiểu Cl2 và KOH tương ứng là
	A. 0,015 mol và 0,04 mol.	 B. 0,015 mol và 0,08 mol.	C. 0,03 mol và 0,08 mol.  D. 0,03 mol và 0,04 mol.
27. Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là:
	A. Cu, Fe, Zn, MgO. 	B. Cu, Fe, ZnO, MgO	.C. Cu, Fe, Zn, Mg.      D. Cu, FeO, ZnO, MgO.
28. Phát biểu không đúng là:
	A. Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng còn hợp chất Cr(VI) có tính oxi hoá mạnh.
	B. Các hợp chất Cr2O3, Cr(OH)3, CrO, Cr(OH)2 đều có tính chất lưỡng tính.
	C. Các hợp chất CrO, Cr(OH)2 tác dụng được với dung dịch HCl còn CrO3 tác dụng được với dung dịch NaOH.
	D. Thêm dung dịch kiềm vào muối đicromat, muối này chuyển thành muối cromat.
29. Cho 3,16 gam KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc (dư), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì số mol HCl bị oxi hóa là 
	A.0,10. 	B. 0,05. 	C. 0,02. 	D. 0,16.
30. Có 4 ống nghiệm được đánh số theo thứ tự 1, 2, 3, 4. Mỗi ống nghiệm chứa một trong các dung dịch AgNO3, ZnCl2, HI, Na2CO3. Biết rằng:  - Dung dịch trong ống nghiệm 2 và 3 tác dụng được với nhau sinh ra chất khí;   - Dung dịch trong ống nghiệm 2 và 4 không phản ứng được với nhau.  Dung dịch trong các ống nghiệm 1, 2, 3, 4 lần lượt là: 
	A. ZnCl2, HI, Na2CO3, AgNO3. 		B. ZnCl2, Na2CO3, HI, AgNO3. 	
	C. AgNO3, HI, Na2CO3, ZnCl2.   	D. AgNO3, Na2CO3, HI, ZnCl2.
31. Dãy gồm các oxit đều bị Al khử ở nhiệt độ cao là: 
	A.FeO, MgO, CuO. 	B. PbO, K2O, SnO. 	C. Fe3O4, SnO, BaO. 	D. FeO, CuO, Cr2O3.
32. Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na và K vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được (m + 31,95) gam hỗn hợp chất rắn khan. Hoà tan hoàn toàn 2m gam hỗn hợp X vào nước thu được dung dịch Z. Cho từ từ đến hết dung dịch Z vào 0,5 lít dung dịch CrCl3 1M đến phản ứng hoàn toàn thu được kết tủa có khối lượng là 
	A.54,0 gam. 	B. 20,6 gam. 	C. 30,9 gam. 	D. 51,5 gam.
33. Hoà tan hoàn toàn 13,00 gam Zn trong dung dịch HNO3 loãng, dư thu được dung dịch X và 0,448 lít khí N2 (đktc). Khối lượng muối trong dung dịch X là 
	A.18,90 gam. 	B. 37,80 gam. 	C. 28,35 gam. 	D. 39,80 gam.
34. Dẫn mẫu khí thải của một nhà máy qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thì thấy xuất hiện kết tủa màu đen. Hiện tượng đó chứng tỏ trong khí thải nhà máy có khí nào sau đây? 
	A.NH3. 	B. CO2. 	C. SO2. 	D. H2S.
35. Khi cho lượng dư dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch kali đicromat, dung dịch trong ống nghiệm 
	A. chuyển từ màu da cam sang màu vàng. 	B. chuyển từ màu vàng sang màu đỏ. 
	C. chuyển từ màu da cam sang màu xanh lục. 	D. chuyển từ màu vàng sang màu da cam.
36. Kim loại M có thể được điều chế bằng cách khử ion của nó trong oxit bởi khí H2 ở nhiệt độ cao. Mặt khác, kim loại M khử được ion H+ trong dung dịch axit loãng thành H2. Kim loại M là 
	A.Cu. 	B. Mg. 	C. Fe. 	D. Al.
37. Cho m gam bột crom phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl (dư), thu được V lít khí H2 (đktc). Mặt khác, cũng m gam bột crom trên phản ứng hoàn toàn với khí O2 (dư), thu được 15,2 gam oxit duy nhất. Giá trị của V là 
	A.2,24. 	B. 4,48. 	C. 3,36. 	D. 6,72.
38. Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3? 
	A.Fe, Ni, Sn. 	B. Al, Fe, CuO. 	C. Zn, Cu, Mg. 	D. Hg, Na, Ca.
39. Hoà tan hoàn toàn một lượng bột Zn vào một dung dịch axit X. Sau phản ứng thu được dung dịch Y và khí Z. Nhỏ từ từ dung dịch NaOH (dư) vào Y, đun nóng thu được khí không màu T. Axit X là 
	A.H2SO4 đặc. 	B. HNO3. 	C. H3PO4. 	D. H2SO4 loãng
40. Để điều chế được 78 gam Cr từ Cr2O3 (dư) bằng phương pháp nhiệt nhôm với hiệu suất của phản ứng là 90% thì khối lượng bột nhôm cần dùng tối thiểu là 
	A.81,0 gam. 	B. 54,0 gam.	 C. 40,5 gam. 	D. 45,0 gam.
41. Kim loại M phản ứng được với: dung dịch HCl, dung dịch Cu(NO3)2, dung dịch HNO3 (đặc, nguội). Kim loại M là
	A.Al. 	B. Zn. 	C. Fe. 	D. Ag.
42.CD08Câu 52: Hai kim loại X, Y và các dung dịch muối clorua của chúng có các phản ứng hóa học sau:
	X + 2YCl3 → XCl2 + 2YCl2;  Y + XCl2 → YCl2 + X. Phát biểu đúng là:
	A. Ion Y2+ có tính oxi hóa mạnh hơn ion X2+.	B. Kim loại X khử được ion Y2+.
	C. Kim loại X có tính khử mạnh hơn kim loại Y.	D. Ion Y3+ có tính oxi hóa mạnh hơn ion X2 +
43. Khi hòa tan hiđroxit kim loại M(OH)2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thu được dung dịch muối trung hoà có nồng độ 27,21%. Kim loại M là (Cho H = 1; O = 16; Mg = 24; S = 32; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65)
	A.Cu. 	B. Zn. 	C. Fe. 	D. Mg.
44. Khi cho 100ml dung dịch KOH 1M vào 100ml dung dịch HCl thu được dung dịch có chứa 6,525 gam chất tan. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của HCl trong dung dịch đã dùng là (Cho H = 1; O = 16; Cl = 35,5; K = 39)
	A. 0,75M. 	B. 1M. 	C. 0,25M. 	D. 0,5M.
45. Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại
	A.Fe. 	B. Na. 	C. K. 	D. Ba.
46.Cd07Câu 33: Cho kim loại M tác dụng với Cl2 được muối X; cho kim loại M tác dụng với dung dịch HCl được muối Y. Nếu cho kim loại M tác dụng với dung dịch muối X ta cũng được muối Y. Kim loại M có thể là
	A.Mg. 	B. Zn. 	C. Al. 	D. Fe.
47. Thực hiện các thí nghiệm sau:  (a) Nung NH4NO3 rắn. (b) Đun nóng NaCl tinh thể với dung dịch H2SO4 (đặc).  (c) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaHCO3. (d) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 (dư).  (e) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4. (g) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaHCO3.  (h) Cho PbS vào dung dịch HCl (loãng). (i) Cho Na2SO3 vào dung dịch H2SO4 (dư), đun nóng.  Số thí nghiệm sinh ra chất khí là 
	A.4. 	B. 6. 	C. 5. 	D. 2.

48. Cho các phản ứng: (a) Sn + HCl (loãng) →  ; (b) FeS + H2SO4 (loãng) →   ;  (c) MnO2 + HCl (đặc)  

	(d) Cu + H2SO4 (đặc)    ; (e) Al + H2SO4 (loãng) →   ; (g) FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 →  Số phản ứng mà H+ của axit đóng vai trò chất oxi hoá là 
	A.3. 	B. 5. 	C. 2. 	D. 6.
49. Cho 1,82 gam hỗn hợp bột X gồm Cu và Ag (tỉ lệ số mol tương ứng 4 : 1) vào 30 ml dung dịch gồm H2SO4 0,5M và HNO3 2M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được a mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Trộn a mol NO trên với 0,1 mol O2 thu được hỗn hợp khí Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với H2O, thu được 150 ml dung dịch có pH = z. Giá trị của z là 
	A.2. 	B. 4. 	C. 3. 	D. 1.
50. Thực hiện các thí nghiệm với hỗn hợp bột gồm Ag và Cu (hỗn hợp X):  (a) Cho X vào bình chứa một lượng dư khí O3 (ở điều kiện thường).   ; (b) Cho X vào một lượng dư dung dịch HNO3 (đặc).   ;  (c) Cho X vào một lượng dư dung dịch HCl (không có mặt O2). 
	(d) Cho X vào một lượng dư dung dịch FeCl3.  Thí nghiệm mà Cu bị oxi hoá còn Ag không bị oxi hoá là 
	A.(d). 	B. (a). 	C. (b). 	D. (c).
51. Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ, thu được 15,68 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm CO, CO2 và H2. Cho toàn bộ X tác dụng hết với CuO (dư) nung nóng, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Hoà tan toàn bộ Y bằng dung dịch HNO3 (loãng, dư) được 8,96 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Phần trăm thể tích khí CO trong X là 
	A.57,15%. 	B. 14,28%. 	C. 28,57%. 	D. 18,42%.
52. Nhiệt phân một lượng AgNO3 được chất rắn X và hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ Y vào một lượng dư H2O, thu được dung dịch Z. Cho toàn bộ X vào Z, X chỉ tan một phần và thoát ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của X đã phản ứng là 
	A.70%. 	B. 25%. 	C. 60%. 	D. 75%.
53. Cho dãy các chất sau: Al, NaHCO3, (NH4)2CO3, NH4Cl, Al2O3, Zn, K2CO3, K2SO4. Có bao nhiêu chất trong dãy vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH? 
	A.3. 	B. 5. 	C. 4. 	D. 2.
54. Phát biểu nào sau đây là sai? 
	A. Chì (Pb) có ứng dụng để chế tạo thiết bị ngăn cản tia phóng xạ. 	B. Thiếc có thể dùng để phủ lên bề mặt của sắt để chống gỉ. 
	C. Trong y học, ZnO được dùng làm thuốc giảm đau dây thần kinh, chữa bệnh eczema, bệnh ngứa. 
	D. Nhôm là kim loại dẫn điện tốt hơn vàng.
55. Thực hiện các thí nghiệm sau: 
	(a) Nhiệt phân AgNO3. (b) Nung FeS2 trong không khí.  (c) Nhiệt phân KNO3. (d) Cho dung dịch CuSO4 vào dung dịch NH3 (dư). 
	(e) Cho Fe vào dung dịch CuSO4. (g) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 (dư).  (h) Nung Ag2S trong không khí. (i) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 (dư).  Số thí nghiệm thu được kim loại sau khi các phản ứng kết thúc là 
	A.3. 	B. 5. 	C. 2. 	D. 4.
56. Cho dung dịch X chứa KMnO4 và H2SO4 (loãng) lần lượt vào các dung dịch: FeCl2, FeSO4, CuSO4, MgSO4, H2S, HCl (đặc). Số trường hợp có xảy ra phản ứng oxi hoá - khử là 
	A.3. 	B. 5. 	C. 4. 	D. 6.
57. Có 4 dung dịch riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Ni. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là 
	A.1. 	B. 4. 	C. 3. 	D. 2..
58. Hỗn hợp bột X gồm Cu, Zn. Đốt cháy hoàn toàn m gam X trong oxi (dư), thu được 40,3 gam hỗn hợp gồm CuO và ZnO. Mặt khác, nếu cho 0,25 mol X phản ứng với một lượng dư dung dịch KOH loãng nóng, thì thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Cu trong X là 
	A.19,81%. 	B. 29,72%. 	C. 39,63%. 	D. 59,44%.
59. Phát biểu nào sau đây không đúng? 
	A. Trong môi trường kiềm, muối Cr(III) có tính khử và bị các chất oxi hoá mạnh chuyển thành muối Cr(VI). 
	B. Do Pb2+/Pb đứng trước 2H+/H2 trong dãy điện hoá nên Pb dễ dàng phản ứng với dung dịch HCl loãng nguội, giải phóng khí H2. 
	C. CuO nung nóng khi tác dụng với NH3 hoặc CO, đều thu được Cu. 
	D. Ag không phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng nhưng phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc nóng.
60. Thực hiện các thí nghiệm sau:  (I) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH.  (II) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2. 
	(III) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn.  (IV) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3.  (V) Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3.  ; (VI) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2.  Các thí nghiệm đều điều chế được NaOH là: 
	A. II, III và VI.	 B. I, II và III. 	C. I, IV và V. 	D. II, V và VI. 
61. Cho sơ đồ chuyển hoá giữa các hợp chất của crom: 
  Các chất X, Y, Z, T theo thứ tự là: 
	A. K2CrO4; KCrO2; K2Cr2O7; Cr2(SO4)3. 	B. KCrO2; K2Cr2O7; K2CrO4; Cr2(SO4)3. 
	C. KCrO2; K2Cr2O7; K2CrO4; CrSO4. 	D. KCrO2; K2CrO4; K2Cr2O7; Cr2(SO4)3. 
62. Khi hoà tan hoàn toàn 0,02 mol Au bằng nước cường toan thì số mol HCl phản ứng và số mol NO (sản phẩm khử duy nhất) tạo thành lần lượt là 
	A. 0,03 và 0,02. 	B. 0,06 và 0,01. 	C. 0,03 và 0,01. 	D. 0,06 và 0,02. 
63. Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng và NaNO3, vai trò của NaNO3 trong phản ứng là
	A. chất xúc tác. 	B. chất oxi hoá. 	C. môi trường.	 D. chất khử.
64. Thực hiện hai thí nghiệm: 1) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M thoát ra V1 lít NO.  ;  2) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch chứa HNO3 1M và H2SO4 0,5 M thoát ra V2 lít NO. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Quan hệ giữa V1 và V2 là (cho Cu = 64)
	A. V2 = V1. 	B. V2 = 2V1. 	C. V2 = 2,5V1. 	D. V2 = 1,5V1.
65. Nung hỗn hợp bột gồm 15,2 gam Cr2O3 và m gam Al ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ hỗn hợp X phản ứng với axit HCl (dư) thoát ra V lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của V là 
	A. 7,84. 	B. 4,48. 	C. 3,36. 	D. 10,08.

66. Hòa tan hoàn toàn 2,7 gam hỗn hợp X gồm Fe, Cr, Al bằng dung dịch HCl dư, thu được 1,568 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, cho 2,7 gam X phản ứng hoàn toàn với khí Cl2 dư, thu được 9,09 gam muối. Khối lượng Al trong 2,7 gam X là bao nhiêu?
	A. 0,54gam	B. 0,81 gam	C. 0,27 gam	D. 1,08 gam
67. Cho sơ đồ phản ứng:
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Biết Y là hợp chất của crom. Hai chất X và Y lần lượt là
	A. CrCl2 và K2CrO4.	B. CrCl3 và K2Cr2O7	C. CrCl3 và K2CrO4	D. CrCl2 và Cr(OH)3
68. Nhận xét nào sau đây không đúng?
	A. BaSO4  và BaCrO4  hầu như không tan trong nước.
	B. Al(OH)3  và Cr(OH)3 đều là hiđroxit lưỡng tính và có tính khử.
	C. SO3  và CrO3 đều là oxit axit.	
	D. Fe(OH)2  và Cr(OH)2 đều là bazơ và có tính khử.
69. Phát biểu nào sau đây là đúng?
	A. Tất cả các phản ứng của lưu huỳnh với kim loại đều cần đun nóng. D. CrO3  tác dụng với nước tạo ra hỗn hợp axit.
	B. Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất từ quặng đolomit.C. Ca(OH)2 được dùng làm mất tính cứng vĩnh cửu của nước.
70. Phát biểu nào sau đây là sai?
	A. Cr(OH)3  tan trong dung dịch NaOH.	B. Trong môi trường axit, Zn khử Cr3+ thành Cr.
	C. Photpho bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3.	D. Trong môi trường kiềm, Br2  oxi hóa CrO2- thành CrO42-
71. Nung nóng 46,6 gam hỗn hợp gồm Al và Cr2O3  (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chia hỗn hợp thu được sau phản ứng thành hai phần bằng nhau. Phần một phản ứng vừa đủ với 300 ml dd NaOH 1M (loãng). Để hòa tan hết phần hai cần vừa đủ dd chứa a mol HCl. Giá trị của a là
	A. 0,9.	B. 1,3.	C. 0,5.	D. 1,5.
72. Cho dãy các ion : Fe2+, Ni2+, Cu2+, Sn2+. Trong cùng điều kiện, ion có tính oxi hóa mạnh nhất trong dãy là
	A. Fe2+	B. Sn2+	C. Cu2+	D. Ni2+
73. Để loại bỏ Al, Fe, CuO ra khỏi hỗn hợp gồm Ag, Al, Fe và CuO, có thể dùng lượng dư dd nào sau đây?
	A. Dung dịch Fe(NO3)3.	B. Dung dịch NaOH.	C. Dung dịch HNO3.	D. ddHCl	
74. Cho các phát biểu:
	A.Tất cả các anđehit đều có cả tính oxi hóa và tính khử;
	B.Tất cả các axit cacboxylic đều không tham gia phản ứng tráng bạc 
	C.Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch;
	D.Tất cả các ancol no, đa chức đều hòa tan được Cu(OH)2. Phát biểu đúng là
	A. (2) và (4)	B. (3) và (4)	C. (1) , (3) 	D. (1) và (2)
75. Oxi hóa hoàn toàn m gam kim loại X cần vừa đủ 0,25m gam khí O2. X là kim loại nào sau đây?
	A. Al.	B. Fe.	C. Cu	D. Ca.
76. Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dd muối (với điện cực trơ) là:
	A. Ni, Cu, Ag.	B. Ca, Zn, Cu.	C. Li, Ag, Sn.	D. Al, Fe, Cr.
77. Hòa tan hoàn toàn 2,43 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn vào một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng thu được 1,12 lít H2 (đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối trong dung dịch X là
	A. 4,83 gam.	B. 5,83 gam.	C. 7,33 gam.	D. 7,23 gam.
78. Thực hiện các thí nghiệm sau (ở điều kiện thường): (a) Cho đồng kim loại vào dung dịch sắt(III) clorua.(b) Sục khí hiđro sunfua vào dung dịch đồng(II) sunfat.(c) Cho dung dịch bạc nitrat vào dung dịch sắt(III) clorua. (d) Cho bột lưu huỳnh vào thủy ngân.Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là
	A. 3.	B. 1.	C. 4.	D. 2.
79. Cho 100 ml dung dịch AgNO3  2a mol/l vào 100 ml dd Fe(NO3)2  a mol/l. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 8,64 gam chất rắn và dd X. Cho dung dịch HCl dư vào X thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
	A. 22,96.	B. 11,48.	C. 17,22.	D. 14,35.
80. Cho E0pin(Zn-Cu) = 1,10V; và . Suất  điện  động  chuẩn
của pin điện hóa Cu-Ag là
	A. 0,46V.	B. 0,56V.	C. 1,14V.	D. 0,34V.
81. Phát biểu nào sau đây là đúng?
	A. Hỗn hợp FeS và CuS tan được hết trong dung dịch HCl dư.
	B. Thổi không khí qua than nung đỏ, thu được khí than ướt.
	C. Photpho đỏ dễ bốc cháy trong không khí ở điều kiện thường.
	D. Dung dịch hỗn hợp HCl và KNO3  hoà tan được bột đồng.
82. Cho 29 gam hỗn hợp gồm Al, Cu và Ag tác dụng vừa đủ với 950 ml dung dịch HNO3  1,5M, thu được dung dịch chứa m gam muối và 5,6 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm NO và N2O. Tỉ khối của X so với H2 là 16,4. Giá trị của m là
	A. 98,20.	B. 97,20.	C. 98,75.	D. 91,00.
83. Cho các chất riêng biệt sau: FeSO4, AgNO3, Na2SO3, H2S, HI, Fe3O4, Fe2O3  tác dụng với dung dịch H2SO4  đặc, nóng. Số trường hợp xảy ra phản ứng oxi hoá - khử là
	A. 6.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
84. Cho phương trình hóa học (với a, b, c, d là các hệ số):

aFeSO4  + bCl2 cFe2(SO4)3 + dFeCl3Tỉ lệ a : c là
	A. 4 : 1.	B. 3 : 2.	C. 2 : 1.	D. 3 : 1.
85. Hoà tan Au bằng nước cường toan thì sản phẩm khử là NO; hoà tan Ag trong dung dịch HNO3  đặc thì sản phẩm khử là NO2. Để số mol NO2  bằng số mol NO thì tỉ lệ số mol Ag và Au tương ứng là
	A. 1 : 2.	B. 3 : 1.	C. 1 : 1.	D. 1 : 3.
86. Người ta điều chế H2  và O2  bằng phương pháp điện phân dung dịch NaOH với điện cực trơ, cường độ dòng điện 0,67A trong thời gian 40 giờ. Dung dịch thu được sau điện phân có khối lượng 100 gam và nồng độ NaOH là 6%. Nồng độ dung dịch NaOH trước điện phân là (giả thiết lượng nước bay hơi không đáng kể)
	A. 5,08%.	B. 6,00%.	C. 5,50%.	D. 3,16%.
87. Trường hợp nào sau đây tạo ra kim loại?
	A. Đốt FeS2  trong oxi dư. 	B. Nung hỗn hợp quặng apatit, đá xà vân và than cốc trong lò đứng.
	C. Đốt Ag2S trong oxi dư.	D. Nung hỗn hợp quặng photphorit, cát và than cốc trong lò điện.
ĐỀ 1 (2008 – 2009)
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 32 câu, từ câu 1 đến câu 32)
1.Nhóm các chất nào dưới đây đều có tính lưỡng tính:
	A. NaHCO3, Al2O3, Al(OH)3, Cr2O3, Cr(OH)3
	B. NaHCO3, Al2O3, Al(OH)3, CrO, Cr(OH)3
	C. NaHCO3, Al2O3, Al(OH)3, Cr2O3, Cr(OH)2
	D. NaHCO3, Al2O3, Al(OH)3, CrO3, Cr(OH)3
2.Cho dung dịch MgCl2. Để điều chế kim loại Mg, người ta thực hiện theo cách nào sau đây?
	A. Điện phân dung dịch MgCl2
	B. Cô cạn dung dịch, điện phân nóng chảy MgCl2
	C. Cho Na tác dụng với dung dịch MgCl2
	D. Cho tác dụng với dung dịch NaOH, nhiệt phân kết tủa thu được MgO, dùng H2 khử MgO.
3.Có hai dung dịch X và Y đều có pH > 7. Trộn hai dung dịch với nhau thấy xuất hiện kết tủa. Chất tan trong hai dung dịch X và Y có thể là:
	A. NaOH và FeCl3				B. Ca(OH)2 và Ca(HCO3)2	
	C. H2SO4 và BaCl2				D. NaAlO2 và HCl
4.Ngâm thanh Zn vào dung dịch muối X sau một thời gian thấy khối lượng thanh Zn giảm. Giả sử toàn bộ lượng kim loại sinh ra bám trên thanh Zn thì chất tan trong dung dịch X là:
	A. MgCl2		B. CuCl2		C. AgNO3			D. Pb(NO3)2
5.Để phân biệt hai khí H2S và SO2 người ta dùng dung dịch:
	A. Br2			B. NaOH		C. Ca(OH)2			D. HCl
6.Cho các chất: Ca(OH)2, NaOH, Na2CO3, Na3PO4, H2SO4. Số chất có thể làm mềm nước cứng  là:
	A. 2			B. 3			C. 4			D. 5
7.Nếu xếp các kim loại kiềm thổ theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân thì:
	A. Bán kính nguyên tử giảm dần		B. Năng lượng ion hóa giảm dần
	C. Tính khử giảm dần			D. Khả năng phản ứng với nước giảm dần
8.Dẫn hỗn hợp khí gồm H2, CO2, SO2 đi qua dung dịch Ba(OH)2  dư, khí thoát ra
	A. chỉ có H2		B. chỉ có SO2		C. gồm CO2 và H2		D. gồm H2 và SO2
9.Cho dãy các chất và ion: SO2, Na+, Fe2+, Ca2+, Cr3+,  S2-, Cl-. Số chất và ion trong dãy đều có tính oxi hóa và tính khử là:
	A. 5			B. 2		C. 4			D. 3
10.Nhóm các chất nào dưới đây tan hoàn toàn trong nước tạo ra dung dịch kiềm
	A. Na, K, CaO, BaO			B. Na, Al, CaO, BaO
	C.  K, Fe, MgO, FeO		D. Na, Cr, CrO3, Fe2O3
11.Cây đinh sắt trong trường hợp nào sau đây bị gỉ sắt nhiều hơn?
A. Quấn vài vòng dây đồng rồi để nơi ẩm ướt	B. Ngâm trong dầu máy
C. Để nơi ẩm ướt					D. Ngâm trong dầu ăn
12.Cho dãy các chất: FeO, Fe3O4, Al2O3, HCl, Fe2O3. Số chất trong dãy bị oxi hóa bởi dung dịch H2SO4 đặc, nóng là:
	A. 2			B. 3			C. 4			D. 5
13.Cho dãy các kim loại: Al, Cr, Hg, W. Hai kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất và cao nhất tương ứng là:
	A. Hg, Al		B. Al, Cr		C. Hg, W		D. W, Cr
14.Nhôm không tan trong dung dịch 
	A. HCl			B. NaOH		C. NaHSO4		D. Na2SO4
15.Khi cho dung dịch muối sắt (II) vào dung dịch kiềm, có mặt không khí đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hợp chất
	A. Fe(OH)2		B. Fe(OH)3		C. FeO			D. Fe2O3
16.Cho dãy các ion: Ca2+, Al3+, Fe2+, Fe3+. Ion trong dãy có số electron độc thân lớn nhất là:
	A. Al3+		B. Ca2+		C. Fe2+			D. Fe3+
17.Nhiên liệu nào sau đây thuộc loại nhiên liệu sạch đang được nghiên cứu sử dụng thay thế một số nhiên liệu khác gây ô nhiễm môi trường?
	A. than đá		B. xăng, dầu		C. khí butan (gaz)		D. khí hiđro
18.Khi cho :
- từ từ d NaOH đến dư vào  dung dịch AlCl3 (1)
- từ từ dd HCl đến dư vào dung dịch  NaAlO2 (2)
Hiện tượng giống nhau giữa (1) và (2) là:
A.  kết tủa keo trắng.				B. kết tủa trắng.
C.  kết tủa trắng tan dần.  			D. kết tủa keo trắng tan dần.
19.Nêu hiện tượng xảy ra khi nhỏ vài giọt dung dịch HCl vào cốc đựng dung dịch K2CrO4?
	A. không có hiện tượng				
	B. có kết tủa Cr(OH)3 màu xanh xuất hiện
	C. dung dịch từ màu da cam chuyển sang màu vàng
	D. dung dịch từ màu vàng chuyển sang màu da cam
20.Tính khối lượng bột nhôm cần dùng để điều chế 31,2 g crom ( biết hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm đạt 80%)
	A. 16,2g		B. 20,25g		C. 21,6 g			D. 27 g
21.Cho m gam Cu tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp 0,1 mol NO và 0,2 mol NO2 . Tính m ?
	A. 16g			B. 32g			C. 9,6g		D. 22,4g 
22.Hoà tan m gam oxit sắt cần 600 ml dung dịch HCl 0,5M, nếu khử toàn bộ m gam oxit sắt trên bằng CO nóng, dư thu được 5,6 g sắt. Công thức phân tử oxit sắt là.
A. Fe3O4.		B. FeO.		C. Fe2O3.		D.Fe3O2
23.Cho 4,48 lít CO2 (đktc) vào 300 ml dung dịch Ca(OH)2 0,5M thu được a (g) kết tủa. Tính a? 
A. 5g			B. 15g			C. 10g			D. 20g
24.Cần phải dùng bao nhiêu ml dung dịch HCl 0,1M để trung hoà 100 ml dung dịch KOH 0,05M và Ba(OH)2 0,025M.
	A. 100 ml		B. 50 ml		C. 150 ml		D. 200 ml
25.Điện phân muối clorua kim loại kiềm nóng chảy, người ta thu được 6,72 lít khí(đktc) ở anôt và 13,8 g kim loại ở catôt. Công thức phân tử của muối đã điện phân là:
A. KCl.		B. NaCl.		C. LiCl.		D. CsCl.
26.Cho 28 g hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, CuO tác dụng vừa đủ với 500 ml dd H2SO4 1 M. Khối lượng muối sunfat tạo ra trong dung dịch là:
	A. 77 g		B. 76 g		C. 68 g		D. 67 g
27.Nhận biết các chất rắn mất nhãn sau: Al, Al2O3, Mg. Dùng thuốc thử nào dưới đây không phù hợp:
	A. dd KOH					B. dd NaOH		
C. dd HCl					D. dd dd Ba(OH)2
28.Cho 10g hỗn hợp Al, Mg, Al2O3 tác dụng  hết với dung dịch NaOH dư được 6,72 lít khí(đktc). Thành phần % của Al trong hỗn hợp là:
A. 27%   		B. 54%		C.81%			D. 40,5%
29.Cho dung dịch  chứa 0,6 mol HCl vào dung dịch chứa 0,3 mol NaAlO2, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa có khối lượng là bao nhiêu
A. 7,8g		B. 15,6g		C. 23,4g			D. 46,8g
30.Cho 4,8g Cu vào dung dịch chứa 0,1 mol HNO3 , phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thể tích khí NO(đktc) thu được là:
	A. 0,56 lít		B. 0,28 lít		C. 1,68 lít		D. 1,12 lít 
31.Cho hỗn hợp gồm Na,Al  có tỉ lệ số mol là 1 : 2 vào nước dư . Sau phản ứng kết thúc thu được 4,48 lít H2 (đktc) và m gam chất rắn. Giá trị của m là:
A. 2,7 g		B. 5,4 g		C. 10,8g		D. 21,6g
32.Cho 0,5  mol NaHCO3 và MgCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl. Khí thoát ra được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu được số gam kết tủa là
A. 100g			B. 50g			C. 25g			D. 20g
II. PHẦN RIÊNG [ 8 câu ]
 Thí sinh học chương trình nào thì chỉ làm phần dành riêng cho chương trình đó ( phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn ( 8 câu, từ câu 33 đến câu 40)
33.Cho các dung dịch mất nhãn sau: CuCl2, FeCl3, AlCl3, NH4Cl. Nếu chỉ dùng một thuốc thử là dung dịch NaOH cho từ từ đến dư vào các mẩu thử thì nhận ra được mấy chất:
	A. 1			B. 2			C. 3			D. 4
34.Hòa tan hoàn toàn 6,2g Na2O vào nước được 200 ml dung dịch A. Tính CM của NaOH trong dung dịch A
	A. 1M			B. 2M			C. 0,5M		D. 4M
35.Nguyên nhân gây nên những tính chất vật lý chung của kim loại như tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt và có ánh kim là do:
A. các e tự do trong kim loại gây ra.	B. bán kính và điện tích ion.
C. khối lượng nguyên tử.			D. mật độ e tự do trong mạng kim loại.
36.Trong điều kiện bình thường kimloại nào tác dụng với dd HCl giải phóng khí H2?
	A. Ag			B. Au			C. Cu			D. Mg
37.Khi cho dung dịch chứa a mol NaOH vào dung dịch chứa b mol AlCl3. Để thu được kết tủa lớn nhất thì:
	A. a = b		B. a = 3b		C. a< 4b		D. a< 2b
38.Hoà tan hoàn toàn hợp kim Al – Mg bằng dung dịch HCl dư thu được 11,2 lít H2 (đktc). Nếu cho lượng hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 6,72 lít H2( đktc). Khối lượng của Al trong hợp kim là: 
A. 5,4g			B. 2,7g		C. 8,1g		D. 10,8 g
39.Cho 8,96 lít khí CO2 (đktc) vào 500ml dung dịch KOH 2M. Sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch chứa các chất:
A. KHCO3, K2CO3	B. KHCO3		C. K2CO3		D. K2CO3, KOH
40.Trong các cặp kim loại sau đây, cặp nào bền vừng trong môi trường không khí  và nước do có màng oxit bảo vệ:
	A. Fe và Al		B. Fe và Cr		C. Al và Cr		D. Cu và Al
B. Theo chương trình Nâng cao ( 8 câu, từ câu 41 đến câu 48 )
41.Dung dịch X chứa NH3 bão hoà trong dung dịch NaOH. Cho X dư lần lượt vào các dung dịch muối:ZnCl2, AlCl3, MgCl2, CuCl2 thì kết tủa nào sẽ sinh ra:
	A. Zn(OH)2		B. Al(OH)3		C. Mg(OH)2		D. Cu(OH)2
42.Hai hiđroxit đều tan được trong dung dịch NH3 là:
	A. Cu(OH)2 và Ni(OH)2			B. Fe(OH)2 và Ni(OH)2
	C. Cu(OH)2 và Al(OH)3			D. Zn(OH)2 và Al(OH)3
43.Khí SO2 không phản ứng với dung dịch nào sau đây:
	A. dd brom		B. dd KMnO4	C. dd Fe2(SO4)3	D. dd FeSO4
44.Nung đá vôi được chất rắn A. Hoà tan A trong nước dư được dung dịch B. Sục CO2 vào dung dịch B được chất rắn C và còn lại dung dịch E. Thêm Ba(OH)2 vào dung dịch E thấy tách ra chất rắn X. X có chứa:
A. CaCO3		B. BaCO3		C. CaCO3 + BaCO3		D. CaO
45.Hỗn hợp A gồm Al, Zn, Mg hoà tan vừa vặn trong 800 ml dd HNO3 sinh ra hỗn hợp gồm 0,2 mol N2O + 0,1 mol NO. Dung dịch HNO3 đã dùng có CM là:
	A. 1 M		B. 2 M		C. 3 M		D. 4 M
46.Hấp thụ hoàn toàn 8,96 lít CO2 ( đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,4M, sinh ra m gam kết tủa. Giá trị của m là:
	A. 39,4g		B. 35,46g		C. 19,7g		D. 23,64g 
47.Cho 6,4g bột Cu tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sinh ra V lít khí NO ( sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là:
	A. 1,492		B. 0,896		C. 3,584		D. 1,344 
48.Suất điện động của pin điện hóa không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây:
A. Bản chất của kim loại làm điện cực		B. Chiều di chuyển của electron ở mạch ngoài
C. Nồng độ của các dung dịch trong muối	D. Nhiệt độ

ĐỀ 2 (2009 – 2010)
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 32 câu, từ câu 1 đến câu 32)
1.Nhóm các chất nào dưới đây đều có tính lưỡng tính:
	A. NaHCO3, Al2O3, Al(OH)3, Cr2O3, Cr(OH)3, Zn(OH)2
	B. NaHCO3, Al2O3, Al(OH)3, CrO, Cr(OH)3, Pb(OH)2
	C. NaHCO3, Al2O3, Al(OH)3, Cr2O3, Cr(OH)2, Fe(OH)2
	D. NaHCO3, Al2O3, Al(OH)3, CrO3, Cr(OH)3, Fe(OH)3
2.Nhận xét nào dưới đây không đúng:
	A. Nguyên tắc điều chế kim loại là khử các cation kim loại thành kim loại.  
	B. Để điều chế Ca từ dung dịch CaCl2 ta tiến hành cô cạn dung dịch rồi điện phân CaCl2 nóng chảy
	C. Phương pháp thường dùng để điều chế Fe từ Fe3O4 là phương pháp nhiệt luyện
	D. Để điều chế Cu từ dung dịch CuSO4 ta dùng phương pháp thuỷ luyện bằng cách cho Na vào dung dịch CuSO4 thu được Cu
3.Có hai dung dịch X và Y đều có pH = 7. Trộn hai dung dịch với nhau thấy xuất hiện kết tủa. Chất tan trong hai dung dịch X và Y có thể là:
	A. NaOH và FeCl3				B. Ca(OH)2 và Ca(HCO3)2	
	C. Na2SO4 và BaCl2				D. NaAlO2 và HCl
4.Ngâm thanh Zn vào dung dịch muối X sau một thời gian thấy khối lượng thanh Zn tăng. Giả sử toàn bộ lượng kim loại sinh ra bám trên thanh Zn thì chất tan trong dung dịch X là:
	A. MgCl2		B. CuCl2		C. AgNO3		D. Fe(NO3)2
5.Để phân biệt hai khí O2 và SO2 người ta không dùng dung dịch nào dưới đây:
	A. Br2			B. Ba(OH)2		C. Ca(OH)2		D. HCl
6.Cho các chất: Ca(OH)2, Na2CO3, Na3PO4, H2SO4. Số chất có thể làm mềm nước cứng tạm thời  là:
	A. 2			B. 3			C. 4			D. 1
7.Nếu xếp các kim loại kiềm thổ theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân thì:
	A. Bán kính nguyên tử giảm dần		B. Năng lượng ion hóa tăng dần
	C. Tính khử tăng dần			D. Khả năng phản ứng với nước giảm dần

8.Trong phản ứng: Cu + HNO3 Cu(NO3)2 + NO + H2O. Số phân tử HNO3 đóng vai trò là chất oxi hóa là:
	A. 2			B. 3			C. 6			D. 8
9.Cho dãy các chất: SO2, NaCl, FeO, Fe3O4, FeCl2, CrCl3, Fe(OH)3. Số chất  trong dãy đều có tính oxi hóa và tính khử là:
	A. 5			B. 2		C. 4			D. 3
10.Nhóm các chất nào dưới đây tan hoàn toàn trong nước tạo ra dung dịch kiềm
	A. Na, K, CaO, BaO			B. Na, Al, CaO, BaO
	C.  K, Fe, MgO, FeO			D. Na, Cr, CrO3, Fe2O3
11.Cho các hợp kim: Fe – C; Fe – Zn; Fe – Cu; Fe – Al. Để trong môi trường không khí ẩm và bị ăn mòn điện hoá thì số hợp kim trong đó Fe bị ăn mòn là:
	A. 1			B.2			C. 3			D. 4
12.Cho dãy các chất: FeO, Fe3O4, Al2O3, HI, Fe2O3, FeCl2. Số chất trong dãy bị oxi hóa bởi dung dịch H2SO4 đặc, nóng là:
	A. 2			B. 3			C. 4			D. 5
13.Cho dãy các kim loại: Au, Ag, Al, Cu. Hai kim loại dẫn điện tốt nhất và dẻo nhất tương ứng là:
	A. Ag, Al		B. Al, Cu		C. Ag, Au		D. Au , Cu
14.Phản ứng nhiệt nhôm là phản ứng giữa nhôm với  
	A. HCl		B. NaOH		C. NaHSO4		D. Fe3O4
15.Khi cho dung dịch Ba(OH)2 dư dung dịch hỗn hợp FeSO4, FeCl3, để trong không khí đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất kết tủa gồm:
	A. Fe(OH)2, Fe(OH)3				B. Fe(OH)3, BaSO4		
C. Fe(OH)2, Fe(OH)3, BaSO4			D. Fe2O3, BaCl2, FeO
16.Cho dãy các nguyên tử: 12Mg; 20Ca; 24Cr; 26Fe. Nguyên tử ở trạng thái cơ bản có electron độc thân ở phân lớp s là: 
	A. Mg			B. Ca			C. Cr			D. Fe
17.Nhiên liệu nào sau đây thuộc loại nhiên liệu sạch đang được nghiên cứu sử dụng thay thế một số nhiên liệu khác gây ô nhiễm môi trường?
	A. than đá		B. xăng, dầu		C. khí butan (gaz)	D. khí hiđro
18.Khi cho :
- từ từ dung dịch NH3 đến dư vào  dung dịch AlCl3 (1)
- từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch  NaAlO2 (2)
Hiện tượng giống nhau giữa (1) và (2) là:
A.  kết tủa keo trắng.				B. kết tủa xanh.
C.  kết tủa trắng tan dần.  			D. kết tủa keo trắng tan dần.
19.Nêu hiện tượng xảy ra khi nhỏ vài giọt dung dịch HCl vào cốc đựng dung dịch K2CrO4?
	A. không có hiện tượng
	B. có kết tủa Cr(OH)3 màu xanh xuất hiện
	C. dung dịch từ màu da cam chuyển sang màu vàng
	D. dung dịch từ màu vàng chuyển sang màu da cam
20.Một loại than đá có chứa 2% lưu huỳnh dùng trong nhà máy nhiệt điện. Nếu nhà máy đốt hết 100 tấn than trong một ngày đêm thì lượng khí SO2 do nhà máy xả vào khí quyển trong một năm là:
	A. 1420 tấn		B. 1250 tấn		C. 1530 tấn		D. 1460 tấn
 21.Cho m gam Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư thu được hỗn hợp chỉ gồm 0,1 mol NO và 0,3 mol N2O . Tính m ?
	A. 24,3g		B. 10,8g		C. 5,4g		D. 13,5g 
22.Hoà tan m gam oxit sắt cần 400 ml dung dịch HCl 0,5M, nếu khử toàn bộ m gam oxit sắt trên bằng CO nóng, dư thu được 8,4 g sắt. Công thức phân tử oxit sắt là.
A. Fe3O4.		B. FeO.		C. Fe2O3.		D.Fe3O2
23.Cho 0,448 lít CO2 (đktc) vào 300 ml dung dịch Ca(OH)2 0,1M thu được a (g) kết tủa. Tính a? 
A. 5g			B. 15g			C. 1g			D. 2g
24.Một kim loại M tác dụng được với dung dịch HCl, dung dịch Cu(NO3)2,dung dịc HNO3 đặc nguội. Kim loại M là:
	A. Al			B. Zn			C. Ag			D. Fe
25.Điện phân muối clorua kim loại kiềm nóng chảy, người ta thu được 2,24 lít khí(đktc) ở anôt và 7,8 g kim loại ở catôt. Công thức phân tử của muối đã điện phân là:
A. KCl.		B. NaCl.		C. LiCl.		D. CsCl.
26.Cho 14 g hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, CuO tác dụng vừa đủ với 500 ml dd H2SO4 0,5 M. Khối lượng muối sunfat tạo ra trong dung dịch là:
	A. 38,5 g		B. 38 g		C. 34 g		D. 33,5 g
27.Nhận biết các chất rắn mất nhãn sau: Al, Al2O3, Mg. Dùng thuốc thử nào dưới đây:
	A. dd NH3		B. dd NaOH		C. dd HCl		D. dd dd HNO3
28.Cho 20g hỗn hợp Al, Mg, Al2O3 tác dụng  hết với dung dịch NaOH dư được 6,72 lít khí(đktc). Thành phần % của Al trong hỗn hợp là:
A. 27%   		B. 54%		C.81%			D. 40,5%
29.Cho dung dịch  chứa 1,1 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,3 mol AlCl3, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa có khối lượng là bao nhiêu
A. 7,8g	B. 15,6g		C. 23,4g			D. 46,8g
30.Hoà tan hỗn hợp gồm 16g Fe2O3 và 9,6g Cu bằng 300 ml dung dịch HCl 2M. Khi phản ứng xảy ra hòn toàn, thì khối luợng chất rắn chưa bị hoà tan là:
	A.9,6g		B.6,4g		C. 3,2g	D. 0,0g
31.Lần lượt cho từng kim loại Mg, Al, Fe, Cu ( có số mol bằng nhau) tác dụng với lượng dư dung dịch HCl. Khi phản ứng hoàn toàn thì thể tích H2 ( trong cùng điều kiện) thoát ra nhiều nhất từ kim loại:
	A. Mg		B. Al		C. Fe		D. Cu
32.Cho 16,8g hỗn hợp NaHCO3 và MgCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl dư. Khí thoát ra được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu được số gam kết tủa là
A. 100g			B. 50g			C. 25g			D. 20g

II. PHẦN RIÊNG [ 8 câu ]
 Thí sinh chọn một trong hai phần sau để làm ( phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn ( 8 câu, từ câu 33 đến câu 40)
33.Cho các dung dịch mất nhãn sau: CuCl2, FeCl3, AlCl3, NH4Cl. Nếu chỉ dùng một thuốc thử là dung dịch NaOH cho từ từ đến dư vào các mẩu thử thì nhận ra được mấy chất:
	A. 1		B. 2		C. 3		D. 4
34.Cho 15,5 g hỗn hợp 2 muối cacbonat của hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì liên tiếp tác dụng hết với dung dịch HCl , thu được 2,24 lít khí (đktc). Khối lượng muối tạo ra sau phản ứng là:
A. 16,6g		B. 15,6g		C. 14,75g		D. 20,5g
35.Nguyên nhân gây nên những tính chất vật lý chung của kim loại như tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt và có ánh kim là do:
A. các e tự do trong kim loại gây ra.	B. bán kính và điện tích ion.
C. khối lượng nguyên tử.			D. mật độ e tự do trong mạng kim loại.
36.Cho Ba vào các dung dịch sau: NaHCO3, CuSO4, (NH4)2CO3, NaNO3, MgCl2. Số dung dịch tạo ra kết tủa:
	A. 1			B. 2			C. 3		D. 4
37.Cho Fe3O4 vào dug dịch chứa hỗn hợp HCl, H2SO4 loãng dư, số chất tan có trong dung dịch sau khi phản ứng kết thúc là:
	A. 2			B. 4			C.5 		D. 6
 38.Dùng quặng hematit chứa 90% Fe2O3 để sản xuất 1 tấn gang  chứa 95% Fe . Hiệu suất quá trình là 80%. khối lượng quặng hematit cần dùng là:
A. 1,88492 tấn	B. 1,02857 tấn		C. 1,8802 tấn		D. 1,9005 tấn
39.Cho hỗn hợp Fe, FeO có khối lượng a (g). Cho khí CO dư qua a (g) đun nóng thu được 11,2g Fe. Cũng a(g) trên tác dụng với dung dịch HCl dư, phản ứng xong thu được 0,2g H2. Giá trị của a? 
A. 12,8g		B. 18,4g		C. 24g			D. 16,8g
40.Trong các cặp kim loại sau đây, cặp nào bền vừng trong môi trường không khí  và nước do có màng oxit bảo vệ:
	A. Fe và Al		B. Fe và Cr		C. Al và Cr		D. Cu và Al
B. Theo chương trình Nâng cao ( 8 câu, từ câu 41 đến câu 48 )
41.Dung dịch X chứa NH3 bão hoà trong dung dịch NaOH. Cho X dư lần lượt vào các dung dịch muối:ZnCl2, FeCl3, MgCl2, CuCl2, NiCl2 thì thu được bao nhiêu chất kết tủa:
	A. 3			B. 2			C. 1			D. 4
42.Thí nghiệm nào sau đây sau khi hoàn thành có kết tủa?
	A. Cho dung dịch AlCl3 dư vào dung dịch NaAlO2( hay Na[Al(OH)4]
	B. Cho Al kim loại vào dungdịch NH4HCO3
	C.Zn vào dung dịch KOH
	D. Cho dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch NaAlO2 ( hay Na[Al(OH)4]
 43.Cho 2,43 g Al tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch B và V lít khí NO(đktc) duy nhất. Cô cạn dung dịch B tạo ra 21,53 g chất rắn. Tính V?
A. 0,224		B. 2,016		C. 0,448		D. 1,54
44.Hòa tan hoàn toàn 11g bột Al và Fe trong dd HCl. Sau khi phản ứng xong khối lượng dung dịch axit tăng thêm 10,2 g. Khối lượng hỗn hợp muối thu được là :
	A. 26,7 gam		B. 12,7 gam	  	C. 39,4gam		D. 38,75 gam
45.Hỗn hợp A gồm Na + Al hoà tan hết trong lượng nước dư thu được a mol H2 và còn lại dung dịchB gồm NaAlO2 và NaOH dư. B tác dụng với lượng tối đa dung dịch chứa b mol HCl . Tỷ số a : b có gía trị
	A. 1:1			B. 1: 2			C. 1:3			D. 1:4
46.Hòa tan 8,05g kim loại Na vào 100 ml dd AlCl3  1M khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng kết tủa thu được bằng
	A. 2,7g		B. 3,9g		C. 7,8g		D. 9,5g
47.Cho dung dịch chứa 0,1 mol Ba(AlO2)2 tác dụng với dung dịch H2SO4 thì lượng kết tủa sinh ra tối đa là:
	A. 15,6g		B. 38,9g		C. 23,3g		D. 31,1g

48.Có phản ứng : X  + HNO3  Fe(NO3)3 + NO + H2O. Số hợp chất X có thể thực hiện phản ứng trên:
A. 4			B. 5			C. 3			D. 2

ĐỀ 3 (2010 – 2011) 
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 32 câu, từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1: Chọn sơ đồ phản ứng đúng?
A. Fe + Cl2 → FeCl2				B. Fe + ZnSO4 → Zn + FeSO4		
C. Fe + 2H2SO4 → FeSO4 + SO2 + 2H2O		D. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
Câu 2: Cho các dung dịch FeCl3, CuCl2, NH4Cl, NH4NO3, AlCl3. Chỉ dùng dung dịch NaOH làm thuốc thử có thể nhận biết được bao nhiêu dung dịch?
A. 3	B. 2	C. 5	D. 4
Câu 3: Cho luồng khí CO đi qua m(g) hỗn hợp chất rắn gồm CuO, Fe2O3 và PbO đun nóng thu được 50,6(g) chất rắn. Hỗn hợp khí sau phản ứng dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 40(g) kết tủa. Giá trị của m là:
A. 44,2	B. 57	C. 63,4	D. 65
Câu 4: Cho 450ml dd NaOH 1M tác dụng với 650 dung dịch AlCl3 1M. Kết tủa thu được đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m(g) chất rắn. Giá trị của m là:
A. 22,1	B. 15,3	C. 10,2	D. 7,65
Câu 5: Hòa tan hoàn toàn m(g) Cu bằng dung dịch HNO3 dư thu được hỗn hợp khí gồm 0,02mol NO và 0,01mol NO2. Giá trị của m là:
A. 1,92	B. 2,24	C. 1,6	D. 3,2
Câu 6: Khi điện phân NaCl nóng chảy, Ion Na+ di chuyển về:
A. cực âm và bị khử	B. cực dương và bị oxi hóa
C. cực âm và bị oxi hóa	D. cực dương và bị khử
Câu 7: Ion X+ có cấu hình electron là 1s22s22p6. Nhận định nào sau đây không đúng?
A. X thuộc nhóm VIIIA	B. X có 8 electron lớp ngoài cùng
C. X là một khí hiếm	D. X thuộc chu kì 3
Câu 8: Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất?
A. Mg	B. Na	C. Cu	D. Fe
Câu 9: Nhận xét nào dưới đây không đúng:
A. Để bảo quản natri ta ngâm nó vào trong dầu hoả
B. Để thu hồi Hg bị rơi vãi người ta rắc lên nó một ít bột lưu huỳnh
C. Nguyên nhân chủ yếu gây thủng tầng ozon là do clo và các hợp chất của clo
D. Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép( hợp kim giữa Fe và C) người ta gắn vào vỏ tàu phần chìm dưới nước một tấm kim loại bằng đồng.
Câu 10: Chất nào sau đây hoàn tan Fe3O4 thành dung dịch chỉ chứa một muối?
A. HCl	B. HNO3	C. NaOH	D. H2SO4 loãng
Câu 11: Cho các chất: Ca(OH)2, NaOH, Na2CO3, Na3PO4, H2SO4. Số chất có thể làm mềm nước cứng có tính cứng vĩnh cửu là:
A. 5	B. 3	C. 4	D. 2
Câu 12: Điện phân nóng chảy 2,04 tấn Al2O3 thu được 0,864 tấn Al. Hiệu suất quá trình điện phân đạt:
A. 60%	B. 70%	C. 80%	D. 90%
Câu 13: A là hỗn hợp rắn gồm Na2O, Al2O3, FeO , CuO cho A vào nước dư được dung dịch và rắn B. Hoà tan rắn B trong dung dịch  KOH thu được rắn C. Vậy rắn B chứa các chất?
A. FeO, CuO	B. Al2O3, CuO	C. Al2O3, FeO	D. Al2O3, FeO, CuO
Câu 14: Hợp chất nào sau đây không có tính lưỡng tính?
A. Al(OH)3	B. Na2CO3	C. Ca(HCO3)2	D. Cr2O3
Câu 15: Chọn phát biểu sai:
A. Al tan được trong dung dịch NaOH
B. Có thể loại bỏ tính cứng tạm thời bằng cách đun nóng
C. Hợp chất Fe(III) có tính khử
D. Hợp chất Cr(VI) có tính oxi hóa
Câu 16: Nung 8,1(g) Al với 16(g) Fe2O3 đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp X, Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là:
A. 10,08	B. 2,24	C. 3,36	D. 6,72
Câu 17: Khi đun nóng, Al không khử được oxit nào sau đây?
A. Fe2O3	B. MgO	C. CuO	D. Cr2O3
Câu 18: Kim loại nào sau đây có thể khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4?
A. Ag	B. Fe	C. Ba	D. Na
Câu 19: Ngâm các hợp kim: Cu-Zn, Fe-C, Ag-Ni vào dung dịch chất điện li. Các chất bị mòn điện hóa trong mỗi trường hợp lần lượt là:
A. Zn, Fe, Ni	B. Cu, Fe, Ag	C. Zn, C, Ni	D. Cu, C, Ag
Câu 20: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Nước cứng chứa nhiều ion Ca2+ và Mg2+
B. Kim loại có tính khử
C. Al tan trong dung dịch H2SO4 đặc nguội
D. Nhận biết ion Na+ bằng phương pháp thử màu ngọn lửa.
Câu 21: Chọn dãy kim loại tan trong nước ở nhiệt độ thường.
A. Na, Fe	B. Cr, Ni	C. Mg, Zn	D. K, Ba
Câu 22: Cho 11,2(g) Fe tác dụng với oxi thu được 13,6(g) hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Hòa tan X bằng dd HNO3 loãng dư thu được V lít NO duy nhất. Tính V?
A. 4,48	B. 3,36	C. 2,24	D. 6,72
Câu 23: Ngâm một thanh Fe vào 500ml dung dịch CuSO4 đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng thanh Fe tăng thêm 1,6(g). Nồng độ của dung dịch CuSO4 đã dùng là:
A. 0,4M	B. 0,2M	C. 0,1M	D. 0,6M
Câu 24: Cho một mẫu Zn vào dung dịch HNO3 vừa đủ thu được dung dịch X và không có khí thoát ra, chất tan trong dung dịch X là:
A. Zn(NO3)2, NH4NO3	B. Zn(NO3)2
C. Zn(NO3)2, HNO3 dư	D. Zn(NO3)2, NH4OH
Câu 25: Cho 6,72 lít H2 đi qua ống đựng 48(g) CuO nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn A. Hòa tan A bằng dung dịch HNO3 loãng, dư thu được V lit NO (đktc). Giá trị của V là:
A. 2,24	B. 4,48	C. 8,96	D. 6,72
Câu 26: Chất nào sau đây khi tác dụng với H2SO4 đặc nóng có thể giải phóng khí SO2?
A. ZnO	B. MgO	C. CuO	D. FeO
Câu 27: Hòa tan 12(g) hỗn hợp Al, Fe trong dịch NaOH dư thu được 6,72 lít H2 (đktc). Thành phần % về khối lượng của Fe trong hỗn hợp là:
A. 55%	B. 33,75%	C. 66,25%	D. 45%
Câu 28: Cho khí CO2 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 thu được kết tủa X và dung dịch Y. Đun nóng nhẹ dung dịch Y lại thấy xuất hiện kết tủa. Chất tan trong dung Y là:
A. Ca(HCO3)2 và Ca(OH)2     B. CaCO3	C. Ca(HCO3)2    	  D. Ca(OH)2
Câu 29: Chất nào sau đây không tan trong dung dịch HCl?
A. CaCO3	B. Cu	C. Fe2O3	D. Al(OH)3
Câu 30: Nhiệt phân hoàn toàn 23,4(g) hỗn hợp gồm CaCO3 và MgCO3 thu được 12,4(g) chất rắn. Thành phần % khối lượng MgCO3 trong hỗn hợp là:
A. 35,9%                  B. 64,1%	C. 53,85%		D. 46,15%	
Câu 31: Cho 1,8(g) kim loại R hóa trị II tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng thu được 1,12 lít NO duy nhất (đktc). Kim loại R là:
A. Mg	B. Zn	C. Fe	D. Cu
Câu 32: Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 và dung dịch chứa b mol NaOH để thu được kết tủa lớn nhất thì:
A. a < 4b	B. a = 3b	C. a = 1/3b	D. a = b
II. PHẦN RIÊNG [ 8 câu ]
 Thí sinh chọn một trong hai phần sau để làm ( phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn ( 8 câu, từ câu 33 đến câu 40)
Câu 33: Trong công nghiệp, Al được điều chế từ Al2O3 bằng phương pháp:
A. điện phân nóng chảy	B. Điện phân dung dịch
C. nhiệt luyện	D. thủy luyện
Câu 34: Hòa tan hoàn toàn 12,1(g) hỗn hợp gồm ZnO và MgO cần dùng 400ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là:
A. 21,4(g)	B. 19,5(g)	C. 23,1(g)	D. 18,3(g)
Câu 35: Trộn hai dung dịch nào sau đây sẽ không thu được kết tủa?
A. NH4NO3 và NaOH          B. AlCl3 và NH3         C. FeCl3 và NaOH          D. NaOH và Ca(HCO3)2
Câu 36: Cho Ba vào các dd sau: NaHCO3, CuCl2, (NH4)2CO3, CrCl3, MgCl2. Số dung dịch tạo ra kết tủa:
A. 3	B. 2	C. 5	D. 4
Câu 37: Kết luận không đúng:
A. nguyên tắc để điều chế kim loại là khử ion kim loại thành kim loại
B. nguyên tắc làm mềm tính cứng là làm giảm nồng độ ion Ca2+, Mg2+
C. tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là tính khử
D. giống như nhôm, sắt có thể tan trong dung dịch kiềm mạnh
Câu 38: Khí nào sau đây làm xanh giấy quỳ tím ẩm?
A. CO2	B. NH3	C. SO2	D. H2S
Câu 39: Hòa tan hoàn toàn m(g) Na2O vào nước thu được 500ml dung dịch NaOH 0,1M. Giá trị của m là:
A. 3,1	B. 1	C. 2	D. 1,55
Câu 40: Điện phân nóng chảy hoàn toàn 22,2(g) muối XCl2 thu được 4,48 lít khí clo (đktc). Muối đem điện phân là:
A. FeCl2	B. CaCl2	C. BaCl2	D. MgCl2

B. Theo chương trình Nâng cao ( 8 câu, từ câu 41 đến câu 48 )

Câu 41: Có hai dung dịch X và Y đều có pH 7. Trộn hai dung dịch với nhau thấy xuất hiện kết tủa. Chất tan trong hai dung dịch X và Y không thể là:
A. Na2SO4 và BaCl2	B. NaAlO2 và HCl
C. NaOH và FeCl3	D. Ca(OH)2 và Ca(HCO3)2
Câu 42: Khi cho dung dịch Ba(OH)2 dư dung dịch hỗn hợp CuSO4, FeCl2, để trong không khí đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất kết tủa gồm:
A. Fe(OH)2, Cu(OH)2, BaSO4	B. Fe(OH)3, BaSO4, Cu(OH)2
C. Fe(OH)2, Cu(OH)2	D. CuO, BaCl2, FeO
Câu 43: Hiện tượng nào dưới đây được mô tả không đúng:
A. Sục khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch Ca(OH)2 thấy dung dịch vẩn đục từ từ trong lại
B. Thêm dd kiềm vào muối đicromat ( màu da cam) sẽ tạo thành muối cromat ( màu vàng)
C. Cho dd NaOH từ từ đến dư vào dd AlCl3 thấy có kết tủa keo trắng sau đó tan dần
D. Khi cho khí CO2 từ từ đến dư vào dd NaAlO2 thấy có kết tủa keo trắng sau đó tan dần.
Câu 44: Cho 5,6g CaO tác dụng với nước lấy dư thu được dung dịch A.  Sục 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch A thu được a gam kết tủa. Tính a?
	A. 5g			B. 15g			C. 10 g		D. 7,6g
Câu 45: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt nơtron, electron, proton là 34. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10. Nguyên tố X là:
A. magie	B. sắt	C. natri	D. nhôm
Câu 46: Cho dãy các chất: FeO, Fe3O4, Al2O3, HBr, Fe2O3, FeCl2. Số chất trong dãy bị oxi hóa bởi dung dịch H2SO4 đặc, nóng là:
A. 3	B. 4	C. 2	D. 5
Câu 47: Một oxit sắt chứa 72,41% sắt về khối lượng. Hòa tan 11,6 (g) oxit này bằng dung dịch HCl dư. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.
A. 22,6(g)	B. 38,1(g)	C. 14,475(g)	D. 24,375(g)
Câu 48: Hoà tan hỗn hợp gồm 16g Fe2O3 và 19,2g Cu bằng 800 ml dung dịch HCl 1,5M. Khi phản ứng xảy ra hòn toàn, thì khối luợng chất rắn chưa bị hoà tan là:
A. 6,4g	B. 9,6g	C. 0,0g	D. 12,8g

ĐỀ 4
1. Chọn dãy kim loại tan trong nước ở nhiệt độ thường.
	A. Na, Fe		B. Mg, Zn		C. K, Ba			D. Cr, Ni
2. Phát biểu nào sau đây không đúng?
	A. Kim loại có tính khử
	B. Nước cứng chứa nhiều ion Ca2+ và Mg2+
	C. Nhận biết ion Na+ bằng phương pháp thử màu ngọn lửa.
	D. Al tan trong dung dịch H2SO4 đặc nguội
3. Chất nào sau đây dễ bị nhiệt phân nhất?
	A. BaSO4		B. NaHCO3		C. KNO3			C. NaCl
4. Kim loại nào sau đây có thể khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4?
	A. Na			B. Fe			C. Ag				D. Ba
5. Chọn sơ đồ phản ứng đúng?
	A. Fe + Cl2 → FeCl2			B. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
	C. Fe + ZnSO4 → Zn + FeSO4	D. Fe + 2H2SO4 → FeSO4 + SO2 + 2H2O
6. Hợp chất nào sau đây không có tính lưỡng tính?
	A. Cr2O3		B. Ca(HCO3)2		C. Na2CO3			D. Al(OH)3
7. Trong công nghiệp, Al được điều chế từ Al2O3 bằng phương pháp:
	A. điện phân nóng chảy	B. thủy luyện            C. nhiệt luyện		D. Điện phân dung dịch
8. Cho các chất: Ca(OH)2, NaOH, Na2CO3, Na3PO4, H2SO4. Số chất có thể làm mềm nước cứng có tính cứng vĩnh cửu là:
	A. 2			B. 3			C. 4				D. 5
9. Cho các dung dịch FeCl3, CuCl2, NH4Cl, NH4NO3, AlCl3. Chỉ dùng dung dịch NaOH làm thuốc thử có thể nhận biết được bao nhiêu dung dịch?
	A. 2			B. 3			C. 4				D. 5
10. Ion X+ có cấu hình electron là 1s22s22p6. Nhận định nào sau đây không đúng?
	A. X thuộc chu kì 3			B. X thuộc nhóm VIIIA
	C. X có 8 electron lớp ngoài cùng	D. X là một khí hiếm
11. Chất nào sau đây hoàn tan Fe3O4 thành dung dịch chỉ chứa một muối?
	A. NaOH		B. HCl			C. H2SO4 loãng		D. HNO3 
12. Khí nào sau đây làm xanh giấy quỳ tím ẩm?
	A. NH3			B. CO2				C. SO2			D. H2S
13. Chất nào sau đây không tan trong dung dịch HCl?
	A. CaCO3		B. Cu			C. Fe2O3		D. Al(OH)3
14. Chọn phát biểu sai:
	A. Có thể loại bỏ tính cứng tạm thời bằng cách đun nóng	B. Al tan được trong dd NaOH
	C. Hợp chất Fe(III) có tính khử				D. Hợp chất Cr(VI) có tính oxi hóa 
15. Khi điện phân NaCl nóng chảy, Ion Na+ di chuyển về:
	A. cực âm và bị oxi hóa			B. cực dương và bị khử
	C. cực dương và bị oxi hóa			D. cực âm và bị khử
16. Trộn hai dung dịch nào sau đây sẽ không thu được kết tủa?
	A. NaOH và Ca(HCO3)2			B. FeCl3 và NaOH
	C. AlCl3 và NH3				D. NH4NO3 và NaOH
17. Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 và dung dịch chứa b mol NaOH để thu được kết tủa lớn nhất thì:
	A. a = b		B. a = 3b		C. a = 1/3b		D. a < 4b
18. Cho khí CO2 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 thu được kết tủa X và dung dịch Y. Đun nóng nhẹ dung dịch Y lại thấy xuất hiện kế tủa. Chất tan trong dung Y là:
	A. CaCO3		B. Ca(HCO3)2		C. Ca(OH)2		D. Ca(HCO3)2 và Ca(OH)2
19. Chất nào sau đây khi tác dụng với H2SO4 đặc nóng có thể giải phóng khí SO2?
	A. CuO		B. FeO			C. ZnO		D. MgO
20. Khi đun nóng, Al không khử được oxit nào sau đây?
	A. Fe2O3		B. CuO		C. Cr2O3		D. MgO
21. A là hỗn hợp rắn gồm Na2O,Al2O3,FeO , CuO cho A vào nước dư được dung dịch và rắn B. Hoà tan rắn B trong dung dịch  KOH thu được rắn C. Vậy rắn B chứa các chất?
A. Al2O3, FeO		B.Al2O3, CuO		C.FeO, CuO		D.Al2O3, FeO, CuO
22. Ngâm các hợp kim: Cu-Zn, Fe-C, Ag-Ni vào dung dịch chất điện li. Các chất bị mòn điện hóa trong mỗi trường hợp lần lượt là:
	A. Zn, Fe, Ni		B. Cu, C, Ag		C. Zn, C, Ni		D. Cu, Fe, Ag
23. Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất?
	A. Mg			B. Na			C. Fe			D. Cu
24. Cho một mẫu Zn vào dd HNO3 vừa đủ thu được dd X và không có khí thoát ra, chất tan trong dd X là:
A. Zn(NO3)2				B. Zn(NO3)2, NH4NO3		
C. Zn(NO3)2, HNO3 dư		D. Zn(NO3)2, NH4OH
25. Cho 1,8(g) kim loại R hóa trị II tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng thu được 1,12 lít NO duy nhất (đktc). Kim loại R là:
	A. Zn			B. Mg			C. Fe			D. Cu
26. Ngâm một thanh Fe vào 500ml dung dịch CuSO4 đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng thanh Fe tăng thêm 1,6(g). Nồng độ của dung dịch CuSO4 đã dùng là:
	A. 0,1M		B. 0,2M		C. 0,4M		D. 0,6M
27. Cho 6,72 lít H2 đi qua ống đựng 32(g) CuO nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn A. Hòa tan A bằng dung dịch HNO3 loảng, dư thu được V lit NO (đktc). Giá trị của V là:
	A. 2,24			B. 4,48			C. 5,97			D. 6,72
28. Điện phân nóng chảy 2,04 tấn Al2O3 thu được 0,864 tấn Al. Hiệu suất quá trình điện phân đạt:
	A. 60%		B. 70%		C. 80%		D. 90%
29. Hòa tan 12(g) hỗn hợp Al, Fe trong dịch NaOH dư thu được lít H2 (đktc). Thành phần % về khối lượng của Fe trong hỗn hợp là:
	A. 45%		B. 55%		C. 33,75%		D. 66,25%
30. Cho 200ml dd NaOH 0,1M tác dụng với 650 dung dịch AlCl3 0,1M. Kết tủa thu được đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m(g) chất rắn. Giá trị của m là:
	A. 7,65			B. 10,2			C. 22,1			D. 15,3
31. Cho luồng khí CO đi qua m(g) hỗn hợp chất rắn gồm CuO, Fe2O3 và PbO đun nóng thu được 50,6(g) chất rắn. Hỗn hợp khí sau phản ứng dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 40(g) kết tủa. Giá trị của m là:
	A. 44,2			B. 57			C. 63,4			D. 65
32. Điện phân nóng chảy hoàn toàn 22,2(g) muối XCl2 thu được 4,48 lít khí clo (đktc). Muối đem điện phân là:
	A. MgCl2		B. FeCl2		C. CaCl2		D. BaCl2 
33. Hòa tan hoàn toàn m(g) Cu bằng dung dịch HNO3 dư thu được hỗn hợp khí gồm 0,02mol NO và 0,01mol NO2. Giá trị của m là:
	A. 2,24			B. 1,92			C. 1,6			D. 3,2
34. Một oxit sắt chứa 72,41% sắt về khối lượng. Hòa tan 11,6 (g) oxit này bằng dung dịch HCl dư. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.
	A. 24,375(g)		B. 38,1(g)		C. 22,6(g)		D. 14,475(g)
35. Cho 2,24 lít CO2 (đktc) tác dụng với dung dịch chứa 0,25 mol NaOH. Khối lượng muối thu được là:
	A. 10,6(g)		B. 8,4(g)		C. 13,25(g)		D. 16,8(g)
36. Nung 8,1(g) Al với 16(g) Fe2O3 đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp X, Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là:
	A. 2,24			B. 3,36		C. 10,08		D. 6,72 
37. Hòa tan hoàn toàn 12,1(g) hỗn hợp gồm ZnO và MgO cần dùng 400ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là:
	A. 23,1(g)		B. 19,5(g)		C. 21,4(g)		D. 18,3(g)
38. Hòa tan hoàn toàn m(g) Na2O vào nước thu được 500ml dung dịch NaOH 0,1M. Giá trị của m là:
	A. 3,1			B. 1,55			C. 2			D. 1
39. Cho 11,2(g) Fe tác dụng với oxi thu được 13,6(g) hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Hòa tan X bằng dd HNO3 loãng dư thu được V lít NO duy nhất. Tính V?
	A. 2,24			B. 3,36			C. 4,48			D. 6,72
40. Nhiệt phân hoàn toàn 23,4(g) hỗn hợp gồm CaCO3 và MgCO3 thu được 12,4(g) chất rắn. Thành phần % khối lượng MgCO3 trong hỗn hợp là:
	A. 35,9%		B. 64,1%		C. 53,85%		C. 46,15%  

ĐỀ 5
Câu 1: Khi để lâu trong không khí ẩm một vật bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị sây sát sâu tới lớp sắt bên trong, sẽ xảy ra quá trình:
A. Sn bị ăn mòn điện hóa.            		B. Fe bị ăn mòn điện hóa.
C. Fe bị ăn mòn hóa học.              		D. Sn bị ăn mòn hóa học.
Câu 2: Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước)
những tấm kim loại
A. Cu. 			B. Zn. 			C. Sn. 			D. Pb.
Câu 3: Khi điều chế kim loại, các ion kim loại đóng vai trò là chất
A. bị khử. 		B. nhận proton. 	C. bị oxi hoá. 	D. cho proton
Câu 4: Chất không khử được sắt oxit (ở nhiệt độ cao) là
A. Cu. 			B. Al. 			C. CO. 		D. H2
Câu 5: Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là:
A. Cu, FeO, ZnO, MgO. 			B. Cu, Fe, Zn, Mg.	
C. Cu, Fe, Zn, MgO. 			D. Cu, Fe, ZnO, MgO.
Câu 6: Phản ứng nhiệt phân không đúng là


A. 2KNO3  2KNO2 + O2. 			B. NaHCO3 NaOH + CO2.


C. NH4Cl NH3 + HCl. 				D. NH4NO2 N2 + 2H2O
Câu 7: Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp
	A. điện phân dung dịch NaCl, không có màng ngăn điện cực.
	B. điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực
	C. điện phân dung dịch NaNO3 , không có màn ngăn điện cực
	D. điện phân NaCl nóng chảy
Câu 8: Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dd có môi trường kiềm là
A. Be, Na, Ca.		B. Na, Ba, K.		C. Na, Fe, K.		D. Na, Cr, K.
Câu 9: Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion
A. Cu2+, Fe3+. 		B. Al3+, Fe3+. 		C. Na+, K+. 		D. Ca2+, Mg2+.
Câu 10: Khi dẫn từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2 thấy có
A. bọt khí và kết tủa trắng. 			B. bọt khí bay ra.
C. kết tủa trắng xuất hiện. 			D. kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần
Câu 11: Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch: 
A. Na2SO4, KOH. 	B. NaOH, HCl. 	C. KCl, NaNO3. 	D. NaCl, H2SO4. 
Câu 12: Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây? 
	A. Zn, Al2O3, Al.	B. Mg, K, Na.		C. Mg, Al2O3, Al.	D. Fe, Al2O3, Mg.
Câu 13: Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2. Hiện tượng xảy ra là
A. có kết tủa nâu đỏ.				B. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa lại tan.
	C. có kết tủa keo trắng.			D. dung dịch vẫn trong suốt.
Câu 14: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe2+?
 	A. [Ar]3d6.		B. [Ar]3d5.		C. [Ar]3d4.		D. [Ar]3d3. 
Câu 15: Hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Fe là
A. CuSO4 và ZnCl2. 	B. CuSO4 và HCl. 	C. ZnCl2 và FeCl3. 	D. HCl và AlCl3.
Câu 16: Nhận định nào sau đây sai?
	A. Sắt tan được trong dung dịch CuSO4.	B. Sắt tan được trong dung dịch FeCl3.
C. Sắt tan được trong dung dịch FeCl2.	D. Đồng tan được trong dung dịch FeCl3.
Câu 17: Cho dãy các kim loại: Na, Cu, Fe, Ag, Zn. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dd HCl là 
A. 5. 			B. 2. 			C. 3. 			D. 4
Câu 18: Các số oxi hoá đặc trưng của crom là:
 	A. +2; +4, +6.		B. +2, +3, +6.		C. +1, +2, +4, +6.	D. +3, +4, +6.
Câu 19: Có 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm dung dịch KOH (dư) vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là
A. 1. 			B. 2. 			C. 3. 			D. 4.
Câu 20: Khi cho Cu tác dụng với dd chứa H2SO4 loãng và NaNO3, vai trò của NaNO3 trong phản ứng là
A. chất xúc tác. 	B. chất oxi hoá. 	C. môi trường. 	D. chất khử.
Câu 21: Để phân biệt CO2 và SO2 chỉ cần dùng thuốc thử là
A. dung dịch Ba(OH)2.		B. CaO.		C. dung dịch NaOH.	D. nước brom
Câu 22: Có 4 ống nghiệm không nhãn, mỗi ống đựng một trong các dung dịch không màu sau(nồng độ khoảng 0,01M): NaCl, Na2CO3, KHSO4 và CH3NH2. Chỉ dùng giấy quì tím lần lượt nhúng vào từng dung dịch, quan sát sự đổi màu của nó có thể nhận biết được dãy các dung dịch nào?
 	A. Hai dung dịch NaCl và KHSO4.			B. Hai dung dịch CH3NH2 và KHSO4.
C. Dung dịch NaCl.					D. Ba dung dịch NaCl, Na2CO3 và KHSO4
Câu 23: Tác nhân chủ yếu gây mưa axit là
A. CO và CH4. 	B. CH4 và NH3. 	C. SO2 và NO2. 	D. CO và CO2
Câu 24: Dãy nào sau đây sắp xếp các kim loại đúng theo thứ tự tính khử tăng dần?
 	A. Pb, Ni, Sn, Zn.	B. Pb, Sn, Ni, Zn.	C. Ni, Sn, Zn, Pb.	D. Ni, Zn, Pb, Sn
Câu 25: Cho 7,68 gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thấy có khí NO thoát ra. Khối lượng muối nitrat sinh ra trong dung dịch là
 	A. 21, 56 gam.		B. 21,65 gam.		C. 22,56 gam.		D. 22,65 gam
Câu 26: Khối lượng bột nhôm cần dùng để thu được 11,7 gam crom từ Cr2O3 bằng phản ứng nhiệt nhôm (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%) là 
A. 6,075gam 		B. 27,0 gam. 		C. 0,785 gam. 		D. 40,5 gam
Câu 27: Hoà tan hoàn toàn 5,62 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml axit H2SO4 0,1M (vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là
A. 3,81 gam. 		B 45,62 gam. 		C. 58,1 gam. 		D. 6,81 gam.
Câu 28:Cho 2 g hỗn hợp Fe + Cu hòa tan hết trong dung dịch HNO3 thu được 0 ,6  mol NO ( sản phẩm khử duy nhất). Tổng khối lượng muối nitrat sinh ra là:
A. 14g			B. 113,6g		C. 133,2g			D. 12,5g
Câu 29:.Oxi hoá hoàn toàn 11,2g Fe bằng O2 được m (g) hỗn hợp Y gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Y tan hết trong HNO3 dư, sinh ra 0,1mol NO. Giá trị của m là: 
A. 6,56g		B. 13,6g		C. 29,6g		D. 4,64g
Câu 30:.Nung 5,6 g bột sắt trong bình chứa oxi, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 7,2g một oxit. Công thức phân tử của oxit sắt là công thức nào sau đây.
A. FeO.		B.  Fe2O3.	         C.  Fe3O4.	  D. Không xác định được
Câu 30: Cho 0,02 mol Na2CO3 tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thể tích khí CO2 thoát ra (ở đktc) là
A. 0,672 lít. 		B. 0,224 lít. 		C. 0,336 lít. 		D. 0,448 lít.
Câu 31: Cho 1,15 gam một kim loại kiềm X tan hết vào nước. Để trung hoà dung dịch thu được cần 50 gam dung dịch HCl 3,65%. X là kim loại nào sau đây?
A. K.			B. Na.			C. Cs.			D. Li.
Câu 32: Cho 4,05gam Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư. Sau khi phản ứng kết thúc, thể tích khí H2 (ở đktc) thoát ra là (Cho Al = 27)
A. 3,36 lít. 		B. 2,24 lít. 		C. 4,48 lít. 		D. 6,72 lít
Câu 33: Cho mg hh A gồm Ba , Al  vào lượng dư nước  thấy thoát ra 8,96 lH2(dkc). Gia trị m là :
A. 13,7      B. 21,8             C.58,5        D. 57,5     
Câu 34: Cho 700ml dd NaOH 1M vào 100ml dd Al2(SO)4 1M thu được mg kết tủa , mco giá trị là
	A.7,8			B, 3,9			C.1, 95 		D. 2,56
Câu 35. Hoà tan 7,8(g) một kim loại kiềm vào nước thu được 2,24 lít H2(đktc). Kim loại kiềm cần tìm là:
A. Na			B. K			C. Rb			 D. Li
Câu 36. Hoà tan hoàn toàn 15 hỗn hợp Al, Cu  trong dung dịch HCl dư thu được 6,72lit (dkc) H2. Khối lượng Al trong hỗn hợp là:
A. 12g			B. 4,8g			C. 5,4g			D. 9,6g
Câu 37:Cho từ từ  V (l)ddHCl 1M vào 100ml dd hỗn hợp gồm NaOH 1M và NaAlO2 1,5M ,sau một thời gian thu được 7,8g kết tủa .tìm V?
	A.200ml hoặc 300ml		B.200 hoặc 400		C.300 hoặc 400	D.400
Câu 38. Hoà tan 6,75 gam Al bằng một lượng dung dịch NaOH dư. Sau phản ứng thu được dung dịch X và V lít khí hiđro (đktc). Giá trị của V là (Cho H = 1, Al = 27)
	A. 2,24 lít.		B. 3,73 lít.		C. 4,48 lít.		D. 6,72 lít.
Câu 39: Hoà tan m gam Al vào dung dịch HNO3 rất loãng chỉ thu được 0,01 mol NO. Giá trị của m là
A. 8,1 gam. 		B. 1,53 gam. 		C. 1,35 gam. 		D. 0,27 gam.
Câu 40. Khi cho dòng điện một chiều I=2A qua dd CuCl2 trong 10 phút. Khối lượng đồng thoát ra ở catot là  
	A.  40 gam. 	B.  0,4 gam. 	C.  0,2 gam. 	D.  4 gam.  

ĐỀ 6
Câu 1: Cấu hình electron nào sau đây của ion Fe2+
A. [Ar]3d64s2		B. [Ar]3d6		C. [Ar]3d5		D. [Ar]3d4
Câu 2: Fe tan được trong dung dịch 
A. AlCl3		B. FeCl2		C. FeCl3		D. MgCl2
Câu 3: Fe bị ăn mòn điện hoá khi tiếp xúc với kim loại M để ngoài không khí ẩm. Vậy kim loại M là
A. Cu                          B. Mg                          C. Al                           D. Zn
Câu 4: Cho các cặp oxi hoá-khử sau: Cu2+/ Cu , Fe2+/ Fe , Fe3+/ Fe2+. Biết rằng Fe3+ oxi hoá được Cu. Hãy cho biết tính oxi hoá các ion tăng dần theo chiều nào?
A. Cu2+, Fe2+,Fe3+           	B. Fe2+, Fe3+, Cu2+                  
 C. Fe2+,Cu2+, Fe3+              D. Fe3+, Cu2+, Fe2+
Câu 5: Hợp chất sắt (III) có tính chất hoá học chung là 
A. tính khử                    B. tính lưỡng tính            C. tính axit               D. tính oxi hoá
Câu 6: Phương trình hoá học chứng minh hợp chất sắt (II) có tính khử là:
A. 3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O                  
 B. FeCl2 + 2NaOH  →  Fe(OH)2 + 2NaCl.
C. Fe(OH)2 + 2HCl →  FeCl2 + 2H2O.                                    

D. FeO + CO        Fe + CO2.
Câu 7: Dãy chất tác dụng với NaOH là:
A. Zn(OH)2, Fe2O3, Fe(OH)3.		B. ZnO, Cu(OH)2, Sn(OH)2.
C. Cr2O3, Cr(OH)3, Pb(OH)2.		D. FeO, Fe(OH)2, CuO.
Câu 8: Cho các chất : Cu, Fe, Ag và các dung dịch HCl, CuSO4, FeCl2, FeCl3. Số cặp chất có phản ứng với nhau là :
A. 1			B. 2			C. 3			D. 4



Câu 9:  Cho sơ đồ : Fe FeCl3 FeCl2 Fe(NO3)2 ; A , B, C lần lượt là :
	A.  Cl2 , Fe , AgNO3            	 B.  HCl , Fe , HNO3         
	C.  Cl2 , Ag , AgNO3         	 D.  HCl ,Cl2  , AgNO3
Câu 10: Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NO3)2, Fe(OH)3 và FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được một chất rắn là
	A. Fe.	B. FeO.	C. Fe3O4.		D. Fe2O3
Câu 11: Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hoá khử ?
	A. Fe + 2HCl  FeCl2 + H2    	B. FeS  + 2 HCl   FeCl2  + H2S 
	C. FeCl3  + Fe   FeCl2  	D. Fe + CuSO4     FeSO4  + Cu 
Câu 12: Chất  nào sau đây của sắt vừa có tính oxi hoá , vừa có tính khử ?
	A. FeO	B. Fe2O3 	C. Fe(OH)3   	D. Fe(NO3)3 
Câu 13: Để diều chế sắt trong công nghiệp người ta dùng phương pháp nào trong các phương pháp sau:
A. Khử Fe2O3 bằng Al	B. Điện phân dung dịch FeCl2
C. Khử Fe2O3 bằng CO	D. Mg tác dụng vơi FeCl2

Câu 14: Phản ứng : NaCrO2 + Br2 + NaOH  Na2CrO4  + NaBr  + H2O .
Khi cân bằng phản ứng trên thì hệ số của NaCrO2 là 
	A. 1    	B. 2    	C. 3   		D. 4    
Câu 15:  Dung dịch  nào sau đây có thể hoà tan được Ag ? 
	A. HCl	B. H2SO4 loãng 	C. H3PO4   		D. HNO3  
Câu 16: Dung dịch nào dưới đây không hoà tan được kim loại Cu 
	A. Dung dịch FeCl3 		B. Dung dịch H2SO4 loãng 
      C. Dung dịch hỗn hợp NaNO3 và HCl  	D. Dung dịch HNO3 đặc nguội      
Câu 17: Để làm sạch thuỷ ngân có lẩn tạp chất là Zn , Sn , và Pb cần khuấy kim loại thuỷ ngân này trong
	A. dd Zn(NO3)2             		 B. dd Sn(NO3)2           
	C. dd  Pb(NO3)2  		D. dd Hg(NO3)2  
Câu 18: Kim loại Fe và Cu đều bị hòa tan trong: 
A. dd HCl		B. HNO3 đặc nguội                 C. dd Fe2(SO4)3	        D. dd Pb(NO3)2 
Câu 19: Nguyên tắc chung sản xuất thép trong công nghiệp là: 
A. Điện phân nóng chảy Fe2O3 		         
 B. Dùng khí CO khử Fe2O3 ở nhiệt độ cao
C. Loại bớt một số nguyên tố ra khỏi gang bằng cách oxi hóa bởi không khí     
D. Điện phân dd muối của sắt
Câu 20: Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây? 
	A. Zn, Al2O3, Al.	B. Mg, K, Na.		C. Mg, Al2O3, Al.	D. Fe, Al2O3, Mg.
Câu 21: Để phân biệt CO2 và SO2 chỉ cần dùng thuốc thử là
A. dung dịch Ba(OH)2.  	B. CaO.		C. dung dịch NaOH.	             D. nước brom.
Câu 22: Có 5 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứa một cation sau đây: NH4+, Mg2+, Fe2+, Fe3+, Al3+ (nồng độ khoảng 0,1M). Dùng dd NaOH cho lần lượt vào từng dd trên, có thể nhận biết tối đa được mấy dd?
 	A. 2 dung dịch.           	B. 3 dung dịch.	C. 1 dung dịch.    	D. 5 dung dịch.
Câu 23: Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch 
A. KCl. 		B. KOH. 		C. NaNO3. 		D. CaCl2. 
Câu 24: Khi nhiệt phân hoàn toàn NaHCO3 thì sản phẩm của phản ứng nhiệt phân là
A. NaOH, CO2, H2. 	B. Na2O, CO2, H2O.	C. Na2CO3, CO2, H2O. 	D. NaOH, CO2, H2O.
Câu 25: Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch: 
A. Na2SO4, KOH. 	B. NaOH, HCl. 	C. KCl, NaNO3. 	D. NaCl, H2SO4. 
Câu 26: Mô tả nào dưới đây không phù hợp với nhôm?
A. Ở ô thứ 13, chu kì 2, nhóm IIIA.		B. Cấu hình electron [Ne] 3s2 3p1.
C. Tinh thể cấu tạo lập phương tâm diện.	D. Mức oxi hóa đặc trưng +3.
Câu 27. Cho dung dịch chứa 2,8 gam NaOH tác dụng với dung dịch chứa 3,42 gam Al2(SO4)3. Sau phản ứng khối lượng kết tủa thu được là 
	A.  3,12 gam. 		B.  2,34 gam.  		C.  1,56 gam. 		D.  0,78 gam. 
Câu 28: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (ở đktc) vào dung dịch chứa 8 gam NaOH, thu được dung dịch X. Khối lượng muối tan có trong dung dịch X là 
A. 10,6 gam. 		B. 5,3 gam. 		C. 21,2 gam. 		D. 15,9 gam.
Câu 29: Trộn 100ml dd CrCl3 1M với 350ml dd KOH 1M thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là
	A. 5,15g                          B. 10,3                                   C. 5,51                                  D. 13,0
Câu 30: Khử hoàn toàn hỗn hợp Fe2O3 và hỗn hợp CuO bằng CO thu được số mol CO2 tạo ra từ các oxit có tỉ lệ tương ứng 3:2 . Phần trăm khối lượng của của Fe2O3 và CuO trong hỗn hợp lần lượt là 
	A. 50% và 50%   	B. 75% và 25% 	C. 75,5% và 24,5%	D. 25% và 75% 
Câu 31: Cho 28,8 gam hỗn hợp A gồm Fe và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl dư được dung dịch B. Cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư , kết tủa thu được mang nung trong không khí tới khối lượng không đổi được 32 gam chất rắn. Số mol Fe3O4 trong hỗn hợp là 
	A. 0,09 mol     	B. 0,10 mol 	C. 0,11 mol  	D. 0,12 mol  
Câu 32: 31,2 gam hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thoát ra 13,44 lít khí (đktc). Khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu là
A. 21,6 gam Al và 9,6 gam Al2O3  		B. 5,4 gam Al và 25,8 gam Al2O3  
C. 16,2 gam Al và 15,0 gam Al2O3              	D. 10,8 gam Al và 20,4 gam Al2O3  
Câu 33: Xử lý 9 gam hợp kim nhôm bằng dung dịch NaOH đặc, nóng (dư) thoát ra 10,08 lít khí (đktc), còn các thành phần khác của hợp kim không phản ứng. Thành phần % của Al trong hợp kim  là
A.  75%.       		B.  80%.     		C.  90%.     		D.  60%.
Câu 34: Hòa tan hoàn toàn hợp kim Al - Mg trong dung dịch HCl, thu được 8,96 lít khí H2 (đktc). Nếu cũng cho một lượng hợp kim như trên tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng của Al trong hợp kim là
A. 69,2%.		B. 65,4%.		C. 80,2%.		D. 75,4%.
Câu 35: Cho 0,69 gam một kim loại kiềm tác dụng với nước (dư) thu được 0,336 lít khí hiđro (ở đktc). Kim loại kiềm là 
A. Rb. 			B. Li. 			C. Na. 			D. K.
Câu 36: Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là 
A. 1,2. 			B. 1,8. 			C. 2,4. 			D. 2.
Câu 37: Hoà tan hết 3,36gam Fe bằng Vml dung dịch HNO3 1M, tạo sản phẩm khử duy nhất là NO. Giá trị tối thiểu của V là:
A. 160.		B. 240.		C. 300.		D. 200. 
Câu 38: Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Fe, Zn bằng dung dịch HCl dư. Dung dịch sau phản ứng tăng lên so với ban đầu m-2 gam. Khối lượng (gam) muối clorua tạo thành trong dung dịch là:
A. m + 71.	B. m + 35,5.		C. m + 73.		D. m + 36,5.
Câu 39: Ngâm một thanh kẽm vào 0,2 lít dung dịch AgNO3 . Sau khi phản ứng kết thúc lấy thanh kẽm ra, sấy khô, thấy khối lượng thanh kẽm tăng 15,1 gam. Nồng độ mol của dung dịch AgNO3 là:
A. 1 M.	             B. 1,5M	                C. 0,75M	                           D. 0,5M
Câu 40: Để m gam bột sắt ngoài không khí một thời gian biến thành hỗn hợp B có khối lượng 12g gồm (Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3) . Cho B tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO3 thấy tạo ra 2,24 lít NO duy nhất (đkc). Giá trị m :
	A.  11,52g                  B.  11,84g                      C.  10,08                        D. 18,00g

ĐỀ 7( 2011-2012)
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 32 câu, từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1: Khi cho dung dịch Ba(OH)2 dư dung dịch hỗn hợp FeSO4, AlCl3, để trong không khí đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất kết tủa gồm:
A. Fe(OH)2, BaSO4	B. Fe(OH)2, Al(OH)3, BaSO4
C. Fe(OH)3, BaSO4	D. Fe(OH)2, Al(OH)3
Câu 2: Nhận xét nào sau đây không đúng
A. Na2CO3, K3PO4 thường dùng làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu và toàn phần
B. nước cứng tạm thời là nước cứng có chứa ion hidrocacbonat
C. phương pháp đun nóng dùng làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu
D. nguyên tắc làm mềm nước cứng là làm giảm nồng độ ion Ca2+, Mg2+
Câu 3: Trong một cốc nước có chứa 0,01mol Na+; 0,02mol Ca2+; 0,01mol HCO3- và 0,02mol SO42-. Để làm mềm nước trong cốc trên người ta:
A. dùng NaOH vừa đủ	B. đun nóng, lọc bỏ kết tủa
C. dùng Ca(OH)2	D. dùng Na2CO3
Câu 4: Nhóm các chất chỉ có tính oxi hóa khi tham gia phản ứng oxi hóa khử
A. Na, CaO	B. Fe, Al	C. FeO, CrCl3	D. Fe2O3, CrO3
Câu 5: Hoà tan 24 gam oxit sắt cần vừa đủ 600 ml dung dịch HCl 1,5M . Công thức phân tử oxit sắt là.
A. FeO.	B. Fe3O2	C. Fe3O4.	D. Fe2O3.
Câu 6: Cấu hình electron nào dưới đây không phù hợp
A. 12Mg: [Ne]3s2	B. 24Cr: [Ar]3d54s1	C. 26Fe: [Ar]3d64s2	D. 13Al : [Ne]3s3
Câu 7: So sánh nào dưới đây không đúng
A. Bán kính nguyên tử của Mg < Ca	B. Tính khử của Cr <  Fe
C. Độ âm điện của Na > K	D. Tính khử của Na > Mg
Câu 8: Khi cho  từ từ dung dịch NaOH đến dư vào  dung dịch AlCl3 , hiện tượng xảy ra
A. kết tủa keo trắng tăng dần đến cực đại sau đó tan dần.
B. kết tủa xanh.
C. kết tủa trắng tan ngay.
D. kết tủa keo trắng.
Câu 9: Kết luận sai
A. nicotin có trong khói thuốc lá gây bệnh về đường hô hấp
B. dùng điều chế tế bào quang điện là ứng dụng của Natri
C. khí hiđro là nguyên liệu sạch
D. để thu hồi thủy ngân rơi dùng bột lưu huỳnh rắc lên thủy ngân
Câu 10: Để đánh giá độ nhiễm bẩn không khí của một nhà máy, người ta lấy hai lít không khí rồi dẫn qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thấy có kết tủa đen xuất hiện. Hiện tượng này chứng tỏ trong không khí có xuất hiện khí
A. NH3	B. CO2	C. H2S	D. SO2
Câu 11: Chất X thường dùng để làm mềm nước cứng tạm thời, sản xuất NH3 và clorua vôi. X là
A. Ca(OH)2	B. CaCO3	C. Na2CO3	D. NaOH
Câu 12: Nhóm nào dưới đây đều chứa các chất không có tính lưỡng tính:
A. Al2O3, Al(OH)3	B. Fe2O3, Fe(OH)3
C. Cr2O3, Cr(OH)3	D. NaHCO3,Ca(HCO3)2
Câu 13: Nhóm các chất đều phản ứng với Fe
A. S, ddKOH, ddAgNO3	B. O2, ddMgSO4, ddHCl
C. Br2, ddNaOH, ddHNO3 đặc nguội	D. Cl2, ddCuSO4, dddHCl
Câu 14: Dùng dung dịch brom không phân biệt nhóm chất khí nào dưới đây
A. CO2 và H2S	B. SO2 và H2S	C. SO2 và CO2	D. SO2 và O2
Câu 15: Kết luận nào dưới đây không đúng về kim loại
A. cứng nhất: Cr           B. dẻo nhất : Au	C. mềm nhất: Fe          D. dẫn điện tốt nhất: Ag
Câu 16: Nhóm các chất nào dưới đây tan hoàn toàn trong nước
A. Cr, CrO3	B. Ca, CaO	C. Fe, Fe2O3	D. Mg, MgO
Câu 17: Cho 0,448 lít CO2 (đktc) vào 500 ml dung dịch Ca(OH)2 0,1M thu được a (g) kết tủa. Tính a?
A. 5g	B. 1g	C. 15g	D. 2g
Câu 18: Khi điện phân dung dịch CuSO4, quá trình xảy ra ở catot là:
A. oxi hóa H2O	B. khử Cu2+	C. oxi hóa SO42-	D. khử H2O
Câu 19: Lần lượt cho từng kim loại Mg, Zn, Fe, Cu ( có khối lượng bằng nhau) tác dụng với lượng dư dung dịch HCl. Khi phản ứng hoàn toàn thì thể tích H2 ( trong cùng điều kiện) thoát ra nhiều nhất từ kim loại:
A. Mg	B. Zn	C. Fe	D. Cu
Câu 20: Khử 8(g) CuO bằng H2 (hiệu suất đạt 90%) thu được hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan X cần dùng vừa đủ V lít dung dịch HNO3 0,1M thu được dung dịch Y và khí NO. Giá trị của V là:
A. 0,4	B. 2,4	C. 2,6	D. 2,5
Câu 21: Ở nhiệt độ cao, nhôm khử được oxit nào sau đây?
A. Na2O	B. MgO	C. Fe3O4	D. CaO
Câu 22: Hỗn hợp A gồm Na, Al, Cu. Cho 12g hỗn hợp A vào nước dư thu 2,24 lít khí (đktc), còn nếu cho vào dung dịch NaOH dư thu 3,92 lít khí(đktc). Thành phần % của Al trong hỗn hợp là:
A. 26,25%	B. 22,5%	C. 67,5%	D. 11,25%
Câu 23: Cho dãy các chất:  NaCl, FeO, FeCl2, CrCl3, Fe(OH)3. Số chất  trong dãy  có tính oxi hóa và tính khử là:
A. 4	B. 5	C. 2	D. 3
Câu 24: Theo ý nghĩa dãy điện hóa thì phản ứng nào dưới đây không xảy ra:
A. Cu + ddFeCl2	B. Fe + ddCuSO4	C. Fe + dd FeCl3	D. Cu + ddAgNO3
Câu 25: Cho các dung dịch riêng biệt: AlCl3, FeCl3, NH4NO3, (NH4)2SO4, Na2SO4, NaNO3. Nếu chỉ dùng dd Ba(OH)2 là thuốc thử thì có thể nhận biết được mấy dung dịch?
A. 6	B. 5	C. 3	D. 4
Câu 26: Khi nhỏ vài giọt dd HCl vào cốc đựng dd nào dưới đây không quan sát được sự thay đổi màu sắc
A. MgSO4	B. NaAlO2
C. K2CrO4	D. NaOH + vài giọt phenolphtalein
Câu 27: Tính khối lượng  Al tối thiểu cần tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư thu được hỗn hợp chỉ gồm 0,1 mol NO và 0,3 mol NO2 ( không có NH4NO3) . Tính m ?
A. 5,4g	B. 13,5g	C. 2,7g	D. 10,8g

Câu 28: Cho phản ứng: FeO + HNO3 Fe(NO3)3 + NO + H2O. Số mol HNO3 tối thiểu cần phản ứng hết với 6 mol FeO  là:
A. 20	B. 8	C. 24	D. 10
Câu 29: Hòa tan 3,42(g) hỗn hợp gồm CuO, Al2O3 và Fe2O3 cần dùng 700ml dung dịch HCl 0,2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m(g) muối khan. Giá trị của m là:
A. 8,25	B. 7,27	C. 8,39	D. 6,01
Câu 30: Nhóm các kim loại được điều chế bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy
A. Mg, Fe	B. Cu, Ag	C. Cr, Fe	D. Na, Al
Câu 31: Điện phân nóng chảy 22,35(g) muối clorua của một kim loại X thu được 3,36 lít Cl2 (đktc) ở anot. Kim loại X là:
A. Na	B. Mg	C. K	D. Ca
Câu 32: Điện phân 500ml dung dịch CuCl2 0,1M với cường độ dòng điện 1,93A trong 50 phút. Giả sử thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể, nồng độ CuCl2 trong dung dịch sau điện phân là:
A. 0,06M	B. 0,08M	C. 0,04M	D. 0,02M
-II. PHẦN RIÊNG [ 8 câu ]
 Thí sinh chọn một trong hai phần sau để làm ( phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn ( 8 câu, từ câu 33 đến câu 40)
Câu 33: Hoàn tan 8(g) CuO bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thu được m(g) CuSO4.5H2O. Giá trị của m là:
A. 25	B. 35	C. 12	D. 16
Câu 34: Cho hỗn hợp X gồm 5,6(g) Fe và 6,4(g) Cu bằng dung dịch HCl dư thu được dung dịch X, cho dung dịch X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa Y, nung kết tủa Y trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m(g) chất rắn. Giá trị của m là:
A. 16,0	B. 8,0	C. 7,2	D. 15,2
Câu 35: Đốt 8,4 gam Fe trong không khí sau một thời gian thu được m gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3. Hòa tan X trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được 2,24 lít NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là:
A. 9,6	B. 13,2	C. 10,8	D. 10,0
Câu 36: Cho V lít CO2 (đktc) tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 thu được 10 gam kết tủa và dung dịch X. Đun nóng nhẹ dung dịch X thu được thêm 25(g) kết tủa. Giá trị của V là:
A. 2,24	B. 11,2	C. 13,44	D. 7,84
Câu 37: Cho 1,12 lít hỗn hợp khí gồm CO2 và SO2 làm mất màu vừa đúng 200ml dung dịch Br2 0,1M. Thành phần % về thể tích của SO2 trong hỗn hợp là:
A. 60%	B. 40%	C. 55%	D. 45%
Câu 38: Từ 1,02 tấn boxit (chứa 90% Al2O3) có thể sản xuất được bao nhiêu tấn nhôm? Biết hiệu suất quá trình điện phân đạt 80%.
A. 0,1944	B. 0,75	C. 0,375	D. 0,3888
Câu 39: Hòa tan 6,2(g) Na2O trong 113,8(g) H2O. Nồng độ % của dung dịch thu được là:
A. 5,45%	B. 5,17%	C. 6,67%	D. 13,33%
Câu 40: Đun nóng hỗn hợp gồm 9,45(g) bột Al và 16(g) bột Fe2O3 trong môi trường không có không khí đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn X. Tính thể tích H2 (đktc) thu được khi hòa tan X trong dung dịch NaOH dư?
A. 2,24 lít	B. 3,36 lít	C. 4,48 lít	D. 5,04 lít
B. Theo chương trình Nâng cao ( 8 câu, từ câu 41 đến câu 48 )
Câu 41: Hỗn hợp X gồm Na + Al
1. nếu cho X tác dụng với nước dư thì thu được V1 lít H2
1. nếu cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được V2 lít H2 ( các khí đo cùng điều kiện)
Quan hệ V1 và V2 là:

A. V1 = V2	B. V1 > V2	C. V1 < V2	D. V1V2
Câu 42: Cho 9,6 gam hỗn hợp kim loại Mg và Fe vào dung dich H2SO4 dư thấy thoát ra 6,72 lít H2 (đktc). Mặt khác khi cho 9,6 gam hỗn hợp trên vào 500 ml dung dịch AgNO3 1,5M đến phản ứng hoàn toàn thu được m gam chất rắn. m là:
A. 81 gam	B. 48,6 gam	C. 72,9 gam	D. 56,7 gam
Câu 43: Hỗn hợp A gồm Mg và Fe. Cho 5,1 gam hỗn hợp A vào 250ml dung dịch CuSO4 (x) M. sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc thu được 6,9g rắn B và dung dịch C chứa 2 muối. thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch C. Lấy kết tủa đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi được 4,5 g chất rắn. Giá trị của (x) là
A. 0,2	B. 0,1	C. 0,3	D. 0,4
Câu 44: Hòa tan 21,6(g) kim loại X bằng dung dịch HNO3 dư thu được 5,04 lít NO (đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Kim loại X là:
A. Fe	B. Cu	C. Al	D. Mg
Câu 45: A là hỗn hợp khí SO2 và CO2 có tỷ khối hơi so với H2 là 27. Dẫn a mol hỗn hợp khí A qua bình đựng 1 lít dung dịch NaOH 1,5a M. sau phản ứng cô cạn dd thu được m gam muối. Biểu thức liên hệ giữa m và a là
A. m = 105a	B. m = 141a	C. m = 103,5a	D. m = 116a
Câu 46: Tiến hành điện phân 200 ml dung dịch CuSO4 với điện cực trơ đến khi khối lượng dd  giảm 8 gam thì dừng lại. Dẫn khí H2S vào dd sau phản ứng thấy xuất hiện 4,8 gam  kết tủa đen. Nồng độ mol/lít của dd CuSO4 ban đầu là:
A. 2,75M	B. 0,55M	C. 0,15M	D. 0,75M
Câu 47: Cho 1,12 lít hỗn hợp khí gồm CO2 và SO2 làm mất màu vừa đúng 300ml dung dịch Br2 0,1M. Thành phần % về thể tích của SO2 trong hỗn hợp là:
A. 60%	B. 40%	C. 45%	D. 55%
Câu 48: Hòa tan m(g) hỗn hợp gồm Al và Fe bằng dung dịch HCl dư thu được 8,96 lít H2 (đktc). Nếu hòa tan m(g) hỗn hợp trên bằng dung dịch NaOH dư thì thu được 6,72 lít H2 (đktc). Khối lượng Fe trong hỗn hợp là:
A. 5,4 gam	B. 5,6 gam	C. 8,1 gam	D. 8,4 gam
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Câu 1:  Hãy cho biết tình hình và nhiệm vụ cách mạng Việt Nam sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954.
Câu 2:  Phong trào Đồng khởi 1959 - 1960 nổ ra trong hoàn cảnh lịch sử nào? Nêu diễn biến, kết quả và ý nghĩa của phong trào.
Câu 3:  Mĩ đề ra chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” trong hoàn cảnh nào? Cho biết nội dung của chiến lược này.
Câu 4:  Nhân dân miền Nam chiến đấu đánh bại chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mĩ như thế nào?
Câu 5:  Mĩ đề ra chiến lược “Chiến tranh cục bộ” trong hoàn cảnh nào? Cho biết nội dung của chiến lược này..  
Câu 6:  Quân dân miền Nam đã Chiến đấu chống chiến lược “chiến tranh cục bộ”của Mĩ như thế nào?
Câu 7:   Nêu âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược “ Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh”.
Câu 8:  Nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa của Hiệp định Pari năm 1973.  
Câu 9:  Chủ trương, kế hoạch và diễn biến cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975.
Câu 10: Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.  
Câu 11:  Công cuộc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975 – 1976) diễn ra như thế nào? Nêu ý nghĩa của công cuộc thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
Câu 12:  Tại sao đến giữa những năm 80 của TKXX Đảng ta lại quyết định thực hiện đường lối đổi mới? Nêu nội dung đường lối đổi mới về kinh tế và chính trị của Đảng.               
-------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------


MÔN SINH HỌC - KHỐI 12
I. PHẦN CHUNG CHO CẢ 2 BAN 
Câu 1: Với các cơ quan sau:
a. Cánh chuồn chuồn và cánh dơi.                  b. Tua cuốn của đậu và gai xương rồng.    
c. chân dế dũi và chân chuột chũi.                  d. gai hoa hồng và gai cây hoàng liên.     
   	e. ruột thừa ở người và ruột tịt ở động vật.    f. mang cá và mang tôm. 
   Cơ quan tương tự là:        
            A. a, c, d, f               B. a, b, c, e               C. a, b, d, f               D. a, c, d, e
Câu 2: Xương cùng, ruột thừa và răng khôn của người là cơ quan
A. tương thích.		B. tương đồng.		C. thoái hóa.	D. tương tự.
Câu 3: Các cơ quan nào sau đây được gọi là cơ quan tương đồng với nhau? 
		A. Cánh chim và cánh ruồi. 	B. Chân vịt và cánh gà. 
		C. Vây cá voi và vây cá chép. 	D. Tay người và cánh dơi. 
Câu 4: Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của các động vật khác là hai cơ quan
A. tương đồng.	B. tương tự.		C. thoái hóa.		D. đồng dạng.
Câu 5:  Để xác định quan hệ họ hàng giữa các loài, người ta không dựa vào: 
A. Các cơ quan tương tự.                     		B. Các cơ quan tương đồng.
C. Các bằng chứng phôi sinh học.		D. Các bằng chứng sinh học phân tử.
Câu 6:  Kiểu cấu tạo giống nhau của cơ quan tương đồng phản ánh:
A. Nguồn gốc chung của chúng.		B. Sự tiến hóa đồng quy.
C. Ảnh hưởng của môi trường.		D. Tiến hóa thích ứng.
Câu 7: Các cơ quan tương đồng là kết quả của quá trình tiến hóa theo hướng: 
	A. Vận động              B. Hội tụ                 	C. Đồng quy            D. Phân li.
Câu 9: Cơ quan thoái hóa là những cơ quan
A. có hình thái tương tự như nhau.	B. phát triển không đầy đủ ở cơ thể trưởng thành.
C. có cùng nguồn gốc trong quá trình phát triển phôi nên có kiểu cấu tạo giống nhau.
D. khác nhau về nguồn gốc nhưng đảm nhiệm những chức phận giống nhau.
Câu 8: Sự giống nhau trong phát triển phôi của các loài thuộc những nhóm phân loại khác nhau: 
A. Phản ánh sự tiến hóa phân li. 	B. Phản ánh ảnh hưởng của môi trường sống.
C. Phản ánh nguồn gốc chung của sinh giới.   D. Phản ánh mức độ quan hệ giữa các nhóm loài.
Câu 10: Sự tương đồng về một số đặc điểm giải phẫu giữa các loài là bằng chứng cho thấy: 
A. Chúng được tiến hóa từ một loài tổ tiên chung.
B. Chúng được tiến hóa từ nhiều loài tổ tiên.
C. Chúng sống trong những điều kiện môi trường giống nhau.
D. Chọn lọc tự nhiên tiến hành theo cùng một hướng.
Câu 11: Cấu tạo khác nhau về chi tiết của các cơ quan tương đồng là do: 
A.  Sự tiến hóa trong quá trình phát triển của loài.
B.  Chọn lọc tự nhiên đã diễn ra theo các hướng khác nhau.
C.  Chúng có nguồn gốc khác nhau nhưng phát triển trong những điều kiện giống nhau.
D.  Thực hiện các chức phận giống nhau.
Câu 12: Cặp cơ quan nào sau đây là bằng chứng chứng tỏ sinh vật tiến hóa theo hướng đồng qui tính trạng?
A. cánh chim và cánh bướm. 		B. ruột thừa của người và ruột tịt của động vật. 
C. chân trước của mèo và cánh dơi.	D. tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người. 
Câu 13: Theo Đacuyn, nguyên nhân của tiến hóa là: 
A. Chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền của sinh vật. 
B. Ngoại cảnh thay đổi qua không gian và thời gian hoặc thay đổi tập quán hoạt động ở động vật. 
C. Tích lũy các biến dị có lơi, đào thải các biến dị có hại dưới tác dụng của ngoại cảnh. 
D. Do biến đổi qua trung gian của hệ thần kinh dẫn đến sự biến đổi cua các cơ quan bộ phận tương ứng. 
Câu 14: Theo Đacuyn, cơ chế của tiến hoá là:
		A. Sự tích luỹ những biến dị có lợi, đào thải những biến dị có hại dưới tác động của CLTN.
		B. Sự di truyền các đặc tính thu được trong đời cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh hay tập quán hoạt động của động vật.
		C. Sự tích luỹ các biến dị xuất hiện trong sinh sản.
		D. Sự củng cố ngẫu nhiên những đột biến trung tính không liên quan đến CLTN.
Câu 15: Phát biểu nào sau đây không phải là quan niệm của Đacuyn?
A. Sinh vật đều chủ động thích ứng với sự thay đổi của môi trường do đó không có loài nào bị đào thải.
B. Thực chất tác dụng của chọn lọc tự nhiên là sự phân hoá khả năng sống sót của các cá thể trong quần thể.
C. Toàn bộ sinh giới ngày nay là kết quả của quá trình tiến hoà từ một gốc chung.
D. Chọn lọc tự nhiên tác động thông qua các đặc tính biến dị và di truyền của sinh vật.
Câu 16:  Theo quan niệm của Đacuyn, chọn lọc tự nhiên là quá trình: 
A.  Đào thải những biến dị bất lợi cho sinh vật.
B. Tích lũy những biến dị có lợi cho sinh vật.
C. Vừa đào thải những biến dị bất lợi, vừa tích lũy những biến dị có lợi cho sinh vật.
D. Tích lũy những biến dị có lợi cho con người và cho bản thân sinh vật. 
Câu 17: Nội dung nào dưới đây là quan điểm của Đacuyn về việc giải thích sự hình thành loài mới? 
A. Quá trình hình thành loài mới là quá trình cải biến thành phần kiểu gen của quần thể gốc theo hướng thích nghi, tạo ra kiểu gen mới, cách ly sinh sản với quần thể gốc.
B. Loài mới được hình thành dần qua nhiều dạng trung gian dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên theo con đường phân ly tính trạng từ một gốc.
C. Dưới tác của ngoại cảnh, loài biến đổi từ từ, qua nhiều dạng trung gian và không có loài nào bị đào thải.
D. Loài mới được hình thành là kết quả của tiến hoá nhỏ. 
Câu 18: Theo quan niệm của thuyết tiến hóa hiện đại, kết quả của quá trình tiến hóa lớn là hình thành
A. các đơn vị phân lọai dưới loài.	B. các loài mới.
C. các cá thể thích nghi nhất.	D. các đơn vị phân lọai trên loài.
Câu 19: Tại sao chọn lọc tự nhiên tác động lên quần thể vi khuẩn mạnh hơn quần thể sinh vật nhân thực?
A. Vi khuẩn sinh sản nhanh và gen đột biến biểu hiện ngay ra kiểu hình.
B. Vi khuẩn có ít gen nên tỉ lệ mang gen đột biến lớn.
C. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp lên kiểu gen.
D. Vi khuẩn trao đổi chất mạnh và nhanh nên dể chịu ảnh hưởng của môi trường.
Câu 20: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về đặc điểm thích nghi?
A. Mỗi đặc điểm thích nghi là sản phẩm của chọn lọc tự nhiên diễn ra theo một hướng nhất định nên chỉ có nghĩa trong hoàn cảnh phù hợp.
B. CLTN đã tạo ra đặc điểm thích nghi của sinh vật trong quá trình lịch sử, nên đặc điểm thích nghi luôn được duy trì qua các thế hệ.
C. Đặc điểm thích nghi do kiểu gen quy định tuy nhiên nó chỉ mang tính tương đối.
D. Ngay trong hoàn cảnh ổn định thì đột biến và biến dị tổ hợp không ngừng phát sinh, CLTN không ngừng phát huy tác dụng nên đặc điểm thích nghi cũ được thay thế bằng đặc đỉêm thích nghi mới.
Câu 21: Đối với một quần thể có kích thước nhỏ, nhân tố nào sau đây sẽ làm thay đổi tần số alen một cách nhanh chóng? 
A. đột biến. 					B. giao phối không ngẫu nhiên. 
C. các yếu tố ngẫu nhiên. 			D. giao phối ngẫu nhiên. 
Câu 22: Cho một số hiện tượng sau: 
(1) Ngựa vằn phân bố ở châu Phi nên không giao phối được với ngựa hoang phân bố ở Trung Á. 
(2) Cừu có thể giao phối với dê, có thụ tinh tạo thành hợp tử nhưng hợp tử bị chết ngay. 
(3) Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản. 
(4) Các cây khác loài có cấu tạo hoa khác nhau nên hạt phấn của loài cây này thường không thụ phấn cho hoa của loài cây khác. 
Những hiện tượng nào trên đây là biểu hiện của cách li sau hợp tử? 
A. (1), (4).		 B. (2), (3). 		C. (3), (4). 		D. (1), (2).
Câu 23: Cách li trước hợp tử là: 
		A. Trở ngại ngăn cản sự thụ tinh. 	B. Trở ngại ngăn cản con lai phát triển . 
	C. Trở ngại ngăn cản tạo thành giao tử.   	D. Trở ngại ngăn cản con lai hữu thụ. 
Câu 24: Cho các nhân tố sau: 
(1) Chọn lọc tự nhiên. 	(2) Giao phối ngẫu nhiên. 	(3) Giao phối không ngẫu nhiên. 
(4) Các yếu tố ngẫu nhiên. 	(5) Đột biến. 	(6) Di - nhập gen. 
Các nhân tố có thể vừa làm thay đổi tần số alen vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể là: 
A. (1), (2), (4), (5). 				B. (2), (4), (5), (6).	 
C. (1), (4), (5), (6). 				D. (1), (3), (4), (5). 
Câu 25: Giao phối không ngẫu nhiên làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng
A. tăng dần tần số kiểu gen dị hợp và giảm dần tần số kiểu gen đồng hợp.
B. chỉ còn tần số kiểu gen dị hợp.
C. tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp trội và giảm dần tần số kiểu gen đồng hợp lặn.
D. tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp và giảm dần tần số kiểu gen dị hợp.
Câu 26: Nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể loại bỏ hoàn toàn một alen có lợi ra khỏi quần thể?
	A. Chọn lọc tự nhiên.				B. Các yếu tố ngẫu nhiên.
	C. Đột biến.					D. Giao phối không ngẫu nhiên.
Câu 27: Các nhân tố chi phối sự hình thành đặc điểm thích nghi ở cơ thể sinh vật là:
A. Đột biến, giao phối và chọn lọc tự nhiên. 
B. Biến dị, truyền và chọn lọc tự nhiên.
C. Sự thay đổi của ngoại cảnh tác động trực tiếp lên cơ thể sinh vật. 
D. Chọn lọc tự nhiên thay thế quần thể kém thích nghi bằng quần thể có vốn gen thích nghi hơn.
Câu 28: Điều nào không thuộc cách li sau hợp tử?
A. Hợp tử được tạo thành và phát triển thành con lai nhưng con lai chết non.
B. Thụ tinh được nhưng hợp tử không phát triển.
C. Hợp tử được tạo thành và phát triển thành con lai sống được đến khi trưởng thành nhưng không có khả năng sinh sản.
D. Giao tử đực và cái không kết hợp với nhau được khi thụ tinh.
Câu 29: Về các phương thức hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa diễn ra nhanh và gặp phổ biến ở thực vật.
B. Hình thành loài ở động vật chủ yếu diễn ra bằng con đường lai xa và đa bội hóa.
C. Hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa diễn ra chậm và hiếm gặp trong tự nhiên.
D. Hình thành loài khác khu vực địa lí (bằng con đường địa lí) diễn ra nhanh trong một thời gian ngắn.
Câu 30: Điều nào dưới đây không đúng với loài?
A. Là nhóm quần thể có những tính trạng chung về hình thái, sinh lí.
B. Cách li sinh sản với các nhóm quần thể thuộc loài khác.
C. Các cá thể trong loài có khả năng giao phối với nhau.
	D. Là các nhóm cá thể có vốn gen khác nhau
Câu 31: Nhân tố tiến hóa quy định chiều hướng tiến hóa của sinh giới là 
       	A. Đột biến.               			B. Chọn lọc tự nhiên.
	C. Biến động di truyền.        		D. Di-nhập gen.
Câu 32: Theo Thuyết tiến hoá tổng hợp thì tiến hoá nhỏ là quá trình 
A. hình thành các nhóm phân loại trên loài. 
B. củng cố ngẫu nhiên những alen trung tính trong quần thể. 
C. biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể dẫn đến sự hình thành loài mới. 
D. duy trì ổn định thành phần kiểu gen của quần thể. 
Câu 33: Vì sao quá trình giao phối ngẫu nhiên chưa được xem là nhân tố tiến hóa cơ bản? 
A.Vì tạo ra những tổ hợp gen thích nghi.	B. Vì làm thay đổi tần số alen trong quần thể .
C. Vì tạo ra vô số biến dị tổ hợp.	D. Vì tạo ra trạng thái cân bằng di truyền của quần thể.
Câu 34: Thực chất của quá trình hình thành loài là
A. sự cải biến thành phần kiểu gen của quần thể ban đầu theo hướng thích nghi, tạo ra hệ gen mới, cách li sinh sản với quần thể gốc.
B. sự cải biến thành phần kiểu gen của ban đầu theo hướng cân bằng, tạo ra hệ gen mới, cách li sinh sản với quần thể gốc.
C. sự cải biến thành phần kiểu gen của ban đầu theo hướng thích nghi, tạo ra thành phần kiểu gen mới, cách li với quần thể gốc.
D. sự cải biến thành phần kiểu gen của ban đầu theo hướng đa hình, tạo ra hệ gen mới, cách li sinh sản với quần thể gốc.
Câu 35: Vì sao giao phối không ngẫu nhiên được xem là nhân tố tiến hoá cơ bản?
A. Vì làm thay đổi tần số các kiểu gen trong quần thể.	
B. Vì tạo ra vô số dạng biến dị tổ hợp.
C. Vì tạo ra trạng thái cân bằng di truyền của quần thể. 
D. Vì tạo ra những tổ hợp gen thích nghi.
Câu 36: Vai trò chủ yếu của chọn lọc tự nhiên trong tiến hóa nhỏ là: 
A. Phân hóa khả năng sống sót của các cá thể thích nghi nhất .
B. Phân hóa khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể .
C. Làm cho tần số tương đối của các alen trong mỗi gen biến đổi theo hướng xác định.
D. Quy định chiều hướng và nhịp độ biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể, định hướng quá trình tiến hóa .
Câu 37: Tần số tương đối của các alen ở quần thể gốc là 0,5A ; 0,5a đột ngột biến đổi thành 0,8A; 0,2a ở quần thể mới. Hiện tượng này xảy ra do tác động của nhân tố tiến hóa nào? 
       	A. Đột biến.     					B. Giao phối không ngẫu nhiên. 
C. Chọn lọc tự nhiên.    				D. Biến động di truyền.
Câu 38: Vai trò của biến động di truyền trong tiến hóa nhỏ là:
A. Nguồn nguyên liệu cung cấp cho quá trình chọn lọc tự nhiên.
B. Làm cho tần số tương đối các alen thay đổi theo một hướng xác định.
C. Làm cho thành phần kiểu gen của quần thể thay đổi đột ngột.
D. Làm cho quần thể trở nên cân bằng hơn.
Câu 39: Quần thể cây tứ bội được hình thành từ quần thể cây lưỡng bội có thể xem như loài mới vì cây tứ bội
	A. có khả năng sinh trưởng, phát triển mạnh hơn cây lưỡng bội.
	B. có khả năng sinh sản kém hơn cây lưỡng bội.
	C. có cơ quan sinh dưỡng, cơ quan sinh sản lớn hơn cây lưỡng bội.
	D. khi giao phấn với cây lưỡng bội cho đời con bất thụ.
Câu 40: Vai trò của chọn lọc tự nhiên trong quá trình hình thành quần thể thích nghi:
A. Tạo ra các kiểu gen thích nghi từ đó tạo ra các cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi.
B. Vừa giữ lại những cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi, vừa tạo ra các kiểu gen thích nghi.
C. Tạo ra các kiểu gen thích nghi mà không đóng vai trò sàng lọc và giữ lại những cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi.
D. Sàng lọc và giữ lại những cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi mà không tạo ra các kiểu gen thích nghi.
Câu 41: Nhân tố nào sau đây có khả năng ngăn cản sự giao phối tự do?
	A. Quá trình đột biến.				B. Quá trình giao phối.
C. Chọn lọc tự nhiên.				D. Các cơ chế cách ly.
Câu 42: Phát biểu nào dưới đây là không đúng khi nói về tính chất và vai trò của đột biến ? 
A. Đột biến thường ở trạng thái lặn.
B. Giá trị thích nghi của một đột biến có thể thay đổi tùy tổ hợp gen.
C. Chỉ đột biến gen trội được xem là nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa.
D. Phần lớn các đột biến là có hại cho cơ thể.
Câu 43: Ngăn cản sự giao phối tự do do đó củng cố, tăng cường sự phân hoá kiểu gen trong quần thể gốc là vai trò của
	A. các cơ chế cách li.	B. quá trình đột biến.
	C. chọn lọc tự nhiên.	D. quá trình giao phối.
Câu 44: Ở loài giao phối,dạng cách li nào sau đây khi xuất hiện sẽ đánh dấu sự hình thành loài mới?
A. Cách li sinh thái	B. Cách li địa lí	C. Cách li tập tính	D. Cách li sinh sản
Câu 45: Trong lịch sử phát triển của sinh vật trên Trái Đất, cây hạt trần và bò sát chiếm ưu thế vào đại địa chất nào sau đây?
	A. Cổ sinh	B. Trung sinh	C. Tân sinh	D. Nguyên sinh
Câu 46: Kết quả của tiến hoá tiền sinh học
A. hình thành sinh vật đa bào.		
B. hình thành hệ sinh vật đa dạng phong phú như hôm nay.
C. hình thành các tế bào sơ khai.	
D. hình thành chất hữu cơ phức tạp.
Câu 47: Phát biểu nào dưới đây là không đúng về giai đoạn tiến hoá hoá học?
    		A. Có sự tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ theo phương thức hoá học.
    		B. Các hợp chất hữu cơ càng phức tạp sẽ càng nặng, theo các cơn mưa kéo dài hàng ngàn năm thuở đó mà rơi xuống biển.
   	 	C. Do tác dụng của các nguồn năng lượng tự nhiên mà từ các chất vô cơ hình thành nên những hợp chất hữu cơ đơn giản đến phức tạp như axit amin, nuclêôtit.
    		D. Quá trình hình thành các chất hữu cơ bằng con đường hoá học mới chỉ là giả thiết chưa được chứng minh bằng thực nghiệm. 
Câu 48: Giai đoạn tiến hoá hoá học từ các chất vô cơ đã hình thành các chất hữu cơ đơn giản rồi phức tạp là nhờ:
    	A. Sự xuất hiện của cơ chế tự sao chép.
    	B. Tác động của các enzim và nhiệt độ.
    	C. Tác dụng của các nguồn năng lượng tự nhiên (bức xạ nhiệt, tia tử ngoại, ...).
    	D. Do các cơn mưa kéo dài hàng ngàn năm.
Câu 49: Hóa thạch là
A. hiện tượng cơ thể sinh vật bị biến thành đá hoặc được vùi trong băng tuyết.
B. di tích của sinh vật để lại trong các lớp đất đá của vỏ Trái Đất.
C. xác của sinh vật được bảo về trong thời gian dài mà không bị phân hủy.
D. sự chế tạo ra các cơ thể sinh vật bằng đá nhằm mục đích thẩm mỹ.
Câu 50: Phát biểu nào sau đây về hóa thạch là sai?
A. Hóa thạch là sinh vật hóa đá để lại trong các lớp đất đá của vỏ Trái Đất.
B. Hóa thạch cung cấp các bằng chứng trực tiếp về lịch sử tiến hóa của sinh giới.
C. Tuổi của hóa thạch có thể được xác định nhờ phân tích đồng vị phóng xạ có trong hóa thạch.
D. Hóa thạch là di tích của sinh vật để lại trong các lớp đất đá của vỏ Trái Đất .
Câu 51: Đặc điểm nổi bật nào sau đây xuất hiện ở kỉ Đệ tứ?
A. Ổn định hệ thực vật.    	B. Ổn định hệ động vật.
C. Xuất hiện loài người.      	D. Sâu bọ phát triển mạnh.
Câu 52: Đặc điểm nào dưới đây là đúng đối với đại Trung sinh?
A. Sự chinh phục đất liền của động vật, thực vật đã được vi khuẩn, tảo và địa y chuẩn bị trước.
B. Sự phồn thịnh của thực vật hạt kín, sâu bọ chim và thú.
C. Sự phát triển ưu thế của cây hạt trần và bò sát.
D. Sự xuất hiện của những động, thực vật cạn đầu tiên.
Câu 53: Trong lịch sử phát triển của sinh vật trên Trái Đất, cây có mạch dẫn và động vật đầu tiên chuyển lên sống trên cạn vào đại địa chất nào sau đây?
A. Đại Cổ sinh.	B. Đại Nguyên sinh.
C. Đại Trung sinh.	D. Đại Tân sinh.
Câu 54: Trình tự các kỉ sớm đến muộn trong đại Cổ sinh là
A. Cambri  Silua  Đêvôn  Pecmi  Cacbon  Ocđôvic.
B. Cambri  Ocđôvic  Silua  Đêvôn Cacbon  Pecmi.
C. Cambri  Silua  Pecmi  Cacbon  Đêvôn  Ocđôvic.
D. Cambri  Silua  Cacbon  Đêvôn  Pecmi  Ocđôvic.
Câu 55: Vật nào dưới đây không phải là hoá thạch?
A. Than đá có vết là dương xỉ.
B. Các mãnh xương và ngà voi tìm thấy trong ”nghĩa trang voi”.
C. Xác côn trùng trong hỗ phách hàng nghìn năm.	
D. Đá trầm tích có lẫn vỏ sò, ốc.
Câu 56: Khi nói về sự phát sinh loài người, điều nào sau đây chưa chính xác?
A. Loài người xuất hiện vào đầu kỉ đệ tứ ở đại Tân sinh.
B. Vượn người ngày nay là tổ tiên của loài người.
C. Chọn lọc tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn tiến hóa từ vượn người thành  người.
D. Có sự tiến hóa văn hóa trong xã hội loài người.
Câu 57: Nhân tố sinh thái là:
A. Tất cả những nhân tố môi trường gắn bó chặt chẽ với nhau tác động đến đời sống sinh vật.
B. Tất cả những nhân tố vật lí và hoá học môi trường có ảnh hưởng đến đời sống sinh vật.
C. Tất cả những nhân tố môi trường có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến đời sống sinh vật.
D. Tất cả những nhân tố môi trường có tác động mạnh mẻ đến đời sống sinh vật.
Câu 58: Phát biểu nào sau đây là không đúng về nhân tố sinh thái? 
A. Là nhân tố vô sinh của môi trường, có hoặc không có tác động đến sinh vật.
B. Là tất cả những nhân tố của môi trường bao quanh sinh vật, có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống sinh vật.
C. Là những nhân tố của môi trường, có tác động và chi phối đến đời sống của sinh vật.
D. Gồm nhóm các nhân tố vô sinh và nhóm các nhân tố hữu sinh.
Câu 59: Mật độ cá thể của quần thể có ảnh hưởng tới:
A. Khối lượng nguồn sống trong môi trường phân bố của quần thể.
B. Mức độ sử dụng nguồn sống, khả năng sinh sản và tử vong của quần thể.
C. Hình thức khai thác nguồn sống của quần thể.
D. Tập tính sống bầy đàn và hình thức di cư của các cá thể trng quần thể.
Câu 60: Kích thước của quần thể sinh vật là: 
A. Số lượng cá thể hoặc khối lượng sinh vật hoặc năng lượng của quần thể.
B. Độ lớn của khoảng không gian mà quần thể đó phân bố.
C. Thành phần các kiểu gen biểu hiện thành cấu trúc di truyền của quần thể.
D. Tương quan tỉ lệ giữa tỉ lệ tử vong với tỉ lệ sinh sản biểu thị tốc độ sinh trưởng của quần thể.
Câu 61: Đường cong sinh trưởng trong điều kiện môi trường bị giới hạn có hình chử
A. X			B. J			C. S			D. Z
Câu 62: Sự biến động số lượng của thỏ rừng và mèo rừng tăng giảm đều đặn 10 năm 1 lần. Hiện tượng này biểu hiện:
A. Biến động theo chu kì ngày đêm.		B. Biến động theo chu kì mùa.
C. Biến động theo chu kì nhiều năm.		D. Biến động theo chu kì tuần trăng.
Câu 63: Trong đợt rét hại tháng 1-2/2008 ở Việt Nam, rau và hoa quả mất mùa, cỏ chết và ếch nhái ít hẳn là biểu hiện 
A. Biến động tuần trăng.			B. Biến động theo mùa	
C. Biến động nhiều năm.  			D. Biến động không theo chu kì
Câu 64: Sự biến động quần thể rươi ở vùng nước lợ ven biển Bắc Bộ đẻ rộ nhất vào sau rằm tháng 9 và đầu tháng 10 âm lịch thực chất là theo:
A.Chu kỳ tuần trăng.				B.Chu kì mùa.		
C.Chu kì ngày đêm.				D. Không theo chu kì.
Câu 65: Tập hợp (nhóm) sinh vật nào sau đây gọi là quần thể?
	A. Tập hợp cá sống trong Hồ Tây.		B. Tập hợp cá Cóc sống ở Vườn Quốc gia Tam Đảo.
	C. Tập họp cỏ dại trên một cánh đồng. 	D. Tập hợp dây leo trong rừng mưa nhiệt đới.
Câu 66: Tập hợp sinh vật nào sau đây không phải là quần thể?
A. Tập hợp cỏ dại trên cánh đồng.		B. Tập hợp các con voi trong rừng rậm châu Phi.
C. Tập hợp cây sim trên đồi sim.		D. Tập hợp cây tràm trong rừng U Minh. 
Câu 67: Sinh vật nào sau đây có kiểu phân bố đồng đều?
	A. Các loại cây gỗ trong rừng.	B. Chim hải âu làm tổ.
	C. Cây bụi mọc hoang dại.	D. Các loài sâu sống trên tán lá cây.
Câu 68: Hình thức phân bố cá thể ngẫu nhiên trong quần thể có ý nghĩa sinh thái gì?
A. Các cá thể hỗ trợ nhau chống lại điều kiện bất lợi của môi trường.
B. Các cá thể tận dụng được nhiều nguồn sống từ môi trường.
C. Giảm sự canh tranh gay gắt giữa các cá thể.
D. Các cá thể cạnh tranh nhau gay gắt dành nguồn sống.
Câu 69: Khi mật độ quần thể tăng quá cao có hiện tượng tiêu diệt lẫn nhau giữa các cá thể trong quần thể. Điều này là do:
	A. Cạnh tranh.		B. Ô nhiễm.	C. Dịch bệnh.	D. Di cư.	
Câu 70: Kích thước của quần thể thay đổi không phụ thuộc vào các yếu tố nào dưới đây?
	A. Sức sinh sản.	B. Mức độ tử vong.
	C. Nhập cư và xuất cư.	D. Tỉ lệ đực, cái.
Câu 71: Nếu kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu, quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong. Giải thích nào sau đây là không phù hợp? 
A. Số lượng cá thể quá ít nên sự giao phối gần thường xảy ra, đe dọa sự tồn tại của quần thể. 
B. Sự hỗ trợ giữa các cá thể bị giảm, quần thể không có khả năng chống chọi với những thay đổi của môi trường. 
C. Khả năng sinh sản suy giảm do cơ hội gặp nhau của cá thể đực với cá thể cái ít. 
D. Nguồn sống của môi trường giảm, không đủ cung cấp cho nhu cầu tối thiểu của các cá thể trong quần thể. 
Câu 72: Hiện tượng mỗi quần thể có xu hướng điều chỉnh số lượng cá thể ở một trạng thái ổn định được gọi là
A. sự điều hoà quần thể. 			B. trạng thái cân bằng của quần thể. 
C. sự thích nghi của quần thể. 		D. sự điều tiết quần thể.
Câu 73: Nguyên nhân gây ra biến động số lượng cá thể của quần thể theo chu kì là:
A. Do những thay đổi có tính chu kì của môi trường.
B. Do hoạt động khai thác tài nguyên quá mức của con người.
C. Do những thay đổi bất thường của môi trường tự nhiên.
D. Do hoạt động khai thác tài nguyên hợp lí của con người.
Câu 74: Quần thể ruồi nhà ở nhiều vùng nông thôn xuất hiện nhiều vào một khoảng thời gian nhất định trong năm (thường vào mùa hè), còn vào thời gian khác thì hầu như giảm hẳn. Như vậy quần thể này biến động số lượng
A. không theo chu kì.		B. theo chu kì mùa.
C. theo chu kì ngày đêm.		D. theo chu kì nhiều năm.
Câu 75: Sự biến động số lượng cá thể của quần thể cá cơm ở vùng biển Pêru liên quan đến hoạt động của hiện tượng El - Nino là kiểu biến động 
A. theo chu kì nhiều năm. 			B. theo chu kì tuần trăng. 
C. không theo chu kì. 				D. theo chu kì mùa. 
Câu 76: Hiện tượng nào sau đây phản ánh dạng biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật không theo chu kì? 
A. Ở Việt Nam, hàng năm vào thời gian thu hoạch lúa, ngô,… chim cu gáy thường xuất hiện nhiều. 
B. Ở Việt Nam, vào mùa xuân khí hậu ấm áp, sâu hại thường xuất hiện nhiều. 
C. Ở đồng rêu phương Bắc, cứ 3 năm đến 4 năm, số lượng cáo lại tăng lên gấp 100 lần và sau đó lại giảm. 
D. Ở miền Bắc Việt Nam, số lượng ếch nhái giảm vào những năm có mùa đông giá rét, nhiệt độ xuống dưới 8oC.
Câu 77: Các loài san hô, hến biển, giun biển sống với các loài vi khuẩn lam thuộc mối quan hệ:
A. Cộng sinh.		B. Hợp tác. 		C. Hội sinh.		D. Ức chế-cảm nhiễm.
 Câu 78: Dây tơ hồng sống trên tán cây khác thuộc dạng quan hệ nào?
A. Kí sinh.		B. Hợp tác. 		C. Hội sinh.		D. Ức chế-cảm nhiễm.
Câu 79: Quan hệ nào sau đây mà chỉ có một loài được lợi còn loài kia không được lợi cũng không bị hại?
A. Cộng sinh.					B. Hợp tác. 		
C. Hội sinh.					D. Ức chế-cảm nhiễm.
Câu 80: Hai loài ếch sống trong một hồ nước, số lượng của loài A hơi giảm còn số lượng loài B giảm rất mạnh.  Quan hệ giữa 2 loài ếch chứng minh cho mối quan hệ:
A. cạnh tranh.	B. hãm sinh.	C. hội sinh.	D. con mồi – vật dữ.
Câu 81: Hiện tượng một loài trong quá trình sống tiết ra chất gây kiềm hãm sự phát triển của loài khác được gọi là
A. Ức chế - cảm nhiễm. 			B. Cạnh tranh khác loài. 
C. Quan hệ hội sinh. 				D. Hỗ trợ khác loài.
Câu 82: Mối quan hệ nào sau đây đem lại lợi ích hoặc ít nhất không có hại cho các loài tham gia? 
A. Một số loài tảo biển nở hoa và các loài tôm, cá sống trong cùng một môi trường. 
B. Dây tơ hồng sống trên tán các cây trong rừng. 
C. Loài cá ép sống bám trên các loài cá lớn. 
D. Cây tầm gửi sống trên thân các cây gỗ lớn trong rừng. 
Câu 83: Hợp tác giữa hai hay nhiều loài và tất cả các loài đều có lợi nhưng không phải là quan hệ chặt chẽ và nhất thiết phải có cho sự tồn tại của loài, là mối quan hệ:
A. Cộng sinh.		B. Hợp tác. 		C. Hội sinh.		D. Ức chế-cảm nhiễm.
Câu 84: Mối quan hệ nào sau đây là biểu hiện của quan hệ cộng sinh?
A. Làm tổ tập đoàn giữa nhạn và cò biển.	B. Trùng roi sống trong ống tiêu hoá của mối.
C. Sâu bọ sống trong các tổ mối.	D. Dây tơ hồng bám trên thân cây lớn.
Câu 85: Quan hệ giữa các loài trong một chuỗi thức ăn là quan hệ
		A. cạnh tranh.	B. cộng sinh.	C. dinh dưỡng.	D. sinh sản.
Câu 86: Cây tỏi tiết ra chất ức chế hoạt động của các vi sinh vật ở  xung quanh là quan hệ:
A. Cạnh tranh.					B. Kí sinh.			
C. Sinh vật này ăn sinh vật khác.		D. Ức chế-cảm nhiễm.
Câu 87: Cá cóc Tam Đảo là loài chỉ gặp ở quần xã rừng Tam Đảo mà ít gặp ở các quần xã khác. Cá cóc Tam Đảo được gọi là
A. loài ưu thế.		B. loài phân bố rộng.	
C. loài đặc trưng.		D. loài ngẫu nhiên.
Câu 88: Lưới thức ăn
A. là một dãy các loài sinh vật có mối quan hệ với nhau về mặt dinh dưỡng.
B. gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau.
C. là tập hợp các chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái có các mắt xích chung.
D. gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ với nhau về nơi ở.
Câu 89: Khi nói về quan hệ giữa vật ăn thịt và con mồi, kết luận nào sau đây đúng nhất? 
A. quần thể sinh vật ăn thịt luôn có số lượng cá thể nhiều hơn quần thể con mồi. 
B. quần thể sinh vật ăn thịt luôn có số lượng cá thể ổn định còn quần thể con mồi luôn biến động. 
C. cả 2 quần thể biến động theo chu kì, trong đó quần thể vật ăn thịt luôn biến động trước. 
D. quần thể con mồi bị biến động về số lượng thì kéo theo quần thể vật ăn thịt biến động theo. 
Câu 90: Diễn thế sinh thái là: 
A.Quá trình biến đổi của quần xã tương ứng với sự thay đổi của môi trường
B. Quá trình biến đổi của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến đổi của môi trường
C. Quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến đổi của môi trường
D. Quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, không tương ứng với sự biến đổi của môi
trường.
Câu 91: Phát biểu nào sau đây là đúng về diễn thế sinh thái?
A. Song song với quá trình biến đổi quần thể trong diễn thế là quá trình biến đổi của môi trường.
B. Song song với quá trình biến đổi quần xã trong diễn thế là quá trình biến đổi của môi trường.
C. Song song với quá trình biến đổi quần xã trong diễn thế là quá trình biến đổi của đặc điểm di truyền.
D. Quá trình biến đổi tuần tự của quần thể qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường.
Câu 92: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về diễn thế sinh thái?
A. Trong diễn thế sinh thái có sự thay thế tuần tự của các quần xã tương ứng với điều kiện ngoại cảnh.
B. Diễn thế nguyên sinh khởi đầu từ môi trường trống trơn.
C. Một trong những nguyên nhân gây diễn thế sinh thái là sự tác động mạnh mẽ của ngoại cảnh lên quần xã.
D. Diễn thế sinh thái luôn dẫn đến một quần xã ổn định.
Câu 93: Phát biểu nào sau đây không phải là nguyên nhân gây ra diễn thế sinh thái?
A. Sự tác động của khí hậu.
B. Sự cạnh tranh gây gắt giữa các loài trong quần xã.
C. Sự hỗ trợ giữa các loài trong quần xã.
D. Hoạt động khai thác không hợp lí tài nguyên của con người.
Câu 94: Khi điều kiện sống thuận lợi và qua quá trình biến đổi lâu dài, kết quả của diễn thế thứ sinh là:
A. Hình thành quần xã tương đối ổn định.	B. Hình thành quần xã ổn định.
C. Dẫn đến quần xã suy thoái.			D. Hình thành quần xã tiên phong.
Câu 95: Hiệu suất sinh thái là tỉ lệ phần trăm 
A. chuyển hoá năng lượng giữa các cá thể trong một bậc dinh dưỡng.
B. chuyển hoá năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng.
C. các chất vô cơ chuyển hoá qua các bậc dinh dưỡng.
D. sinh khối được sử dụng qua các bậc dinh dưỡng.
Câu 96: Trong một chuỗi thức ăn, sinh vật tiêu thụ bậc 3 thuộc về
	A. bậc dinh dưỡng cấp 1.			B. bậc dinh dưỡng cấp 2.
	C. bậc dinh dưỡng cấp 4.			D. bậc dinh dưỡng cấp 3.
Câu 97: Chuỗi thức ăn sẽ tạo ra tháp sinh thái có đáy tháp nhỏ là: 
A. 100 cây cỏ  10 con sâu  1 con sóc.	
B. 15000g cỏ   500g sâu  10g cóc.
C. 1 cây gạo 100 con sâu  10000 vi khuẩn.	
D. 12000 calo sâu  110 calo cóc 5 calo chim ưng.
Câu 98: Điểm khác nhau cơ bản của hệ sinh thái nhân tạo so với hệ sinh thái tự nhiên là ở chỗ: 
A. Hệ sinh thái nhân tạo có độ đa dạng sinh học cao hơn so với hệ sinh thái tự nhiên. 
B. Hệ sinh thái nhân tạo là một hệ mở còn hệ sinh thái tự nhiên là một hệ khép kín. 
C. Để duy trì trạng thái ổn định của hệ sinh thái nhân tạo, con người thường bổ sung năng lượng cho chúng. 
D. Do có sự can thiệp của con người nên hệ sinh thái nhân tạo có khả năng tự điều chỉnh cao hơn so với hệ sinh thái tự nhiên. 
Câu 99: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mối quan hệ giữa các cá thể của quần thể sinh vật trong tự nhiên? 
A. Cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể không xảy ra do đó không ảnh hưởng đến số lượng và sự phân bố các cá thể trong quần thể. 
B. Cạnh tranh là đặc điểm thích nghi của quần thể. Nhờ có cạnh tranh mà số lượng và sự phân bố các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của quần thể. 
C. Khi mật độ cá thể của quần thể vượt quá sức chịu đựng của môi trường, các cá thể cạnh tranh với nhau làm tăng khả năng sinh sản. 
D. Cạnh tranh cùng loài, ăn thịt đồng loại giữa các cá thể trong quần thể là những trường hợp phổ biến và có thể dẫn đến tiêu diệt loài.
Câu 100: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật? 
A. Cấu trúc của lưới thức ăn càng phức tạp khi đi từ vĩ độ thấp đến vĩ độ cao. 
B. Trong tất cả các quần xã sinh vật trên cạn, chỉ có loại chuỗi thức ăn được khởi đầu bằng sinh vật tự dưỡng. 
C. Trong một quần xã sinh vật, mỗi loài chỉ có thể tham gia vào một chuỗi thức ăn nhất định. 
D. Quần xã sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn trong quần xã càng phức tạp.
Câu 101: Hậu quả của việc gia tăng nồng độ khí CO2 trong khí quyển là 
A. làm cho bức xạ nhiệt trên Trái đất dễ dàng thoát ra ngoài vũ trụ.
B. tăng cường chu trình cacbon trong hệ sinh thái.
C. kích thích quá trình quang hợp của sinh vật sản xuất.
D.làm cho Trái đất nóng lên, gây thêm nhiều thiên tai
Câu 102: Hệ sinh thái nào sau đây có độ đa dạng cao?
A. Rừng mưa nhiệt đới.			B. Đồng rêu hàn đới.
C. Rừng thông phương Bắc.		D. Thảo nguyên.
Câu 103: Hệ sinh thái nào dưới đây là hệ sinh thái nhân tạo?
A. Rạn san hô.				B. Suối nước nóng.		
C. Vịnh Hạ Long.				D. Khu du lịch Đầm Sen.			
Câu 104: Phát biểu nào sau đây về hệ sinh thái là sai?
A. Hệ sinh thái tự nhiên có số lượng loài đa dạng hơn hệ sinh thái nhân tạo.
B. Hệ sinh thái gồm quần xã sinh vật và sinh cảnh.
C. Hệ sinh thái tự nhiên ngoài nguồn năng lượng sẵn có còn bổ sung nguồn vật chất và năng lượng khác.
D. Hệ sinh thái nhân tạo có hiệu quả sử dụng cao do thực hiện các biện pháp cải tạo hệ sinh thái.
Câu 105: Một hệ thống được cấu tạo bởi các thành phần như: sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, vi sinh vật phân giải, các chất vô cơ và các nhân tố khí hậu. Đó là:
A. Hệ sinh thái			B. Hỗn hợp các thành phần sống và không sống.
C. Quần xã sinh vật			C. Sinh quyển
Câu 106: Các khoáng sản thuộc nhóm tài nguyên thiên nhiên nào?
A. tài nguyên vĩnh cửu			B. tài nguyên tái sinh
C. tài nguyên không tái sinh		D. tài nguyên tái sinh hoặc không tái sinh
Câu 107: Trong một hệ sinh thái, 
A. vật chất và năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường và được sinh vật sản xuất tái sử dụng. 
B. vật chất và năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường và không được tái sử dụng. 
C. năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường và không được tái sử dụng. 
D. năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường và được sinh vật sản xuất tái sử dụng. 
	Câu 108: Chu trình nước
	A. chỉ liên quan đến các nhân tố vô sinh của hệ sinh thái.
	B. không có sa mạc.
	C. là một phần của chu trình tái tạo vật chất trong hệ sinh thái.
	D. là một phần của chu trình tái tạo năng lượng trong hệ sinh thái.
Câu 109: Khu sinh học (Biom) là
A. Là các hệ sinh thái đặc trưng cho từng vùng.
B. Là hệ sinh thái rất lớn đặc trưng cho cho đặc điểm địa lí khí hậu và lượng mưa vùng đó.
C. Là hệ sinh thái rất lớn đặc trưng cho khí hậu và đất đai vùng đó.
D. Là các hệ sinh thái rất lớn đặc trưng cho đặc điểm địa lí, khí hậu và sinh vật của vùng đó.
Câu 110: Khu sinh học nào là lá phổi xanh của hành tinh?
A. Khu sinh học rừng lá kim phương Bắc.
B. Khu sinh học đồng rêu.
C. Khu sinh học rừng lá rộng theo mùa và rừng hổn tạp ôn đới bắc bán cầu.
D. Khu sinh học rừng mưa nhiệt đới.
Câu 111: Hệ sinh thái biểu hiện chức năng của một tổ chức sống thông qua:
A. Sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật trong quần xã.
B. Sự vận động và cảm ứng của động vật trong quần xã.
C. Sự trao đổi chất và năng lượng giữa sinh vật và môi trường.
D. Sự nhập cư của các cá thể vào quần xã.
Câu 112: Dòng năng lượng trong các hệ sinh thái được truyền theo con đường phổ biến là 
A. Năng lượng ánh sáng mặt trời → sinh vật tự dưỡng → sinh vật dị dưỡng → năng lượng trở lại môi trường.
B. Năng lượng ánh sáng mặt trời → sinh vật tự dưỡng → sinh vật sản xuất → năng lượng trở lại môi trường.
C. Năng lượng ánh sáng mặt trời → sinh vật tự dưỡng → sinh vật ăn thực vật → năng lượng trở lại môi trường.
D. Năng lượng ánh sáng mặt trời → sinh vật tự dưỡng → sinh vật ăn động vật → năng lượng trở lại môi trường.
Câu 113: Đặc điểm nào sau đây không phải của quần xã?
A. Tập hợp các cá thể khác loài.
B. Các cá thể trong quần xã cùng sống trong một không gian, thời gian nhất định.
C. Các cá thể trong quần xã có khả năng giao phối với nhau.
D. Các cá thể trong quần xã có mối quan hệ gắn bó với nhau như một thể thống nhất.
Câu 114: Điều nào sau đây không phải là đặc trưng cơ bản của quần xã?
A. thành phần loài trong quần xã thể hiện qua nhóm loài, loài ưu thế, đặc trưng.
B. Sự phân bố cá thể trong không gian theo chiều thẳng đứng, ngang.
C. Quan hệ dinh dưỡng của các loài được chia thành: sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải.
D. quan hệ giữa các loài luôn đối kháng nhau.
Câu 115: Tập hợp nào sau đây không phải của quần xã?
A. Các cá thể cá sống trong hồ.		B. Các cây hạt kín trong rừng.
C. Các cây cỏ trên đồng cỏ.			D. Các cây sim trên đồi.
Câu 116: Mức độ đa dạng của quần xã được thể hiện ở:
A. Có số lượng các loài trong quần xã và số lượng cá thể của mỗi loài.			
B. Có số lượng cá thể và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần xã.
C. Các cá thể trong quần xã nhiều tầng phân bố trong không gian của quần xã.		
D. Nguồn thức ăn dồi dào, môi trường sống thuận lợi cho sự phát triển của các loài.	
Câu 117: Loài ưu thế là loài có vai trò quan trọng trong quần xã do:
A. số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, hoạt động mạnh.   
B. sức sống mạnh, sinh khối lớn, hoạt động mạnh.
C. số lượng cá thể nhiều.					   
D. có khả năng tiêu diệt các loài khác.
Câu 118: Đặc trưng nào sau đây là của quần xã?
A. Loài đặc trưng.	B. Nhóm tuổi.	C. Tỉ lệ giới tính.	D. Mật độ.
Câu 119: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hệ sinh thái?
	A. Trong một hệ sinh thái tự nhiên, càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn năng lượng càng tăng.
	B. Hệ sinh thái tự nhiên bao gồm thành phần vô sinh (môi trường vật lý) và thành phần hữu sinh (quần xã sinh vật). 	
	C. Hệ sinh thái tự nhiên là một hệ thống sinh học không ổn định. 	
	D. Hệ sinh thái tự nhiên là một hệ thống sinh học không hoàn chỉnh.
Câu 120: Loại tháp sinh thái nào dưới đây luôn có đáy lớn đỉnh nhỏ?
	A. Tháp số lượng.		B. Tháp sinh khối.
	C. Tháp năng lượng.		D. Tháp số lượng và tháp sinh khối.
Câu 121: Hệ sinh thái tự nhiên có cấu trúc ổn định và hoàn chỉnh vì: 
A. Có cấu trúc lớn nhất. 	B. Luôn giữ vững cân bằng. 
	C. Có chu trình tuần hoàn vật chất. 	D. Có nhiều chuỗi và lưới thức ăn. 
Câu 122: Bảo vệ đa dạng sinh học là 
A. bảo vệ sự phong phú về nguồn gen và nơi sống của các loài.
B. bảo vệ sự phong phú về nguồn gen và về loài.
C. bảo vệ sự phong phú về nguồn gen, về loài và các hệ sinh thái.
D. bảo vệ sự phong phú về nguồn gen, các mối quan hệ giữa các loài trong hệ sinh thái.
Câu 123: Khi nói về chu trình sinh địa hóa cacbon, phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. Một phần nhỏ cacbon tách ra từ chu trình dinh dưỡng để đi vào các lớp trầm tích. 
B. Cacbon đi vào chu trình dưới dạng cacbon monooxit (CO). 
C. Toàn bộ lượng cacbon sau khi đi qua chu trình dinh dưỡng được trở lại môi trường không khí. 
D. Sự vận chuyển cacbon qua mỗi bậc dinh dưỡng không phụ thuộc vào hiệu suất sinh thái của bậc dinh dưỡng đó.
Câu 124: Nhóm sinh vật nào dưới đây sống trong đầm nước ngọt được gọi là quần thể?
		A. Ếch và nồng nộc.	B. Cá chình bông và chình nhọn.
		C. Cá mè trắng và mè hoa.	D. Cá rô phi đơn tính.
Câu 125: Hiện nay đàn voi rừng tánh Linh không thể tồn tại lâu dài được, phải chuyển về vườn quốc gia Bản Đôn. Nguyên nhân chủ yếu nào gây ra sự bất lợi cho sự tồn tại của đàn voi?
A. Voi hay xuống làng phá hoại hoa màu, dân tức giận xua đuổi.
B. Rừng, ngôi nhà của voi và các loài động vật hoang dã khác bị thu hẹp quá mức.
C. Bọn lâm tặc hoạt động ban đêm, quậy phá náo động cả một vùng.
D. Voi thích sống lang thang đây đó.
Câu 126: Đặc trưng nào sau đây là của quần xã?
A. Loài ưu thế.	B. Nhóm tuổi.	C. Tỉ lệ giới tính.	D. Mật độ.
Câu 127: Phát biểu nào sau đây về loài ưu thế là không đúng?
A. Có số lượng cá thể nhiều. 		
B. Là những loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã.
C. Có sinh khối lớn.				
D. Là loài chỉ có ở một quần xã nào đó.
Câu 128: Quan hệ giữa hai loài nào sau đây không phải là quan hệ cộng sinh? 
A. Hải quỳ và tôm kí cư. 			B. Trùng roi và mối. 
C. Cỏ dại và lúa. 				D. Vi khuẩn Rizôbium và cây họ đậu.
Câu 129: Các loài vi khuẩn sống trong dạ dày của các loài nhai lại tham gia vào quá trình tiêu hoá xenlulozơ, là mối quan hệ:
A. Cộng sinh		B. Hợp tác 		C. Hội sinh		D. Ức chế-cảm nhiễm
Câu 130: Thú có túi sống phổ biến ở khắp châu Úc. Cừu được nhập vào châu Úc, thích ứng với môi trường sống mới dễ dàng và phát triển mạnh, giành lấy những nơi ở tốt, làm cho nơi ở của thú có túi phải thu hẹp lại. Quan hệ giữa cừu và thú có túi trong trường hợp này là mối quan hệ
	A. hội sinh.		B. động vật ăn thịt và con mồi.
	C. cạnh tranh khác loài.		D. ức chế - cảm nhiễm.
Câu 131: Ví dụ nào sau đây thể hiện mối quan hệ hội sinh?
A. Cây mọc quần tụ thành từng nhóm.	B. Cây phong lan bám trên thân cây gỗ.
C. Cỏ dại và cây trồng.			D. Giun sán sống trong hệ tiêu hoá của lợn.
Câu 132: Con ve hút máu con trâu là quan hệ 
A. kí sinh	B. cộng sinh	C. hội sinh	D. cạnh tranh
Câu 133: Sử dụng hình vẽ về tháp tuổi sau đây để trả lời câu hỏi sau: 
 (
A
)
B
C
I
I
I 
I
II
I
III
)







                                    ( I )                      (II)                   (III)
Các ghi chú đúng về các nhóm tuổi I, II , III của hình vẽ là: 
A. I: Nhóm sinh sản, II: Nhóm trước sinh sản, III: Nhóm sau sinh sản.
B. I: Nhóm sau sinh sản, II: Nhóm trước sinh sản, III: Nhóm sinh sản.
C. I: Nhóm sau sinh sản, II: Nhóm sinh sản, III: Nhóm trước sinh sản.
D. I: Nhóm trước sinh sản, II: Nhóm sinh sản, III: Nhóm sau sinh sản.
Câu 134: Hợp tác giữa hai hay nhiều loài và tất cả các loài đều có lợi, là quan hệ chặt chẽ và nhất thiết phải có cho sự tồn tại của loài, là mối quan hệ:
A. Cộng sinh.					B. Hợp tác. 		
C. Hội sinh.					D. Ức chế-cảm nhiễm.
Câu 135: Núi lở lấp đầy một hồ nước ngọt. Sau một thời gian, cỏ cây mọc lên, dần trở thành một khu rừng nhỏ ngay trên chỗ trước kia là hệ sinh thái nước đứng. Đó là
A. Diễn thế nguyên sinh.			B. Diễn thế thứ sinh.	   
C. Diễn thế phân huỷ.	   			D. Biến đổi tiếp theo.
 (
Sinh vật sản suất: 
3.10
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kcal/m
2
/năm
Sinh vật tiêu thụ bậc I: 2,5.10
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kcal/m
2
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Sinh vật tiêu thụ bậc III: 
1,45.10
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Sinh vật tiêu thụ bậc II: 
1,8.10
3 
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)Câu 136: Hiệu suất sinh thái của bậc dinh dưỡng bậc III trong hình tháp sinh thái dưới đây là





A. 8%.	B. 7,2%.	C. 8,3%.	D. 10%.
Câu 137: Trong một hệ sinh thái, các bậc dinh dưỡng của tháp sinh thái được kí hiệu là A, B, C, D và E. Sinh khối ở mỗi bậc là: A = 400 kg/ha; B = 500 kg/ha; C = 4000 kg/ha; D = 60 kg/ha; E = 5 kg/ha. Các bậc dinh dưỡng của tháp sinh thái được sắp xếp từ thấp lên cao. Hệ sinh thái nào sau đây có thể xảy ra?
	A. A B C  D	B. E D  A  C	
	C. C A  D  E	D. E D  C  B
Câu 138: Câu nào dưới đây mô tả về mối quan hệ giữa các loài trong quần xã là đúng?
A. Hợp tác là mối quan hệ hai loài cùng có lợi và nếu thiếu thì cả hai loài không thể tồn tại được.
B. Nấm phát triển ở rễ cây thông là mối quan hệ kí sinh- vật chủ.
C. Tháp sinh thái số lượng lộn ngược được tìm thấy trong quần xã có quan hệ kí sinh – vật chủ.
D. Tu hú đẻ trứng vào tổ chim cúc cu là 1 ví dụ về kiểu quan hệ hợp tác.
Câu 139: Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng về một chuỗi thức ăn?
    	A. Tảo → Chim bói cá → Cá → Giáp xác.	B. Tảo → Cá → Chim bói cá → Giáp xác .
   	C. Tảo → Giáp xác → Cá → Chim bói cá. 	D. Tảo → Giáp xác → Chim bói cá → Cá .
Câu 140: Trong chuỗi thức ăn trên cạn khởi đầu bằng cây xanh, mắt xích có sinh khối lớn nhất là sinh vật
    	A. sản xuất.                        			B. động vật ăn thực vật.         
C. động vật ăn thịt.                   		D. phân giải.
II. PHẦN DÀNH RIÊNG CHO BAN KHTN
Câu 1: Nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi của các giống vật nuôi, cây trồng là:
A. Chọn lọc tự nhiên.				B. Chọn lọc nhân tạo.
C.  Biến dị xác định ở vật nuôi, cây trồng.	D. Biến dị cá thể ở vật nuôi, cây trồng.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
	A. Hệ động vật, thực vật ở đảo đại dương nghèo hơn ở đảo lục địa.
	B. Hệ động vật, thực vật ở từng vùng lục địa phụ thuộc vào điều kiện địa lí.
	C. Hệ động vật, thực vật ở từng vùng lục địa phụ thuộc vào vùng đó đã tách ra khỏi vùng địa lí khác vào thời kì nào trong quá trình tiến hoá của sinh giới.  
	D. Hệ động vật, thực vật ở từng vùng lục địa không phụ thuộc vào điều kiện sinh thái.
Câu 3: Các đảo đại lục cách đất liền một eo biển, các đảo đại dương mới được nâng lên và chưa bao giờ có sự liên hệ với đất liền. Nhận xét nào sau đây về đa dạng sinh vật trên các đảo là không đúng? 
A..Đảo đại lục có hệ sinh vật đa dạng hơn đảo đại dương.
B. Đảo đại dương có nhiều loài ếch nhái, bò sát và thú hơn, ít các loài chim và côn trùng.
C. Đảo đại dương hình thành loài đặc hữu.
D. Đảo đại lục có nhiều loài tương tự với đại lục gần đó, ví dụ như quần đảo Anh có nhiều loài tương tự ở lục địa châu Âu.
Câu 4: Vì sao hệ động vật và thực vật ở châu Âu, châu Á và Bắc Mĩ có một số loài cơ bản giống nhau nhưng cũng có một số loài đặc trưng? 
A. Đầu tiên tất cả các loài đều giống nhau do có nguồn gốc chung, sau đó trở nên khác nhau do chọn lọc tự nhiên theo nhiều hướng khác nhau.
B. Đại lục Á, Âu và Bắc Mĩ mới tách nhau (từ kỉ Đệ tứ) nên những loài giống nhau xuất hiện trước đó và những loài khác nhau xuất hiện sau.
C. Do có cùng vĩ độ nên khí hậu tương tự như nhau nên dẫn đến sự hình thành hệ thực vật và động vật
giống nhau, các loài đặc trưng là do thích nghi với điều kiện địa phương.
D .Một số loài di chuyển từ châu Á sang Bắc Mĩ nhờ cầu nối ở eo biển Bering ngày nay.
Câu 5: Nội dung cơ bản của định luật phát sinh sinh vật
A.Sự giống nhau trong phôi của các loài thuộc các nhóm phân loại khác nhau là một bằng chứng về nguồn gốc chung của chúng.
B. Sự phát triển cá thể phản ánh một cách rút gọn lịch sử phát triển của loài.
C.Toàn bộ sinh giới đa dạng phong phú ngày nay đều có một nguồn gốc chung.
D.Trong quá trình phát triển phôi, mỗi loài đều diễn lại tất cả những giai đoạn chính mà loài đó đã trải qua trong lịch sử phát triển của nó.
Câu 6:  Định luật phát sinh sinh vật phản ánh: 
A.Nguồn gốc chung của sinh vật.
B.Sự tương phản giữa cơ quan tương đồng và tương tự.
C.Sự hình thành cơ quan thoái hóa.
D.Quan hệ giữa phát triển cá thể và phát triển chủng loại.
Câu 7: Sự tiêu giảm cánh của các sâu bọ trên các hải đảo có gió mạnh là kết quả của chọn lọc 
     	A. Chọn lọc vận động.    B. Chọn lọc phân hóa.   C. Chọn lọc ổn định.      D. Chọn lọc gián đoạn.
Câu 8: Một quần thể ngẫu phối có 100% Aa, sau nhiều thế hệ sinh sản thành phần kiểu gen không bị thay đổi. Quần thể đang chịu tác động của kiểu chọn lọc nào sau đây? 
A. Chọn lọc vận động.			B. Chọn lọc phân hóa. 
C. Chọn lọc ổn định. 			D. Chọn lọc nhân tạo. 
Câu 9: Trong tiêu chuẩn sinh lý-hoá sinh, hai loài khác nhau sẽ được phân biệt bởi:
A. Sự khác biệt trong cấu trúc và tính chất của ADN và prôtêin.
B. Sự khác biệt về số lượng, hình thái của các nhiễm sắc thể và cách phân bố của các gen trên NST.
C. Sự thích nghi với những điều kiện sống nhất định của mỗi loài.
D. Sự đứt quãng về một tính trạng nào đó.
Câu 10: Môi trường không DDT thì dạng ruồi mang đột biến kháng DDT sinh trưởng chậm hơn dạng ruồi bình thường, nhưng khi phun DDT thì dạng ruồi mang đột biến sinh trưởng tốt hơn dạng bình thường.Thí nghiệm này chứng minh:
A. Giá trị thích nghi của đột biến phụ thuộc tổ hợp gen.
B. Khi môi trường thay đổi thể đột biến có thể thay đổi giá trị thích nghi của nó.
C. Khi có DDT,dạng bình thường bị tiêu diệt nên dạng đột biến không còn cạnh tranh về thức ăn,nơi ở với dạng bình thường nên sinh trưởng tốt hơn.
D. Dạng ruồi mang đột biến kháng DDT bị đột biến 2 lần đã tạo đột biến có lợi.
Câu 11: Quá trình hình thành loài lúa mì (T. aestivum) được các nhà khoa học mô tả như sau: Loài lúa mì (T. monococcum) lai với loài cỏ dại (T. speltoides) đã tạo ra con lai. Con lai này được gấp đôi bộ nhiễm sắc thể tạo thành loài lúa mì hoang dại (A. squarrosa). Loài lúa mì hoang dại (A. squarrosa) lai với loài cỏ dại (T. tauschii) đã tạo ra con lai. Con lai này lại được gấp đôi bộ nhiễm sắc thể tạo thành loài lúa mì (T. aestivum). Loài lúa mì (T. aestivum) có bộ nhiễm sắc thể gồm 
A. ba bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của ba loài khác nhau. 
B. bốn bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của bốn loài khác nhau. 
C. bốn bộ nhiễm sắc thể đơn bội của bốn loài khác nhau. 
D. ba bộ nhiễm sắc thể đơn bội của ba loài khác nhau. 
Câu 12: Điều nào dưới đây không đúng khi nói đột biến gen được xem là nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa?   
A. Phổ biến hơn đột biến nhiễm sắc thể.
B. Luôn tạo ra tổ hợp gen thích nghi.
C. Phần lớn là có hại cho cơ thể. 
D. Ít gây hậu quả nghiêm trọng hơn so với đột biến nhiễm sắc thể.
Câu 13: Tại sao đột biến gen thường có hại cho cơ thể sinh vật nhưng vẫn có vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa? 
     I- Tần số đột biến gen trong tự nhiên là đáng kể nên tần số alen đột biến có hại là rất lớn.
    II- Gen đột biến có thể có hại trong môi trường này nhưng lại có thể vô hại hoặc có lợi trong môi trường khác .
    III- Gen đột biến có thể có hại trong tổ hợp gen này nhưng lại có thể trở nên vô hại hoặc có lợi trong tổ hợp gen khác .
    IV- Đột biến gen thường có hại nhưng nó thường tồn tại ở trạng thái dị hợp tử nên không gây hại 
Câu trả lời đúng nhất là:
       	A. I và II.               	B. I và III.	C. II và III.                D. III và IV.
Câu 14: Thuyết tiến hóa trung tính của Kimura đề cập tới: 
     	A. Sự tiến hóa ở cấp phân tử.         	B. Sự tiến hóa ở cấp cá thể.
     	C. Sự tiến hóa ở cấp quần thể.        	D. Sự tiến hóa ở cấp loài.
Câu 15: Phát biểu nào dưới đây là không đúng với chọn lọc vận động ? 
A. Bảo tồn những cá thể mang tính trạng trung bình, đào thải những cá thể mang tính trạng chệch xa mức trung bình.
B. Tần số kiểu gen biến đổi theo hướng thích nghi với tác động của nhân tố chọn lọc định hướng. 
C. Diễn ra khi điều kiện sống thay đổi theo một hướng xác định thì hướng chọn lọc cũng thay đổi. 
D. Đặc điểm thích nghi cũ dần được thay thế bởi đặc điểm thích nghi mới.
Câu 16: Phát biểu nào dưới đây là không đúng với chọn lọc ổn định? 
A. Bảo tồn những cá thể mang tính trạng trung bình , đào thải những cá thể mang tính trạng chệch xa mức trung bình.
B. Diễn ra khi điều kiện sống không thay đổi qua nhiều thế hệ , do đó hướng chọn lọc trong quần thể ổn định.
C. Đặc điểm thích nghi cũ dần được thay thế bởi đặc điểm thích nghi mới.
D. Chọn lọc tiếp tục kiên định kiểu gen đã đạt được.
Câu 17: Những đặc điểm giống nhau giữa vượn người và người chứng tỏ:
A. Người có nguồn gốc từ vượn người ngày nay.
B. Vượn người và người tiến hóa đồng quy.
C. Vượn người và người có quan hệ thân thuộc gần gũi.
D. Vượn người và người tiến hóa phân li chịu sự chi phối của chọn lọc tự nhiên.
Câu 18: Sự kiện chỉ có ở người hiện đại Crômanhôn mà không có ở các giai đoạn người tối cổ và người cổ là:
A. Chế tạo công cụ lao động bằng đá.	B. Chế tạo công cụ lao động bằng xương.
C. Biết sử dụng lữa.				D. Có mầm mống mĩ thuật, tôn giáo.
Câu 19: Nội dung của thuyết tiến hoá Kimura là: 
A. Tiến hoá diễn ra bằng sự cũng cố ngẫu nhiên các đột biến trung tính, không liên quan tới tác dụng của chọn lọc tự nhiên.
B. Tiến hoá diễn ra bằng sự cũng cố ngẫu nhiên các đột biến có lợi, liên quan tới tác dụng của chọn lọc tự nhiên.
C. Tiến hoá là sự biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên.
D. Tiến hoá diễn ra bằng sự cũng cố ngẫu nhiên các đột biến trung tính, liên quan tới tác dụng của chọn lọc tự nhiên.
Câu 20: Môi trường sống của sinh vật bao gồm:
	A.môi trường nước – môi trường trên cạn. 
	B.môi trường nước – môi trường trong đất. 
	C.môi trường trong đất – môi trường sinh vật. 
	D.môi trường nước – môi trường trong đất – môi trường trên cạn – môi trường sinh vật. 
Câu 21: Khái niệm môi trường nào sau đây là đúng? 
A. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố hữu sinh ở xung quanh sinh vật.
B. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố vô sinh và hữu sinh ở xung quanh sinh vật, trừ nhân tố con người.
C. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố vô sinh xung quanh sinh vật.
D. Môi trường gồm tất cả các nhân tố xung quanh sinh vật, có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới sinh vật; làm ảnh hưởng đến sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển và những hoạt động khác của sinh vật.
Câu 22: Sự khác nhau giữa cây thông nhựa liền rễ với cây không liền rễ như thế nào? 
A. Các cây liền rễ tuy sinh trưởng chậm hơn nhưng có khả năng chịu hạn tốt hơn và khi bị chặt ngọn sẽ nảy chồi mới sớm và tốt hơn cây không liền rễ.
B. Các cây liền rễ sinh trưởng nhanh hơn nhưng khả năng chịu hạn kém hơn và khi bị chặt ngọn sẽ nảy chồi mới sớm và tốt hơn cây không liền rễ.
C. Các cây liền rễ sinh trưởng nhanh hơn và có khả năng chịu hạn tốt hơn, nhưng khi bị chặt ngọn sẽ nảy chồi mới muộn hơn cây không liền rễ.
D. Các cây liền rễ sinh trưởng nhanh hơn, có khả năng chịu hạn tốt hơn và khi bị chặt ngọn sẽ nảy chồi mới sớm và tốt hơn cây không liền rễ.
Câu 23: Sau mỗi lần có sự giảm mạnh về số lượng cá thể thì quần thể thường tăng kích thước và khôi phục trạng thái cân bằng. Quần thể của loài sinh vật nào sau đây có khả năng khôi phục lại kích thước nhanh nhất?
A. quần thể có tốc độ sinh sản nhanh, kích thước cá thể bé, tuổi thọ ngắn. 
B. quần thể có tốc độ sinh sản nhanh, kích thước cá thể bé. 
C. quần thể có tốc độ sinh sản nhanh, kích thước cá thể lớn. 
D. quần thể có tốc độ sinh sản chậm, kích thước cá thể lớn. 
Câu 24: Sự thích nghi của động vật đẳng nhiệt với điều kiện khô nóng được thể hiện là 
A. giảm tuyến mồ hôi, ít bài tiết nước tiểu, chuyển hoạt động vào ban đêm hay trong hang, hốc.
B. tăng tuyến mồ hôi, ít bài tiết nước tiểu, chuyển hoạt động vào ban đêm hay trong hang, hốc.
C. giảm tuyến mồ hôi, tăng bài tiết nước tiểu, chuyển hoạt động vào ban đêm hay trong hang, hốc.
D. giảm tuyến mồ hôi, ít bài tiết nước tiểu, chuyển hoạt động vào buổi sáng.
Câu 25: Ở hệ sinh thái dưới nước, các loài giáp xác ăn thực vật phù du, trong đó sinh khối của quần thể giáp xác luôn lớn hơn sinh khối của quần thể thực vật phù du nhưng giáp xác vẫn không thiếu thức ăn. Nguyên nhân vì 
A. giáp xác sử dụng thức ăn tiết kiệm nên tiêu thụ rất ít thực vật phù du. 
B. giáp xác là động vật tiêu thụ nên luôn có sinh khối lớn hơn con mồi. 
C. thực vật phù du có chu trình sống ngắn, tốc độ sinh sản nhanh. 
D. thực vật phù du chứa nhiều chất dinh dưỡng cho nên giáp xác sử dụng rất ít thức ăn.
Câu 26: Sinh vật có khả năng phân giải xác chết và chất thải của sinh vật thành các chất vô cơ được gọi là:
A. Sinh vật sản xuất.			B. Động vật ăn thịt.		
C. Động vật ăn thực vật.			D. Sinh vật phân giải.
Câu 27: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Sản lượng sinh vật sơ cấp được sinh vật sản xuất tạo ra trong quá trình quang hợp.
B. Trong chuỗi thức ăn, tổng năng lượng của sinh vật ở bậc dinh dưỡng cao nhất là nhỏ nhất.
C. Do năng lượng mất mát quá lớn nên chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái không dài.
D. Trong chăn nuôi, người ta thường nuôi những loài sử dụng thức ăn là động vật.
Câu 28: Nguyên nhân quyết định sự phân bố sinh khối của các bậc dinh dưỡng trong một hệ sinh thái theo dạng hình tháp do
A. sinh vật thuộc mắt xích phía trước là thức ăn của sinh vật thuộc mắt xích phía sau nên số lượng luôn phải lớn hơn.
B. sinh vật thuộc mắt xích càng xa vị trí của sinh vật sản xuất có sinh khối trung bình càng nhỏ.
C. sinh vật thuộc mắt xích phía sau phải sử dụng sinh vật thuộc mắt xích phía trước làm thức ăn, nên sinh khối của sinh vật dùng làm thức ăn phải lớn hơn nhiều lần.
D. năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng thường bị hao hụt dần.
Câu 29: Phát biểu nào sau đây không đúng với hệ sinh thái?
	A. Trong hệ sinh thái, sự biến đổi năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng là rất lớn.
	B. Trong hệ sinh thái, sự biến đổi năng lượng có tính tuần hoàn.
	C. Trong hệ sinh thái, càng lên bậc dinh dưỡng cao năng lượng càng giảm dần.
	D. Trong hệ sinh thái, sự biến đổi vật chất diễn ra theo chu trình.
Câu 30: Ý kiến không đúng khi cho rằng năng lượng chuyển từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao liền kề của chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái bị mất đi trung bình tới 90% do
A. một phần không được sinh vật sử dụng.
B. một phần do sinh vật thải ra dưới dạng trao đổi chất, chất bài tiết.
C. một phần bị tiêu hao dưới dạng hô hấp của sinh vật.
D. phần lớn năng lượng bức xạ khi vào hệ sinh thái bị phản xạ trở lại môi trường.
Câu 31: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sản lượng sinh vật sơ cấp tinh (sản lượng thực tế để nuôi các nhóm sinh vật dị dưỡng)? 
A. Trong sinh quyển, tổng sản lượng sơ cấp tinh được hình thành trong các hệ sinh thái dưới nước lớn hơn tổng sản lượng sơ cấp tinh được hình thành trong các hệ sinh thái trên cạn. 
B. Những hệ sinh thái như hồ nông, hệ cửa sông, rạn san hô và rừng ẩm thường xanh nhiệt đới thường có sản lượng sơ cấp tinh thấp do có sức sản xuất thấp. 
C. Sản lượng sơ cấp tinh bằng sản lượng sơ cấp thô trừ đi phần hô hấp của thực vật. 
D. Những hệ sinh thái có sức sản xuất cao nhất, tạo ra sản lượng sơ cấp tinh lớn nhất là các hoang mạc và vùng nước của đại dương thuộc vĩ độ thấp. 
Câu 32: Sản lượng của sinh vật sơ cấp và thứ cấp là
A. Sản lượng sinh vật sơ cấp được các sinh vật sản xuất (cây xanh và tảo) tạo nên trong quang hợp và hóa tổng hợp, còn sản lượng của sinh vật thứ cấp được hình thành bởi các sinh vật dị dưỡng,chủ yếu là động vật
B. Sản lượng của sinh vật thứ cấp được hình thành bởi các sinh vật dị dưỡng, chủ yếu là động vật, còn sản lượng sinh vật sơ cấp được các sinh vật sản xuất (cây xanh và tảo) tạo nên trong quang hợp và hóa tổng hợp.
C. Sản lượng của sinh vật thứ cấp được hình thành bởi các sinh vật dị dưỡng, chủ yếu là động vật, còn sản lượng sinh vật sơ cấp được các sinh vật sản xuất (cây xanh và nấm rơm) tạo nên trong quang hợp và hóa tổng hợp.
D. Tất cả đều sai.
Câu 33: Sinh vật nào sau đây là sinh vật phân giải?
A. Tảo lục đơn bào.				B. Vi khuẩn lam.	
C. Nấm.					D. Cây xanh.	
Câu 34: Sinh vật có khả năng tự tổng hợp nên các chất hữu cơ từ các chất vô cơ để nuôi sống cơ thể được gọi là:	
A. Sinh vật tự dưỡng.			B. Động vật ăn thịt.
C. Động vật ăn thực vật.			D. Sinh vật phân giải.
Câu 35: Sinh vật nào sau đây không phải là sinh vật tự dưỡng?
A. Tảo lục đơn bào.				B. Vi khuẩn lam	
C. Nấm.					D. Cây xanh.	
Câu 36: Một loài sâu có nhiệt độ ngưỡng của sự phát triển là 50C, thời gian một vòng đời ở 300C là 20 ngày. Một vùng có nhiệt độ trung bình 250C thì thời gian một vòng đời của loài này tính theo lí thuyết sẽ là
        	A. 30 ngày            	B. 15 ngày             	C. 20 ngày           	D. 25 ngày
Câu 37: Trứng cá mè hoa có nhiệt độ ngưỡng của sự phát triển là 150C. Ở nhiệt độ 180C, trứng nở sau 74 giờ. Tổng nhiệt hữu hiệu cho sự phát triển của trứng cá mè hoa là 
        	A. 111 (độ/giờ).        B. 240 (độ/giờ).     	C. 200 (độ/giờ).	D. 222 (độ/giờ).
Câu 38: Trứng cá hồi có nhiệt độ ngưỡng của sự phát triển là 00C. Nếu ở nhiệt độ nước là 20C thì sau 205 ngày trứng nở thành cá con. Tổng nhiệt hữu hiệu cho sự phát triển của trứng cá hồi là:
         	A. 205 (độ/ngày).	B. 310 (độ/ngày).	C. 365 (độ/ngày). 	D. 410 (độ/ngày).
Câu 39: Hiện tượng số lượng cá thể của một loài bị khống chế (ở một mức độ nhất định, không tăng cao quá hoặc giảm thấp quá) do tác động của các mối quan hệ đối kháng giữa các loài trong quần xã gọi là:
A. quan hệ kí sinh.				B. quan hệ ức chế-cảm nhiễm.		
C. quan hệ cạnh tranh khác loài.		D. hiện tượng khống chế sinh học.
Câu 40: Để diệt sâu đục thân lúa, người ta thả ong mắt đỏ vào ruộng lúa. Đó là phương pháp đấu tranh sinh học dựa vào: 
A. Cạnh tranh cùng loài.			B. Khống chế sinh học.	
C. Cân bằng sinh học.				D. Cân bằng quần thể.
Câu 41: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về mối quan hệ giữa các loài trong quần xã sinh vật? 
A. Mối quan hệ vật chủ - vật kí sinh là sự biến tướng của quan hệ con mồi - vật ăn thịt. 
B. Quan hệ cạnh tranh giữa các loài trong quần xã được xem là một trong những động lực của quá trình tiến hoá. 
C. Những loài cùng sử dụng một nguồn thức ăn không thể chung sống trong cùng một sinh cảnh. 
D. Trong tiến hoá, các loài gần nhau về nguồn gốc thường hướng đến sự phân li về ổ sinh thái của mình.
Câu 42: Trong một hệ sinh thái trên cạn, nhóm sinh vật nào sau đây có khả năng tạo ra sản lượng sinh vật sơ cấp?
A. Thỏ.	B. Nấm.	C. Cây xanh.		D. Chim.
Câu 43: Hiện tượng cá mập con khi mới nở ăn các trứng chưa nở và phôi nở sau thuộc mối quan hệ nào? 
A. Quan hệ hỗ trợ.				B. Cạnh tranh khác loài.	
C. Kí sinh cùng loài.				D. Cạnh tranh cùng loài.
Câu 44: Thích nghi với điều kiện chiếu sáng khác nhau, người ta chia động vật thành những nhóm nào? 
A. Nhóm động vật ưa hoạt động ban ngày.
B. Nhóm động vật ưa hoạt động ban đêm.
C. Nhóm động vật ưa hoạt động ban ngày và nhóm động vật ưa hoạt động ban đêm.
D. Nhóm động vật ưa hoạt động vào lúc chiều tối.
Câu 45: Loài nào sau đây có kiểu tăng trưởng số lượng gần với hàm mũ? 
A. Rái cá trong hồ.				B. Ếch nhái ven hồ.	
C. Ba ba ven sông.				D. Khuẩn lam trong hồ.
Câu 46: Nếu gọi Nt và N0 là số lượng cá thể ở thời điểm t và t0, B: mức sinh sản, D: mức tử vong,  I: mức nhập cư, E: mức xuất cư, thì công thức tổng quát để tính kích thước của quần thể là 
A. Nt = N0 + B – D + I – E.			B. N0 = Nt + B – D + I – E.
C. Nt = N0 - B + D + I – E.			D. N0 = Nt - B – D + I – E.
Câu 47: Nghiên cứu một quần thể động vật cho thấy ở thời điểm ban đầu có 11000 cá thể. Quần thể này có tỉ lệ sinh là 12%/năm, tỉ lệ tử vong là 8%/năm và tỉ lệ xuất cư là 2%/năm. Sau một năm, số lượng cá thể trong quần thể đó được dự đoán là 
A. 11180. 		B. 11020. 		C. 11220. 		D. 11260. 
Câu 48: Ở 1 loài cá, trứng bắt đầu phát triển ở 4oC và sẽ nở ra sau 60 ngày nếu nhiệt độ môi trường là 8oC. Tổng  nhiệt hữu hiệu của quá trình phát triển thành cá con từ trứng là:
  		A. 240 độ/ngày                      		B. 200 độ/ngày                     
  		C. 180 độ/ngày                       		D. 150 độ/ngày.
Câu 49: Hai quy tắc thể hiện sự thích nghi về hình thái của sinh vật với nhiệt độ của môi trường
     	A. Qui tắc về kích thước cơ thể và qui tắc về diện tích bề mặt cơ thể.
B. Qui tắc về khối lượng cơ thể và qui tắc về diện tích bề mặt cơ thể.
C. Qui tắc về trọng lượng cơ thể và qui tắc về diện tích bề mặt cơ thể.
D. Qui tắc về kích thước cơ thể và qui tắc về kích thước các cơ quan của cơ thể.
Câu 50: So với những loài tương tự sống ở vùng nhiệt đới ấm áp, động vật hằng nhiệt sống ở vùng ôn đới (nơi có khí hậu lạnh) thường có 
A. tỉ số giữa diện tích bề mặt cơ thể với thể tích cơ thể tăng, góp phần hạn chế sự toả nhiệt của cơ thể. 
B. tỉ số giữa diện tích bề mặt cơ thể với thể tích cơ thể tăng, góp phần làm tăng sự toả nhiệt của cơ thể. 
C. tỉ số giữa diện tích bề mặt cơ thể với thể tích cơ thể giảm, góp phần hạn chế sự toả nhiệt của cơ thể. 
D. tỉ số giữa diện tích bề mặt cơ thể với thể tích cơ thể giảm, góp phần làm tăng sự toả nhiệt của cơ thể.
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Phrasal verbs 
Trong tiếng Anh người ta dùng phổ biến cụm động từ (phrasal verbs). Các cụm động từ này không có nghĩa do các từ gộp lại mà nghĩa của chúng ta phải học thuộc.
Dưới đây là một vài phrasal verbs các em cần học thuộc lòng.
1. to fill in 			: điền vào (đơn)
I am trying to fill in a form.
2. to give up 		: bỏ, từ bỏ 
	My father gave up smoking two years ago. 
3. to take off			: (máy bay) cất cánh 
	The plan had taken off when they got to the airport.
4. to wash up		: rửa dọn  
	Jack, you didn’t wash up the pans last night!
5. to go on 			:  tiếp tục 
	He went on persuading his father to buy him a car.
6. to look up			: tra cứu (trong từ điển)
You can look it up in the dictionary.
7. to put on 			: mặc (áo quần)
He is putting on a coat.
8. to turn on 			: bật (nhạc, truyền hình, đèn…)
Can you turn on the music? I want to relax.
9. to turn off			: tắt (nhạc, truyền hình, đèn …)
Can you turn off the music? I need to work.
10. to turn up 		: xuất hiện, đến = to arrive 
How many people turned up at the party?
11. to look after 		: chăm sóc
She is looking after sick patients.
12. to take after		: giống 
Who do you take after, your mom or your dad?
13. to get over		: phục hồi (bệnh)= to recover from 
She finally got over her sickness.
14. to go off			: nổ (bom đạn)= to explode
Bombs were going off all around in the city.
15. to try out 		: thử 
Why don’t you try ot out?
16. to hold up		: hoãn lại = to delay
We had tohold up the meeting because of the storm.
17. to explain sth to sb			:giải thích cho ai cái gì 
18. to invite sb to 			: mời ai đến đâu 
19. to laugh at sb			: cười chế nhạo ai 
20. to listen to 				: lắng nghe ai
21. to point at 				: chỉ vào
22. to glance at 				: liếc nhìn ai 
23. to speak to 				: nói với ai 
24. to throw sth at sb 			: ném cái gì vào ai 
25. to stare at sb 			: nhìn chằm chằm vào ai 
26. to write to sb 			: viết cho ai 
27. to wait for 				: đợi ai
28.to apply to 				: áp dụng vào 
29. to ask sb for sth			: hỏi xin ai cái gì 
30. to search for sb 			: tìm ai
31. to have an discussion about sth	: thảo luận về cái gì 
32. to leave for			: đi đâu
Exercise
1. Go _______ this book because it has the information you need. 
a. over 			b. by 			c. off 			d. on
2. Helen has gone out and she will not be _______ till midnight.
a. off 			b. along 		c. back 		d. away
3. Everything is _______ you. I cannot make _______ my mind yet.
a. out off / on 		b. up to / up 		c. away from / for   	d. on for / off
4. There is no food left. Someone must have eaten it _______.
a. out 			b. up 			c. off 			d. along
5. The explorers made a fire to _______ off wild animals.
a. get 			b. keep 		c. take 			d. go
6. If something urgent has _______ up, phone me immediately and I will help you.
a. picked 			b. come 		c. kept 			d. brought
7. The passengers had to wait because the plane ______ off one hour late.
a. took 			b. turned 		c. cut 			d. made
8. Be careful! The tree is going to fall.
a. Look out 		b. Look up 		c. Look on  		d. Look after
9. The organization was established in 1950 in the USA.
a. come around 		b. set up 		c. made out 		d. put on
10. Within their home country, National Red Cross and Red Crescent societies assume the duties and responsibilities of a national relief society.
a. take on 			b. get off 		c. go about 		d. put in
11. The bomb exploded in the garage; fortunately no one hurt.
a. put on		 	b. went off 		c. got out 		d. kept up
12. They had to delay their trip because of the bad weather.
a. get through 		b. put off 		c. keep up with 	d. go over
13. It took me a very long time to recover from the shock of her death.
a. turn off 			b. take on 		c. get over 		d. keep up with
14. He did not particularly want to play any competitive sport.
a. use up	 		b. do with 		c. take up 		d. go on
15. I am tired because I went to bed late last night.
a. stayed up 		b. kept off 		c. put out 		d. brought up
16. She got _______ her car to pick _______ some wild flowers.
a. from / on 		b. in / at 		c. off / up 		d. out / for
17. The customer had tried ____ some blouses but none of them suited her.
a. at 			b. with 		c. in 			d. on
18. If I get this report finished I will knock _______ early and go to the pub for some drink.
a. up 			b. over 		c. on  			d. off
19. Boy! _______ away all your toys and. go to bed right now.
a. Come 			b. Lie  			c. Put 			d. Sit
20. I have been trying to ring him up all day and I could not ______ through.
a. get 			b. take 			c. look 			d. hang
21. The water supply of the building was ______ off because the pipes burst.
a. handed 			b. held 			c. cut 			d. paid
22. How are you _______ on with your work? - It is OK.
a. calling 			b. getting 		c. laying 		d. looking
23. My husband spends far more time helping our three kids ________ homework and studying for tests than I do.
a. on 			b. to 			c. with 		d. in
24. My husband and I take turns cleaning ________ the kitchen depending ________ who gets home from work earlier. 
a. away / to 		b. from / in 		c. up / on 		d. with / for
25. The efforts for the advancement of women have resulted ________ several respectively achievement in women's life and work.
a. at 			b. with 		c. for 			d. in
26. The women's movement has affirmed women's rights to non-discrimination ________ education, employment and economic and social activities.
a. in 			b. of 			c. from 		d. about
27. The small white flowers are my favorite. They give off a wonderful honey smell that scents the entire garden.
a. release  			b. stop 			c. end 			d. melt
28. I couldn't make out what he had talked about because I was not used to his accent.
a. stand 			b. understand 	c. write 			d. interrupt
29. I'm sorry. I didn't mean to interrupt you. Please, go on and finish what you were saying.
a. talk 			b. quit 			c. continue 		d. stop
30. The firefighters fought the blaze while the crowd was looking on it.
a. blowing 			b. watering 		c. preventing 		d. watching
31. I cannot believe Peter and Mary ________ up last week. They have been married for almost fifteen years. I hope they get back together. 
a. went 			b. gave 		c. looked 		d. broke
32. It took us over twelve hours to hike over the mountain. By the time we got back to our campsite, I was completely ________ out.
a. worn 			b. went 		c. put 			d. knocked
33. If you don't have the telephone number now, you can ________ me up later and give it to me then.
a. call 			b. stop 			c. give 			d. hold
34. What does "www" ________ for? Is it short for “world wide web?”
a. sit 			b. stand 		c. lie 			d. point
35. Before we had kids, I used to do more housework than my husband did, but he was working thirteen hour days at the office compared ________ my eight-hour ones.
a. with 			b. about 		c. for 			d. on
36. Thomas has often boasted ________ his son's golfing ability.
a. on 			b. to 			c. about		d. over
37. Although I did not totally agree ________ feminist's policies, I certainly admired their audacity, dedication and courage.
a. for 			b. with 		c. along 		d. up
38. A woman's role in society was defined by the Feminists on whether they were contributors ________ society or not.
a. upon 			b. to 			c. off 			d. away
39. Alice opened the door and found that it ________ to a small passage.
a. led 			b. showed 		c. cut 			d. pointed
40. I didn't get to see the end of that mystery movie on TV last night. How did it ________ out?
a. go 			b. make 		c. bring 		d. turn
41. Jack is having his lawyer ________ up the contract to make sure that all of the legalities are properly dealt with.
a. go 			b. look 		c. get 			d. draw
42. When you are finished using the computer, can you please ______ it off.
a. take 			b. turn 		c. do 			d. go
43. When the alarm went off, everyone proceeded calmly to the emergency exits.
a. fell 			b. exploded 		c. called 		d. rang
44. Look out. There is a rattlesnake under the picnic table!
a. Listen 			b. Be careful		c. Go 			d. Watch
45. Mrs. Jones's husband passed away fast Friday. We are all shocked by the news.
a. got married 		b. divorced 		c. died 		d. were on business
46. If you do not understand the word "superstitious," look it up in the dictionary.
a. find its meaning 	b. write it 		c. draw it 		d. note it
47. It is generally accepted that in today's society women have access ________ education and can promote themselves much more easily than years ago.
a. to 			b. up 			c. on 			d. for
48. It took women a long time to struggle ________ the right to vote.
a. for 			b. with 		c. against 		d. upon
49. I think women are suited ________ many important things, besides childbearing and homemaking.
a. of 			b. on  			c. for 			d. about
50. Women are increasingly involved ________ the public life.
a. of 			b. in 			c. with 			d. from
51. If you have an old blanket, ________ it along so that we have something to sit on at the beach.
a. bring 			b. go 			c. put 			d. keep
52. Although the team was both mentally and physically exhausted, they ________ on walking. 
a. stopped 			b. kept 		c. took 			d. put
53. Before the plane ________ off, the flight attendant told everyone to fasten their seat belts and put their chairs in an upright position.
a. woke 			b. brought 		c. kept 			d. took
54. Don't forget to ________ your gloves on. It is cold outside.
a. let 			b. make 		c. put  			d. fix
55. If you don't pay your rent, your landlord is going to kick you out! 
a. lend you some money 				b. play football with you
c. give you a kick  				d. force you to leave
56. Yesterday I ran into Sam at the grocery store. I had not seen him for years.
a. met 			b. visited 		c. said goodbye to 	d. made friends with
57. Let's go over that report again before we submit it.
a. dictate 			b. print 		c. read carefully 	d. type
58. I will not stand for your bad attitude any longer.
a. like 			b. tolerate 		c. mean 			d. care
COMPARISONS
Exercise 1: Choose the best answer.
1. No one else in the class plays the guitar ______ John.
 	A. as well 	B. as far as	C. so well as            D. as soon as
2. The town was nearer _____ we thought it would be.
	A. then 	B. that	C. as	D. than
3. the economic conditions today are _______  they were in the past.
	A. much more good	B. much better than  C. much better   D. the best than
4. Jane is not _____ her brother.
	A. more intelligent as	B. intelligent as	C. so intelligent as D. so intelligent that
5. He drives as ______ his father does.
	A. careful as	B. more carefully 	C. the most careful  D. carefully as
6. What’s the ______ film you’ve ever seen?
	A. good	B. best	C. better	D. the best
7. Jane is ______ age as Mary.
	A. as same	B. the most same	C. the same    D. more same
8. This shirt and that one ______.
	A. alike	B. are alike	C. as like as	D. the same
9. I would rather do any job ______ be jobless.
	A. better than	B. more than	C. than	D. so than
10. Mr. Lam cannot earn _______ his wife.
    A. as many money as   B. as much money as  C. as many money than  D. as much money than
11. The salary of a bus driver is much higher  _______  a teacher.
	A. as that of 	B. than that of	C. for       D. to compare with
12. My car is _______ yours.
 	A. more fast and economical than	B. more fast and more economical than
	C. faster and economical as	D. faster and more economical than
13. I want to buy some shoes  _______ the ones you have on.
	A. like 	B. are like	C. are alike	D. likely
14. Mary and her mother do not _______.
	A. alike	B. look like	C. look alike	D. like
15. Sharon ______ from other women  I know.
	A. different	B. as different	C. differs   D. more different
16. This one is prettier, but it costs _____ as the other  one.
	A. as much as	B. twice as much	C. as many   D. twice as many
17. The ______ accident in the history of the city occurred  last night on the Freeway.
	A. badest	B.most bad	C. worse	D. worst
18. ______ electricity you use, _______ your bill will be.
	A. more / higher    B. the most / the higher   C. the more / the high    D. the more / the higher 
19. The more we got to know Tam, _______ I liked  him.
	A. least	B. the less	C. the least	D. the fewer
20. The room in the front ______ noisier than those in the back.
	A. are more 	B. are little	C. are much	D. are very
21. ______ you are, ______ you concentrate.
	A. Tired / the least hard	B. The more tired / the harder
	C. The  tireder / the harder	D. The tired / the harder
22. ______ the man gets,  ______ he becomes.
	A. the more old / the more weak	B. the older / the weaker
 	C. the older / the weakest 	D. older / weaker
23. Of all the candidates, Mr. Hung is probably ______.
	A. the less qualified   B. the qualified less   C. the most little qualified   D. the least qualified
24. _______ a car is, ______ it is.
	A. the expensive / the comfortabler	B. the most expensive /the most comfortable	C. the more expensive / the more comfortable	D. the less expensive / the more comfortable
25. His house is _____ mine.
	A. larger and more comfortable than	B. the most large and comfortable than
	C. more large and  comfortable than	D. the largest and more comfortable than
26. _______ 100 billion stars are in the Milky Way.
	A. As many as	B. As much as 	C. As more as     D. As most as
27. The CDs here are more expensive ______ over there.
	A. those 	B. than those	C. than that	D. than this
28. These two girls ______ that I can’t tell them apart.
	A. are so like	B. are so alike	C. are too alike   D. alike enough
29. The larger the drop of water, ______ freezing temperature.
	A. the higher its	B. its higher 	C. higher than its D. higher of its
30. The Duke of Westminster is _______ .
	A. second richest person	B. the richest second  person
	C. the second richest person	D. the richest the second 
31. The younger you are, _______ it is to learn.
	A. easier	B. you are easier 	C. the easier	D. the easy
32. The United States spend more money on advertising ______ country in the world.
	A. other 	B. other than	C. than any other  D. while other
33. This book is ______ the one  I read last month.
	A. less much interesting  	B. the less interesting
	C. much less than interesting	D. much less interesting than
34. _______ the horse tried to free itself from the restraint, ______ it became.
 	A. The most/the tighter	   B. The more / the tighter   C. The more / tighter   D. More / tighter
35. This is _____ man of all I’ve ever known.
	A. best	B. better 	C. good	D. the best
36. Betty speaks English very fluently, and _____.
	A. Jane also	B. Jane too 	C. Jane is as well D. so does Jane
37. Thousands of years ago giraffes had much ______ necks than they have now.
	A. short	B. shorter	C. less short	D. least short
38. My friend believes that research is a group’s effort  and ______ do I.
	A. as 	B. the same	C. so	D. too
39. Mary is ______ in our class.
	A. prettier 	B. more pretty	C. most pretty	D. the prettiest
40. Jogging makes our health _____.
	A. more good	B. better 	C. the more good   D. the most good
41. ______ we jog, _______ we are.
	A. the most  / the healthiest	B. the most / the healthier
	C. the more  / the most healthy	D. the more / the healthier
42. The winter is coming, it is getting  _______.
	A. more cold	B. the most cold	C. colder and colder D. the more cold
43. The _____  things are produced, the ______ prices are.
	A. more / cheaper	B. most / cheapest	C. much / cheap  D. many / cheaper
44. He learns English worse than we ______.
	A. are	B. have 	C. do 	D. were
45. _____ we read, ______ we know.
	A. the most / the most 	B. the more / the more	C. most / most  D. more/  more
46. It gets ______ . let’s go swimming.
	A. hot and hot	B. the more hot  C. more and more hot   D. hotter and hotter
47. The problem seems to be _____.
	A. most serious      B. more serious than        C. more serious as    D. more and more serious
48. Your dress is longer than _____.
 	A. I 	B. me	C. my	D. mine
49. The more waste paper we recycle, _______ .
	A. the more trees  we preserve	B. the less trees  we preserve	
	C. the most trees  we preserve	D. the least trees  we preserve
50. There are ______ diseases being treated by laser beams.
	A. more or less 	B. more than	C. more and more	D. less than
	Exercise 2: Find the mistakes
1. “Tomorrow Never Die” is one of the more exciting films.
 	                                       A  B                C       D 
2. Most babies will grow up to be as cleverer as their parents.
 	  A                                B   C             D 
3. New York is the larger of all American cities.
 	                 A       B 	C            D 
4. The more they advertise, the least expensive things are.  
 	       A                   B                C                                D 
5. The more he earns, the most happy he is.
 	     A                B            C                   D 
6. Nam plays the piano better than I am. 
 	           A      B               C               D 
7. The most we work, the more money we earn.
 	     A                 B 	C           D 
8. This car is more economical as that one.
 	              A                  B         C          D 
9. All the athletes are trying to run as fastly as  they can.
 	                             A 	 B         C              D 
10. The weather is more hot as it was yesterday.
 	                    A       B        C      D 
PASSIVE VOICE
I. Choose the best option to complete the following sentences:
1.	I still cannot believe it! My bicycle	some minutes ago.
A. was stolen	B. was stealing
C. stolen	D. stole
2.	The child's arm was swollen because he	by a bee.
A. stung	B. had stung
C. had been stung	D. had being stung
3.	Today, many serious childhood diseases	by early immunization.
A. are preventing	B. can prevent
C. prevent	D. can be prevented
4.	I	with you on that subject.
A. am agree	B. am agreed
C. agreeing	D. agree
5.	Many U.S. automobiles	in Detroit, Michigan.
A. manufacture	B. have manufactured
C. are manufactured	D. are manufacturing
6.  Let's go ahead and do it now. Nothing	by waiting.
A. accomplishes	B. accomplished
C. has accomplished	D. will be accomplished
7.	"When	?" - "In 1928."
A. penicillin was invented	B. did penicillin invented
C. was penicillin invented	D. did penicillin invent
8.	In recent years, the government has imposed pollution controls on automobile manufacturers. Both domestic and imported automobiles must_____anti- pollution devices.
A. equip with	B. be equipped with
C. equip by	D. be equipped by
9.	Don't come into the compartment; the berth	now.
A. is being fixed	B. has been fixed
C. is fixed	D. is being fixing
10.	 He is not in town; he	on a special mission.
A. is sending	B. will be sent
C. has sent	D. has been sent
11.	A new underground line 	 now. They say one of its stations___in my street.
A.	is constructed / will be built
B.	is being constructed / has been built
C.	is being constructed / will be built
D.	will be constructed / to be built
12.	It must	without delay.
A. be done	B. have been done
C. do	D. be doing
13.	On September 9, 1850, California	to the United States as the thirty- first state.
A. has been admitted	B. was admitted
C. was admitted	D. admitted
14.	When I came, an experiment	in the lab.
A. was being holding	B. has been held
C. was being held	D. has held
15. Vitamin C_____ by the human body. It gets into the blood stream quickly.
A. absorbs easily	B. is easily absorbing
C. is easily absorbed	D. absorbed easily
16. "When can I have my car back?" - "I think it'll	late this afternoon."
A. finish	B. be finished
C. have finished	D. be finish
17.	My country	the pursuit of world peace.
A. is dedicating to	B. is dedicated to
C. is dedicating by	D. is dedicated by
18.	 George is	Lisa.
A. marry with	B. marry to
C. married with	D. married to
19. Last night a tornado swept through Rockville. It_______everything in its path.
A. destroyed	B. was destroyed
C. was being destroyed	D. had been destroyed
20.	 Dynamite	by Alfred Bernard Nobel.
A. has been invented	B. invented
C. was invented	D. was being invented
21. This exercise may_______ with a pencil.
A. be written	B. be to write
C. be writing	D. write
22. His car needs _________. 
A. be fixed		B. fixing		C. to be fixing		D. fixed
23. Her watch needs _______.
A. repairing	B. to be repaired	C. repaired	D. a&b
24. He was said _______this building.
A. designing		B. to have designed		C. to designs	       D. designed
25. Let the children _______taken to the cinema.
A. to 		B. be 		C. to be		D. being
26.	The university ______ by private funds as well as by tuition income and grants.
A. is supported	B. supports
C. is supporting	D. has supported
27.	"Ms. Jones, please type those letters before noon." - "They've already ______, sir. They're on your desk."
A. typed	B. been typed
C. being typed	D. been being typed
28.	"Has the committee made its decision yet?" - "Not yet. They are still  ______ the proposal."
A. considering	B. been considered
C. being considered	D. considered
29. There’s somebody walking behind us. I think _______ .
A. we are following		B. we are being followed
C. we are followed		D. we are being following
30. The money  _______ to him 2 months ago, but it  _______ back yet.
A. was lent/ had not been given	B. has been lent/ was not given
C. was lent/ has not given		D. was lent/ has not been given
31. This is the first time I have seen this car. Where  _______?
A. did it make	B. did it made	C. was it make	D. was it made
32. My shirt  _______ by my sister on my last birthday.
A. gave		B. was given		C. had been given	D. was being given
33. The machine ________ on by pressing this switch.
A. can turn 	B. can be turned 	C. must turn 	D. should be turning
34. The room is too dirty. It ________ now.
A. should clean 				B. should have cleaned
C. should be cleaning 				D. should be cleaned
35. All traffic laws ________.
A. is observed 					B. must be observed
C. must have observed 			D. had better observe
36. Tomatoes ________ before they are completely ripe.
A. can be picked 	B. can pick 	C. needn't pick     D. should be picking
37. This letter ________, not handwritten.
A. should be typing  					B. should be typed 
C. needn't type 						D. needn't be typed
38. The package ________ carefully before it ________.
A. must be wrapped / is posted 		B. needs wrapping / will be posted
C. should wrap / is going to be posted  	D. will be wrapping / needs posting
39. The rescuers _______ for their bravery and fortitude in locating the lost mountain climbers.
A. were praised	B. praised
C. were praising	D. praising
40. About 15,000 years ago, northern Wisconsin _______ under ice a mile deep.
A. buried		B. was burying
C. was buried		D. had buried
II. Choose the best answer among A, B, C or D.
1. Did Sue knock that vase to the floor?
A. Did that vase be knocked to the floor by Sue?
B. Is that vase knocked by Sue to the floor?
C. Was that vase knocked to the floor by Sue?
D. Has that vase been knocked by Sue to the floor?
2. I have been repairing the bicycle for half an hour.
A.	The bicycle has been being repaired for half an hour.
B.	The bicycle have repaired for half an hour by me.
C.	For half an hour the bicycle is being repaired by me.
D.	The bicycle has been repaired for half an hour.
3. They are going to build a new hospital just outside of town.
A.	A new hospital is going to be built just outside of the town.
B.	A new hospital is being gone to build just outside of the town.
C.	A new hospital just outside of town has gone to be built.
D.	A new hospital just outside of town has been gone to built.
4. Someone was repainting the house when I arrived.
A.	The house was to be repainting when I arrived.
B.	The house has been repainted when I arrived.
C.	When I arrived the house is being repainted.
D.	When I arrived the house was being repainted.
5. They didn't let me enter the burning building.
A.	I wasn't let enter the burning building.
B.	I wasn't allowed to enter the burning building.
C.	I wasn't permitted enter the burning building.
D.	I wasn't agreed to enter the burning building.
6. Vinh had his brother fix the ball yesterday.
A.	Vinh had the ball to fix yesterday by his brother.
B.	Vinh had the ball to be fixed by his brother yesterday.
C.	Vinh got the balled fixed yesterday by his brother.
D.	The ball was fixed by Vinh had his brother yesterday.
7. Her parents made her study very hard for the exam.
A.	She was made study very hard for the exam by her parents.
B.	She was made to study very hard for the exam by her parents.
C.	Her study was made very hard by her parents for the exam.
D.	Her study very hard for the exam was made by her parents.
8. People believe that the wanted man is living in New York.
A.	It is believed that in New York is being lived by the wanted man.
B.	The wanted man is believed is living in New York.
C.	The wanted man is believed to be living in New York.
D.	That the wanted man is believed to be living in New York.
9. Who wrote the novel "The Call of the Wild"?
A.	Who was the novel "The Call of the Wild" written?
B.	By whom was the novel "The Call of the Wild" written?
C.	Was the novel "The Call of the Wild" written by who?
D.	Whom was the novel "The Call of the Wild" written?
10. It is said that two men were arrested after the explosion.
A.	Two men are said were arrested after the explosion.
B.	Two men are said to be arrested after the explosion.
C.	Two men are said to have been arrested after the explosion.
D.	Two men were said to be arrested after the explosion.
11. They say that many people are homeless after the tsunami.
A. They say many people to have been homeless after the tsunami.
B. They say many people to be homeless after the tsunami.
C. Many people are said to have been homeless after the tsunami.
D. Many people are said to be homeless after the tsunami.
12. They know that the Prime Minister is in favour of the new law.
A. The Prime minister is known to have been in favour of the new law.
B. They know the Prime Minister to be in favour of the new law.
C. The Prime Minister is known to be in favour of the new law.
D. They know the Prime Minister to have been in favour of the new law.
13. They expect that the government will lose the election.
A. The government is expected to have lost the election.
B. The government is expected  to lose the election.
C. They expect the government to lose the election.
D. They expect the government have lost election.
14. He broke my watch.
A.	My watch was broken.			B.My watch be broken.
C.	My watch is broken.			D.My watch was broke.
15. She will make a new discovery soon.
A.	A new discovery will made soon.
B.	A new discovery will be made soon.
C.	A new discovery will be making soon.
		D. A new discovery will be being made soon.
16. They usually do written exercises in class.
A.	Written exercises are usually do in class.
B.	Written exercises are usually done in class.
C.	Written exercises are usually being done in class.
D.	Written exercises were usually done in class.
17. They play tennis all year round.
A.	Tennis is played all year round.		B. Tennis played all year round.
C.	Tennis was played all year round.		D. Tennis plays all year round.
18.  His friends never forgave his betrayal.
A.	His betrayal were never forgiven by his friends.
B.	His betrayal was never forgiven by his friends.
C.	His betrayal was never forgave by his friends.
D.	His betrayal never forgave by his friends.
19. The manager offers me several jobs.
A.	I was offered several jobs.			B.	I am offered several jobs.
C.	Several jobs are offered to me.		D.	B and C are correct.
III. Identify the mistake in each of the following sentences:
1. When he arrived at the furniture shop, they had been sold the table he wanted.
	A. at	 B. furniture		C. had been sold	D. wanted
2. The first May Day celebrated in England in 1890.
	A. first	B. celebrated 		C. in		D. in 1890
3. Most of them were build in the nineteenth century and some are very grand.
	A. of		B. build	C. nineteenth		D. are
4. Hamlet was wrote by William Shakespeare.
	A. was 	B. wrote	C. by		D. Shakespeare
5. More people are infecting with HIV this year than they were 5 years ago.
	A. More	B. infecting		C. this		D. were
6. This class has canceled because too few students had registered  before registration closed.
	A. has canceled	B. because		C. too few	D. had registered
7. Cheques  should only be accept with proof of identity.
	A. only	B. accept	C. of		D. identity
8. I discovered that many strange things were happened last night.
	A. discovered	B. many	C. strange		D. were happened
9. He is believed to work for the CIA in the 1970s.
	A. is believed		B. to work	C. in		D. the 1970s 
10.He was seen go to the beach with some other people.
	A. was seem 		B. go to	C. with	D. other
11. When, where and by whom has the automobile invented?
	A. When	B. by whom		C. has		D. invented
12. That alloy is composing by iron and tin.
	A. That	B. composing	C. by		D. and
13. You should get your car to service every two years.
	A. should	B. your	C. to service		D. two years
14. Arthur was giving an award by the city for all of his efforts in crime prevention.
	A. was giving	B. by		C. for		D. his efforts
15. The winner of the race hasn't been announcing yet.
	A. The	B. of		C. hasn’t		D. announcing
AVERBIAL CLAUSES OF TIME
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions
1. __________ I came to see her yesterday, she was reading a magazine.
A. when 		B. While		C. Before		D. After
2. We ____________ this course by the end of next year.
A. were finishing	B. have finished	C. had finished	D. will have finished
3. ______________ your new teacher yet?
A. Had you met	B. Have you met	C. Do you meet 	D. Are you meeting
4. Ann lives in London. She _____________ there for ten years.
A. was living		B. is living		C. has been living	D. had been living
5. It ____________ dark. Shall I turn on the light?
 	A. was getting		B. gets			C. is getting		D. got
6. When my father was young, he ______ get up early to do the gardening.
 	A. was used to		B. use to		C. got used to		D. used to
7. By this time next year, my father______ here for 25 years.
 	A. will be working 	B. will work		C. will have been working 	D. are going to work
8. I wish I ______ a car. I’m tired of catching the bus to work every day.
A. will have		B. had			C. have		D. had had
9. ______ I came to see her yesterday, she was reading a magazine.
 	A. When 		B. Before		C. After		D. While
10. He ______ in London at the moment.
 	A. is studying 		B. studies 		C. will study		D. has studied
11. She’ll be a billionaire by the time she______ forty.
 A. was 		B. will be		C. is			D. is going to be
12. Our teacher came in when we ____________ noisily.
A. had talked 		B. were talking 	C. are talking 		D. have been talking
13. When the police ________ , the thief _________.
A. came / left. 		B. had come / had left 	C. had come / left 	D. came / had left.
14. When Linda ______ last night, I _________ my favourite show on T.V.
A. was calling / watched 			B. called/ have watched 
C. called / was watching 			D. had called / watched.
15. It has been snowing ________ Christmas morning.
A. since		B. for			C. until		D. to
16. Kim: "What  	 this weekend?"
      Sally: "Oh, we're going windsurfing. It's fantastic!"
A. are you doing	B. do you go		C. would you do	D. are you going
17. I’ll see you in August when I ______________ back.
	A. will come		B. came		C. come		D. will have come
18. I first met her two years ago when we  _________	 at Oxford University.
A. have been studying  B. had been studying C. were studying	D. are studying
19. He  went  back  to  work  in  his  country  after  he   ________	 his  course  on  Advanced Engineering in London.
A. finishes		B. has finished		C. had finished	D. was finishing
20. Robert_______ in three important water polo games so far.
A. had played		B. is playing		C. has played		D. played
21. Many people_______ homeless after the earthquake in Haiti a few months ago.
	A. become		B. will become		C. became		D. are becoming
22. Mr. Minh_______ wearing a crash helmet when he goes somewhere on his motorbike.
	A. is used to		B. is using		C. used to		D. used
23. The World Health Organization_______ in 1948 in order to carry out medical research and improve international health care.
	A. was established	B. established		C. had been established	D. had established
24. Many young people want to work for a humanitarian organization_______?
	A. doesn’t it		B. didn’t they		C. don’t they		D. does it
25. Jack asked his sister_______.
	A. where you have gone tomorrow		B. where she would go the following day
	C. where would she go the following day	D. where you will go tomorrow
26. We first ________ each other in London in 2006.
	A. met			B. have met		C. meet			D. had met
27. All of our rain forests ____ unless we find some ways to stop people from cutting down trees.
	A. destroy		B. were destroyed	C. will destroy		D. will be destroyed
28. They laughed a lot last night. The film ________ have been very funny.	
	A. can			B. must			C. would		D. ought
29. Up to now, we _______ about two thousand English words.
	A. have learnt		B. would learn		C. learnt		D. will learn
30. _______, I will give him the report.
A. When he will return 			B. When he returns	
C. Until he will return 			D. No sooner he returns
31. _______ the firemen arrived to help, we had already put out the fire.
A. Until 		B. No sooner 		C. By the time 	D. After
32. I have earned my own living _______ I was seven.
A. since 		B. when 		C. while 		D. as soon as
33. We saw many beautiful birds _______ in the lake.
	A when we are fishing B. while fishing 	C. while fished     	D. fishing
34. _______, Peter came to see me.
	A. While having dinner 			B. While I was having dinner
	C. When having dinner 			D. When lam having dinner
35. _______ my homework, I went to bed.
	A. After I had finished 			B. After finished	
C. Finished 					D. After had finished
36. _______ the dance, Jerry said good-bye to his girlfriend.
	A. Before left 	B. Before he leaves		C. Before leaving 	D. Before he will leave
37. Jones _______ after everyone _______.
	A. speaks / will eat     				B. will speak / has eaten
	C. is speaking / eats 				D. has spoken / will have eaten
38. _______, Joe stays in bed and reads magazines.
	A. Whenever raining 				B. As it will be raining	
C. When it will rain 				D. Whenever it rains
39. Mrs. Pike _______ the door before the customers arrived.
A. had opened 	B. will open 		C. would open 	D. has opened
40. She went on crying, with her head sunk into a pillow, and cried and cried _______ the pillow was wet through. 
A. before 		B. after 		C. until 		D. while
41. _______ in Rome than he was kidnapped.
A. No sooner he arrived 			B. Had he no sooner arrived
C. No sooner had he arrived 			D. No sooner he had arrived
42. She started working as a secretary five years ago. 
	A. She is used to working as a secretary five years ago. 
	B. It’s five years since she started working as a secretary. 
	C. She has worked as a secretary for five years.
	D. She has worked as a secretary five for years.
43. I last wrote to her five years ago.
	A. I've been writing to her for five years. 	B. It is five years since I wrote to her. 
	C. Lastly, I wrote to her five years ago. 	D. Her last letter to me was five years ago.
44. Larry asked me _________ to his birthday party the day before.
	A. why had I not come 			B. why I didn't come
	C. why hadn't I come 				D. why I had not come
45. Do not go anywhere _________ I come back.
	A. since		B. until 		C. while 		D. as long as
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction
1. We haven’t played football together since we have finished the summer course last month.
		      A		           B          C                  D
2. He never goes home before he will finish his work. 
                     A           B                           C              D
3. Mr. Smith is going to buy a new Japanese car, doesn't he? 
	A                          B              C                        D
4. We haven’t seen each other from we left school.
               A               B                  C                     D
5. We are going to visit our grandparents when we will finish our final exams.
                 A                    B	C	D
6. Last year my little brother got lost while we had gone shopping.
           A			 B         C                D
				Đề ôn thi học kì II 
SAMPLE TEST 1
I Choose the word which is stressed differently from the rest.
1. A. social 			B. proportion 	C. industry	 	D. easily
2. A. population 		B. particular 		C. recovery 		D. illegally
3. A. minister 		B. dependent 		C. encourage 		D. agreement 
II/ Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.
1 . A. likes 			B. stops		C. loves 		D. cuts
2 . A. endangered 		B. destroyed 		C. damaged 		D. provided
3 . A. attitude 			B. survive 		C. introduce 		D. human
III/ Choose the best answer
1.ASEAN has _______ population of 575.5 million.
A. a 				B. an 			C. the 			D. Ø
1. The population of ASEAN accounts _______ about 8.7% of the world's population.
A. of 				B. for 			C. in 				D. from
3. You should ………….. more attention to what your teacher explains.
A.  pay	B.  get			C.  set		D.  make
4. In Vietnam, the school year is divided into two ______________ .
A.  times	B.  periods	   C.  semesters	           D.  stages
5. Do you know the boy __________  father is a teacher?
A.  that	B.  whom	C.  whose	D.  which
6. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), was established in 1946.
A. set up 			B. taken off 		C. put away 		D. run up
7. John has not phoned us _______ he left the city.
A. after 			B. until 			C. since 			D. as
8. More and more women have become ___________ and do research on many fields as men do.
A. science 		B. scientific 	C. scientifically 	D. scientists
9. I can't find my book anywhere. ___ have left it on the train. I am not sure.
A. must 			B. needn't 		C. should 			D. might	
10. I will do everything. You _______ do anything unless you really want to.
A. may 			B. needn't 		C. must 			D. ought to
11. Can you tell me some sports which are closely related ________ water?
A. in				 B. on 			C. with 			D. to
12. Summer is coming. It gets ________
A. hot and hot   				B. hotter and hotter   
C. more and more hot 				D. the least hot
13. Books which describe imaginary events ________ fiction.
A. are called 		B. called 		.	C. is calling 		D. call
14. The main uses of books are to provide entertainment and ________.
A. inform 			B. information 	C. informative 		D. informer
15. Let's do something to protect the environment, _______ we?
A. must 			B. need 			C. will 			D. shall
16. Defensive players are not allowed to interfere……the opponent’s movements.
A. against	B. with	C. off	D. on
17. The more he plays, ……………he improves.
A. more	B. most	C. the more	D. the most
18. You should find a job to live _______ from your parents.
A. dependence    	B. independence    C. independent    	D. independently
19. It is reported that humans are the main reason for most species' declines and habitat _______ and degradation are the leading threats.
A. destroy 	B. destructive 		C. destructor 	    D. destruction
20. Toxic chemicals from factories are one of the serious factors that leads wildlife to the _______ of extinction.
A. wall 		B. fence 			C. verge 	    D. bridge
21.Many teenagers are not much ________ in reading books, except for what they are made to read at school
A. excited 	B. important 			C. slow 	    D. interested
22. If we leave early, we’ll arrive soon.
A. The earlier we leave, the sooner we’ll arrive.	B. The earliest we leave, the soonest we’ll arrive.
C. The more early we leave, the sooner we’ll arrive.	D. We leave earlier, we’ll arrive sooner.
23 . When you eat a lot, you get fat.
A. The more you eat, the fatter you get.	B. The more you eat, the fattest you get.
C. You eat much, you get fatter				D. The most you eat, the fatter you get.
24 . No one can play this game better than Tom.
A. Tom is the best player  at this game.	B. Tom is the better player at this game.
C. Tom plays the best at this game.	D. Tom plays very well at this game
25. There was too much noise, so we couldn’t hear the speech.
A. We couldn’t hear the speech because there’s too much noise.
B. There was so much noise that we couldn’t hear the speech
C. It was too noisy, however, we heard the speech.
D. Too much noise makes us enable to hear the speech.
26. How can they open this safe? 
A. How can this safe is opened?  	C. How can this safe be opened? 
B. How can this safe opened?      	D. B & C are correct. 
27.  No one has cleaned the floor for weeks. 
A. The floor hasn’t been cleaned for weeks. B. The floor has been cleaned by someone for weeks. 
C. The floor hasn’t cleaned for weeks.          D. A & B are correct
28._______ the dance, Jerry said good-bye to his girlfriend.
A. Before left 	B. Before he leaves            C. Before leaving 	D. Before he will leave
29.  If your motorbike had not been broken down, we wouldn’t have_______late 
A. were                B. was                C.  be               D. been
30.  “What are you doing in this room, Nam?” said she. 
 She asked Nam what …….. in that room.
A.  she was doing	B.  he was doing	C.  was he doing	D.  he is doing
31. It takes him only thirty minutes going to school everyday by bicycle.
A. him                       B. everyday             C.  going                     D. t
32 . They enjoy to go to the concert with their friends on Saturday.
A. with                       B. on             C. to go                     D. the concert
33 . I am looking forward for hearing from you soon
A. soon                       B. from              C. for                     D. looking 
34 . Many plant and animal species are now in danger of extinct
A. plant                 B. are                   C. danger               D. extinct
IV/ Fill in each blank with one suitable word .
If you want to do your best in an exam, you should be relaxed and so one of the best things to do is to take regular (35)_____ even if they are only for a few minutes. During revision time, you (36)_____ take some time off to go for a walk or play your favorite sport. It is a mistake to take up all physical activities. Exercise can help you to relax. You should (37)_____ at least twenty minutes doing something different every day. Parents don’t like it when their children spend (38)_____ on the phone, but in fact, chatting to a friend is very good for you but parents think that children are (39) _____ time and money; but research says talking to friends gives you a chance to relax,and this will make the time you spend studying more efective.
35. A.  trips	B.  pauses	C.  holidays	D.  breaks
36. A.  shall	B.  should	C.  have	D.  will
37. A.  use	B.  relax	C.  spend	D.  waste
38. A.  seconds	B.  times	C.  days	D.  hours
39. A.  losing	B.  spending	C.  missing	D.  wasting
V/ Read the passage carefully and choose the correct answer.
	When you first apply for a job, you might not succeed in getting it. It’s always a good idea to ask them to explain to you what prevented you from beating the other candidates. Don’t complain about the situation, but ask them to advise you on what you can do better next time. Perhaps the interviewer disproved of or disagreed with something you said. Perhaps they just glance at your application and saw something that made it easy to choose between you and another candidate. Don’t regard it as a failure, but recognize it as chance to learn more. As long as you don’t worry too much about it and continue to believe in yourself, you’ll eventually find the chance you’ve been waiting for. Then your family and friends will be able to congratulate you on your success!
40. You might ____________when you first apply for it.
A.  get a job        B.  have a job       C.  succeed in getting a job       D.  fail in getting a job
41. What could you do if you didn’t succeed in getting a job?
A.  ask the interviewers for explanation	B.  find another job	
C.  quit it		D.  forget everything
42. It is a good way to ask the interviewers _______________.
A.  to supply you a job		B.  helping	
C.  to advise you for the next time	D.  pay you money
43. You fail in the job interview because of ______________.
A.  you’re not good		B.  interviewer’s disagreement	
C.  you’re not confident		D.  your failure
44. What is the best title for the text?
A.  Advice for a job interviewee	B.  The causes of failing a job interview	
C.  Failing a job interview	                                       D.  Failure of a interviewer
SAMPLE TEST 2
I. Choose the word that has different pronunciation from the rest 
1. A.  terrorist 			B. substantial 			C. priority 			D. rhinoceros 
2. A.  vulnerable 		B. challenge 			C. biodiversity 		D. serious 
3. A. swallow 			B. incredible 			C. amazing 			D. romance 
4. A. defensive 		B. outstanding 		C. competitor 			D. basketball
II. Choose the correct answer 
6. The disappearance of one or several species may result in the loss of _____.
A. university			B. biology			C. biodiversity			D. diversity
7. The Asian Games is an occasion when friendship and _____ are built and deepened.
A. solidarity			B. determination		C. admiration			D. rival
8. _____ is the natural environment in which plants or animals live.
A. Habitat			B. Habitant			C. Extinction			D. Biodiversity
9. Rowing is the sport or activity of travelling in a boat by using _________
A. air tanks 			B. sails 			C. boards 			D. oars 
10. Rules for synchronized swimming competition are based mainly on scoring methods used in ______and diving 
A. gymnastics 			B. windsurfing 		C. rowing 			D. scuba-diving 
11. ________is someone who tries to defeat another person in a competition 
A. defender 			B. opponent 			C. goalie 			D. player 
12. The 22nd Sea Games were well prepared and successfully ............... although it is the first time Vietnam hosted.
A. organize	B. organization	        C. organizational			D. organized
13. He had a portrait ............... as a birthday present for his daughter.
A. to be painted	B. painted	         C. painting			D. paint
14. Chemical wastes from factories are …………….that cause serious damage to the environment.
A. pollutes			B. pollution			C. pollutants			D. pollute
15. “Hello! My name is Minh. Nice to meet you.” – “Hello! …………”
A. I’m fine			B. Really?			C. Good		D. I’m Jane. Glad to see you
16. By the end of this year, my father …………..in this company for 10 years.
A. has been working		B. has worked			C. will work		D. will have been working 
17. Lucy answered the questions ………….than Sarah.
A. more intelligently		B. most intelligent		C. intelligent		D. more intelligent
18. John quit the job because he did not ______ his boss and workmates.
A. get on well with		B. get acquainted with		C. take over 			D. take note of
19. In the winter, many old people wear special clothes to protect themselves ……………the cold.
A. against			B. with				C. from			D. at
20. The factory is said ………..in the fire two years ago.
A. being destroyed		B. to have been destroyed	C. to have destroyed		D. to destroy
21. Most of them will be jobless when the games are over. “Jobless” means ____________
A. employed 			B. employee 			C. unemployed 		D. employer 
22. Many people who are living near endangered animals’ habitat rely on wildlife products for their ________
A. livelihood 			B. childhood 			C. childishness 		D. liveliness 
23. In the security video, the burglars ___________the bank through a window 
A. are seen to enter 		B. are seen entering 		C. have been entering 		D. were seen entering 
24. The football match was so boring that most of the _________left at half-time 
A. crowd 			B. spectators 			C. onlookers 			D. viewer 
25. Some teams are __________of top competitors in the region 
A. contained 			B. supposed 			C. composed 			D. included 
26. The United nations Development Program (UNDP) provides technical, economic and social aid to ______ countries
A. advancing 			B. acquiring 			C. extend 			D. developing 
27. In time of peace, Red cross gives medical ________and other help to victims of major ________
A. care/ accidents 		B. aid/ accidents 		C. aid / disasters 		D. help / risks 
28. This woman has devoted her whole life to helping others. The word “ devoted” is the same meaning with ____
A. dedicated 			B. released 			C. discharged 			D. appealed 
29. If it’s raining tomorrow, we shall have to __________the match until next Sunday 
A. call off 			B. put off			C. keep on 			D. carry out 
30. If you stay on the campus, you will be able to ________a variety of sports activities 
A. take away 			B. take out 			C. take part in 			D. take place 
31. Jane __________her mother in appearance, but she has her father’s characters 
A. turns up 			B. brings up 			C. turns in 			D. takes after 
32. IQ tests are a method of measuring certain aspects of ___________ability 
A. intellectual 			B. intelligent 			C. intelligence 		D. intelligential 
33. It’s a program that gives some insight into the _________life of the Victorians 
A. household 			B. inner 			C. domestic 			D. house 
34. The farm had been modernized and _________
A. industrialized 		B. urbanized			C. mechanized 		D. technique 
III. Choose the sentence that has the same meaning with the original one.
35. I’m sure it wasn’t Mr. Pike because he is in London 
A. It couldn’t be Mr. Pike you saw because he is in London 
B. It can’t have been  Mr. Pike you saw because he is in London
C. It mustn’t have been Mr. Pike you saw because he is in London
D. It mightn’t be Mr. Pike you saw because he is in London
36. Martin may not be very well but he still manages to enjoy life 
A. Martin manages to enjoy life, however, he is well 
B. Martin’s health is well but he doesn’t enjoy life 	C. Martin’s health prevents him from life 
D. Martin’s poor  health can’t prevent him from enjoying life 
37. The value of the vase depends on  how old it is 
A.  The more valuable the vase is, the older it is 	B. The older the vase is, the more valuable it is 
C. The older the vase is, the higher the value it is 	D. The vase is becoming older and older 
38. When I told Mark the news, he blew up 
A. Mark became angry as I told him the news 	B. Mark became worried as I told him the news
C. Mark became curious when I told him the news	D. Mark became nervous as I told him the news
39. He got down to writing the letter as soon as he returned home 
A. No sooner had he returned home than he started writing the letter 
B. No sooner he had returned home, he started writing the letter
C. After he returned home, he got down to writing the letter. 
D. No sooner had he returned home ,he started writing the letter
40. As I get older, I want to travel less 
A. The more older I get, the less I want to travel 	B. The less I want to travel, the older I get 
C. The older I get, the less I want to travel 		D. The older I get, the more I want to travel 
IV. Find the mistake 
41. As time went by, the poor girl grew more and more beautifully 
A. grew 			B. as time 			C. by 			D. beautifully 
42. The man interviewed for the job was so intelligent, and wasn’t appreciated because of his bad behaviour 
A. for 				B. and 				C. wasn’t 		D. because of 
43. The 15th Asian Games, about which we are talking, held in Doha, the capital of Qatar 
A. held 			B. the 				C. the 15th 		D. about which 
44. The more you know about Angela, the better you will like him 
A. the more 			B. know about 		C. the better 		D. like 
45. It’s getting the harder and harder to get the job in this town 
A. getting 			B. in 				C. to get 		D. the harder 
V. Read the following passage and then choose the correct answer 
	The United Nations International Children’s Fund or (UNICEF) was founded in 1946 to provide emergency food and healthcare to children in countries that had been devastated by World War II. Headquarters in New York City, it provides long-term humanitarian assistance to children and mothers in developing countries. UNICEF is currently focus on such problems as basic education and gender equality, children protection from violence, exploitation and abuses, and HIV/AIDS. Its child protection programs also aim at children who are vulnerable to these abuses when living without parental care. These children are at risk of death, poor physical and mental health, HIV infection, educational problems and poor parenting skills later in life. 
	Right now, UNICEF is working to help the disabled children in provinces in Central Vietnam. Its first properties are to find out where the children with disabilities live and what their needs are. It will also work to meet disabled children’s immediate needs: help build more centers for disabled children, give them access to medical care and make sure they receive aids like wheelchairs. Half of all children  with disabilities are illiterate and most of them do not finish primary school. For the long term, UNICEF is already working with the Vietnamese government to fully integrate those with disabilities into society and to improve the rights of all disabled children 
46. What is one of the main tasks of UNICEF ?
A. It creates opportunities for children to enjoy good educational system abroad. 
B. It helps the old to have a comfortable life in the society 
C. It has programs to help poor and disabled children to have better life and overcome their educational problems 
D. It teaches illiterate people in developing countries to read and write. 
47. Children are at risk of the problems such as ___________
A. illiteracy 			B. HIV infection 		C. poor health 		D. All are correct 
48.According to the passage, being lacked of parental care means that _______________
A. . children find it hard to be good parents in the future 
B. children become disabled 					C. UNICEF build centers for them 
D. children pay more attention to school life 
49.  UNICEF is now helping the disabled children in provinces in Central Vietnam by ___________
A. preventing them from HIV/AIDS infection 		B. Providing them with medical care 
C. Teaching them about gender equality 			D. Finding parents for them 
50.  The word “disabled” in the passage means __________
A. unable to hear 						B. unable to read and write 		
C. unable to use part of the  body in a normal way 		D. unable to speak at all 
-------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------
MÔN ĐỊA LÝ - KHỐI 12
I/ Phần lý thuyết:
Câu 1: Phân tích những tiềm năng, hiện trạng, hướng khai thác thế mạnh cây công nghiệp, cây dược liệu, rau quả và chăn nuôi gia súc của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ.
Câu 2: Trình bày các thế mạnh và hạn chế chủ yếu của đồng bằng sông Hồng. Vì sao đồng bằng sông Hồng phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ? Nêu các định hướng chính trong vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở vùng đồng bằng sông Hồng.
Câu 3: Trình bày vấn đề phát triển cơ cấu nông – lâm – ngư nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ. 
Câu 4: Trình bày vấn đề phát triển tổng hợp kinh tế biển của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. 
Câu 5: Trình bày tiềm năng, thực trạng, biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất cây công nghiệp ở Tây Nguyên.
Câu 6: Trình bày một số phương hướng chính trong vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu về công, nông nghiệp ở Đông Nam Bộ.
Câu 7: Phân tích các thế mạnh và hạn chế về mặt tự nhiên đối với việc phát triển KT – XH ở ĐBSCL. Để sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở ĐBSCL cần phải giải quyết những vấn đề chủ yếu nào ? Tại sao?
Câu 8: Nêu những điều kiện thuận lợi để nước ta phát triển tổng hợp kinh tế biển. Tại sao phải khai thác tổng hợp kinh tế biển ? Trình bày vấn đề khai thác tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo của nước ta.
Câu 9: Trình bày các thế mạnh và hướng phát triển của 3 vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta.
II/ Phần kỹ năng: 
1. Nhận xét, so sánh, phân tích bảng số liệu.
1. Tính toán về tốc độ tăng trưởng; tỉ trọng.
1. Vẽ các dạng biểu đồ: cột; miền; tròn 
1. Khai thác kiến thức từ Atlat.

-------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------

Chúc các em học sinh khối 12 ôn tập tốt và kiểm tra học kỳ 2 đạt kết quả cao .
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